QUYÊN “TÁM” 


(4ffhaka-Nipata) 


H 


Về Bản Dịch AN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (Bhikkhu Bodhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 
Có nhiều chỗ tham chiếu với bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh AN này gồm có 1¡ QUYỀN 
(nipzra) được đặt tên lần lượt là QUYỀN “MỘT” cho đến QUYỀN “MUỜI 
MỘT”, trong đó “Một”... vừa là tên của QUYỀN kinh (nói về một điều, một 
pháp, một người ...) vừa là số fhứ của QUYỀN kinh. Mỗi QUYỀN lại có 
nhiều NHÓM kinh (vagga, phẩm), toàn bộ kinh AN này có 180 NHÓM kinh. 
Các QUYỀN I, 2 và 11 đơn giản đánh số các NHÓM kinh từ I đến cuối. Các 
Quyền 3-70 thì gom các NHÓM kinh vào những PHẨẦN “Năm Mươi Kinh” 
(Đầu Tiên... Thứ Tư) và có QUYỀN có thêm PHẨN “Năm Mươi Kinh 
Thêm” ở cuỗi. 

- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐ]). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Mp, Mp-t, Patis ...) thì 
đã được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 3:101, 7:215 
thì có nghĩa nó thuộc bộ kinh AN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ 
là SN, MN, hay DN... trước số kinh rồi. Và các số đầu như 3 và 7 chính là 
số QUYỀN 3 và 7 (tức là: Quyền AN 3 kinh 101, AN 7 kinh 215). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cỗ ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ)... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người fu học nên lần lượt đọc hết những 
lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong bộ kinh 
AN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một số NHÓM bài kinh, thì trong 


một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một PHẢN, rồi một QUYÉN, rồi sẽ hết Bộ 
Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mâẫu-kinh là rất nhiều, nhưng quý vị chỉ cần 
đọc lướt qua. Bản dịch bằng ứiếng Việt phổ thông nên ai cũng có thê đọc hiểu 
được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu chữ). Đọc qua các kinh quý vị 
sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo Phật, 
hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của Phật để tu hành. Và chắc chắn 
tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng buông bỏ giải thoát của đạo 
Phật. 


- Do bộ kinh có 17 QUYỀN khác nhau nên quý vị có thể chọn bất kỳ 
QUYÊN nào đề đọc. Nhưng nếu không ưu tiên hay cần đọc những chủ-đề nào 
trước, quý vị nên đọc theo thứ tự từ đầu tới cuối, như cách đã từng đọc một 


tiểu thuyết hay sách giáo khoa vậy. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề nắm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích thì người đọc có thể bị lạc 
khỏi ý chính của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ 
đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có câu nào, chữ nào, 
hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các chú-thích đề hiểu. 
Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những chú-giải, vì đa phân 
những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích của các giảng luận 
sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã 
gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và trọn vẹn 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa mưa 2019 (PL 2564) 


(hoàn chỉnh và in cuối năm thảm dịch Covids 2021) 
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Kính Lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


[Năm Mươi Kinh Đầu] 


NHÓM 1 
TÂM TỪ 


1 (1) Tâm Từ 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthi 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). Ở đó, đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, khi sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ đã được 
theo đuôi, được tu tập và tu dưỡng, được làm thành một cỗ xe (tu thừa), 
được thực hiện, được củng cố, và được đảm nhận đúng cách, thì có thể 


trông đợi tám lợi-ích. Tám đó là gì? 


(1) “Người tu được ngủ ngon; (2) thức dậy an lạc; (3) không gặp 
những ác mộng; (4) làm vui lòng người; (Š) làm vui lòng những quỷ 
thần;!“'Š (6) được các thiên thần địa thần phù hộ; (7) lửa, chất độc, và vũ 
khí không làm hại mình; và (8) nếu không thâm nhập xa hơn nữa, người 
đó vẫn tiến lên cõi trời brahmä (phạm thiên giới). 

“Này các Tỳ kheo, khi sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ đã được 
theo đuôi, được tu tập và tu dưỡng, được làm thành một cỗ xe, được thực 
hiện, được củng có, và được đảm nhận đúng cách, thì có thể trông đợi tắm 


lợi-ích này.” 


Đôi với người tu, có chánh-niệm, 


2 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 8 


Tu tập tâm-từ vô lượng, 

Những gông-cùm mòn mỏng dần khi người đó nhìn thấy 
Sự phá hủy những sự thu-nạp (sanh y). 

Nếu, với một cái tâm không còn thù-ghét, 

Người tu phát khởi tình thương tới chỉ một chúng sinh, 
Thì nhờ đó mình trở thành tốt thiện. 

Còn trong tâm bi-mẫn đối với tất cả chúng sinh, 1519 
Những bậc thánh tạo dồi dào phước đức. 


Những sa-môn hoàng tộc đã chinh phạt địa cầu 
Có muôn vàn chúng sinh trên đó. 

Họ cứ đi khắp nơi tổ chức những lễ cúng tế: 
1617 


Cúng tê ngựa, ”°“ cúng tê người, 


sarmmmapäsa, vãjapeyya, niraggala.!618 


Tất cả mọi sự cúng tế đó chăng đáng băng 1/16 
So với tâm-từ đã được khéo tu tập, 

Giống như một chòm sao!“'đâu thể bằng 1/16 
So với ánh sáng của mặt trăng. 

Người không giết hại hay sai xúi giết hại, 
Người không ăn hiếp hay sai xúi ăn hiếp, 
Người có tâm-từ đối với mọi chúng sinh!929 


Không chấp chứa hận thù với bắt cứ ai. 


2 (2) Trí Tuệ 


(D “Này các Tỳ kheo, có tám nhân duyên [nguyên-nhân và điều-kiện] 
này dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nền tảng của đời sống tâm linh!“ nếu 
chưa đạt được nó, và dẫn tới sự gia-tăng, sự trưởng-thành và sự hoàn-thiện 


của trí-tuệ sau khi đã đạt được nó. Tám đó là gì? 


(L) “Ở đây, một Tỳ kheo sống nương dựa [phụ thuộc] vào Vị Thầy 
hay dựa vào một đạo hữu (sư huynh) ở vị trí là thầy mình, đối với họ 
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người đó thiết lập một cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức và biết sợ-hãi 
về mặt đạo đức, sự cảm-mến và sự tôn-kính. Đây là nhân duyên thứ nhất 
dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nền tảng của đời sống tâm linh nếu chưa đạt 
được nó, và dẫn tới sự gia-tăng, sự trưởng-thành và sự hoàn-thiện của trí- 


tuệ sau khi đã đạt được nó. 


(2) “Khi người đó đang sống nương dựa vào Vị Thầy hay dựa vào 
một sư huynh ở vị trí là thầy mình, đối với họ người đó thiết lập một cảm- 
nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức và biết sợ-hãi về mặt đạo đức, sự cảm- 
mến và sự tôn-kính, người đó thường thường đến gặp họ để vấn hỏi: 
“Thưa Thây, điều nảy là sao? Ý nghĩa của điều này là gì? Rồi những vị 
thầy ấy sẽ khai mở cho người đó những điều chưa được khai mở, làm rõ 
những điều còn chưa rõ, và xua tan sự nghi ngờ của người đó về những 
luận điểm còn làm nghi ngờ. Đây là nhân duyên thứ hai dẫn tới sự đạt 


được trí-tuệ là nền tảng của đời sống tâm linh ... 


(3) “Sau khi đã nghe Giáo Pháp, lui về trong hai loại sự thu-mình (rút 
lui, hiền hưu, hiền trú), đó là: thu thân và thu tâm. Đây là nhân duyên thứ 
ba dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nền tảng của đời sống tâm linh ... 


(4) “Người đó là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong 
Pãatimokkha (Giới Bốn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, 
nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những 
giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật đó. Đây là nhân 


duyên thứ tư dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nên tảng của đời sống tâm linh 


(5) “Người đó đã học-hiều nhiều, ghi nhớ những điều mình đã học, và 
tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành ở, tốt lành ở 
giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, (chúng) tuyên 
bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tinh khiết—những giáo lý đó 
người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc bằng miệng, đã 
điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn 
(chánh kiến). Đây là nhân duyên thứ năm dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nên 


tảng của đời sống tâm linh ... 
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(6) “Người đó phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để dẹp bỏ những phẩm 
chất bất thiện và tích tạo những phẩm chất thiện; người đó là mạnh mẽ, 
vững vàng trong sự cố-gắng, không lơ là bổn-phận tu dưỡng những phẩm 
chất thiện lành. Đây là nhân duyên thứ sáu dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là 


nên tảng của đời sông tâm linh ... 


(7) “Khi đang ở giữa Tăng Đoàn, người đó không tham gia vào 
những sự nói chuyện lan man và vô nghĩa. Người đó sẽ nói về Giáo Pháp, 
hoặc thỉnh cầu người khác nói, hoặc giữ sự im lặng thánh thiện. !"?? Đây là 
nhân duyên thứ bảy dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nền tảng của đời sống 
tâm linh... 


(8) “Người đó sống quán sát (quán niệm, thiền quán) sự khởi-sinh và 
sự biến-diệt trong năm-uân bị dính-chấp (năm thủ uẩn): “Này là thân-sắc, 
này là sự khởi sinh của thân-sắc, này là sự biến diệt của sắc; này là cảm- 
giác ... này là nhận-thức ... này là những sự tạo-tác cố ý ... này là thức, 
này là sự khởi sinh của thức, này là sự biến diệt của thức.” Đây là nhân 
duyên thứ tám dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nền tảng của đời sống tâm linh 
nếu chưa đạt được nó, và dẫn tới sự gia-tăng, sự trưởng-thành và sự hoàn- 


thiện của trí-tuệ sau khi đã đạt được nó. 


(I) (1) “Những Tỳ kheo đồng đạo tôn trọng người đó như vây: “Quý 
thầy này sống nương dựa vào Vị Thầy hay dựa vào sư huynh (đạo hữu) ở 
vị trí là thầy mình, đối với họ người đó thiết lập một cảm-nhận biết xấu-hỗ 
về mặt đạo đức và biết sợ-hãi về mặt đạo đức, sự cảm-mến và sự tôn-kính. 
Quý thầy này chắc chắn biết và thấy.” Phâm chất này dẫn tới sự cảm mến, 
sự tôn trọng, sự kính trọng, sự hòa hợp, và sự đoàn kết. 1523 


(2) ““Khi quý thầy này đang sống nương dựa vào Vị Thầy hay dựa 
vào một sư huynh ở vị trí là thầy mình ... Rồi những vị thầy sẽ khai mở 
... và xua tan sự nghi-ngờ của người đó về những luận điểm còn làm nghĩ- 
ngờ. Quý thầy này chắc chắn biết và thấy." Phẩm chất này cũng dẫn tới sự 


cảm mên, sự tôn trọng, sự kính trọng, sự hòa hợp, và sự đoàn kết. 


(3) ““Sau khi đã nghe Giáo Pháp, lui về trong hai loại sự thu-mình, đó 
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là: thu thân và thu tâm. Quý thầy này chắc chắn biết và thấy.” Phẩm chất 
này cũng dẫn tới sự cảm mến, sự tôn trọng, sự kính trọng, sự hòa hợp, và 
sự đoàn kết. 


(4) ““Quý thầy này là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế 
trong Pãtimokkha [Giới Bốn Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi nương- 
tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. Sau khi đã thụ nhận 
những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. Quý 
thầy này chắc chắn biết và thấy.” Phẩm chất này cũng dẫn tới sự cảm mến, 


sự tôn trọng, sự kính trọng, sự hòa hợp, và sự đoàn kết. 


(5) ““Quý thầy này đã học-hiểu nhiều ... và đã thâm nhập một cách 
thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến). Quý thầy này chắc chắn biết và 
thấy." Phẩm chất này cũng dẫn tới sự cảm mến, sự tôn trọng, sự kính 
trọng, sự hòa hợp, và sự đoàn kết. 


(6) ““Quý thầy này đã phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ những 
phẩm chất bất thiện và tích tạo những phẩm chất thiện; người đó là mạnh 
mẽ, vững vàng trong sự cố-găắng, không lơ là bỗốn-phận tu dưỡng những 
phẩm chất thiện lành. Quý thầy này chắc chắn biết và thấy.” Phẩm chất 
này cũng dẫn tới sự cảm mến, sự tôn trọng, sự kính trọng, sự hòa hợp, và 
sự đoàn kết. 


(7) ““Khi ở giữa Tăng Đoàn, quý thầy này không tham gia những sự 
nói chuyện lan man và vô ích ... thầy ấy giữ sự im lặng thánh thiện. Quý 
thầy này chắc chắn biết và thấy.” Phẩm chất này cũng dẫn tới sự cảm mến, 


sự tôn trọng, sự kính trọng, sự hòa hợp, và sự đoàn kết. 


(8) ““Quý thầy này sống quán sát sự khởi-sinh và sự biến-diệt trong 
năm-uẩn bị dính-chấp. Quý thầy này chắc chắn biết và thấy.ˆ Phẩm chất 
này cũng dẫn tới sự cảm mến, sự tôn trọng, sự kính trọng, sự hòa hợp, và 
sự đoàn kết. 

“Này các Tỳ kheo, đây là tám nhân duyên dẫn tới sự đạt được trí-tuệ 
là nền tảng của đời sống tâm linh nếu chưa đạt được nó, và dẫn tới sự gia- 


tăng, sự trưởng-thành và sự hoàn-thiện của trí-tuệ sau khi đã đạt được nó.” 
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3 (3) Dễ Mẫu (1) 14 


“Này các Tỳ kheo, có tám phẩm chất, một Tỳ kheo là khó ưa (khó 
thích, khó mến) và khó chịu (khó hài lòng, bất đồng) bởi những Tỳ kheo 
đồng đạo, và cũng không được họ kính trọng hay tôn trọng. Tám đó là gì? 
Ở đây, (1) một Tỳ kheo khen người khó ưa, (2) chê người dễ mến, (3) một 
Tỳ kheo ham muốn lợi-lộc, và (4) sự tôn-vinh, (5) người đó không biết 
xấu-hồ về mặt đạo đức, và (6) bất-chấp về mặt đạo đức; (7) người đó có 
những tham-muốn xấu ác, và (8) năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Có 
tám phẩm chất này, một Tỳ kheo là khó ưa và khó chịu bởi những Tỳ 
kheo đồng đạo, và cũng không được họ kính trọng hay tôn trọng. 


“Này các Tỳ kheo, có được tám phẩm chất, một Tỳ kheo là dễ mến 
(dễ thích, dễ ưa) và dễ chịu (hài lòng, thuận tình) bởi những Tỳ kheo đồng 
đạo, và cũng được họ tôn kính và kính trọng. Tám đó là gì? Ở đây, (1) một 
Tỳ kheo không khen người khó ưa, hay (2) chê người dễ mến, (3) một Tỳ 
kheo không ham muốn lợi-lộc, hay (4) sự tôn-vinh, (5) người đó có cảm- 
nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức, và (6) biết sợ-hãi về mặt đạo đức; (7) 
người đó ít ham-muốn (thiểu dục), và (8) nắm giữ cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến). Có được tám phẩm chất này, một Tỳ kheo là dễ mến và dễ 
chịu bởi những Tỳ kheo đồng đạo, và cũng được họ tôn kính và kính 


trọng.” 


4 (4) Dễ Mến (2) 


“Này các Tỳ kheo, có tám phẩm chất, một Tỳ kheo là khó ưa và khó 
chịu bởi những Tỳ kheo đồng đạo, và cũng không được họ kính trọng hay 
tôn trọng. Tám đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo (1) tham muốn lợi-lộc, (2) sự 
tôn-vinh, và (3) danh-tiếng: (4) người đó không biết sự hợp-thời, (5) 
không biết sự tiết-độ; (6) người đó không trong-sạch;'®Š (7) người đó nói 
nhiều; và (8) người đó xúc phạm và chê chửi những Tỳ kheo đồng đạo. Có 
tám phẩm chất này, một Tỳ kheo là khó ưa và khó chịu bởi những Tỳ 


kheo đồng đạo, và cũng không được họ kính trọng hay tôn trọng. 


“Này các Tỳ kheo, có được tám phẩm chất, một Tỳ kheo là dễ mến và 
dễ chịu bởi những Tỳ kheo đồng đạo, và cũng được họ tôn kính và kính 
trọng. Tám đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo (1) không tham muốn lợi-lộc, (2) 
sự tôn-vinh, và (3) danh-tiếng: (4) người đó là người biết sự hợp-thời, và 
(5) người biết sự tiết-độ: (6) người đó là trong-sạch; (7) người đó không 
nói nhiều; và (8) người đó không xúc phạm hay chê chửi những Tỳ kheo 
đồng đạo. Có được tám phẩm chất, một Tỳ kheo là đễ mến và dễ chịu bởi 


những Tỳ kheo đồng đạo, và cũng được họ tôn kính và kính trọng.” 


5 (5) Thế Gian (1) 


“Này các Tỳ kheo, có “tám tình trạng thế tục” xoay quanh thế gian, và 
thế gian xoay quanh “tám tình trạng thế tục” này. Tám đó là gì? Được và 
mất, vinh và nhục, khen và chê, sướng và khổ. Tám tình trạng này xoay 


quanh thế gian, và thế gian xoay quanh tám tình trạng này.” (tám thói đời) 


Được và mắt, vinh và nhục, 

Khen và chê, sướng và khổ: 

Những tình trạng này mà người đời gặp phải: 

Là vô thường, biến hoại, và luôn bị thay đồi. 

Một người có trí và có chánh-niệm biết rõ chúng, 
Và nhìn thấy chúng luôn bị thay đồi. 

Gặp những cảnh sướng tâm người ấy không phấn khích, 
Gặp những cảnh khô tâm người ấy không phiền bực 
Người đó đã xua tan sự hấp-dẫn lẫn sự đáng-chê 
Chúng đã hết và không còn có mặt. 

Sau khi đã biết trạng thái “vô bụi bẩn", “vô sầu", 


Người đó hiểu một cách đúng đắn và thoát khỏi sự hiện-hữu. 


6 (6) Thế Gian (2) 
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“Này các Tỳ kheo, có “tám tình trạng thế tục” xoay quanh thế gian, và 
thế gian xoay quanh “tám tình trạng thế tục” này. Tám đó là gì? Được và 
mất, vinh và nhục, khen và chê, sướng và khổ. Tám tình trạng này xoay 


quanh thế gian, và thế gian xoay quanh tám tình trạng này.” (tám thói đời) 


“Này các Tỳ kheo, một người phàm phu không được chỉ dạy gặp 
những sự được và mất, vinh và nhục, khen và chê, sướng vả khổ. Một đệ 
tử thánh thiện đã được chỉ dạy cũng gặp những sự được và mất, vinh và 
nhục, khen và chê, sướng và khổ. Vậy cái gì là sự phân biệt, sự khác biệt, 
sự khác nhau giữa một đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy và một người 
người phàm phu không được chỉ dạy về vấn đề này?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(D “Này các Tỳ kheo, (1) khi một người phàm phu không được chỉ 
dạy gặp cái “được” [lợi lộc, có được, thành đạt], người đó không biết Suy 
xét (quán chiếu) như vầy: “Cái 'được' này ta đã gặp là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đổi." Người đó không hiểu điều đó đúng như nó thực là. (2) 
Khi người đó gặp cái 'mất” [mất mát, thua, thiệt]... (3)... cái “vinh” 
[danh tiếng, được khen]... (4)... cái “nhục” [ô danh, bị chê chửi, tội tình] 

.. (5)... cái “khen'... (6)... cái “chê”... (7)... cái “sướng”... (8)... cái 
'khổ”, người đó không biết suy xét như vầy: “Cái “khổ” này ta đã gặp là vô 
thường, khổ, và luôn bị thay đối.” Người đó không hiểu điều đó đúng như 
nó thực là. 

“Cái “được” ám muội tâm người đó, và cái “mất” ám muội tâm người 
đó. Cái “vinh” ám muội tâm người đó, và cái “nhục” ám muội tâm người 
đó. Cái “khen” ám muội tâm người đó, và cái “chê” ám muội tâm người đó. 


Cái “sướng” ám muội tâm người đó, và cái “khô” ám muội tâm người đó. 
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Người đó chạy theo cái “được” và chống cự cái 'mất. Người đó chạy theo 
cái “vinh” và chống cự cái “nhục”. Người đó chạy theo cái “khen” và chống 
cự cái “chê”. Người đó chạy theo cái “sướng” và chống cự cái 'khổ'. Như 
vậy cứ luôn dính vào sự chạy-theo (thuận) và sự chống-lại (nghịch), người 
đó không được giải-thoát khỏi sự sinh, khỏi sự già và chết, khỏi sự buồn 
sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não); 
người đó không thoát khỏi sự khổ, ta nói vậy. 


(H) “Nhưng, này các Tỳ kheo, (1) khi một đệ tử thánh thiện đã được 
chỉ dạy, người đó biết suy xét như vây: “Cái “được này ta đã gặp là vô 
thường, khỏ, và luôn bị thay đối.” Người đó hiểu được điều đó đúng như 
nó thực là. (2) Khi người đó gặp cái “mất”... (3)... cái “vinh'... (4)... 
GặI THHMG” ..: (5) ;.. cải khen” ;;„ (Õ}:.. Gái GHẾ ;..(T) ¿.. Đối SƯỚUNE ;:. 
(8)... cái 'khổ”, người đó biết suy xét như vây: “Cái 'khổ'” này ta đã gặp là 
vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi.” Người đó hiểu điều đó đúng như nó 
thực là. 

“Cái 'được' không ám muội tâm người đó, và cái 'mất không ám 
muội tâm người đó. Cái “vinh không ám muội tâm người đó, và cái 
“nhục” không ám muội tâm người đó. Cái “khenˆ không ám muội tâm 
người đó, và cái “chê” không ám muội tâm người đó. Cái “sướng” không 
ám muội tâm người đó, và cái 'khố” không ám muội tâm người đó. Người 
đó không chạy theo cái “được? hay chống cự cái 'mất”. Người đó không 
chạy theo cái “vinh” hay chống cự cái “nhục”. Người đó không chạy theo 
cái 'khen' hay chống cự cái “chê”. Người đó không chạy theo cái “sướng” 
hay chống cự cái 'khổ”. Như vậy không dính vào sự chạy-theo (thuận) và 
sự chống-lại (nghịch), người đó được giải-thoát khỏi sự sinh, khỏi sự già 
và chết, khỏi Sự buôn sâầu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng; 
người đó thoát khỏi sự khổ, ta nói vậy. 

“Này các Tỳ kheo, đây là sự phân biệt, sự khác biệt, sự khác nhau 
giữa một người đệ tử thánh thiện và một người phàm phu không được chỉ 


”? 


dạy. 


[Tiếp tục phân thi kệ như cuối kinh 8:(5 kế trên. | 
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7 (7) Sự Thất Bại Của Đè-Bà-Đạt-ĐÐa 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở RajJagaha (Vương Xá) trên 
Đỉnh Núi Kền Kền, không lâu sau khi Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã bỏ 
đi.152° Ở đó đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo đề cập tới Đề-bà-đạt-đa như 
vầy: 

“Này các Tỳ kheo, thật tốt lành cho một Tỳ kheo thường hay xét lại 
những thất-bại của mình. Thật tốt lành cho một Tỳ kheo thường hay xét 
lại những thất-bại của người khác. Thật tốt lành cho một Tỳ kheo thường 
hay xét lại những thành-tựu của mình. Thật tốt lành cho một Tỳ kheo 
thường hay xét lại những thành-tựu của người khác. Vì Đề-bà-đạt-đa bị 
chi phối và ám muội bởi “tám điều-kiện xấu”, nên ông ta hướng đến cảnh 
giới khổ đau, hướng đến địa ngục, và ông ta sẽ ở đó suốt một đại kiếp, 


không thể nào cứu được. Tám đó là gì? 


(D “(1) Vì Đề-bà-đạt-đa bị chi phối và ám muội bởi cái “được' [lợi 
lộc, có được, thành đạt], nên ông ta hướng đến cảnh giới khổ đau, hướng 
đến địa ngục, và ông ta sẽ ở đó suốt một đại kiếp, không thể nào cứu 
được. (2) Vì Đề-bà-đạt-đa bị chỉ phối và ám muội bởi cái “mất” [mất mát, 
thua, thiệt]... (3)... bởi “danh [danh tiếng]... (4)... bởi “ô danh"... (5) 
... bởi “vinh [sự tôn vinh]... (6)... bởi “sự thiếu vinh”... (7)... bởi 
những tham-muốn xấu ác ... (8) ... bởi bạn-bè xấu, nên ông ta hướng đến 
cảnh giới khổ đau, hướng đến địa ngục, và ông ta sẽ ở đó suốt một đại 
kiếp, không thể nào cứu được. Vì Đề-bà-đạt-đa bị chi phối và ám muội 
bởi tám điều-kiện xấu đó, nên ông ta bị hướng đến cảnh giới khô đau, 
hướng đến địa ngục, và ông ta sẽ ở đó suốt một đại kiếp, không thể nào 
cứu được. 

(I) “(1) Thật tốt lành cho một Tỳ kheo vượt qua cái “được” khi nó 
khởi sinh. Thật tốt lành cho một Tỳ kheo (2) vượt qua cái “mất”... (3)... 
vượt qua “danh”... (4) ... vượt qua “ô danh"... (Š)... vượt qua “vinh"... 


(6)... vượt qua “sự thiếu vinh"... (7)... vượt qua những tham-muốn xấu 


°«lI 


ác ... (8)... vượt qua bạn-bè xâu mỗi khi nó phát sinh. 


- “Và vì lý do gì một Tỳ kheo nên vượt qua cái “được” mỗi khi nó 
phát sinh? Vì lý do gì người đó nên vượt qua cái “mất”... “danh”... °ô 
danh"... “vinh'... “sự thiếu vinh” ... những tham-muốn xấu ác ... bạn-bè 
xâu mỗi khi nó phát sinh? Những ô-nhiễm đó, là khốn khổ và sốt não, có 
thể khởi sinh trong một người chưa vượt qua cái “được”, nhưng không 
khởi sinh trong một người đã vượt qua nó. Những ô-nhiễm đó, là khốn 
khổ và sốt não, có thể khởi sinh trong một người chưa vượt qua cái “mất” 
... “danh”... 'ô danh”... “vinh'... “sự thiếu vinh”... những tham-muốn 
xấu ác ... bạn-bè xấu, nhưng không khởi sinh trong một người đã vượt 
qua nó. Vì lý do này một Tỳ kheo nên vượt qua cái “được” mỗi khi nó 
khởi sinh. Người đó nên vượt qua cái “mất”... “danh”... 'ô danh"... 
“vinh... “sự thiếu vinhˆ ... những tham-muốn xấu ác ... bạn-bè xấu mỗi 
khi nó khởi sinh. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ vượt qua cái “được”. Chúng ta sẽ vượt qua cái cái “mất”... 
“đanh' ... 'ô danh”... “vinh'... “sự thiếu vinhˆ ... những tham-muốn xấu 
ác ... bạn-bè xâu mỗi khi nó khởi sinh.” Chính theo cách như vậy các thầy 


nên tu tập bản thân.” 


8 (8) Ngài Utara Nói Về Sự Thất Bại 


Trong một lần có Ngài Uttara đang sống ở Mahisavatthu, trên Núi 


Sañkheyya, vùng Dhavajãlikã. Ở đó thầy Uttara đã nói với các Tỳ kheo.... 


“Này các đạo hữu, thật tốt lành cho một Tỳ kheo thường hay xét lại 
những thất-bại của mình. Thật tốt lành cho một Tỳ kheo thường hay xét 
lại những thất-bại của người khác. Thật tốt lành cho một Tỳ kheo thường 
hay xét lại những thành-tựu của mình. Thật tốt lành cho một Tỳ kheo 
thường hay xét lại những thành-tựu của người khác.” 


Bấy giờ, vào lúc đó có đại vương Vessavana [là một thiên thân] đang 


đi du hành từ băc xuông nam vì một sô công việc. VỊ tiên đó nghe tin có 
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thầy Uttara ở Mahisavatthu, trên Núi Sañkheyya, vùng Dhavajãlikã, đang 
chỉ dạy Giáo Pháp cho những Tỳ kheo như vây: “Này các đạo hữu, thật tốt 
lành cho một Tỳ kheo thường hay xét lại những thất-bại của mình ... 
những thất-bại của người khác ... những thành-tựu của mình ... những 
thành-tựu của người khác.” Rồi, nhanh như một người khỏe mạnh co hay 
duỗi cánh tay, vị tiên Vessavana biến mất khỏi Núi Sañkheyya và hiện ra 


chỗ những thiên thần của cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa; cõi trời 33). 


Vị tiên đã đến gặp vua trời Đế-thích (Sakka), vua của những thiên 


thân, và thưa với ngài: 


“Kính thưa vua trời, ngài nên biết rằng thầy Uttara ở Mahisavatthu, 
trên Núi Sankheyya, vùng DhavaJalika, đang chỉ dạy Giáo Pháp cho 
những Tỳ kheo như vây: “Này các đạo hữu, thật tốt lành cho một Tỳ kheo 
thường hay xét lại những thất-bại của mình ... những thất-bại của người 
khác ... những thành-tựu của mình ... những thành-tựu của người khác. ”” 


Rồi, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, vua trời 
Đế-thích đã biến mắt khỏi chỗ những thiên thần cõi trời Đao-lợi và hiện ra 
ở Mahisavatthu, trên Núi Saikheyya, vùng Dhavajãlikã, trước mặt thầy 
Uttara. Vị trời đến gặp thầy Uttara, kính lễ, đứng sang một bên, và nói với 
thầy ấy: 


“Thưa thầy, có đúng như đã nghe nói, rằng thầy đang chỉ dạy Giáo 
Pháp cho những Tỳ kheo như vây: “Này các đạo hữu, thật tốt lành cho một 
Tỳ kheo thường hay xét lại những thất-bại của mình ... những thất-bại của 
người khác ... những thành-tựu của mình ... những thành-tựu của người 
khác.'?” 


“Đúng vậy, này đức vua của các thiên thân.” 


“Nhưng, thưa thầy, đây là sự nhận-biết của chính thầy, hay là lời của 
đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác?” 

“Được rồi, này đức vua của các thiên thần, tôi sẽ cho ngài một ví dụ; 
nhờ phương tiện ví dụ mà một số người thông minh hiểu được ý nghĩa của 


điều đã được nói ra. Ví dụ, không xa một ngôi làng hay thị trấn có một 
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đống ngũ cốc lớn, và một đám nhiều người đến múc lấy bằng ống (sào) 
tre, bằng rổ, bằng bao, và băng hai tay bụm lại. Sau đó có người tới gặp 
đám đông và hỏi họ: “Các vị lây ngũ cốc từ đâu?' thì họ sẽ nói gì?” 

“Thưa thầy, những người đó nên nói: “Chúng tôi lấy từ đồng ngũ cốc 
lớn.” 
“Cũng giống như vậy, này vua của các thiên thần, những điều gì được 
nói ra một cách hay khéo đều là lời của đức Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
bậc Toản Giác. Bản thân tôi và những đệ tử khác đều có được những lời 
tốt thiện từ đức Thế Tôn.” 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, thưa thầy, về cách thầy đã khéo 
nói điều này: “Những điều gì được nói ra một cách hay khéo đều là lời của 
đức Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Bản thân tôi và những đệ 


tử khác đều có được những lời tốt thiện từ đức Thế Tôn. 1927 


“Thầy Uttara, trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở RãJagaha 
(Vương Xá) trên Đỉnh Núi Kền Kềên, không lâu sau khi thầy Đề-bà-đạt-đa 
đã bỏ đi. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo đề cập tới Đề-bà-đạt- 
đa như vây: “Này các Tỳ kheo, thật tốt lành cho một Tỳ kheo thường hay 
xét lại những thất-bại của mình ... [vua frời Đế-thích đọc lại toàn bộ nội 
dung bài kinh 8:07 kế trên do Phật nói ra, cho đến: ] ... Này các Tỳ kheo, 


chính theo cách này các thầy nên tu tập bản thân. ° 1928 


“Thưa thầy Uttara, bài thuyết giảng Giáo Pháp này chưa được ban 
hành ở đâu trong bốn hội nhân chúng nào, đó là: (hội chúng) các Tỳ kheo, 
các Tỳ kheo ni, nam đệ tử tại gia, nữ đệ tử tại gia.!“? Thưa thầy, hãy học 
bài thuyết giảng Giáo Pháp này, và lưu nhớ trong tâm bài thuyết giảng 
Giáo Pháp này. Bài thuyết giảng Giáo Pháp này là ích-lợi; nó thuộc về 


những nên-tảng của đời sông tâm linh.” 


9 (9) Nanda 


“Này các Tỳ kheo, (1) ai nói một cách đúng đắn thì sẽ nói về Nanda 
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rằng thầy ấy là một người họ tộc, (2) rằng thầy ấy là khỏe mạnh, (3) thầy 
ấy là duyên dáng, và (4) thầy ấy dính nặng theo nhục dục.“ Còn cách 
nảo khác để thầy Nanda có thể dẫn dắt đời sống tâm linh toản thiện và 
trong sạch hay không, trừ khi (5) thầy ấy biết phòng-hộ các cửa của các 
căn cảm-nhận (các giác-quan), (6) giữ sự tiết-độ trong ăn uống, (7) và 
chú-ý (chủ tâm, đề ý) tới sự tỉnh-thức, và (8) có được sự chánh-niệm và sự 
rõ-biết (tỉnh giác)? 

- “Này các Tỳ kheo, đây là cách thầy Nanda phòng-hộ các cửa của 
các căn cảm-nhận: Nếu thầy ấy cần nhìn phía đông, thầy ấy sẽ làm vậy 
sau khi đã xem xét đầy đủ vấn đề và rõ biết về nó như vây: “Khi tôi nhìn 
phía đông, những trạng thái bất thiện xấu ác như thèm-muốn (tham) và 
phiền-bực (ưu) không chảy vào tôi.” Nếu thầy ấy cần nhìn phía tây ... phía 
nam ... phía bắc ... nhìn lên ... nhìn xuống ... nhìn những hướng ở-giữa 
(của những hướng trên, như tây-nam, tây-bắc ...), thầy ấy sẽ làm vậy sau 
khi đã xem xét đầy đủ vấn đề và rõ biết về nó như vây: “Khi tôi nhìn phía 
đông, những trạng thái bất thiện xấu ác như thèm-muốn (tham) và phiền- 
bực (ưu) không chảy vào tôi.” Đó là cách thầy Nanda phòng-hộ các cửa 


của các căn cảm-nhận. 


- “Đây là cách thầy Nanda giữ sự tiết-độ trong ăn uống: Ở đây, sau 
khi suy xét một cách kỹ càng (như lý quán chiếu), thầy Nanda ăn uống: (¡) 
không phải để khoái thích giải trí; (ii) không phải để say sưa, (iii) không 
phải đề có được sắc đẹp hay để làm thân thê hấp dẫn—mà (¡v) chỉ để (cho 
mục đích) giúp duy trì và liên tục thân này, (v) để kết thúc sự khó chịu 
(khi đói), và (vi) để trợ giúp đời sống tâm linh (nuôi thân để tu); tâm niệm 
rằng: “Bằng cách như vậy tôi kết thúc cái cảm-giác (đói, khát, yêu, đuối) 
đã có trước đó, và không tạo ra cảm-giác mới (thèm ăn uống). Và tôi sẽ 
được khỏe mạnh, và không bị chê trách (không tội lỗi; vì việc ăn uống), và 
sống được an ồn.” Đó là cách thầy Nanda đã giữ sự tiết-độ trong ăn uống. 

- “Đây là cách thầy Nanda chú-ý tới sự tỉnh-thức: Trong ngày, khi 
đang đi tới và đi lại, khi đang ngồi, thầy Nanda thanh lọc tâm mình khỏi 
những phẩm-chất (là, gây, mang tính) chướng ngại. Trong canh-đầu ban 
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đêm, khi đang đi tới và đi lại, khi đang ngồi, thầy Nanda thanh lọc tâm 
mình khỏi những phẩm-chất chướng ngại. Trong canh-giữa ban đêm, thầy 
ấy năm xuống nghiêng bên phải trong tư thế sư tử năm, với chân trái đặt 
trùng lên chân phải, có chánh-niệm và rõ-biết, sau khi đã lưu ý trong tâm 
về thời điểm thức dậy. Trong canh-cuối ban đêm (gần sáng), sau khi thức 
dậy, khi đang đi tới và đi lại, khi đang ngôi, thầy Nanda thanh lọc tâm 
mình khỏi những phẩm-chất chướng ngại. Đó là cách thầy Nanda chú-ý 
tới sự tỉnh-thức. 


- “Đây là sự chánh-niệm và sự rõ-biết của thầy Nanda: Thầy Nanda 
biết những cảm-giác (thọ) khi chúng khởi sinh, khi chúng có mặt, khi 
chúng biến mất; thầy ấy biết những nhận-thức (tưởng) khi chúng khởi 
sinh, khi chúng có mặt, khi chúng biến mắt. !! Đó là sự chánh-niệm và sự 


rõ-biết của thầy Nanda. 


“Này các Tỳ kheo, còn cách nào khác thầy Nanda có thể dẫn dắt đời 
sống tâm linh toàn thiện và trong sạch hay không, trừ khi (5) thầy ấy biết 
phòng-hộ các cửa của các căn cảm-nhận, (6) giữ sự tiết-độ trong ăn uống, 
(7) chú-ý tới sự tỉnh-thức, và (8) có được sự chánh-niệm và sự rõ-biết?” 


10 (10) Rác 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Campäã bên bờ Hồ Sen 
Gaggaärä. Lúc đó là dịp có các Tỳ kheo đang khiển trách một Tỳ kheo về 
một tội phạm giới. Khi đang bị khiến trách, Tỳ kheo đó trả lời quanh co, 
chuyên hướng câu chuyện, và tỏ ra tức giận, thù ghét, và cay đăng.!532 Rồi 
đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, hãy tống khứ người này! Này các Tỳ kheo, hãy 
tống khứ người này!!53 Người này nên bị trục xuất. Tại sao con trai của 
người khác lại quấy rầy các thày?!94 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, chừng nào các Tỳ kheo không nhìn thấy tội 
của một người, thì người đó (coi như) có cùng phẩm-cách: (1) đi tới, và 
(2) đi lại, (3) nhìn trước, và (4) nhìn một bên, (5) cúi người, và (6) duỗi 
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tay chân, và (7) mặc y phục, và (8) mang theo bình bát và cà sa, giống như 
những Tỳ kheo tốt.!Š Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy tội của người đó, họ 
biết người đó là một người hư bại trong số những tu sĩ, chỉ là phần trấu 
cặn và rác rưởi trong số những tu sĩ, thì họ trục xuất người đó. Vì lý do gì? 
Để người đó không làm hư đôi những Tỳ kheo tốt. 


“Ví dụ có một đồng lúa đang lên xanh, một số cây lúa có lá sâu lá 
cháy xuất hiện thì giống như phần trẫu cặn và rác rưởi giữa những cây lúa 
tốt. Chừng nào những ngọn lá sâu lá cháy chưa xuất hiện, thì rễ của nó 
(coi như) cũng như giống rễ những cây lúa tốt, thân của nó cũng giống 
như thân những cây lúa tốt, lá của nó cũng giống như lá những cấy lúa tốt. 
Tuy nhiên, khi lá sâu lá cháy xuất hiện, họ biết ngay đó là cây lúa sâu lúa 
hư, chỉ là phần trâu cặn và rác rưởi giữa những cây lúa tốt, thì họ nhỗ gốc 
chúng và quăng ra khỏi đồng lúa. Vì lý do gì? Đề chúng không làm lây hại 


những cây lúa tốt. 


“Cũng giống như vậy, chừng nào các Tỳ kheo không nhìn thấy tội 
của một người, thì người đó (coi như) có cùng phâm-cách: (1) đi tới ... (8) 
mang theo bình bát và cà sa, giỗng như những Tỳ kheo tốt. Tuy nhiên, khi 
họ nhìn thấy tội của người đó, họ biết người đó là một người hư bại trong 
số những tu sĩ, chỉ là phần trâu cặn và rác rưởi trong số những tu sĩ. Thì họ 
trục xuất người đó. Vì lý do gì? Để người đó không làm hư đồi những Tỳ 
kheo tốt.” 


“Ví dụ có một đống lúa lớn đang được sàng lọc, những hạt lúa cứng 
và chắc gạo tạo thành một đống một bên, và gió thôi bay những hạt bị hư 
và trấu lép qua bên khác. Rồi những người chủ lúa còn lấy chổi để quét 


tống chúng đi. Vì lý do gì? Đề chúng không làm hư tạp đồng lúa tốt. 


“Cũng giống như vậy, chừng nào các Tỳ kheo không nhìn thấy tội 
của một người, thì người đó (coi như) có cùng phẩm cách: (1) đi tới ... (8) 
mang theo bình bát và cà sa giống như những Tỳ kheo tốt. Tuy nhiên, khi 
họ nhìn thấy tội của người đó, họ biết người đó là một người hư bại trong 
số những tu sĩ, chỉ là phần trấu cặn và rác rưởi trong số những tu sĩ. Thì họ 


trục xuất người đó. Vì lý do gì? Để người đó không làm hư đổi những Tỳ 
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kheo tốt.” 


“Ví dụ một người cần một cái máng để cạnh giếng nước (để đồ nước 
ra mương ...). Người đó mang theo cây rìu bén đi vô rừng. Người đó dùng 
rìu gõ (hay chặt) vô mấy cây (để chọn).!53 Khi bị gõ (hay chặt) như vậy, 
những cây cứng và đặc ruột sẽ phát ra âm thanh nặng chắc, nhưng những 
cây trong ruột đã bị thối, bị hư, và mục nát thì sẽ phát ra tiếng nhẹ rỗng. 
Người đó sẽ chặt hạ cây (nặng chắc) đó xuống, róc bỏ hết cành lá, moi 


sạch phân ruột hư, và dùng nó như cái máng đê gân giêng. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, chừng nào các Tỳ kheo 
không nhìn thấy tội của một người, thì người đó (coi như) có cùng phâm- 
cách: (1) đi tới, và (2) đi lại, (3) nhìn trước, và (4) nhìn một bên, (5) cúi 
người, và (6) duỗi tay chân, và (7) mặc y phục, và (8) mang theo bình bát 
và cà sa giống như những Tỳ kheo tốt. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy tội của 
người đó, họ biết người đó là một người hư bại trong số những tu sĩ, chỉ là 
phần trâu cặn và rác rưởi trong số những tu sĩ, thì họ trục xuất người đó. 
Vì lý do gì? Để người đó không làm hư đồi những Tỳ kheo tốt.” 


Bằng cách sống cùng người đó, biết được người đó 

Là một người tức giận với nhiều tham-muốn xấu ác (tà dục); 
Là người chê bai, ngang ngạnh, và xắc xược, 

Ghen ty, keo kiệt, và lừa dối. 


Người đó nói với mọi người như một bậc sa-môn, 

[Nói với họ] bằng giọng nói điềm tĩnh; 

Nhưng lại bí mật làm những điều xấu ác (tà nghiệp), 
Nắm giữ những quan-điểm độc hại, và thiếu sự tôn trọng. 





Mặc dù nd là mưu mẹo, là người nói những điều dối trá, 
Các thầy nên biết người đó đích thực là vậy; 

Thì các thầy nên họp mặt trong sự hòa hợp, 

Và chắc chắn tống khứ người đó. 

Loại bỏ rác rưởi! 


Loại bỏ những bạn tu suy đôi! 


18 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 8 


Quét bỏ phần trâu cặn, những người không phải sa-môn 


Mà nghĩ mình là những sa-môn! 


Sau khi trục xuất những người đầy tà dục 

Có hạnh-kiêm xấu và nơi nương-dựa xấu, 

Các thầy được sống trong đạo đoàn, luôn có chánh-niệm, 
Người trong-sạch sống với người trong-sạch; 

Rồi, trong sự hòa-hợp, tỉnh-giác, 


Thì các thầy sẽ làm nên sự diệt-khổ. 


NHÓM 2 
NHÓM LỚN 


11 (1) VeraRja 


Trong một lần đức Thế Tôn sống ở Verañjã đang ở dưới gốc cây sầu 
đâu (cây nim [neem] Ấn Độ) của (quỷ dạ-xoa) Naleru.!” Lúc đó có một 
bà-la-môn ở Verañjã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau 
khi họ xong phần chảo hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và nói 
với đức Thế Tôn: 

“Thầy Côổ-đàm, tôi nghe nói: 'Sa-môn Cồ-đàm không kính lễ những 
bà-la-môn già, nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã qua tuôi xế chiều, 
đang ở giai đoạn cuối đời; cũng không đứng dậy chào họ hay nhường chỗ 
ngồi cho họ.” Điều này đúng là thật, vì Thầy Cồ-đàm không kính lễ những 
bà-la-môn già, nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã qua tuôi xế chiều, 
đang ở giai đoạn cuối đời; cũng không đứng dậy chào họ hay nhường chỗ 


ngôi cho họ. Thầy Cồ-đàm, như vậy là không phải phép.”1538 


“Này bả-la-môn, trong thế gian nảy có những thiên thần, Ma Vương 
(Mãra), và trời Brahmä, trong quần thê chúng sinh có những những tu sĩ 
và bà-la-môn, những thiên thần và loài người, ta không thấy có ai mà ta 
phải nên kính lễ, hay nên đứng dậy chào, hay nên nhường chỗ ngồi. Bởi vì 
nếu Như Lai còn phải kính lễ ai, hay đứng dậy chào, hay nhường chỗ 
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ngôi, thì đầu của người đó sẽ bị bê ra.” 
(1) “Thây Cô-đàm thiêu vị-giác.”1632 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thể dùng để nói một cách 
đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cô-đàm thiếu vị-giác°. Như Lai đã đẹp bỏ vị- 
giác đối với những hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, những 
mùi-vị, và những đối-tượng chạm xúc; bậc ấy đã đã cắt bỏ nó tận gốc, đã 
làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn khởi 
sinh trong tương lai. Chính theo cách này người ta có thể nói một cách 
đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm thiếu vị-giác”. Nhưng ông đã không 
nói (về vị-giác) theo nghĩa như vầy.” 


(2) “Thầy Cô-đàm là không thân-thiện.”1949 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta dùng để nói một cách đúng 
đắn về ta là: “Sa-môn Cô-đàm là không thân-thiện”. Như lai đã dẹp bỏ sự 
thân-thiện đối với những hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, 
những mùi-vỊ, và những đối-tượng chạm xúc; bậc ây đã đã cắt bỏ nó tận 
gốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không 
còn khởi sinh trong tương lai. Chính theo cách này người ta có thể nói một 
cách đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cô-đàm là không thân-thiện”. Nhưng ông 
đã không nói (về sự không thân-thiện) theo nghĩa như vây.” 


(3) “Thầy Cồ-đàm là một người chủ trương sự không-làm-gì.”19! 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn 
về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương không-làm-gì”. Vì ta 
khăng định sự không-làm những hành-vi xấu ác của thân, miệng, và tâm; 
ta khẳng định sự không-làm nhiều loại hành-vi xấu ác bất thiện. Chính 
theo cách này người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 'Sa-môn 
Côồ-đàm là một người chủ trương không hành-động'. Nhưng ông đã không 
nói (về sự không-làm-gì) theo nghĩa như vây.” 


(4) “Thầy Cồ-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt.”192 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thê nói một cách đúng đăn 
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về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt. Vì ta 
khẳng định sự hủy diệt tham, sân, si; ta khẳng định sự hủy diệt nhiều loại 
phẩm chất bất thiện. Chính theo cách này người ta có thể nói một cách 
đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt.” 
Nhưng ông đã không nói (về sự hủy-diệt) theo nghĩa như vầy.” 


(5) “Thầy Cồ-đàm là một người chê-chán.”198 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn 
về ta là: 'Sa-môn Cồ-đảm là một người chê-chán”. Vì ta thấy chê-chán với 
những hành-vi xâu ác của thân, miệng, tâm; ta thấy chán-chê với sự tích- 
tạo nhiều loại phâm-chất bắt thiện xấu ác. Chính theo cách này người ta có 
thể nói một cách đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chê- 
chán”. Nhưng ông đã không nói (về sự chê-chán) theo nghĩa như vầy.” 


(6) “Thầy Cô-đàm là một người chủ trương sự bãi-bỏ.”1%% 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn 
về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự bãi-bỏ'. Vì ta chỉ 
dạy Giáo Pháp để dẫn tới sự bãi-bỏ tham, sân, si; ta chỉ dạy Giáo Pháp để 
bãi-bỏ nhiều loại phẩm chất bất thiện xấu ác. Chính theo cách này người 
ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: Sa-môn Cô-đàm là một người 
chủ trương sự bãi-bỏ”. Nhưng ông đã không nói (về sự bãi-bỏ) theo nghĩa 
như vây.” 


(7) “Thầy Cồ-đàm là một người hành-hạ (hành xác, thiêu đót).”1945 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn 
về ta là: 'Sa-môn Cô-đàm là một người hành-hạ”. Vì ta khăng định những 
phâm-chất bất thiện xấu ác như—những hành-vi xấu ác của thân, miệng, 
và tâm—là cần phải bị thiêu-đốt. Ta nói một người là người thiêu-đốt là 
sau khi người đó đã trừ-bỏ những phẩm-chất bắt thiện xấu ác vốn cần phải 
bị thiêu-đốt; sau khi người đó đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng 
thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số chúng để không còn khởi 
sinh trong tương lai. Như Lai đã trù-bỏ những phẩm-chất bất thiện xấu ác 


vốn cần phải bị thiêu-đốt; bậc ấy đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng 
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thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số chúng để không còn khởi 
sinh trong tương lai. Chính theo cách này người ta có thể nói một cách 
đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cô-đàm là một người hành-hạ'. Nhưng ông đã 
không nói (về sự hành-hạ) theo nghĩa như vây.” 


(8) “Thầy Cồ-đàm là một người đã rút-khỏi.”1946 


“Này bà-la-môn, có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn 
về ta là: 'Sa-môn Cô-đàm là một người rút-khỏi”. Vì ta gọi một người là 
người đang rút-khỏi là sau khi người đó đã trù-bỏ “sự tạo-ra sự tái hiện- 
hữu", đã dẹp-bỏ “sự chui-vảào bào thai trong tương lai”; sau khi người đó 
đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa 
số nó để không còn khởi sinh trong tương lai. Như Lai đã trừ-bỏ “sự tạo-ra 
sự tái hiện-hữu', đã dẹp-bỏ “sự chui-vào bào thai trong tương lai”; bậc ây 
đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa 
số nó để không còn khởi sinh trong tương lai. Chính theo cách này người 
ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người 
rút-lui°. Nhưng ông đã không nói (về sự rút-lui) theo nghĩa (khỏi vòng 


luân hồi tái-sinh) như vây.” 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một con gà mái với tắm, mười, hay mười 
hai trứng nó đã ấp, ủ, và nuôi dưỡng chúng đúng cách. Con gà đầu tiên 
biết dùng móng chân chọt lủng vỏ trứng và nở ra an toàn thì được gọi là 
con già nhất hay trẻ nhất?” 


“Nó sẽ được gọi là con già nhất, Thầy Cồ-đàm. Do vậy nó là con già 
nhất trong chúng.” 


“Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, trong một quần thể (chúng 
sinh) chìm nghỉm trong sự vô-minh, điều đó [trở nên] như trong một cái 
trứng, bị (lớp vỏ) bao bọc che tối hoàn toàn,!“” ta đã phá thủng cái vỏ 
trứng vô-minh đó. Ta là người duy nhất trong thế gian đã tỉnh-thức tới sự 
giác-ngộ toàn thiện vô thượng. Vì vậy ta là người giả nhất, là bậc nhất 


trong thê gian này rôi còn gì. 


“Này bà-la-môn, sự nỗ-lực (tinh tấn) của ta đã được phát khởi một 
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cách không hề chùn-giảm; sự chánh-niệm của ta đã được thiết lập một 
cách không hề mờ-rỗi (thất niệm); thân ta đã được tĩnh-lặng (khinh an) 
một cách không hè có sự quấy-động; tâm của ta đã đạt-định và nhất-điểm. 


I- “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi 
những trạng thái bất thiện, ta đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi- 
xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách- 
ly đó. 


2- “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), ta đã chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin 
bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và có 
sự hoan-hÿ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm. 


3- “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), người đó an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), ta đã trải nghiệm sự 
sướng bằng thân (thân lạc); ta đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người đó 
buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm 
lạc). 


4- “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), ta đã chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không 
còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết 
nhờ sự buông-xả. 


5- “Sau khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, đã được thanh- 
lọc, được thanh-tây, không còn ố-nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm (vô lậu), dễ 
uốn năn, đễ sử dụng, vững vàng, và đã đạt tới sự bất-động, ta hướng nó tới 
trí-biết nhớ lại nhiễu cõi kiếp quá khứ (túc mạng minh).!“® Ta đã nhớ lại 
nhiều kiếp quá khứ của mình; đó là: một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, 
bốn lần sinh, năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần sinh, ba mươi lần 


sinh, bôn mươi lân sinh, năm mươi lân sinh, một trăm lân sinh, một ngàn 
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lần sinh, một trăm ngàn lần sinh, nhiều đại kiếp thế giới co-lại, nhiều đại 
kiếp thế giới giãn-ra, nhiều đại kiếp thế giới co-lại và giãn-ra: (Ta nhớ rõ) 
“Một lúc đó ta được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như vậy, với diện mạo 
như vậy, thức ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải nghiệm sướng và khổ 
của ta như vậy, tuổi thọ của ta như vậy; và ta chết từ chỗ đó, ta tái sinh 
vào chỗ kia; rồi tiếp tục (kiếp khác) ... ta được đặt tên như kia, thuộc họ 
tộc như kia, với diện mạo như kia, thức ăn thực dưỡng của ta như kia, trải 
nghiệm sướng và khô của ta như kia, tuổi thọ của ta như kia; và ta chết từ 
chỗ kia đó, ta tái sinh vào chỗ nọ ... và cuối cùng ta đã được tái sinh ở 
đây.” Ta nhớ lại nhiều kiếp trước với những tổng quan và chỉ tiết như vậy. 


“Này bà-la-môn, đây là trí-biết / nhất ta chứng ngộ được vào canh 
đầu của đêm đó (đêm giác-ngộ). Vô-minh đã bị xua tan, trí-biết đích thực 
(minh) đã khởi sinh; bóng tối đã bị xua tan, ánh sáng đã khởi sinh, như sẽ 
xảy ra đối với một người sống chuyên-chú, nhiệt-thành, và kiên-định. Này 
bà-la-môn, đây là lần đột-phá đầu tiên của ta, giống như con gà con đã phá 


thủng thoát ra khỏi vỏ trứng. 


6- “Sau khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, đã được thanh- 
lọc, được thanh-tây, không còn ố-nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm (vô lậu), dễ 
uốn nắn, dễ sử dụng, vững vàng, và đã đạt tới sự bắt-động, ta hướng nó tới 
trí-biết (minh) về sự chết-đi và tái-sinh của chúng sinh. Với mắt thiên 
thánh, được thanh lọc và vượt trên loài người (thiên nhãn minh), ta nhìn 
thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp 
có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và ta hiểu được cách những 
chúng sinh trả giá tùy theo những nghiệp của mình như vầy: “Những 
chúng sinh này dính vào những hành-vi sai trái bằng thân, lời-nói và tâm 
(03 ác hành); người chửi mắng những bậc thánh nhân; những người chửi 
mắng những thánh nhân, người chấp giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), và 
làm những nghiệp dựa trên cách-nhìn sai lạc, thì khi thân tan rã, sau khi 
chết, họ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, 
trong cối dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng những chúng sinh khác 
làm những hành-vi tốt thiện băng thân, lời-nói, và tâm (03 thiện hành); là 
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những người không mắng chửi những thánh nhân, nứm giữ cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến), và làm những nghiệp dựa trên cách-nhìn đúng đắn, 
thì khi thân tan rã, sau khi chết, họ được tái sinh trong một nơi-đến tốt 
lành, thậm chí trong một cõi trời.” Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc 
và vượt trên loài người, ta nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, 
thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước 
có, và ta đã hiểu được cách những chúng sinh trả giá tùy theo những 
nghiệp của mình, như vậy. 


“Này bả-la-môn, đây là trí-biết / hai ta chứng ngộ được vảo canh 
đầu của đêm đó (đêm giác-ngộ). Vô-minh đã bị xua tan, trí-biết đích thực 
(minh) đã khởi sinh; bóng tối đã bị xua tan, ánh sáng đã khởi sinh, như sẽ 
xảy ra đối với một người sống chuyên-chú, nhiệt-thành, và kiên-định. Này 
bà-la-môn, đây là lần đột-phá đầu tiên của ta, giống như con gà con đã phá 
thủng thoát ra khỏi vỏ trứng. 


7- “Sau khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, đã được thanh- 
lọc, được thanh-tây, không còn ố-nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm (vô lậu), dễ 
uốn nắn, dễ sử dụng, vững vàng, và đã đạt tới sự bắt-động, ta hướng nó tới 
trí-biết (minh) về sự fiêu-điệt những ô-nhiềm (lậu tận minh). Ta hiểu được 
đúng như nó thực là: “Đây là khổ'; ta hiểu được đúng như nó thực là: °Đây 
là nguồn-gốc khổ”; ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự chắm-dứt 
khổ”; ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt khổ'. Ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là những ô- 
nhiễm'; ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là nguồn-gốc những ô- 
nhiễm”; ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự chấm-dứt những ô- 
nhiễm”; ta hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự 


chấm-dứt những ô-nhiễm”. 


“Khi ta đã biết và thấy như vậy, tâm của ta đã được giải-thoát khỏi 
những ô-nhiễm do/của tham-dục (dục lậu), khỏi những ô-nhiễm do/của sự 
hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi những ô-nhiễm do/của vô-minh (vô minh 
lậu). Khi tâm được giải-thoát thì có sự-biết: “[Nó] được giải-thoát.” Ta 


đã trực tiếp biết: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những 
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gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) 
nào nữa. ` 

“Này bà-la-môn, đây là trí-biết / ba ta chứng ngộ được vào canh 
đầu của đêm đó (đêm giác-ngộ). Vô-minh đã bị xua tan, trí-biết đích thực 
(minh) đã khởi sinh; bóng tối đã bị xua tan, ánh sáng đã khởi sinh, như sẽ 
xảy ra đối với một người sống chuyên-chú, nhiệt-thành, và kiên-định. Này 
bà-la-môn, đây là lần đột-phá đầu tiên của ta, giỗng như con gà con đã phá 


thủng thoát ra khỏi vỏ trứng.” 


Sau khi lời này được nói ra, bà-la-môn Verañjã đã thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thầy Côổ-đàm là già lão nhất! Thầy Cồ-đàm là bậc nhất! Thật xuất 
sắc, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ-đàm! Thầy Cồ-đàm 
đã làm rõ Giáo Pháp băng nhiều cách, cứ như thầy đã dựng đứng những 
thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ đường cho những 
kẻ bị lạc lỗi, hay soi đèn trong bóng tối cho những người có mắt sáng nhìn 
thấy được các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cổ-đàm, theo 
Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-đàm hãy ghi 


nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay cho đến cuối đời.” 


12 (2) Tướng Quân Siha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesãlï (Tỳ-xá-l¡) trong ngôi 
đền mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Bấy giờ, lúc đó có một số người Lic- 
chavi nỗi tiếng đã tê tựu trong hội trường và đang ngồi cùng nhau nói về 
nhiều cách đề cao Phật, Pháp, Tăng. Vào lúc đó có tướng quân STha, vốn 
là một đệ tử của những người Ni-kiền-tử (Nigantha, theo đạo Jain), cũng 
đang ngồi trong hội trường đó. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với ông: 
“Không nghi ngờ gì nữa, bậc ấy đúng là một đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác. Bởi vì một số người Licchavi nổi tiếng này đã tề tựu trong 
hội trường và đang ngồi cùng nhau nói về nhiều cách đề đề cao Phật, 


Pháp, Tăng. Vậy ta hãy nên đến gặp bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
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Giác đó.” 
Rồi tướng quân STha đến chỗ Ni-kiền-tử Nãtaputta và nói với ông ta: 


'“Thưa ngài, tôi muôn đên gặp mặt sa-môn Cô-đàm.” 


“Này STha, ông là người theo sự hành-động, vậy tại sao đi gặp sa-môn 
Cồ-đảm là một người chủ trương sự không-làm-gì? Bởi vì sa-môn Cổ- 
đàm là một người chủ trương sự không-làm-gì, ông ta chỉ dạy Giáo Pháp 
của mình vì sự không-làm-gì và hướng dẫn những đệ tử của ông như 
vậy.”! Vậy là ý định đi đến gặp đức Thế Tôn của tướng quân STha đã 


chùn xuông. 


Lần thứ hai, một số người LicchavIi nồi tiếng lại tề tựu trong hội 
trường và đang ngồi cùng nhau nói về nhiều cách đề đề cao Phật, Pháp, 
Tăng ... [/iếp tục tình huống y hệt lần thứ nhất ở trên] ... Vậy là lần thứ hai, 
ý định đi đến gặp đức Thế Tôn của tướng quân Sïha lại chùn xuống. 


Lần thứ ba, một số người Licchavi nổi tiếng lại tề tựu trong hội 
trường và đang ngồi cùng nhau nói về nhiều cách đề cao Phật, Pháp, Tăng. 
Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với ông: “Không nghi ngờ gì nữa, bậc ấy đúng 
là một đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Bởi vì một số người 
Licchavi nồi tiếng này đã tê tựu trong hội trường và đang ngồi cùng nhau 
nói về nhiều cách đề đề cao Phật, Pháp, Tăng. Vậy ta hãy nên đến gặp bậc 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đó. Những người Ni-kiên-tử có thể 
làm gì ta nếu ta xin phép hay không xin phép họ? Không cần phải được 
phép của những người Ni-kiển-tử, ta cứ đến gặp bậc Thế Tôn, bậc A-la- 


hán, bậc Toàn Giác đó.”1951 


Rồi, với năm trăm xe ngựa, tướng quân Sïha đã lên đường từ VesälT 
vào lúc giữa trưa để đến gặp đức Thế Tôn. Ông ta đi bằng xe hết phần 
đường xe có thể đi được, sau đó xuống xe và đi bộ vào khu vực tịnh xá. 
Ông đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và 
thưa: 


“Thưa ngài, tôi nghe được điêu này: “Sa-môn Cô-đàm là một người 


chủ trương sự không-làm-gì, là người chỉ dạy Giáo Pháp của mình vì sự 
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khong-làm-gì và hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy.` Có phải 
những người nói như vậy là nói đúng lời bậc Thế Tôn đã nói và họ không 
diễn dịch sai bằng những điều trái với sự thật (mà bậc ấy đã nói)? Có phải 
như vậy là họ giải thích đúng theo Giáo Pháp và không tạo ra cơ sở có lý 
nảo để bị người ta phê bình?! Vì chúng tôi không muốn diễn dịch sai lời 
bậc Thế Tôn.” 


(1) “Này Sïha, có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về 
ta là: 'Sa-môn Cỗ-đàm là một người chủ trương sự không-làm-gì, là người 
chỉ dạy Giáo Pháp vì sự không-làm-gì và hướng dẫn những đệ tử của 


mình như vậy. 193 


(2) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự (những) hành-động ... và hướng 


dẫn những đệ tử của mình như vậy." 


(3) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Cô-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt ... và hướng dẫn những 


đệ tử của mình như vậy. 


(4) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Côổ-đàm là một người chê-chán ... và hướng dẫn những đệ tử của 


mình như vậy." 


(5) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự bãi-bỏ ... và hướng dẫn những 
đệ tử của mình như vậy.` 

(6) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Cồ-đàm là một người hành-hạ (hành xác, thiêu đốt) ... và hướng dẫn 
những đệ tử của mình như vậy.” 

(7) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
môn Côổ-đàm là một người rút-khỏi ... và hướng dẫn những đệ tử của 


mình như vậy." 


(8) “Có một cách người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: “Sa- 
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môn Côồ-đàm là một người an-ủi!“... và hướng dẫn những đệ tử của 


mình như vậy.” 


(1) “Và, này STha, theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng 
đăn về ta là: 'Sa-môn Cổ-đàm là một người chủ trương sự không-làm-gì 
. và hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy”? Vì ta khẳng định sự 
không-làm những hành-vI xấu ác của thân, lời-nói, và tâm (03 ác hành); ta 
khẳng định sự không-làm nhiều loại hành-động xấu ác bất thiện (nghiệp 
xấu ác, nghiệp bất thiện). Chính theo cách này người ta có thể nói một 
cách đúng đắn về ta là: “Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương không- 
làm-gì ... và hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy. 


(2) “Và theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng đăn về ta là: 
'Sa-môn Côồ-đàm là một người chủ trương sự (những) hành-động ... và 
hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy”? Vì ta khăng định sự nên-làm 
những hành-vi thiện lành của thân, lời-nói, và tâm (03 thiện hành); ta 
khẳng định sự nên-làm nhiều loại hành-vi thiện lành (nghiệp tốt, nghiệp 
thiện). Chính theo cách này người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta 
là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự (những) hành-động ... và 


hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy.) 


(3) “Và theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 
-Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt ... và hướng dẫn 
những đệ tử của mình như vậy”? Vì ta khẳng định sự hủy-diệt tham, sân, 
sỉ; ta khẳng định sự hủy-diệt nhiều loại phâm-chất bất thiện xấu ác. Chính 
theo cách này người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 'Sa-môn 
Cồ-đàm là một người chủ trương sự hủy-diệt ... và hướng dẫn những đệ 


tử của mình như vậy.` 


(4) “Và theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 
'Sa-môn Cồ-đàm là một người chê-chán ... và hướng dẫn những đệ tử của 
mình như vậy'? Vì ta thấy chê-chán đối với những hành-vi xấu ác của 
thân, lời-nói, tâm; ta thấy chê-chán với sự tích-tạo nhiều loại phâm-chất 
bất thiện xấu ác. Chính theo cách này người ta có thể nói một cách đúng 


đắn về ta là: “Sa-môn Cổ-đàm là một người chê-chán ... và hướng dẫn 
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những đệ tử của mình như vậy. ` 


(5) “Và theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 
'Sa-môn Cô-đàm là một người chủ trương sự bãi-bỏ ... và hướng dẫn 
những đệ tử của mình như vậy”? Vì ta chỉ dạy Giáo Pháp để dẫn tới sự 
bãi-bỏ tham, sân, sỉ; ta chỉ dạy Giáo Pháp để bãi-bỏ nhiều loại phẩm-chất 
bất thiện xấu ác. Chính theo cách này người ta có thể nói một cách đúng 
đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người chủ trương sự bãi-bỏ ... và 


hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy.) 


(6) “Và theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 
'Sa-môn Côổ-đàm là một người hành-hạ (thiêu đốt)... và hướng dẫn 
những đệ tử của mình như vậy”? Vì ta khẳng định những phẩm-chất bất 
thiện xấu ác như—những hành-vi xấu ác của thân, lời-nói, và tâm—là cần 
phải bị thiêu đốt. Ta gọi một người là người thiêu đốt là sau khi người đó 
đã trừ bỏ những phâm-chất bất thiện xấu ác vốn cần phải bị thiêu đốt; sau 
khi người đó đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc trơ của 
cây cọ chết, đã xóa số chúng để không còn khởi sinh trong tương lai. Như 
Lai đã trừ bỏ những phẩm-chất bất thiện xấu ác vốn cần phải bị thiêu đốt; 
bậc ấy đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc trơ của cây 
cọ chết, đã xóa số chúng để không còn khởi sinh trong tương lai. Chính 
theo cách này người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 'Sa-môn 
Cồ-đàm là một người hành-hạ ... và hướng dẫn những đệ tử của mình như 


Ậ kà 


vậy. 


(7) “Và theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 
'Sa-môn Côổ-đàm là một người rút-khỏi ... và hướng dẫn những đệ tử của 
mình như vậy”? Vì ta gọi một người là người đang rút-khỏi là sau khi 
người đó đã trừ-bỏ “sự tạo-ra sự tái hiện-hữu”, đã dẹp-bỏ “sự chui-vào bào 
thai trong tương lai”; sau khi người đó đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó 
thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn khởi sinh 
trong tương lai. Như Lai đã trừ-bỏ “sự tạo-ra sự tái hiện-hữu', đã dẹp-bỏ 
“sự chui-vào bào thai trong tương lai”; bậc ấy đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm 


nó thành như gôc trơ của cây cọ chêt, đã xóa sô nó đê không còn khởi sinh 
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trong tương lai. Chính theo cách này người ta có thể nói một cách đúng 
đắn về ta là: 'Sa-môn Côổ-đàm là một người rút-khỏi ... và hướng dẫn 


những đệ tử của mình như vậy.” 


(8) “Và theo cách nào người ta có thể nói một cách đúng đắn về ta là: 
'Sa-môn Côồ-đàm là một người an-ủi ... và hướng dẫn những đệ tử của 
mình như vậy”? Vì ta là một người an ủi bằng sự an-ủi tối thượng: ta chỉ 
dạy Giáo Pháp vì (để đạt tới) có sự an-ủi (tối thượng đó) và hướng dẫn 
những đệ tử của mình như vậy. Chính theo cách này người ta có thể nói 
một cách đúng đắn về ta là: 'Sa-môn Cồ-đàm là một người an-ủi ... và 


hướng dẫn những đệ tử của mình như vậy. °”1955 


Sau khi lời này được nói ra, tướng quân Sïha đã thưa với đức Thế 
Tôn: Thật xuất sắc, thưa Thế Tôn! Thật xuất sắc, thưa Thế Tôn! ... Nay 
con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo 
Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-đàm hãy ghi nhận con là một đệ 
tử tại gia đã quy y từ hôm nay cho đến cuối đời.” 


() “Này Siha, trước tiên hãy điều tra tìm hiểu! Sẽ tốt cho một người 


nôi tiêng như ông nên có sự điêu tra tìm hiệu.” 19 


“Thưa Thế Tôn, con thậm chí còn thỏa mãn và hài lòng hơn khi Thế 
Tôn nói với con: “Này Sïha, trước tiên hãy điều tra tìm hiểu! Sẽ tốt cho 
một người nổi tiếng như ông nên có sự điều tra tìm hiểu.' Bởi vì những 
người giáo phái khác, khi có được con là một đệ tử của họ, họ sẽ mang cờ 
xí đi khắp thành Vesälï để công bố răng: “Tướng quân Sĩïha đã trở thành 
một môn đồ của chúng tôi.” Nhưng Thế Tôn thì lại nói với con: “Này Siha, 
trước tiên hãy điều tra tìm hiểu! Sẽ tốt cho một người nỗi tiếng như ông 
nên có sự điều tra tìm hiểu.” Vì vậy, thưa Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy 
y theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. 
Mong Thế Tôn hãy chấp nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
suốt đời.” 

(ii) “Này STha, gia đình của ông từ lâu đã là nguồn trợ giúp cho 


những người Ni-kiền-tử; vì vậy ông nên xem xét tiếp tục cúng dường thức 
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ăn cho họ mỗi khi họ đến chỗ ông.” 


“Thưa Thế Tôn, con thậm chí còn thỏa mãn và hài lòng hơn khi Thế 
Tôn nói với con: “Này Siha, gia đình của ông từ lâu đã là nguồn trợ giúp 
cho những người Ni-kiền-tử; vì vậy ông nên xem xét tiếp tục cúng dường 
thức ăn cho họ mỗi khi họ đến chỗ ông.” Thưa Thế Tôn, con từng nghe họ 
đồn rằng sa-môn Côồ-đàm đã nói như vây: “Quà cúng chỉ nên được cúng 
cho ta; quà cúng không nên được cúng cho những người khác. Quà cúng 
chỉ nên được cúng cho đệ tử của ta; quà cúng không nên được cúng cho đệ 
tử của những người khác.'!” Nhưng ở đây Thế Tôn cũng lại khuyến 
khích con hãy (tiếp tục) cúng dường cho những Ni-kiền-tử. Chúng con sẽ 
biết lúc đúng đắn để làm việc đó. Vì vậy, thưa Thế Tôn, lần thứ ba con xin 
quy y theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. 
Mong Thể Tôn hãy chấp nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
suốt đời.” 

(ii) /Rồi sau đó đức Thế Tôn đã ban cho tướng quân Siha một bài 
giảng pháp để tu tiến, đó là bài nói chuyện về sự bố-thí, giới-hạnh, và cõi- 
trời; đức Thế Tôn đã chỉ ra sự nguy-hại, sự suy-đôi, và sự ô-nhiễm của 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc) và ích-lợi của sự tù-bỏ. Sau khi đức 
Thế Tôn đã biết răng tâm của gia chủ Upäli đã sẵn sàng, dễ tiếp thu (dễ 
uốn nắn, nhu nhuyến), không còn những chướng-ngại, phấn chấn, và tự 
tin, đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho ông về giáo pháp đặc trưng riêng 
những vị Phật, đó là: “sự khổ, nguồn-gốc khổ, sự chấm-dứt khổ, và con- 
đường (dẫn tới sự chấm-dứt khổ; tức bốn diệu đề)”. 


“Giống như một tấm vải sạch đã được tây sạch mọi vết bẩn thì sẽ tiếp 
nhận thuốc nhuộm đẹp đều; cũng giống như vậy, khi tướng quân Siha 
ngồi đó, con mắt Giáo Pháp (pháp nhãn) không ố nhiễm không dính bụi 
đã khởi sinh trong ông ấy như vây: “Mọi thứ khởi-sinh đều chấm-dứt (có 
sinh thì có diệt).” 

“Tướng quân STha đã trở thành một người đã nhìn thấy Giáo Pháp, đã 
chứng ngộ Giáo Pháp, đã hiểu được Giáo Pháp, đã thấu đạt Giáo Pháp, đã 


vượt qua nghi-ngờ, đã loại bỏ hoang-mang, đã đạt tới sự tự-tin, và đã trở 


32 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 8 


thành không còn phụ thuộc vào những người khác về giáo lý của Vị 
Thâầy./ Rồi vị tướng đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, kính mong đức Thế Tôn cùng với Tăng Đoàn các Tỳ 


kheo châp nhận bữa cơm trưa ngày mai do con cúng dường.” 


Đức Thế Tôn đã đồng ý trong im lặng. Sau khi hiểu được đức Thế 
Tôn đã đồng ý, tướng quân STha đứng đậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế 
Tôn, đi vòng ra giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và ra về. Sau đó 
tướng quân STha đã nói với người của ông: “Này thiện hữu, hãy tìm mua 
thịt tươi được bày bán.” 

Rồi, khi đêm đã qua, tướng quân Siha đã có đủ nhiều loại thức ăn 
ngon dọn sẵn ở tư gia của ông ta, sau đó gần đến giờ ông đến báo với đức 


Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, đến giờ ăn, thức ăn đã sẵn sảng.” 


Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi đến nơi ở của tướng quân Sïha cùng với Tăng đoàn các Tỳ kheo, 
và đến nơi đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được chuẩn bị cho mình. 
Bấy giờ, vào lúc đó có một số người Ni-kiền-tử [đã đi] khắp các đường 
phó, từ khu này tới khu nọ trong thành Vesäli, họ võ tay và tung hô: “Bữa 
nảy tướng quân STha đã giết một con thú béo mập đề làm bữa cơm cho sa- 
môn Cô-đàm! Sa-môn Cồ-đàm biết rõ thịt đó là [từ con thú bị giết] để biệt 


đãi cho ông ta, hành-động [sát-sinh]| đó đã được làm vì ông ta.” 


Rồi một người đã đến gặp tướng quân Siha và mách nhỏ vào tai ông 
ta (về sự việc những Ni-kiền-tử đã đi khắp phố phường tung hô những lời 
như trên). 

“Đủ rồi, này thiện hữu. Đã từ lâu những vị đó cứ muốn làm mắt uy 
tín Đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Họ chẳng bao giờ chịu ngừng!558 
xuyên tạc đức Thế Tôn bằng những điều không thật, vô căn cứ, sai giả, và 
trái với sự thật, và chúng tôi chẳng bao giờ có ý lấy mạng một chúng sinh 


nào cả, ngay cả đề cứu sông mạng của chúng tôi.”1659 


Rồi, tướng quân Siha đã tự tay mình phục vụ và làm vui lòng bằng 


nhiều món ăn rất ngon cho Tăng Đoản các Tỳ kheo dẫn đầu bởi Đức Phật. 
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Rồi, sau khi đức Thế Tôn đã ăn xong và đẹp bình bát qua một bên, tướng 
quân Sïha ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, khích lệ, tạo 
cảm hứng, và làm hoan hỷ tướng quân STha bằng một bài Giáo Pháp. Sau 


đó đức Thê Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngôi, và ra về. 


13 (3) Thuần Chúng 


“Này các Tỳ kheo, có được tám yêu tô, một con ngựa thuân chủng 
xuât sắc của vua xứng đáng là của nhà vua, là thứ (đô, công cụ) của nhà 


vua, và được cho là một yêu tô của vương triêu. Tám đó là gì? 


“Ở đây, (1) một con ngựa thuần chủng xuất sắc của vua được thuần 
sinh từ cả hai phía, cha và mẹ; nó được sinh ra ở vùng những con ngựa 
thuần chủng khác được sinh ra. (2) Nó ăn một cách tôn trọng mọi thức ăn 
người ta cho nó ăn, dù ướt hay khô, không hề bỏ rớt. (3) Nó ghê tởm khi 
ngồi hay nằm gần phân hay nước tiểu. (4) Nó hiền lành!“ và sống hòa 
đồng, và không chọc quậy những con ngựa khác. (5) Nó cho thấy những 
trò xạo của mình, những mánh lới, những trò liều, và những mưu toan của 
mình, đúng thực như chúng là, để cho người huấn luyện của nó có thể nỗ 
lực loại bỏ những thói hư tật xấu đó ra khỏi nó. (6) Nó thồ chở những thứ 
đồ đạc, với quyết tâm: “Dù những con ngựa khác có thồ chở hay không, ta 
cũng tự mình thồ chở những thứ đó. (7) Khi đi nó chỉ đi dọc trên đường 
thăng (không đi vòng vẹo, lên bờ xuống ruộng). (8) Nó khỏe mạnh, và nó 
thể hiện sức mạnh của mình cho đến tận cuối đời. Có được tám yếu tố 
này, một con ngựa thuần chủng xuất sắc của vua xứng đáng là của nhà 


vua, là thứ của nhà vua, và được cho là một yêu tôt của vương triêu. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là đáng được 
tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, 
là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô 
thượng ở trên đòi). Tám đó là gì? 


(L) “Ở đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm 
chế trong Pãtimokkha (Giới Bổn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi 
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nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã 
thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật 
đó. (2) Người đó ăn một cách tôn trọng mọi thứ thức ăn người ta cúng 
dường, dù đở hay ngon, không hề khó chịu. (3) Người đó ghê tởm những 
hành-vi xấu ác của thân, lời-nói, tâm (03 ác hành); người đó chán-chê sự 
tích-tạo nhiều loại phâm-chất bất thiện xấu ác. (4) Người đó hiền lành và 
sống hòa đồng, và không quấy rầy những Tỳ kheo khác. (5) Người đó cho 
thấy những trò xạo của mình, những mánh lới, những trò liều, và những 
mưu toan của mình để Vị Thầy hay Tỳ kheo đồng đạo trí hiền loại bỏ 
những thói hư tật xấu đó ra khỏi người đó. (6) Người đó đảm nhận sự tu- 
tập, với quyết tâm: “Cho dù những Tỳ kheo khác có tu tập hay không, ta 
cũng tự mình tu tập.” (7) Khi đi người đó chỉ đi dọc theo con đường thắng. 
Con đường thắng là (bát) chánh đạo, gồm có: chánh-kiến ... chánh-định. 
(8) Người đó đã phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) như vầy: 'Quyết tâm. cho 
dù chỉ côn đa, gân và xương, và cho dù thịt và máu khô cạn trên thân này, 
ta sẽ không lơi lỏng sự nỗ-lực chừng nào ta chưa chứng đắc điều có thể 
được chứng đắc bởi sức người, bởi sự nỗ-lực của con người, và bởi sự 
quyềt-chí của con người.`15! Có được tám phẩm chất này, một Tỳ kheo là 
đáng được tặng quà ... là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế 


gian.” 


14 (4) Ngựa Non Chưa Thuân Phục 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy tám loại ngựa non chưa 
thuần phục và tắm khuyết-điểm của một con ngựa, và ta sẽ dạy cho các 
thấy tám loại người giống như những con ngựa non chưa thuần phục và 
tám lỗi-lầm của một người. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói. 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tám loại ngựa non chưa thuần phục và 


tám khuyêt-điêm của một con ngựa? 


[1] “Ở đây, khi một con ngựa non chưa thuần phục được hô lệnh: “Đi 
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tới!” và bị thúc bằng gót nhọn và la hét bởi người huấn luyện, nó lại đi lùi 
và hất đầu xoay chỏng chiếc xe ngựa.!552 Có loại ngựa non như vậy ở đây. 
Đây là khuyết điểm thứ nhất của một con ngựa. 


[2] “Lại nữa, khi một con ngựa non chưa thuần phục được hô lệnh: 
“ĐI tới!” và bị thúc bằng gót nhọn và la hét bởi người huấn luyện, nó lại 
nhảy lùi hai chân sau đá ngược ra sau, đạp hư thanh xe và làm gảy thanh 
ba ở trước xe. !53 Có loại ngựa non như vậy ở đây. Đây là khuyết điểm thứ 


hai của một con ngựa. 


[3] “Lại nữa, khi một con ngựa non chưa thuần phục được hô lệnh: 
“Đi tới! và bị thúc bằng gót nhọn và la hét bởi người huấn luyện, nó lại 
rút bắp về qua gọng xe và đè nát gọng xe.! Có loại ngựa non như vậy ở 


đây. Đây là khuyết điểm thứ ba của một con ngựa. 


[4] “Lại nữa, khi một con ngựa non chưa thuần phục được hô lệnh: 
“Đi tới! và bị thúc bằng gót nhọn và la hét bởi người huấn luyện, nó lại 
chạy sai đường và dẫn xe ngựa rớt ra khỏi đường. Có loại ngựa non như 


vậy ở đây. Đây là khuyết điểm thứ tư của một con ngựa. 


[5] “Lại nữa, khi một con ngựa non chưa thuần phục được hô lệnh: 
“Đi tới! và bị thúc bằng gót nhọn và la hét bởi người huấn luyện, nó lại 
nhảy chồm thân trước lên và hai chân đạp trên không. Có loại ngựa non 


như vậy ở đây. Đây là khuyết điểm thứ năm của một con ngựa. 


[6] “Lại nữa, khi một con ngựa non chưa thuần phục được hô lệnh: 
“Đi tới!” và bị thúc bằng gót nhọn và la hét bởi người huấn luyện, nó 
không thèm chú ý đến người huấn luyện hay gót nhọn thúc vào nó,'“Š mà 
chỉ lo nhai phá hàm thiết (khớp bịt miệng) và chạy tứ tung theo ý nó. Có 
loại ngựa non như vậy ở đây. Đây là khuyết điểm thứ sáu của một con 


ngựa. 


[7] “Lại nữa, khi một con ngựa non chưa thuần phục được hô lệnh: 
“Đi tới! và bị thúc bằng gót nhọn và la hét bởi người huấn luyện, nó 
không đi cũng không lùi, mà đứng yên như cây cột. Có loại ngựa non như 


vậy ở đây. Đây là khuyết điểm thứ bảy của một con ngựa. 
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[8] “Lại nữa, khi một con ngựa non chưa thuần phục được hô lệnh: 
“ĐI tới!” và bị thúc bằng gót nhọn và la hét bởi người huấn luyện, nó lại hạ 
hai chân trước hai chân sau, và ngồi xuống trên bốn chân. Có loại ngựa 


non như vậy ở đây. Đây là khuyết điểm thứ tám của một con ngựa. 


“Đây là tám loại ngựa non chưa thuần phục và tám khuyết điểm của 


một con ngựa. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tám loại người giông như những con 


ngựa non chưa thuần phục và tám lỗi-lâm của một người? 


(1) “Ở đây, khi các Tỳ kheo đang khiến trách một Tỳ kheo vì một tội, 
người đó lại giả bộ nói rằng: “Tôi đâu nhớ mình đã phạm vào tội gì.” Ta 
nói loại người này giống như ngựa non chưa thuần phục loại [1] (»gười 
dịch không lặp lại sự mô tả của đoạn [T]... [8]). Có loại người như vậy 
giống như ngựa non. Đây là lỗi lầm thứ nhất của một người. 


(2) “Lại nữa, khi các Tỳ kheo đang khiến trách một Tỳ kheo vì một 
tội, người đó lại trêu chọc những người khiển trách mình: “Lấy quyền gì 
mà mây người bất tài nøu xuẩn như các vị nói như vậy? Các vị thực sự 
nghĩ mình có điều đề nói hay sao?? Ta nói loại người này giống như ngựa 
non chưa thuần phục loại [2]. Có loại người như vậy giống như ngựa non. 
Đây là lỗi lầm thứ hai của một người. 

(3) “Lại nữa, khi các Tỳ kheo đang khiến trách một Tỳ kheo vì một 
tội, người đó lại đỗ tội lại cho những người khiến trách mình: “Các vị 
cũng đã từng phạm vảo tội như vậy. Tự mình tu sửa trước ổi.` Ta nói loại 
người này giống như ngựa non chưa thuần phục loại [3]. Có loại người 
như vậy giống như ngựa non. Đây là lỗi lầm thứ ba của một người. 


(4) “Lại nữa, khi các Tỳ kheo đang khiến trách một Tỳ kheo vì một 
tội, người đó lại trả lời một cách né tránh, chuyển hướng câu chuyện sang 
chủ đề không liên quan, và thê hiện sự tức giận, thù ghét, và cay đẳng. Ta 
nói loại người này giống như ngựa non chưa thuần phục loại [4]. Có loại 


người như vậy giống như ngựa non. Đây là lỗi lầm thứ tư của một người. 


(5) “Lại nữa, khi các Tỳ kheo đang khiến trách một Tỳ kheo vì một 
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tội, người đó nói lại với hai tay vung vảy chỉ chỏ ngay giữa Tăng Đoàn. 
Ta nói loại người này giống như ngựa non chưa thuần phục loại [5]. Có 
loại người như vậy giống như ngựa non. Đây là lỗi lầm thứ năm của một 
nĐƯưỜi. 

(6) “Lại nữa, khi các Tỳ kheo đang khiển trách một Tỳ kheo vì một 
tội, người đó không chú ý tới Tăng Đoàn hay những người khiến trách 
mình, mà cứ nói tứ tung theo ý mình trong khi mình đang mắc tội. Ta nói 
loại người này giống như ngựa non chưa thuần phục loại [6]. Có loại 


người như vậy giống như ngựa non. Đây là lỗi lầm thứ sáu của một người. 


(7) “Lại nữa, khi các Tỳ kheo đang khiến trách một Tỳ kheo vì một 
tội, người đó không nói “Tôi đã phạm tội” cũng không nói “Tôi không 
phạm tội”, mà cứ ngôi im lặng như để chọc tức Tăng Đoàn. Ta nói loại 
người này giống như ngựa non chưa thuần phục loại [7]. Có loại người 


như vậy giống như ngựa non. Đây là lỗi lầm thứ bảy của một người. 


(8) “Lại nữa, khi các Tỳ kheo đang khiến trách một Tỳ kheo vì một 
tội, người đó lại nói: “Sao các vị cứ làm ầm ï về tôi như vậy. Thôi để tôi 
bỏ tu hoàn tục cho rồi.” Rồi người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục, 
và tuyên bố: “Giờ quý vị đã thỏa mãn chưa!? Ta nói loại người này giống 
như ngựa non chưa thuần phục loại [8]. Có loại người như vậy giống như 


ngựa non. Đây là lỗi lầm thứ tám của một người. 


“Này các Tỳ kheo, đây là tám loại người giống như những con ngựa 


non chưa thuân phục và tám lỗi-lầm của một người.” 


15 (5) Những Vớt Ô 


“Này các Tỳ kheo, có tám vết ô. Tám đó là gì? Đó là, (1) Không 
xướng tụng là vết ô của những bài kinh tụng (bài chú). (2) Không coi sóc 
là vết ô của nhà cửa.!5 (3) Tánh lười biếng là vết ố của sắc đẹp. (4) Sự 
lơ-tâm là vết ố của người canh gác. (5) Hành-vI xấu ác là vết ô của phụ 
nữ. (6) Sự keo-kiệt là vết ô của người bố thí. (7) Những phẩm chất bất 


thiện xấu ác là những vết ố trong đời này và kiếp sau. (8) Tệ hại hơn là sự 


38 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 8 


vô-minh, chính là sự tệ hại nhât trong sô những vêt ô. Này các Tỳ kheo, 
đây là tám vêt ô.” 

Không ca tụng đọc là vêt ô của kinh tụng; 

Không col sóc là vêt ô của nhà cửa; 

Sự lười biêng là vêt ô của sắc đẹp, 


Sự lơ tâm là vêt ô của người canh gác. 


Hành vi xấu ác là vết ô của phụ nữ, 

Keo kiệt bủn xin là vết ỗ của người bó thí; 
Những phẩm chất bắt thiện xấu ác là những vết ó 
Trong đời này và kiếp sau. 

Một vết ó tệ hại hơn những vết ỗ này 


Là sự vô-minh, sự tệ hại nhât trong những vết ô.1657 


16 (6) Đi Sứ 


“Này các Tỳ kheo, có tám phẩm chất, một Tỳ kheo là xứng đáng để 


đi làm sứ giả (truyền đạo). Tám đó là gì? 


“Ở đây, (1)-(2) một Tỳ kheo là người biết lắng nghe và làm người 
khác lắng nghe; (3)-(4) người đó là người khéo học hỏi và làm người khác 
học hỏi; (5)-(6) người đó là người hiểu biết và khéo giao tiếp; (7) người 
đó giỏi về [sự biết] điều gì là có liên quan và điều gì là không liên quan; 
và (8) người đó không xúi giục khích lệ những cuộc tranh cãi. Có được 
tám phẩm chất này, một Tỳ kheo là xứng đáng để đi làm sứ giả. 

“Này các Tỳ kheo, có tám phẩm chất, thầy Xá-lợi-phất là xứng đáng 
để đi làm sứ giả. Tám đó là gì? 

“Ở đây, (1)-(2) thầy Xá-lợi-phất là người biết lắng nghe và làm người 
khác lắng nghe ... (8) thầy ấy không xúi giục khích lệ những cuộc tranh 
cãi. Có được tám phẩm chất này, thầy Xá-lợi-phất là xứng đáng để đi làm 
SỨ giả.” 


Người không run sợ mỗi khi đến một hội chúng, 


«39 


Có những người tranh biện gay gắt; 

Người không bỏ mắt chữ nào 

Cũng không che giấu thông điệp; 

Người nói không lấp lững do dự, 

Và không phất phơ khi bị người khác chất vấn; 





Một Tỳ kheo như vậy là xứng đáng 


Đê đi làm sứ giả. 


17 (7) Sự Trói Buộc (1) 


“Này các Tỳ kheo, một phụ nữ trói buộc một đàn ông bằng tám cách. 
Tám đó là gì? Một phụ nữ trói buộc đàn ông bằng sắc thân ... bằng nụ 
cười ... bằng lời nói ... bằng sự ca hát ... bằng sự khóc ... bằng dáng vẻ 


1668 


... bằng quà tặng .. bằng sự chạm xúc.!“ Một phụ nữ trói buộc đàn 


ông băng tám cách. Những chúng sinh nào bị trói buộc hoàn toàn chính là 


người bị trói buộc bởi sự chạm-xúc.”1”9 


186 (8) Sự Trói Buộc (2) 


“Này các Tỳ kheo, một nam nhân trói buộc một phụ nữ bằng tám 
cách. Tám đó là gì? Một nam nhân trói buộc một phụ nữ bằng sắc thân 
(thân thể) ... bằng nụ cười ... bằng lời nói ... bằng sự ca hát ... bằng sự 
khóc ... bằng dáng vẻ ... bằng quả tặng ... bằng sự chạm xúc. Một nam 
nhân trói buộc một phụ nữ bằng tám cách. Những chúng sinh nào bị trói 


buộc hoàn toàn chính là người bị trói buộc bởi sự chạm-xúc.” 


19 (9) Pahärada 


Trong một lần đức Thế Tôn sống ở Verañjã đang ở dưới gốc cây sầu 
đâu (cây nim [neem] Ấn Độ) của (quỷ dạ-xoa) Na|eru. Lúc đó có 
Paharada, vua của các quỷ thần a-tu-la (asura) đã đến gặp, kính lễ đức Thế 


Tôn và đứng qua một bên. Đức Thê Tôn mới nói với vị ây: 
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(D “Này Pahãrãda, những quỷ thần a-tu-la có thích thú với đại dương 
không?” 


“Thưa Thế Tôn, những quỷ thần a-tu-la có thích thú đại dương.” 


“Nhưng, này Pahãräda, có bao nhiêu tính chất đáng ngạc nhiên và 


tuyệt vời họ thấy có trong đại dương cho nên họ thích thú như vậy?” 


“Những quỷ thần a-tu-la thấy có tám tính chất đáng ngạc nhiên và 
tuyệt vời họ thấy có trong đại dương cho nên họ thích thú. Tám đó là gì? 


(1) “Thưa Thế Tôn, đại dương nghiêng xuống, dốc xuống, sâu dần, 
chứ không hụp sâu đột ngột (như vực núi).!! Đây là tính chất thứ nhất 
đáng ngạc nhiên và tuyệt vời họ thấy có trong đại dương cho nên họ thích 
thú như vậy. 


(2) “Lại nữa, đại dương ổn định (trong bốn bề) chứ không tràn lắn 
qua những bờ biên của nó. Đây là tính chất thứ hai đáng ngạc nhiên và 
tuyệt vời họ thấy có trong đại dương ... 


(3) “Lại nữa, đại đương không dung nạp xác chết, nó nhanh chóng xô 
giạt xác chết vô bờ và hắt lên đất liền. Đây là tính chất thứ ba đáng ngạc 
nhiên và tuyệt vời họ thấy có trong đại dương ... 


(4) “Lại nữa, khi những sông lớn—như sông Hằng, sông Yamunä, 
sông AciravatI, sông Sarabhũ, và sông Mah1—chảy ra đại dương, chúng 
từ bỏ hết những tên chính danh và tục danh của mình, và được gọi thành 
biển lớn. Đây là tính chất thứ tư đáng ngạc nhiên và tuyệt vời họ thấy có 
trong đại dương ... 


(5) “Lại nữa, dù có nhiều hay ít sông ngòi chảy ra đại đương và nhiều 
hay ít mưa xuống từ trên trời, nước trong đại dương vẫn không thấy bị trụt 
xuống hay đầy thêm. Đây là tính chất thứ năm đáng ngạc nhiên và tuyệt 
vời họ thấy có trong đại đương... 


(6) “Lại nữa, đại dương chỉ có một vị, đó là vị mặn của muôi. Đây là 


tính chất thứ sáu đáng ngạc nhiên và tuyệt vời họ thấy có trong đại dương 


*4I 


(7) “Lại nữa, đại dương có chứa nhiều thứ quý, rất nhiều thứ quý giá 
như ngọc trai, đá quý, ngọc dương lưu ly (lapis lazulI), xà cừ, thạch anh, 
bạc, vàng, hồng ngọc, và ngọc mắt mèo. Đây là tính chất thứ bảy đáng 


ngạc nhiên và tuyệt vời họ thấy có trong đại dương ... 


(8) “Lại nữa, đại dương là cõi sống của nhiều loại chúng sinh lớn 
như: những loài cá timi, cá timiägala, cá timirapiñgala, những quỷ thần a- 
tu-la, rồng nãøa, và càn-thát-bà (gandhabba).'"”? Trong đại dương có 
những chúng sinh to lớn có thân mình dài cả trăm, hai trăm, ba trăm, bốn 
trăm, và năm trăm do-tuần (yojana). Đây là tính chất thứ tám đáng ngạc 
nhiên và tuyệt vời họ thấy có trong đại dương cho nên họ thích thú. 


“Thưa Thế Tôn, đây là tám tính chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời họ 
thấy có trong đại dương cho nên họ thích thú như vậy. Còn những Tỳ 
kheo có thích thú với Giáo Pháp và giới luật này hay không?” 

(H) “Này Paharada, những Tỳ kheo có thích thú với Giáo Pháp và 
giới luật này.” 

“Nhưng, thưa Thế Tôn, có bao nhiêu tính chất đáng ngạc nhiên và 
tuyệt vời họ thấy có trong Giáo Pháp và giới luật này cho nên họ thích thú 
như vậy?” 


“Các Tỳ kheo thấy có tám tính chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời họ 
thấy có trong Giáo Pháp và giới luật này cho nên họ thích thú. Tám đó là 
gì? 

(1) “Này Pahãräada, giống như đại dương nghiêng xuống, dốc xuống, 
sâu dần chứ không hụp sâu đột ngột (như vực núi): trong Giáo Pháp và 
giới luật này sự thâm-nhập tới trí-biết cuối cùng (giác ngộ) xảy ra nhờ sự 
tu-học tiến dần, sự thực-hành tiến dần, và sự tu-tập tiến dần!””3 chứ không 
phải như một cái rụp (tức thời, một phát, chóng vánh; như kiểu giác-ngộ 
một cái rụp hay đốn ngộ). Đây là tính chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời 
thứ nhất họ thấy có trong Giáo Pháp và giới luật này cho nên họ thích thú 
như vậy. 


(2) “Giống như đại dương ổn định (trong bốn bề) chứ không tràn lấn 
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qua những bờ biên của nó: khi ta mô tả một giới-luật tu hành cho những 
đệ tử của ta, thì họ không còn lẫn phạm vào nó nữa cho dù phải đôi bằng 
mạng sông. Đây là tính chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ nhất họ thấy 


có trong Giáo Pháp và giới luật này ... 


(3) “Giống như đại đương không dung nạp xác chết, nó nhanh chóng 
xô giạt xác chết vô bờ và hất lên đất liền: Tăng Đoàn không giao lưu với 
một người thất-đức, thuộc tính-cách xấu ác, không trong-sạch và có hành- 
vi đáng ngờ, hành-động bí mật lén lút, không phải bậc sa-môn (tu sĩ) mà 
tự xưng là sa-môn, không phải người sống độc-thân mà tự xưng là người 
độc-thân, bên trong bị suy đồi, hư hỏng, thối nát; thay vì vậy, Tăng Đoàn 
nhanh chóng họp mặt và trục xuất người đó. Dù cho người đó đang ngồi 
giữa Tăng Đoàn các Tỳ kheo nhưng người đó là ở xa khỏi Tăng Đoàn và 
Tăng Đoàn ở xa khỏi người đó. Đây là tính chất đáng ngạc nhiên và tuyệt 


vời thứ ba họ thấy có trong Giáo Pháp và giới luật này ... 


(4) “Giống như khi những sông lớn chảy ra đại dương, chúng từ bỏ 
hết những tên chính danh và tục danh của mình, và được gọi thành biển 
lớn: khi những người thuộc những giai cấp xã hội khác nhau—như giai 
cấp chiến-sĩ, bà-la-môn, nông-thương, hay bằn-lao hạ tiện—từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới 
luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai, thì họ đã từ bỏ tên gọi và họ tộc 
của mình, và được gọi thành những sa-môn (tu sĩ) tu theo người con của 
dân tộc Thích-Ca (tức Phật). Đây là tính chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời 
thứ ba họ thấy có trong Giáo Pháp và giới luật này ... 


(5) “Giống như dù có nhiều hay ít sông ngòi chảy ra đại dương và 
nhiều hay ít mưa xuống từ trên trời, nước trong đại dương vẫn không thấy 
bị trụt xuống hay đầy thêm: cho dù có nhiều Tỳ kheo chứng ngộ Niết-bàn 
cuối cùng (bát niết-bàn) bằng yếu-tố niết-bàn không còn tàn dư (vô dư y 
niết-bàn giới), thì yếu-tố niết-bàn (niết-bàn giới) vẫn không thấy có sự 
giảm bớt hay đầy thêm.!”* Đây là tính chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời 


thứ năm họ thấy có trong Giáo Pháp và giới luật này ... 


(6) “Giông như đại dương chỉ có một vị, đó là vị mặn của muôi: 
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trong Giáo Pháp và giới luật này cũng có một vị, đó là vị giải-thoát. Đây 
là tính chất thứ sáu đáng ngạc nhiên và tuyệt vời họ thấy có trong Giáo 
Pháp và giới luật này ... 


(7) “Giống như đại dương có chứa nhiều thứ quý, rất nhiều thứ quý 
giá như ngọc trai, đá quý, ngọc dương lưu ly, xà cừ, thạch anh, bạc, vàng, 
hồng ngọc, và ngọc mắt mèo: Giáo Pháp và giới luật này có chứa những 
chất liệu quý giá, đó là, bốn nền tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ), bốn sự 
chuyên-cần tu đúng đắn (tứ chánh cần), bốn cơ-sở (tạo ra) thần-thông (tứ 
thần túc), năm căn tâm-linh (ngũ căn), năm năng-lực (ngũ lực), bảy chỉ 
(của sự) giác-ngộ (thất giác chi), con-đường tám phần thánh thiện (bát 
thánh đạo). Đây là tính chất thứ bảy đáng ngạc nhiên và tuyệt vời họ thấy 


có trong Giáo Pháp và giới luật này ... 


(8) “Giống như đại dương là cõi sống của nhiều loại chúng sinh lớn 
như: những loài cá tim1 ... càn-thát-bà. Trong đại dương có những chúng 
sinh to lớn có thân mình dài cả trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, và năm 
trăm do-tuần: trong Giáo Pháp và giới luật này là cõi trú của những chúng 
sinh vĩ đại như: những bậc Nhập-lưu, những bậc đang tu tập tới thánh quả 
Nhập-lưu; những bậc Nhắt-lai, những bậc đang tu tập tới thánh quả Nhất- 
lai; những bậc Bắt-lai, những bậc đang tu tập tới thánh quả Bắt-lai; những 
bậc A-la-hán, những bậc đang tu tập tới thánh quả A-la-hán. Đây là tính 
chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ tám họ thấy có trong Giáo Pháp và 


giới luật này cho nên họ thích thú như vậy. 


“Này Pahãarada, đây là tám tính chất các Tỳ kheo thấy có trong Giáo 
Pháp và giới luật này cho nên họ thích thú với nó như vậy.” 


20 (10) Bồ-Tát 1875 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Lâu Đài 
của Migãramata [mẹ của Migãra], trong Khu Vườn Phía Đông. Bấy giờ, 
vào lúc đó, nhằm ngày lễ bố-tát (uposatha), đức Thế Tôn đang ngồi giữa 


Tăng đoàn các Tỳ kheo ngồi xung quanh. Rồi, khi đêm đã khuya, khi canh 
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một đã qua, Ngài Änanda đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xếp lại y áo trên một 
vai, kính lễ đức Thế Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, đêm đã khuya, canh 
một đã qua; Tăng đoàn các Tỳ kheo đã ngồi từ lâu. Kính mong Thế Tôn 
tụng giảng Pãtimokkha (Giới Bồn Tỳ Kheo) cho các Tỳ kheo.” Khi điều 


này được nói ra, đức Thê Tôn 1m lặng. 


Khi đêm đã càng khuya [thêm nữa], khi canh giữa đã qua, thầy 
Ananda đứng dậy khỏi chỗ ngồi lần thứ hai, xếp lại y áo trên một vai, kính 
lễ đức Thế Tôn và thưa: “Thưa Thế Tôn, đêm đã khuya, canh một đã qua; 
Tăng đoàn các Tỳ kheo đã ngồi từ lâu. Kính mong Thế Tôn tụng giảng 
Pãtimokkha cho các Tỳ kheo.” Lần thứ hai đức Thế Tôn vẫn im lặng. 


Khi đêm đã càng khuya [thêm nữa], khi canh cuối đã qua, khi rạng 
động đã tới và một ráng hồng đã hiện ở chân trời, thầy Änanda đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi lần thứ ba, xếp lại y áo trên một vai, kính lễ đức Thế Tôn và 
thưa: “Thưa Thế Tôn, đêm đã khuya, canh một đã qua; Tăng đoàn các Tỳ 
kheo đã ngôi từ lâu. Kính mong Thế Tôn tụng giảng Pãtimokkha cho các 
Tỳ kheo.” 


“Này Ananda, hội chúng này là không trong-sạch (không thanh 
tịnh).” 


Rồi Ngài Đại Mục-kiên-liên (Mahãmogøgallãna) có ý nghĩ: “Đức Thế 
Tôn nói “Hội chúng ở đây là không trong-sạch" là đang hàm chỉ người 
nào?” Rồi thầy Mục-kiền-liên cố định sự chú-tâm của mình vào toàn thể 
Tăng đoàn các Tỳ kheo, bằng tâm mình bao trùm tâm của họ. Rồi thầy đã 
nhìn ra người đó đang ngồi giữa Tăng đoàn: đó là một người thất-đức, 
thuộc tính-cách xấu ác, không trong-sạch và có hành-vi đáng ngờ, hành- 
động bí mật lén lút, không phải bậc sa-môn (tu sĩ) mà tự xưng là sa-môn, 
không phải người sống độc-thân mà tự xưng là người độc-thân, bên trong 
bị suy đôi, hư hỏng, thối nát. Sau khi nhìn thấy người đó, thầy đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ người đó, và nói với người đó: “Này đạo hữu, 
hãy đứng lên. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy thầy. Thầy không thể ở chung 
với các Tỳ kheo ở đây.” Sau khi lời này được nói ra, người đó vẫn im 


lặng. 
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Lần thứ hai ... Lần thứ ba thầy Mục-kiển-liên nói với người đó: “Này 
đạo hữu, hãy đứng lên. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy thầy. Thầy không thê ở 
chung với các Tỳ kheo ở đây.” Lần thứ ba người đó vẫn im lặng. 


Rồi thầy Mục-kiền-liên đã dùng tay nắm người đó, kéo người đó ra 
khỏi cổng ngoài, và đóng chốt công lại. Rồi thầy quay lại chỗ đức Thế 
Tôn và thưa: “Thưa Thế Tôn, con đã trục xuất thầy đó rồi. Giờ hội chúng 
là trong-sạch. Mong Thế Tôn tụng giảng Pãtimokkha cho các Tỳ kheo.” 

“Thật ngạc nhiên và lạ kỳ, này Mục-kiền-liên, làm sao con người 
rỗng tuếch đó cứ ngòi lì đó đợi!” cho đến khi mình bị nắm kéo đi bằng 
tay như vậy.” Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy nên tự mình tiến hành lễ bố-tát 
(uposatha) và đọc tụng Pãtimokkha. Kể từ ngày hôm nay, ta sẽ không làm 
việc đó nữa. Không thể có chuyện và không thê hình dung rằng Như Lai 
có thể cử hành lễ bố-tát và tụng giảng Pãtimokkha trong một hội tăng 
chúng không trong-sạch.” 


(D “Này các Tỳ kheo, những quỷ thần a-tu-la (asura) nhìn thấy tám 
phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời này trong đại dương cho nên họ 
thích thú với nó. Tám đó là gì? 

(1 “Này các Tỳ kheo, đại đương nghiêng xuống, dốc xuống, sâu dần, 
chứ không hụp sâu đột ngột như vực. Đây là tính chất thứ nhất đáng ngạc 
nhiên và tuyệt vời họ thấy có trong đại dương cho nên họ thích thú như 
vậy ... [Tiếp tục nội dung mà Pahäräda đã nói ở phần (I) kinh 8:19 kế trên, 
chỉ khác là kinh này Phật nói cho các Tỳ kheo, cho đến:] ... 

(8) “Lại nữa, đại đương là cõi sống của nhiều loại chúng sinh lớn... 
dài ... và năm trăm do-tuần (yojana). Đây là tính chất thứ tám đáng ngạc 
nhiên và tuyệt vời họ thấy có trong đại dương cho nên họ thích thú. 

“Này các Tỳ kheo, đây là tám tính chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời 
những quỷ thần a-tu-la nhìn thấy trong đại dương cho nên họ thích thú với 


nƠ. 
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(ID Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nhìn thấy 
tám tính chất trong Giáo Pháp và giới luật này cho nên họ thích thú với 
nó. Tám đó là gì? 

(1) “Này các Tỳ kheo, giống như đại dương nghiêng xuống, dốc 
xuống, sâu dần chứ không hụp sâu đột ngột (như vực núi): trong Giáo 
Pháp và giới luật này sự thâm-nhập tới trí-biết cuối cùng (giác ngộ) xảy ra 
nhờ sự tu-học tiến dần, sự thực-hành tiến dẫn, và sự tu-tập tiến dần chứ 
không phải như một cái rụp (tức thời, một phát, chóng vánh; như kiểu 
giác-ngộ một cái rụp hay đốn ngộ). Đây là tính chất đáng ngạc nhiên và 
tuyệt vời thứ nhất họ thấy có trong Giáo Pháp và giới luật này cho nên họ 
thích thú như vậy ... [7iếp tục nội dung mà Phật đã nói cho Pahäräda ở 
phân (ID) kinh 8:19 kế trên, chỉ khác là kinh này Phật nói cho các Tỳ kheo, 
cho đến:]... 


(8) “Giống như đại dương là cõi sống của nhiều loại chúng sinh lớn 
như: những loài cá timI ... càn-thát-bà. Trong đại dương có những chúng 
sinh to lớn có thân mình dài cả trăm ... và năm trăm do-tuân: trong Giáo 
Pháp và giới luật này là cõi trú của những chúng sinh vĩ đại như: những 
bậc Nhập-lưu, những bậc đang tu tập tới thánh quả Nhập-lưu; những bậc 
Nhất-lai, những bậc đang tu tập tới thánh quả Nhất-lai; những bậc Bắt-lai, 
những bậc đang tu tập tới thánh quả Bắt-lai; những bậc A-la-hán, những 
bậc đang tu tập tới thánh quả A-la-hán. Đây là tính chất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời thứ tám họ thấy có trong Giáo Pháp và giới luật này cho nên 
họ thích thú như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, đây là tám tính chất các Tỳ kheo thấy có trong 


Giáo Pháp và giới luật này cho nên họ thích thú với nó như vậy.” 
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NHÓM 3 
NHỮNG GIA CHỦ 


21 (1) Ugga (I) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesãlï (Tỳ-xá-l¡) trong ngôi 
đền mái nhọn trong khu Rừng Lớn. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nên ghi nhớ gia chủ Ugga ở thành VesälT 
là một người có được tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời.”1%7 
Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, Vị Thầy 
đứng dậy khỏi chỗ ngôi và đi về chỗ ở của mình. 

Rồi, vào buổi sáng, có một Tỳ kheo mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi tới tư gia của gia chủ Ugga ở thành Vesãäl. Sau khi đến nơi, 
thầy ấy ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn cho mình. Rồi gia chủ Ugga ở 
thành Vesälï đã ra gặp Tỳ kheo đó, kính lễ, và ngồi xuống một bên. Tỳ 
kheo đó mới nói với ông: 

“Này gia chủ, đức Thế Tôn đã tuyên bố chú có tám phẩm chất đáng 


ngạc nhiên và tuyệt vời. Tám đó là gì?” 

“Thưa thầy, con không biết về tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và 
tuyệt vời đức Thế Tôn đã tuyên bố con có được. Tuy nhiên, trong con thấy 
có tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời. Xin thầy lắng nghe và chú 
tâm kỹ càng. Con sẽ nói.” 

“Được, này gia chủ”, Tỳ kheo đó đáp lại. Gia chủ Ugøa của xứ VesalT 
đã nói điều này: 

(1) “Thưa thầy, khi lần đầu con nhìn thấy đức Thế Tôn từ xa, ngay 
khi con nhìn thấy đức Thế Tôn tâm con đã có được niềm-tin vào bậc ẫy. 


Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ nhất thấy có trong con. 


(2) “Với một cái tâm tự-tin, con đến gặp đức Thế Tôn. /Đức Thế Tôn 
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đã ban cho con một bài giảng pháp để tu tiến, đó là bài nói chuyện về sự 
bố-thí, giới-hạnh, và cõi-trời; đức Thế Tôn đã chỉ ra sự nguy-hại, sự suy- 
đồi, và sự ô-nhiễm của những khoái-lạc giác quan (dục lạc) và ích-lợi của 
sự từ-bỏ. Sau khi đức Thế Tôn đã biết rằng tâm của con đã sẵn sàng, dễ 
tiếp thu (dễ uốn nắn, nhu nhuyến), không còn những chướng-ngại, phân 
chấn, và tự tin, đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho con về giáo pháp đặc 
trưng riêng những vị Phật, đó là: “sự khổ, nguồn-gốc khổ, sự chấm-dứt 
khổ, và con-đường (dẫn tới sự chấm-dứt khổ; tức bốn diệu đề)”. 


“Giống như một tấm vải sạch đã được tây sạch mọi vết bần thì sẽ tiếp 
nhận thuốc nhuộm đẹp đều; cũng giống như vậy, khi con ngồi đó, con mắt 
Giáo Pháp (pháp nhãn) không ố nhiễm không dính bụi đã khởi sinh trong 
con như vây: “Mọi thứ khởi-sinh đều chấm-dứt (có sinh thì có diệt).” 


“Con đã trở thành một người đã nhìn thấy Giáo Pháp, đã chứng ngộ 
Giáo Pháp, đã hiểu được Giáo Pháp, đã thấu đạt Giáo Pháp, đã vượt qua 
nghi-ngờ, đã loại bỏ hoang-mang, đã đạt tới sự tự-tin, và đã trở thành 


không còn phụ thuộc vào những người khác về giáo lý của Vị Thầy./ 


Ngay lúc đó con đã quy y theo Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn, và 
nhận lãnh những giới-luật tu hành, và thứ năm là sống độc-thân.!”8 Đây là 


phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ hai thấy có trong con. 


(3) “Con có bốn người vợ trẻ. Con đã đến nói với họ: “Này các em, 
tôi đã nhận lãnh những giới-luật tu hành, với thứ năm là giới sống độc- 
thân. Nếu các em muốn, các em có thể ở lại để thụ hưởng của cải ở đây và 
lo làm những việc công-đức, hoặc có thê về lại gia đình mình, hoặc có thể 
nói cho tôi các em muốn tôi gả các em cho người nào khác cũng được.” 
Người vợ cả của con mới nói: “Thưa gia chủ trẻ, hãy gả em cho ông kia". 
Con đã gửi vợ cho ông đó, tay trái con dắt vợ, tay phải con mang cái bình 
làm lễ, và con giao cô ta cho ông đó. Nhưng ngay cả khi đang giao người 
vợ trẻ của mình cho người khác, con không nhớ có sự biến đổi gì trong 
tâm con (tức không luyến tiếc hay buồn). Đây là phẩm chất đáng ngạc 


nhiên và tuyệt vời thứ ba thấy có trong con. 


«40 


(4) “Gia đình của con thì giàu có nhưng của cải được chia sẻ rộng rãi 
(không giấu giễm tiếc của) với những người đức-hạnh, có tính-cách thiện. 
Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ tư thấy có trong con. 


(5) “Mỗi khi con gặp gỡ một Tỳ kheo, con gặp người đó một cách tôn 
trọng, không phải không tôn trọng. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và 


tuyệt vời thứ năm thấy có trong con. 


(6) “Nếu quý thầy đó chỉ dạy con Giáo Pháp, con sẽ lắng nghe một 
cách tôn trọng, không phải không tôn trọng. Nếu quý thầy đó không chỉ 
dạy con Giáo Pháp, thì con sẽ chỉ dạy Giáo Pháp cho quý thầy đó. Đây là 
phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ sáu thấy có trong con. 


(7) “Không lạ thường gì khi có các thiên thần đến gặp và báo cho 
con: “Này gia chủ, Giáo Pháp được giảng bày một cách hay khéo bởi đức 
Thế Tôn.” Rồi con nói với các thiên thần: “Dù các tiên có nói hay không 
nói như vậy, Giáo Pháp vẫn được giảng bày một cách hay khéo bởi đức 
Thế Tôn.” Lại nữa, con không nhớ có sự phấn khích tinh thần nào (như: tự 
hào, phóng tâm tự cao) khởi sinh vì nhân duyên những thiên thần đến gặp 
con hay vì nhân duyên con được nói chuyện với các thiên thần. Đây là 


phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ bảy thấy có trong con. 


(8) “Trong năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử) đã được giảng 
dạy bởi đức Thế Tôn, con không thấy có gông-cùm nào con chưa đẹp 
bỏ.!“? Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ tám thấy có 


trong con. 


“Thưa thầy, đây là tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thấy 
có trong con. Còn tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời nào khác 


mà đức Thế Tôn đã tuyên bồ rằng con có được thì con không biết.” 


Rồi Tỳ kheo đó, sau khi đã nhận đồ cúng dường từ gia chủ Ugga ở 
thành Vesälï, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Sau khi trở về, sau khi ăn 
trưa, thầy ấy đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ, ngồi xuống một bên, và 
thưa lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với gia chủ Ugga ở thành 


Vesal. 
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[Đức Thế Tôn nói:] “Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thì đó chính là tám phẩm 
chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời mà ta đã tuyên bố gia chủ Ugga ở 
VesälT có được, đúng như ông ta mới giải thích một cách đúng đắn cho 
thầy. Các thầy nên ghi nhớ gia chủ Ugga ở Vesãlï là một người có được 


tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời đó.” 


22 (2) Ugga (2) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Vajji (Bạt-kỳ), 
ở làng Hatthi (Hatthigama). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo.... 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nên nhớ gia chủ Ugga ở làng Hatthi (là 
Ugatta như trong kinh 1:254) là một người có được tám phẩm chất đáng 
ngạc nhiên và tuyệt vời.” Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói 
xong, bậc Phúc Lành, Vị Thầy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về chỗ ở của 


mình. 


Rồi, vào buổi sáng, có một Tỳ kheo mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, rồi đi tới tư gia của gia chủ Ugga ở làng Hatthi. Sau khi đến nơi, 
thầy ấy ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn cho mình. Rồi gia chủ Ugga ở 
làng Hatthi đã ra gặp Tỳ kheo đó, kính lễ, và ngồi xuống một bên. Tỳ 
kheo đó mới nói với ông: 

“Này gia chủ, đức Thế Tôn đã tuyên bố chú có tám phẩm chất đáng 


ngạc nhiên và tuyệt vời. Tám đó là gì?” 

“Thưa thầy, con không biết về tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và 
tuyệt vời đức Thế Tôn đã tuyên bố con có được. Tuy nhiên, trong con thấy 
có tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời. Xin thầy lắng nghe và chú 
tâm kỹ càng. Con sẽ nói.” 

“Được, này gia chủ”, Tỳ kheo đó đáp lại. Gia chủ Dgøa ở làng Hatthi 
đã nói điều này: 

(1) “Thưa thầy, lần đầu tiên con nhìn thấy đức Thế Tôn từ xa khi con 
đang say sưa chè chén ở Vườn Nãøa (khu Vườn Rồng, Long Viên). Ngay 
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khi con nhìn thấy đức Thế Tôn, tâm con đã đạt được niềm-tin vào đức Thế 
Tôn và sự say xin của con đã biến mắt. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời thứ nhất thấy có trong con. 


(2) “Với một cái tâm tự-tin, con đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
đã ban cho con một bài giảng pháp để tu tiến... [giống ứoàn bộ đoạn (2) 
trong kinh 8:21 kế trên]... Ngay lúc đó con đã quy y theo Phật, Giáo Pháp, 
và Tăng Đoàn, và nhận lãnh những giới-luật tu hành, và thứ năm là sống 
độc-thân. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ hai thấy có 


trong con. 


(3) “Con có bốn người vợ trẻ... [giống toàn bộ đoạn (3) trong kinh 
8:21 kế trên] ... Nhưng ngay cả khi đang giao người vợ trẻ của mình cho 
người khác, con không nhớ có sự biến đổi gì trong tâm con (tức không 
luyến tiếc hay buồn). Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ 


ba thấy có trong con. 


(4) “Gia đình của con thì giàu có nhưng của cải được chia sẻ rộng rãi 
(không giấu giêm tiếc của) với những người đức-hạnh, có tính-cách thiện. 
Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ tư thấy có trong con. 


(5) “Mỗi khi con gặp gỡ một Tỳ kheo, con gặp người đó một cách tôn 
trọng, không phải không tôn trọng. Nếu quý thầy đó chỉ dạy con Giáo 
Pháp, con sẽ lắng nghe một cách tôn trọng, không phải không tôn trọng. 
Nếu quý thầy đó không chỉ dạy con Giáo Pháp, thì con sẽ chỉ dạy Giáo 
Pháp cho quý thầy đó. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ 


năm thây có trong con. 


“Mỗi khi con gặp gỡ một Tỳ kheo, con gặp người đó một cách tôn 
trọng, không phải không tôn trọng. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và 
tuyệt vời thứ năm thấy có trong con. Nếu vị sư đó chỉ dạy con Giáo Pháp, 
con sẽ lăng nghe một cách tôn trọng, không phải không tôn trọng. Nếu 
người đó không chỉ dạy con Giáo Pháp, thì con sẽ chỉ dạy Giáo Pháp cho 
vị ấy. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ năm thấy có 
trong con. (kết hợp (5) và (6) của kinh kế trên) 
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(6) “Không phải gì là hiếm lạ khi Tăng Đoàn được con mời [dùng 
cơm trưa], những thiên thần đến gặp và mách bảo cho con: “Này gia chủ, 
có Tỳ kheo đó được giải-thoát bằng cả hai phương diện. Có vị này được 
giải-thoát nhờ trí-tuệ. Có vị kia được giải-thoát nhờ niềm-tin. Có vị kia là 
người tu theo Giáo Pháp (căn tín). Có vị kia là người tu theo niềm-tin (căn 
tín). Có vị kia là đức hạnh (có giói-hạnh), có tính cách thiện. Có vị kia là 
thất đức (thiếu giới-hạnh), thuộc tính cách xấu ác.” Lại nữa, khi con đang 
phụng sự Tăng Đoàn, con không nhớ mình có ý nghĩ: “Mình cúng dường 
vị này ít, mình cúng dường vị kia nhiều. Thay vì vậy, con cúng đường 
với một cái tâm bình đắng. Đây là phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời 


thứ sáu thấy có trong con. 


(7) “Không lạ thường gì khi có các thiên thần đến gặp và báo cho 
con: “Này gia chủ, Giáo Pháp được giảng bày một cách hay khéo bởi đức 
Thế Tôn.” Rồi con nói với các thiên thần: “Dù các tiên có nói hay không 
nói như vậy, Giáo Pháp vẫn được giảng bày một cách hay khéo bởi đức 
Thế Tôn.” Lại nữa, con không nhớ có sự phấn khích tinh thần nào (như: tự 
hào, phóng tâm tự cao) khởi sinh vì nhân duyên những thiên thần đến gặp 
con hay vì nhân duyên con được nói chuyện với các thiên thần. Đây là 


phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ bảy thấy có trong con. 


(8) “Nếu con qua đời trước đức Thế Tôn, sẽ không gì ngạc nhiên nếu 
đức Thế Tôn tuyên bố về con là: 'Không còn gông-cùm nào làm cho gia 
chủ Ugga ở làng Hatthi còn quay lại thế gian này nữa.”!#° Đây là phẩm 


chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ tám thấy có trong con. 


“Thưa thầy, đây là tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thấy 
có trong con. Còn tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời nào khác 


mà đức Thế Tôn đã tuyên bồ rằng con có được thì con không biết.” 


Rồi Tỳ kheo đó, sau khi đã nhận đồ cúng dường từ gia chủ Ugga ở 
làng Hatthi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Sau khi trở về, sau khi ăn 
trưa, thầy ấy đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ, ngồi xuống một bên, và 


thưa lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với gia chủ Ugøa ở làng Hatthi. 
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[Đức Thế Tôn nói:] “Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thì đó chính là tám phẩm 
chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời mà ta đã tuyên bố gia chủ Ugga ở làng 
Hatthi có được, đúng như ông ta mới giải thích một cách đúng đắn cho 
thầy. Các thầy nên ghi nhớ gia chủ Ugga ở làng Hatthi là một người có 


được tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời đó.” 


23 (3) Hattaka (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Älavï, chỗ khu Đền Ag- 
gãlava. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nên ghi nhớ Hatthaka ở xứ ÄJavI là người 
có được bảy phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời. Bảy đó là gì? (1) 
Hatthaka ở xứ Ä|avï được phú cho niềm-tin. (2) Người đó là đức-hạnh (có 
giới-hạnh), và (3) có cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức, và (4) biết sợ- 
hãi về mặt đạo đức. (5) Người đó học-hiểu nhiều, (6) rộng lòng bố-thí, và 
(7) có trí. Các thầy nên ghi nhớ Hatthaka ở xứ ÄJavĩ là người có được bảy 
phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời đó.” Đây là lời đức Thế Tôn đã 
nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, Vị Thầy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và 
đi về chỗ ở của mình. 

Rồi, vào buổi sáng, có một Tỳ kheo mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi tới tư gia của ông Hatthaka ở xứ Ä|avi. Sau khi đến nơi, thầy 
ấy ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn cho mình. Rồi ông Hatthaka ở xứ 
ÄlavT đã ra gặp Tỳ kheo đó, kính lễ, và ngồi xuống một bên. Tỳ kheo đó 
mới nói với ông: 

“Này đạo hữu,'8' đức Thế Tôn đã tuyên bố chú có bảy phẩm chất 
đáng ngạc nhiên và tuyệt vời. Bảy đó là gì? (đức Thế Tôn đã nói) (1) Hat- 
thaka ở xứ Älavĩ được phú cho niềm-tin. (2) Người đó là đức-hạnh (có 
giới-hạnh), và (3) có cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức, và (4) biết sợ- 
hãi về mặt đạo đức. (5) Người đó học-hiểu nhiều, (6) rộng lòng bố-thí, và 
(7) có tí.'” 


“Thưa thầy, con hy vọng, rằng lúc đó không có người tại gia áo trắng 
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nào đã có mặt ở đó phải không?” 

“Không có, này đạo hữu. Lúc đó không có người tại gia mặc áo trắng 
nào có mặt ở đó.” 

“Vậy là tốt, thưa thầy.” 


Rồi Tỳ kheo đó, sau khi đã nhận đồ cúng dường từ Hatthaka ở xứ 
Alavĩ, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Sau khi trở về, sau khi ăn trưa, 
thầy ấy đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một 
bên, và thưa lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với ông Hatthaka ở xứ 


Alavi.! 


[Đức Thế Tôn đã nói:] “Tốt, tốt, nay Tỳ kheo! Người họ tộc đó có ít 
tham-muốn (thiểu dục), vì ông ấy không muốn những phẩm chất thiện 
lành bên trong của mình được biết đến bởi nhiều người. Vì vậy, này Tỳ 
kheo, thầy nên ghi nhớ Hatthaka ở xứ Ä]avï còn là người có phẩm chất 


đáng ngạc nhiên và tuyệt vời thứ tám này, đó là, (S) sự Ít tham-muốn.” 


24 (4) Hattaka (2) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở ÄJavï, ở Đền Aggãlava. Rồi 
gia chủ Hatthaka ở xứ Ä]avĩ đó, đi cùng với 500 đệ tử tại gia, đến gặp đức 
Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới 
nói với ông ta: 

“Này chú Hatthaka, đoàn người đi theo chú là đoàn lớn. Làm cách 


nào chú duy trì được đoàn lớn này như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, con làm được vậy nhờ “bốn phương-tiện duy trì một 
mối quan hệ tốt đẹp” mà đức Thế Tôn đã chỉ dạy.!5 (¡) Khi con biết: 
“Người này nên được duy trì bằng quà tặng”, con duy trì (mối quan hệ với) 
người đó bằng quà tặng. (ii) Khi con biết: “Người này nên được duy trì 
băng lời nói thân ái”, con duy trì người đó bằng lời nói thân ái. (ii) Khi 
con biết: “Người này nên được duy trì bằng hành-vi thiện ích (từ thiện)”, 
con duy trì người đó bằng hành vi thiện ích. (v) Khi con biết: “Người này 


“55 


nên được duy trì bằng sự vô tư (không thiên vị)”, con duy trì người đó 
bằng sự vô tư. Thưa Thế Tôn, còn có sự giàu có trong gia đình con. Họ 


không nghĩ nên lắng nghe con nêu con nghèo khó.”1934 


“Tốt, tốt, này Hatthaka! Đây là phương pháp nhờ đó chú có thể duy 
trì đoàn người lớn theo mình. Những ai trong quá-khứ đã duy trì được một 
đoàn lớn những người theo mình cũng đều làm theo “bốn phương tiện để 
duy trì một mối quan hệ tốt đẹp” như vậy. Những ai trong tương-lai sẽ duy 
trì được một đoàn lớn những người theo mình sẽ làm theo “bốn phương 
tiện để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp” như vậy. Và những ai trong hiện- 
tại đang duy trì được một đoàn lớn những người theo mình cũng đang làm 


theo “bốn phương tiện để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp” như vậy.” 


Rồi, sau khi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm 
hoan hỷ ông Hatthaka ở xứ ÄJavĩ bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, ông 
Hatthaka đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, đi vòng ra giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và đi về. 

Rồi, không lâu sau khi ông Hatthaka ở xứ Älavĩ đã đi, đức Thế Tôn 
mới nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nên ghi nhớ Hatthaka ở xứ ÄJavĩ là người 
có được tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời. Tám đó là gì? (1) 
Người đó được phú cho niềm-tin. (2) Người đó là đức-hạnh (có giới- 
hạnh), và (3) có cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức, và (4) biết sợ-hãi 
về mặt đạo đức. (5) Người đó học-hiều nhiều, (6) rộng lòng bố-thí, và (7) 
có trí. (8) Người đó có ít tham-muốn. Các thầy nên nhớ Hatthaka ở xứ 
Älavĩ là người có được tám phẩm chất đáng ngạc nhiên và tuyệt vời đó.” 


25 (%5) Mahanama (5) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca (Sakya), ở Ka- 
pilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) Nigrodha. 
Rồi ông Mahãnäma (Đại Danh) người họ Thích-ca đã đến gặp đức Thế 


Tôn, kính lễ, và ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, theo cách nào là một người đệ tử tại gia?” 


“Này Mahanama, khi một người đã quy y theo Phật, Giáo Pháp, và 
Tăng Đoàn, theo cách đó người đó là một đệ tử tại gia.” 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia là đức-hạnh (có giới- 
hạnh)?” 


“Này Mahanama, một đệ tử tại gia kiêng cũ sự sát-sinh, sự gian-cắp, 
sự tà-dâm tả dục, lời nói-dôi nói láo, và sự uông rượu nặng rượu nhẹ hay 
dùng những chât độc hại, là căn cơ của đời sông lơ tâm phóng dật, theo 


cách đó một đệ tử tại gia là đức-hạnh.” 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia tu tập vì phúc-lợi của 


mình nhưng không vì phúc-lợi của người khác?” 


(1) “Này Mahãnãma, khi một đệ tử tại gia tự mình thành tựu về niềm- 
tin (vào Tam Bảo) nhưng không khuyến khích những người khác thành 
tựu về niềm-tin; (2) khi người đó tự mình thành tựu về giới-hạnh nhưng 
không khuyến khích những người khác thành tựu về giới-hạnh; (3) khi 
người đó tự mình thành tựu về sự rộng lòng bố-thí nhưng không khuyến 
khích những người khác thành tựu về sự rộng lòng bố-thí; (4) khi người 
đó tự mình muốn gặp gỡ các Tỳ kheo nhưng không khuyến khích những 
người khác gặp gỡ các Tỳ kheo; (5) khi người đó tự mình muốn nghe 
Giáo Pháp nhưng không khuyến khích những người khác nghe Giáo Pháp; 
(6) khi người đó tự mình lưu nhớ trong tâm những giáo lý mình đã nghe 
được nhưng không khuyến khích những người khác lưu nhớ trong tâm 
những giáo lý họ đã nghe được; (7) khi người đó tự mình xem xét ý nghĩa 
của những giáo lý đã được lưu nhớ trong tâm nhưng không khuyến khích 
những người khác làm vậy: (8) khi người đó tự mình đã hiểu được ý nghĩa 
và Giáo Pháp và thực hành đúng theo Giáo Pháp nhưng không khuyến 
khích những người khác làm vậy: này Mahanama, chính theo cách này là 
một đệ tử tại gia đang thực hành vì phúc-lợi của mình, nhưng không vì 


phúc-lợi của người khác. 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia là đang thực hành vì 
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phúc-lợi của mình và vì phúc-lợi của người khác?” 


(1) “Này Mahanaäma, khi một đệ tử tại gia tự mình thành tựu về niềm- 
tin (vào Tam Bảo) và cũng khuyến khích những người khác thành tựu về 
niềm-tin; (2) khi người đó tự mình thành tựu về giới-hạnh và cũng khuyến 
khích những người khác thành tựu về giới-hạnh; (3) khi người đó tự mình 
thành tựu về sự rộng lòng bố-thí và cũng khuyến khích những người khác 
thành tựu về sự rộng lòng bố-thí; (4) khi người đó tự mình muốn gặp gỡ 
các Tỳ kheo và cũng khuyến khích những người khác gặp gỡ các Tỳ kheo; 
(5) khi người đó tự mình muốn nghe Giáo Pháp và cũng khuyến khích 
những người khác nghe Giáo Pháp; (6) khi người đó tự mình lưu nhớ 
trong tâm những giáo lý mình đã nghe được và cũng khuyến khích những 
người khác lưu nhớ trong tâm những giáo lý họ đã nghe được; (7) khi 
người đó tự mình xem xét ý nghĩa của những giáo lý đã được lưu nhớ 
trong tâm và cũng khuyến khích những người khác làm vậy: (8) khi người 
đó tự mình đã hiểu được ý nghĩa và Giáo Pháp và thực hành đúng theo 
Giáo Pháp và cũng khuyến khích những người khác làm vậy: này 
Mahanäma, chính theo cách này là một đệ tử tại gia đang thực hành vì 


phúc-lợi của mình và vì phúc-lợi của người khác.” 


26 (6) Jmwaka 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trong 
khu vườn xoài của (lương y) JTvaka. Lúc đó ông JTvaka Komarabhacca đã 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ, và ngồi xuống một bên, và thưa với đức 
Thế Tôn;:!985 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào là một đệ tử tại gia?” 


[Tiếp tục phần như kinh 8:25 kế trên, chỉ khác bây giờ người hỏi Phật là 
JTvaka. | 


27 (7) Những Sức Mạnh (1) 
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“Này các Tỳ kheo, có tám sức-mạnh. Tám đó là gì? (1) Sức-mạnh của 
trẻ con đang khóc; (2) sức-mạnh của phụ nữ đang giận; (3) sức-mạnh của 
phường trộm cướp là vũ khí; (4) sức-mạnh của vua chúa là quyền cai trị; 
(5) sức-mạnh của những người ngu là phàn nàn; (6) sức-mạnh của người 
có trí là cân nhắc kỹ lưỡng:!“#° (7) sức-mạnh của người có học là sự suy 
xét (quán chiếu); (8) sức-mạnh của những tu sĩ và bà-la-môn là sự nhẫn 


nhịn. Đây là tám sức-mạnh.” 


26 (8) Những Sức Mạnh (2) 

Lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế Tôn ... Rồi đức Thế 
Tôn đã nói với thầy ấy: 

“Này Xá-lợi-phất, khi những ô-nhiễm (lậu hoặc) của một Tỳ kheo đã 
bị tiêu diệt, người đó có bao nhiêu sức-mạnh (lực, năng lực) mà nhờ đó 
người đó có thể tuyên bố: “Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt.”?” 

“Thưa Thế Tôn, khi những ô-nhiễm của một Tỳ kheo đã bị tiêu diệt, 
người đó có được tám sức-mạnh nhờ đó người đó có thê tuyên bố: “Những 
ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt.” Tám đó là gì? 

(1) “Ở đây, thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã 
nhìn thấy rõ ràng bằng trí-tuệ chánh đúng rằng “mọi hiện-tượng có điều 
kiện (mọi pháp hữu vi) đều là vô-thường', đúng như nó thực là. Đây là 
một sức-mạnh của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm dựa vào đó người đó 
có thể tuyên bố: “Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt. 

(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã nhìn thấy rõ ràng 
bằng trí-tuệ chánh đúng rằng “những khoái-lạc giác quan (dục lạc) giống 
như một hồ than đang cháy', đúng như nó thực là. Đây là một sức-mạnh 
của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm ... 

(3) “Lại nữa, tâm của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là ngã về, đồ 
về, và hướng về sự sống tách-ly (ân dật, lánh trần, ấn tu); nó (tâm) được 


rút-lui (thu tâm, rút khỏi, lánh khỏi),!“Š” vui thích sự từ-bỏ, và đã hoàn 
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toàn tiệt-đứt với mọi thứ là cơ sở tạo ra những ô-nhiễm. Đây là một sức- 
mạnh của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm ... 

(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã tu tập và khéo 
tu dưỡng “bốn nền tảng chánh-niệm' (tứ niệm xứ). Đây là một sức-mạnh 


của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm ... 


(5)-(§) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã tu tập và 
khéo tu dưỡng (5) bốn cơ-sở (tạo ra) thần thông (tứ thần túc)... (6) năm 
căn tâm-linh (ngũ căn) ... (7) bảy chi giác-ngộ (thất giác chi)... (8) con- 
đường tám phần thánh thiện (bát thánh đạo). Đây là một sức-mạnh của 
một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm dựa vào đó người đó có thể tuyên bố: 
“Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt.”. 

Thưa Thế Tôn, khi những ô-nhiễm của một Tỳ kheo đã bị tiêu diệt, 
người đó có được tám sức-mạnh này mà nhờ đó người đó có thể tuyên bố: 


232 


“Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt. 


29 (9) Những Thời Không Phải 


“Này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy thường nói: 
“Thế gian đã có được thời cơ! Thế gian đã có được thời cơ!°!58 nhưng 
người đó không biết cái gì là thời cơ và cái gì không phải là thời cơ. Này 
các Tỳ kheo, có tám thời không phải (không hợp lúc, không thích hợp; là 
phi thời), là những thời gian không đúng để sống đời sống tâm linh (tức 
không có thời cơ để tu theo Phật). Tám đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Như Lai đã khởi sinh trong thế gian: “là một A-la-hán 
(đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí- 
biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) 
thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, 
thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn”, và 
“Giáo Pháp dẫn tới sự bình-an, niết-bàn, và sự giác-ngộ' đã được chỉ dạy 
và tuyên thuyết bởi một bậc Phúc Lành. Nhưng một người đã bị tái sinh 
trong địa-ngục. Đây là thời không phải thứ nhất, là thời không đúng để 
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(người đó) sống đời sống tâm linh (tu hành theo Phật). (”j đọa địa ngục 
không gặp được Phật Pháp) 


(2) “Lại nữa, một Như Lai đã khởi sinh trong thế gian ... và “Giáo 
Pháp dẫn tới sự bình-an, niết-bàn, và sự giác-ngộ” được chỉ dạy và tuyên 
thuyết bởi một bậc Phúc Lành. Nhưng một người đã bị tái sinh trong cõi 
súc-sinh. Đây là thời không phải thứ hai, là thời không đúng để sống đời 
sống tâm linh. (là súc sinh không gặp được Phật Pháp) 

(3) “Lại nữa, một Như Lai đã khởi sinh trong thế gian ... và “Giáo 
Pháp dẫn tới sự bình-an, niết-bàn, và sự giác-ngộ” được chỉ dạy và tuyên 
thuyết bởi một bậc Phúc Lành. Nhưng một người đã bị tái sinh trong cảnh 
hồn ma ngạ-quỷ thông khổ. Đây là thời không phải thứ ba, là thời không 
đúng đề sống đời sống tâm linh. (1à hồn ma quỷ đói không gặp được Phật 
Pháp) 


(4) “Lại nữa, một Như Lai đã khởi sinh trong thế gian ... và “Giáo 
Pháp dẫn tới sự bình-an, niết-bàn, và sự giác-ngộ” được chỉ dạy và tuyên 
thuyết bởi một bậc Phúc Lành. Nhưng một người đã tái sinh trong số 
những thiên-thần sống trường thọ.!” Đây là thời không phải thứ tư, là 
thời không đúng để sống đời sống tâm linh. (/à ¿ðiên thân sống lâu ở cối 


trời không gặp được Phật Pháp) 


(5) “Lại nữa, một Như Lai đã khởi sinh trong thế gian ... và “Giáo 
Pháp dẫn tới sự bình-an, niết-bàn, và sự giác-ngộ” được chỉ dạy và tuyên 
thuyết bởi một bậc Phúc Lành. Nhưng một người đã bị tái sinh trong 
những miền ngoại-biên (ngoại bang) xa xôi là nơi chỉ có những tộc dân 
man rợ, [là nơi] những Tỳ kheo, những Tỳ kheo mi, đệ tử tại gia nam, và 
những đệ tử tại gia nữ không đi qua đó. Đây là thời không phải thứ năm, 
là thời không đúng để sống đời sống tâm linh. (/à đân ở vùng man rợ cách 
biệt không gặp được Phật Pháp) 

(6) “Lại nữa, một Như Lai đã khởi sinh trong thế gian ... và “Giáo 
Pháp dẫn tới sự bình-an, niết-bàn, và sự giác-ngộ'” được chỉ dạy và tuyên 
thuyết bởi một bậc Phúc Lành. Một người đã được tái sinh trong những 
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miền trung-phần (những tỉnh ly, những vùng dân có văn minh), nhưng 
(trong thời này) người đó lại nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến) và có 
cách-nghĩ sai lệch như vây: (đối với người đó) ['Không thứ gì (cần nên) 
được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần phải bó 
thí), không thứ gì được cúng dường, không thứ gì được hiến tặng hay hy 
sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nào cho những hành 
động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; 
không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự 
động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện 
và đức hạnh nảo trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết 
trực tiếp và đi công bố lại (cho những người khác) về thế giới này và thế 
giới khác.]. Đây là thời không phải thứ sáu, là thời không đúng đề sống 
đời sống tâm linh. (rong kiếp này là người có tà kiến và không tin theo Phật 
nên không tu theo Phật) 


(7) “Lại nữa, một Như Lai đã khởi sinh trong thế gian ... và “Giáo 
Pháp dẫn tới sự bình-an, niết-bàn, và sự giác-ngộ” được chỉ dạy và tuyên 
thuyết bởi một bậc Phúc Lành. Một người đã được tái sinh trong những 
miền trung-phâần, nhưng (trong thời này) người đó lại không có trí, ngu sỉ, 
đần độn, không thể hiểu được nghĩa của điều được nói ra một cách hay 
khéo hay một cách dở tệ. Đây là thời không phải thứ bảy, là thời không 
đúng đề sống đời sống tâm linh. (rong kiếp này là người đân dộn vô trí nên 
không tu theo Phật được) 


(8) “Lại nữa, một Như Lai chưa khởi sinh trong thế gian ... và [chưa 
có] 'Giáo Pháp dẫn tới sự bình-an, niết-bàn, và sự giác-ngộ' được chỉ dạy 
và tuyên thuyết bởi một bậc Phúc Lành. Một người đã được tái sinh trong 
những miền trung-phần, và (trong thời này) người đó có trí, thông minh, 
tinh nhạy, có thê hiểu được nghĩa của điều được nói ra một cách hay khéo 
hay một cách dở tệ. Đây là thời không phải thứ tám, là thời không đúng để 
sống đời sống tâm linh. (rong kiếp là người có trí nhưng chưa có Phật 
Pháp nên không tu theo Phật được) 


“Đây là tám thời không hợp, là những thời không đúng để sống đời 
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sống tâm linh. 


“Này các Tỳ kheo, có một thời cơ duy nhất, đó là thời đúng để sống 
đời sống tâm linh. Đó là gì? Ở đây, một Như Lai đã khởi sinh trong thế 
gian: “là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn 
thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc- 
lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những 
người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc 
Giác Ngộ, bậc Thế Tôn”, và “Giáo Pháp dẫn tới sự bình-an, niết-bàn, và sự 
giác-ngộ” đã được chỉ dạy và tuyên thuyết bởi một bậc Phúc Lành. Và một 
người đã được tái sinh trong những miễn trung-phần, và (trong thời này) 
người đó có trí, thông minh, tinh nhạy, có thể hiểu được nghĩa của điều 
được nói ra một cách hay khéo hay một cách dở tệ. Này các Tỳ kheo, đây 
là thời cơ thích hợp duy nhất, là thời cơ đúng lúc để sống đời sống tâm 
linh.” 


Sau khi đạt được trạng thái làm người, 

Sau khi thiện Pháp đã được tuyên thuyết một cách hay khéo, 
Những người không nắm lấy thời này, 

Thì coi như đã đề thời cơ đúng vuột mắt. 

Vì nhiều “thời không phải” đã được nói ra, 

Là những “thời gian" cản trở (người) đến được với đạo: 

Chỉ có một số thời, là đúng thời, 

Là lúc có những Như Lai khởi sinh trong thế gian. 

Nếu một người đã trực tiếp gặp đúng những thời đó, 

[Là vận may] hiếm thay có được trong thế gian, 

Nếu ai đã đạt được trạng thái làm người 

Và cũng có thiện Pháp đang được chỉ dạy, 

Đối với người mong muốn điều tốt lành cho chính mình 

Thì (thời cơ này) là đáng đủ khích lệ để chuyên-cần tu (tỉnh cần). 


Làm sao một người hiểu được thiện Pháp, 
Đề thời cơ không bị vuột mất? 
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Còn những ai bỏ lỡ thời cơ này sẽ bị sầu khổ 

Sau khi bị tái sinh trong địa ngục. 

Những ai ở đây đã thất bại không đạt-được 

“Lộ trình đã định của Giáo Pháp thiện lành”,!929 

Thì sẽ bị hối tiếc dài lâu dai đắng, 

Như một thương buôn đã vuột mất phần lợi nhuận. 

Một người bị cản trở bởi vô-minh, 

Người đã thất bại về (không chứng ngộ) Giáo Pháp thiện lành, 
Sẽ đời đời nếm trải sự lang thang trôi giạt 

Trong [cái vòng] sinh-tử tử-sinh. 


Nhưng những aI đạt-được trạng thái làm người, 
Vào thời có thiện Pháp được tuyên thuyết một cách hay khéo, 
Họ đã hoàn thành lời dạy của Vị Thầy 


Hoặc sẽ hoàn thành, hoặc hiện đang hoàn thành. 


Những ai đã thực hành con đường đạo 
Được tuyên thuyết bởi Như Lai, 
Là đã thâm nhập thời cơ đúng trong thế gian 


Và đời sống tâm linh vô thượng. 


Các thầy sống không lơi lỏng [rò rỉ], 

Được phòng hộ, luôn có chánh-niệm trong những sự kiềm-chế 
Đã được dạy bởi Bậc có Tầm-Nhìn, 

Là Hậu Duệ của Thái Dương. 

Sau khi đã cắt bỏ mọi khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) 
Vốn đã theo người trôi giạt trong lãnh địa của Ma Vương, !91 
Những ai chứng đắc sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận), 


Thì dù còn ở trong thế gian, đã vượt thoát khỏi nó. 


30 (10) A-Nậu-Lâu-Đà 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Bhagga, ở 
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Sumsumãragira, trong khu vườn nai ở Rừng Bhesakalä. Bấy giờ, trong lúc 
đó Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đang sống giữa xứ người Ceti, trong 
khu vườn tre phía đông. Trong lúc thầy A-nậu-lâu-đà đang ở một mình 
trong nơi ấn cư, một dòng ý nghĩ đã khởi sinh trong tâm thầy ấy như 


vây: 1692 


(1) “Giáo Pháp này dành cho người ít tham-muốn (thiểu dục), không 
dành cho người nhiều tham-muốn (thiêu dục). (2) Giáo Pháp này dành cho 
người biết hài-lòng (tri túc), không dành cho người không biết hài-lòng. 
(3) Giáo Pháp này dành cho người lui về sống độc-cư, không dành cho 
người vui thích gặp-gỡ giao lưu. (4) Giáo Pháp này dành cho người nỗ-lực 
(tinh tấn), không dành cho người lười-biếng. (5) Giáo Pháp này dành cho 
người có sự chánh-niệm được thiết lập, không dành cho người có tâm mờ- 
rối. (6) Giáo Pháp này dành cho người đạt-định, không dành cho người 
không đạt-định. (7) Giáo Pháp này dành cho người có-trí, không dành cho 
người vô-trí.” 

Đức Thế Tôn bằng tâm mình đã biết dòng ý nghĩ trong tâm thầy A- 
nậu-lâu-đà. Rồi, nhanh như người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, đức 
Thế Tôn biến mất khỏi chỗ những người Bhagga ở Sumsumãragira, trong 
khu khu vườn nai ở Rừng Bhesakaläa và hiện ra trước mặt thầy A-nậu-lâu- 
đà ở chỗ xứ người Ceti, trong khu vườn tre phía đông. Đức Thế Tôn ngồi 
xuống chỗ ngôi đã được dọn sẵn cho mình. Thầy A-nậu-lâu-đà kính lễ đức 


Thế Tôn và đứng sang một bên, và đức Thế Tôn đã nói với thầy: 


“Tốt, tốt thay, này A-nậu-lâu-đà! Thật tốt lành thầy đã quán chiếu về 
những ý nghĩ của một vĩ nhân (đại nhân, thượng nhân, trượng phu) như 
vậy, đó là: (1) “Giáo Pháp này dành cho người ít tham-muốn, không dành 
cho người nhiều tham-muốn ... (7) Giáo Pháp này dành cho người có-trí, 
không dành cho người vô-trí.” Vậy thì, này A-nậu-lâu-đà, thầy cũng nên 
quán chiếu về ý nghĩ thứ tám này của một vĩ nhân: (§) “Giáo Pháp này 
dành cho người thích sự không tăng-phóng (phóng đạ!), người vui thích sự 
không tăng-phóng, không dành cho người thích sự tăng-phóng, người 


thích thú với sự tăng-phóng. 193 
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() “Này A-nậu-lâu-đà, khi thầy quán chiếu về tám ý nghĩ của một vĩ 
nhân như vậy, thì tùy theo mình muốn thầy có thê: “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, thầy 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng 
thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) 
và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” 


(ii) “Khi thầy quán chiếu về tám ý nghĩ của một vĩ nhân như vậy, thì 
tùy theo mình muốn thầy có thể: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi- 
xét (tứ), thầy chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn 
ý-nghĩ và sự soi-xét, và có sự hoan-hÿ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự định-tâm.” 

(ii) “Khi thầy quán chiếu về tám ý nghĩ của một vĩ nhân như vậy, thì 
tùy theo mình muốn thầy có thể: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ 
(hỷ). thầy an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), thầy 
trải nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc); thầy chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi 
là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh- 


phúc (tâm lạc). 


(iv) “Khi thầy quán chiếu về tám ý nghĩ của một vĩ nhân như vậy, thì 
tùy theo mình muốn thầy có thể: “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn 
sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn 
hỷ hay ưu), thầy chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 
được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. 


(v) “Này A-nậu-lâu-đà, khi thầy quán chiếu về tám ý nghĩ của một vĩ 
nhân như vậy, và tùy theo mình muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, thầy 
chứng đắc bốn tầng thiền định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và là 
những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này, thì trong khi thầy 
an trú một cách hài-lòng, chiếc cà-s được làm từ giẻ rách của thầy đối 


với thầy là giống như một cái rương chứa đầy những y phục đủ loại màu 
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sắc đôi với một gia chủ [hay con trai ông ta] vậy; và nó sẽ phục vụ đê có 
sự vui-thích, sự khỏi-lo, sự an-ôn của thây và đê chứng nhập Niêt-bàn. 


(vi) “Khi thầy quán chiếu về tám ý nghĩ của một vĩ nhân như vậy, và 
tùy theo mình muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, thầy chứng đắc bốn 
tầng thiền định ... thì trong khi thầy an trú một cách hải-lòng, mấy miếng 
thức-ăn khát thực đôi với thầy là giống như một phần cơm trắng đã lọc 
sạch những hạt đen kèm theo những món ngon và cà ri đối với một gia 
chủ vậy; và chúng sẽ phục vụ để có sự vui-thích, sự khỏi-lo, sự an-ồn của 
thầy và để chứng nhập Niết-bàn. 


(vii) “Khi thầy quán chiếu về tám ý nghĩ của một vĩ nhân như vậy, và 
tùy theo mình muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, thầy chứng đắc bốn 
tầng thiền định ... thì trong khi thầy an trú một cách hài-lòng, chổ-rrú 
dưới gốc cây đối với thầy là giống như một ngôi nhà mái nhọn, được trét 
vữa bên trong và bên ngoài, không bị gió độc, với then chốt có thể cài chặt 
và cửa số có thể đóng kín đối với một gia chủ vậy; và nó sẽ phục vụ để có 
sự vui-thích, sự khỏi-lo, sự an-ồn của thầy và để chứng nhập Niết-bàn. 

(viii) “Khi thầy quán chiếu về tám ý nghĩ của một vĩ nhân như vậy, và 
tùy theo mình muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, thầy chứng đắc bốn 
tầng thiền định ... thì trong khi thầy an trú một cách hài-lòng, chổ-năm và 
chỗ-ngôi được làm từ rơm rạ đối với thầy sẽ giống như một cái trường kỷ 
được trải thảm nệm, chăn mễn, và tâm phủ, xung quanh được bọc bằng da 
sơn dương, có lộng che ở trên và gối đỏ tía ở hai đầu đối với một gia chủ 
vậy; và chúng sẽ phục vụ để có sự vui-thích, sự khỏi-lo, sự an-ôn của thầy 
và đề chứng nhập Niết-bàn. 


(ix) “Khi thầy quán chiếu về tám ý nghĩ của một vĩ nhân như vậy, và 
tùy theo mình muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, thầy chứng đắc bốn 
tầng thiền định ... thì thuốc trị bệnh được làm từ nước đái bò đối với thầy 
sẽ giống như nhiều loại dược liệu khác nhau như ván sữa, bơ, dầu, mật 
ong, và mật đường đối với một gia chủ vậy; và và chúng sẽ phục vụ để có 
sự vui-thích, sự khỏi-lo, sự an-ồn của thầy và để chứng nhập Niết-bàn. 
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“Do vậy, này A-nậu-lâu-đà, thầy cũng nên ở thêm những kỳ an cư 
mùa mưa (kiết hạ) tiếp theo nơi này giữa xứ người người Ceti, trong khu 
vườn tre phía đông.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy A-nậu-lâu-đà đáp lại. 


Rồi, sau khi đã khởi xướng cho thầy A-nậu-lâu-đà, nhanh như một 
người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, đức Thế Tôn biến mắt trước mặt 
thầy A-nậu-lâu-đà giữa xứ người Ceti, trong khu vườn tre phía đông và 
hiện ra lại giữa xứ người Bhagøa, ở Sumsumaragrra, trong khu vườn nai ở 
Rừng Bhesakalä. Rồi đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn 
cho mình và nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy tám ý nghĩ của một vĩ nhân. 
Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tám ý nghĩ của một vĩ nhân? [1] “Giáo 
Pháp này dành cho người ít tham-muốn (thiểu dục), không dành cho 
người nhiều tham-muốn. [2] Giáo Pháp này dành cho người biết hài-lòng 
(trí túc), không dành cho người không biết hài-lòng. [3] Giáo Pháp này 
dành cho người lui về sống độc-cư, không dành cho người vui thích gặp- 
gỡ giao lưu. [4] Giáo Pháp này dành cho người nỗ-lực (tinh tấn), không 
dành cho người lười-biếng. [5] Giáo Pháp này dành cho người có sự 
chánh-niệm được thiết lập, không dành cho người có tâm mò-rối. [6] Giáo 
Pháp này dành cho người đạt-định, không dành cho người không đạt-định. 
[7] Giáo Pháp này dành cho người có-trí, không dành cho người vô-trí. [8] 
“Giáo Pháp này dành cho người thích sự không tăng-phóng (phóng đại), 
người vui thích sự không tăng-phóng, không dành cho người vui thích sự 
tăng-phóng, người thích thú với sự tăng-phóng. 


(L) “Khi điều [1] được nói ra, chiếu theo những gì nó được nói như 
vậy? Ở đây, khi một Tỳ kheo là người ít tham-muốn (thiểu dục), người đó 
không ham muốn: “Hãy cho mọi người biết ta là người ít tham-muốn." Khi 


người đó hài-lòng (tri túc), người đó không ham muốn: “Hãy cho mọi 
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người biết ta là người biết hài-lòng." Khi người đó lui về sống độc-cư, 
người đó không ham muốn: “Hãy cho mọi người biết ta là một người lui 
về sống độc-cư.` Khi người đó nỗ-lực (tinh tấn), người đó không ham 
muốn: “Hãy cho mọi người biết ta là nỗ-lực.” Khi người đó có chánh- 
niệm, người đó không ham muốn: “Hãy cho mọi người biết ta là người có 
chánh-niệm.” Khi người đó đạt-định, người đó không ham muốn: “Hãy 
cho mọi người biết ta là người đạt-định. Khi người đó là có-trí, người đó 
không ham muốn: “Hãy cho mọi người biết ta là người có-trí.` Khi người 
đó thích sự không tăng-phóng, người đó không ham muốn: “Hãy cho mọi 
người biết ta là người thích sự không tăng-phóng. Khi điều [1] được nói 


ra, chiêu theo điêu này nên nó được nói ra như vậy. 


(2) “Khi điều [2] được nói ra, chiếu theo những gì nó được nói như 
vậy? Ở đây, khi một Tỳ kheo biết hài-lòng với mọi thứ y-phục, thức-ăn, 
chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh. Khi điều [2] được nói 


ra, chiêu theo điêu này nên nó được nói ra như vậy. 


(3) “Khi điều [3] được nói ra, chiếu theo những gì nó được nói như 
vậy? Ở đây, khi một Tỳ kheo lui về sống độc-cư, có lúc có những Tỳ 
kheo, những Tỳ kheo ni, những đệ tử tại gia nam, những đệ tử tại gia nữ, 
vua chúa, quan lại, những giáo chủ giáo phái khác và/hoặc những đệ tử 
của họ đến gặp Tỳ kheo đó. Trong mỗi lần như vậy, với cái tâm ngã về, đồ 
về, và hướng về sự sống tách-ly (ân dật), thu mình, '5 vụi thích sự từ-bỏ, 
người đó trước sau như một đều nói chuyện đề cập tới việc muốn (đuổi) 
họ đi khỏi. Khi điều [3] được nói ra, chiếu theo điều này nên nó được nói 
như vậy. 


(4) “Khi điều [4] được nói ra, chiếu theo những gì nó được nói như 
vậy? Ở đây, khi một Tỳ kheo đã phát khởi nỗ-lực (tỉnh tấn) để dẹp bỏ 
những phẩm chất bất thiện và tích tạo những phẩm chất thiện; người đó là 
mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố-gắng, không lơ là bổn phận tu dưỡng 
những phẩm chất thiện. Khi điều [4] được nói ra, chiếu theo điều này nên 


nó được nói như vậy. 


(5) “Khi điều [5] được nói ra, chiếu theo những gì nó được nói như 
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vậy? Ở đây, khi một Tỳ kheo là có chánh-niệm, có được sự chánh-niệm và 
sự tỉnh-giác cao nhất, là người nhớ và nhớ lại được những gì mình đã nói 
và làm từ lâu. Khi điều [5] được nói ra, chiếu theo điều này nên nó được 
nói như vậy. 

(6) “Khi điều [6] được nói ra, chiếu theo những gì nó được nói như 
vậy? Ở đây, khi một Tỳ kheo: (ï) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc) ... chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất... (ii)... 
thứ hai... (ii)... thứ ba... (iv) ... thứ tư. Khi điều [6] được nói ra, chiếu 


theo điêu này nên nó được nói như vậy. 


(7) “Khi điều [7] được nói ra, chiếu theo những gì nó được nói như 
vậy? Ở đây, khi một Tỳ kheo là có-trí; người đó có được loại trí-tuệ nhận 
biết sự khởi-sinh và biến-diệt, (loại trí tuệ) đó là thánh thiện và mang tính 
thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn chấm-dứt khổ. Khi điều [7] được nói 


ra, chiêu theo điêu này nên nó được nói như vậy. 


(8) “Khi điều [§] được nói ra, chiếu theo những gì nó được nói như 
vậy? Ở đây, tâm của một Tỳ kheo vươn tới sự chấm-dứt sự tăng-phóng 
(hết phóng đại này nọ), nó trở nên ôn-hòa, lắng-đọng, và được giải-thoát ở 
bên trong nó. Khi điều [8] được nói ra, chiếu theo điều này nên nó được 


nói như vậy.” 

Sau đó, thầy A-nậu-lâu-đà đã trải qua những kỳ an-cư mùa mưa tiếp 
theo ngay tại nơi đó giữa xứ người Ceti, trong khu vườn tre phía đông. 
Sống một mình, thu mình, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, không 
bao lâu sau thầy A-nậu-lâu-đà, bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này 
đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ 
trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, thầy ấy an trú trong đó. Thầy 
ấy hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì 
cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 
nữa.” Và thầy A-nậu-lâu-đà đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


Trong thời đó, sau khi thầy A-nậu-lâu-đà đã chứng ngộ thánh quả A- 


la-hán, thầy ấy đã nói ra những thi kệ này: 192 
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“Sau khi đã hiểu được những ý nghĩ của tôi, 
Vị Thầy vô thượng trong thế gian 
Đã đến với tôi bằng thằn-thông, 


Trong một thân được làm bằng-tâm. 


“Vị thầy đã chỉ dạy tôi nhiều hơn, 
Hơn những ý nghĩ của tôi có trong đó: 
VỊ Phật, ưa thích sự không tăng-phóng, 


Đã chỉ dẫn cho tôi về sự không tăng-phóng. 


“Sau khi đã học Giáo Pháp của bậc ấy, 

Tôi vui thích lời dạy của bậc ấy. 

Tôi đã đạt được ba loại trí-biết đích thực (minh); 
Lời dạy của vị Phật đã được thực hiện xong.” 


NHÓM 4 
BÓ THÍ 


31 (1) Bố Thí (1) 


“Này các Tỳ kheo, có tám món quà.! Tám đó là gì? (1) Người bó 
thí một món quả sau khi đã sỉ nhục [người nhận].!5 (2) Người bồ thí một 
món quà do sợ hãi. (3) Người bố thí một món quà [vì nghĩ]: “Người đó đã 
bố thí cho mình”. (4) Người bố thí một món quà [vì nghĩ]: “Người đó sẽ 
bố thí cho mình”. (5) Người đó không cúng tặng một món quả [chỉ vì 
nghĩ]: “Sự bồ thí là tốt”. (6) Người bó thí một món quà [vì nghĩ]: “Tôi nấu; 
những người này không nấu. Sẽ không đúng đắn nếu tôi nấu mà không 
cúng tặng cho những người không nấu". (7) Người bồ thí một món quà [vì 
nghĩ]: “Do tôi đã bố thí món quả này, nên tôi sẽ được tiếng tốt”. (8) Người 
bố thí một món quà với mục đích trang điểm cho cái tâm, trang bị cho cái 


tâm ?1698 


32 (2) Bố Thí (2) 199 


s7] 


Niềm-tin, sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức, và sự bố-thí thiện lành, 
Là những phẩm chất mà người tốt theo đuôi; 
Vì điều này, họ nói, là con-đường thiên thánh (thiên đạo) 


Nhờ (đạo) đó một người đến được cõi những thiên-thần. 


33 (3) Những Nần Tảng 


“Này các Tỳ kheo, có tám nền tảng (lý do) của sự bố-thí.'”?" Tám đó 
là gì? (1) Người bố thí một món quà do tham (muốn). (2) Người bố thí 
một món quà do sân (ghét). (3) Người bố thí một món quà do sĩ (ngu). (4) 
Người bố thí một món quà do sợ (bị chê trách).!”%! (5) Người bố thí một 
món quà [vì nghĩ]: “Sự bố thí đã được cha ông mình làm trước đây; nên 
giờ mình cũng làm theo chứ không nên đẹp bỏ phong tục gia truyền.” (6) 
Người bố thí một món quà [vì nghĩỊ: “Sau khi bố thí món quà này, khi 
thân tan rã, sau khi chết, mình sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 
thậm chí trong một cõi trời.” (7) Người bố thí một món quà [vì nghĩ]: 'Khi 
tôi đang bố thí một món quà, tâm của tôi được hiền dịu, và sự phấn khởi 
và niềm hoan hỷ khởi sinh.” (8) Người bố thí một món quà vì mục đích 
làm đẹp đẽ cái tâm, trang bị cho cái tâm. Đây là tám nên tảng của sự bố- 
thí.” 


34 (4) Ruộng 


(D “Này các Tỳ kheo, một hạt giống được gieo trên một miếng ruộng 
có tám yếu tổ thì không đưa đến nhiều trái quả, [những trái quả của nó] 
không ngon lành, và nó không mang lại lợi tức. Tám đó là gì? 


“Ở đây, (1) ruộng có lồi lõm gò rãnh; (2) ruộng có đá cuội đá sỏi; (3) 
ruộng bị nhiễm mặn; (4) ruộng không được cày sâu xới kỹ; (5) ruộng 
không có cửa nước vô [khi khô]; (6) ruộng không có cửa nước thoát [khi 
ngập úng]|; (7) ruộng không có các kênh thủy lợi; và (5) nó không có bờ 


bao. Một hạt giông mà được gieo trên một miêng ruộng có tám yêu tô đó 
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thì không đưa đến nhiều trái quả, [những trái quả của nó] không ngon 


lành, và nó không mang lại lợi tức. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một món quà được bố thí cho 
những tu sĩ và bà-la-môn, là những người có được tám yếu tố này, sẽ 
không mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, và việc làm đó là không xán 
lạn (sáng sủa, sáng láng) và không thấm nhập gì. Tám đó là gì? Ở đây, 
những tu sĩ và bà-la-môn đó là có tà kiến, tà tư-duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà tinh-tấn, tà niệm, và tà định [cách-nhìn sai lạc, ý-định sai lạc, lời- 
nói sai trái, hành-động sai trái, sự mưu-sinh sai trái, sự nỗ-lực sai lạc, sự 
tâm-niệm sai lạc, sự định-tâm sai lạc; bát chi tà đạo]. Một món quà mà 
được bồ thí cho những tu sĩ và bà-la-môn, là những người có được tám 
yếu tố này, sẽ không mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, và việc làm 


đó là không xán lạn vả không thâm tháp gì.” 


(I) “Này các Tỳ kheo, một hạt giống được gieo trên một miếng ruộng 
có tám yếu tố thì sẽ đưa đến nhiều trái quả, [những trái quả của nó] ngon 


lành, và nó mang lại lợi tức. Tám đó là gì? 


“Ở đây, (1) ruộng không có lỗi lõm gò rãnh; (2) ruộng không có đá 
cuội đá sỏi; (3) ruộng không bị nhiễm mặn; (4) ruộng được cày sâu xới 
kỹ; (S5) ruộng có cửa nước vô [khi khô]; (6) ruộng có cửa nước thoát [khi 
ngập úng]|; (7) ruộng có các kênh thủy lợi; và (8) nó có bờ bao. Một hạt 
giống mà được gieo trên một miếng ruộng có tám yếu tô này thì sẽ đưa 
đến nhiều trái quả, [những trái quả của nó] ngon lành, và nó mang lại lợi 


tức. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một món quà được bố thí cho 
những tu sĩ và bà-la-môn, là những người có được tám yếu tố này, sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, và việc làm đó xán lạn và thắm 
nhập một cách khác thường (đặc biệt, phi thường). Tám đó là gì? Ở đây, 
những tu sĩ và bà-la-môn đó là có chánh kiến, chánh tư-duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh-tấn, chánh niệm, và chánh định 
[cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng 


đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đăn, sự tâm-niệm đúng đắn, 
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sự định-tâm đúng đắn; bát chi thánh đạo]. Một món quà được bồ thí cho 
những tu sĩ và bà-la-môn, là những người có được tám yếu tố này, sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, và việc làm đó xán lạn và thắm 


nhập một cách khác thường.” 


Khi ruộng đất là tốt, 
Và hạt giống được gieo là tốt, 
Và lượng nước mưa tốt, 


Thì thu hoạch trái quả sẽ tốt. !792 


Sức khỏe của hạt giống là tốt; 
Thì sự phát triển của nó [cũng] tốt; 
Sự chín muồi của nó tốt; 


Thành quả của nó thực sự tốt. 


Tương tự vậy khi một người bồ thí thức ăn tốt 

Cho những bậc thành tựu về giới-hạnh, 

Thì việc đó dẫn đến nhiều loại sự tốt lành, 

Bởi điều người đó đã làm là tốt. 

Do vậy nếu ai mong muốn sự tốt lành, 

Người đó nên thành tựu tốt việc ở đây; 

Người đó nên dựa vào một bậc đã thành tựu về trí-tuệ: 


Nhờ vậy những thành-tựu của mình sẽ đơm hoa kết quả. 


Người đã thành tựu về trí-biết và thiện-hành, 
Sau khi đã đạt được sự thành tựu của tâm, 

Thực hiện hành động đã được thành tựu, 

Và thành tựu những điều thiện lành. 

Sau khi đã biết thế giới là như vậy, 

Người đó nên đạt tới thành tựu về chánh-kiến. 
Người đã thành tựu trong tâm thì tấn tới, 

Bằng cách dựa vào sự thành tựu trong thánh đạo. 


Sau khi đã tây bỏ mọi sự ô-nhiễm, 


Sau khi đã chứng ngộ Niết-bàn, 
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Rồi người đó sẽ được thoát khỏi mọi sự khổ: 
Đây chính là tổng thành tựu. 


35 (5) Sự Tái Sinh Nhờ Bồ Thí 
“Này các Tỳ kheo, có tám loại tái-sinh nhờ vào sự bố-thí. Tám là gì? 


(1) “Ở đây, có người bố thí một món quà cho một tu sĩ (sa-môn) hay 
một bà-la-môn: như thức ăn và thức uống: y phục và xe cộ; vòng hoa, dầu 
thơm, và phân sáp; chỗ nằm, chỗ ở, và đèn thắp. Khi bố thí thứ gì người 
đó đều trông đợi được báo đáp. Người đó nhìn thấy những người giai cấp 
chiến-sĩ giàu có, hay những bà-la-môn giàu có, hay những gia-chủ giàu có 
đang thụ hưởng bản thân và được chu cấp năm đối-tượng khoái-lạc giác 
quan (năm thứ dục lạc). Người đó mới nghĩ: 'Ô, khi thân tan rã, sau khi 
chết, cầu cho ta được tái sinh trong số những người giai cấp chiến-sĩ giàu 
có, hay những bà-la-môn giàu có, hay những gia chủ giàu có!” - Người đó 
thiết lập tâm mình về điều này, và tu tập trạng thái này của tâm. Khát 


!%3 nó đã định đoạt cho điều (mục tiêu) tiểu 


nguyện này của người đó, 
nhược đó,!7° không phát triển cao hơn, sẽ dẫn tới sự tái sinh đó. Khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những người giai cấp 
chiến-sĩ giàu có, hay những bà-la-môn giàu có, hay những gia-chủ giàu 
có—và (kết quả) đó là dành cho người đức-hạnh (có giới hạnh), ta nói 
vậy, chứ không dành cho người thất-đức. Ước nguyện của trái tim (lòng 
dạ) của một người đức-hạnh thành công được nhờ sự trong-sạch (thanh 


tịnh) của người đó. 


(2) “Có người khác bố thí một món quả cho một tu sĩ hay một bà-la- 
môn: như thức ăn và thức uống ... và đèn thắp. Khi bố thí thứ gì người đó 
đều trông đợi được báo đáp. Người đó nghe rằng: “Những thiên thần cõi 
trời [được trị vì bởi] tứ đại thiên vương là sống trường thọ, đẹp đẽ, và dồi 
dào hạnh phúc.* Người đó mới nghĩ rằng: “Ô, khi thân tan rã, sau khi chết, 
cầu cho ta được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời tứ đại thiên 


vương!” - Người đó thiết lập tâm mình về điều này, và tu tập trạng thái 
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nảy của tâm. Khát nguyện này của người đó, nó đã định đoạt cho điều 
(mục tiêu) tiêu nhược đó, không phát triển cao hơn, sẽ dẫn tới sự tái sinh 
đó. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những 
thiên thần cõi trời tứ đại thiên vương—và (kết quả) đó là dành cho người 
đức-hạnh (có giới hạnh), ta nói vậy, chứ không dành cho người thất-đức. 
Ước nguyện của trái tim của một người đức-hạnh thành công được nhờ sự 


trong-sạch của người đó. 


(3)-(7) “Có người khác bố thí một món quà cho một tu sĩ hay một 
bà-la-môn: như thức ăn và thức uống ... và đèn thắp. Khi bố thí thứ gì 
người đó đều trông đợi được báo đáp. Người đó nghe rằng: “Những thiên 
thần cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa) ... những thiên thần cõi trời Dạ-ma 
(Yãma) ... những thiên thần cõi trời Đâu-suất (Tusita) ... những thiên 
thần vui thích sự sáng tạo (hóa lạc thiên) ... những thiên thần kiểm soát sự 
sáng tạo của các thiên thần khác (tha hóa tự tại thiên) là sống trường thọ, 
đẹp đẽ, và dồi dào hạnh phúc.” Người đó mới nghĩ rằng: “Ò, khi thân tan 
rã, sau khi chết, cầu cho ta được tái sinh trong số những thiên thần thiên 
thần cõi trời Đao-lợi ... những thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của các 
thiên thần khác! - Người đó thiết lập tâm mình về điều này, và tu tập 
trạng thái này của tâm. Khát nguyện này của người đó, nó đã định đoạt 
cho điều (mục tiêu) tiểu nhược đó, không phát triển cao hơn, sẽ dẫn tới sự 
tái sinh đó. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số 
những thiên thần thiên thần cõi trời Đao-lợi ... những thiên thần kiểm soát 
sự sáng tạo của các thiên thần khác—và (kết quả) đó là dành cho người 
đức-hạnh (có giới hạnh), ta nói vậy, chứ không dành cho người thất-đức. 
Ước nguyện của trái tim của một người đức-hạnh thành công được nhờ sự 


trong-sạch của người đó. 


(8) “Có người khác bố thí một món quà cho một tu sĩ hay một bà-la- 
môn: như thức ăn và thức uống ... và đèn thắp. Khi bố thí thứ gì người đó 
đều trông đợi được báo đáp. Người đó nghe rằng: “Những thiên thần trong 
đoàn tùy tùng của Trời Brahmã (Phạm chúng thiên) là sống trường thọ, 
đẹp đẽ, và dồi dào hạnh phúc.” Người đó mới nghĩ rằng: “Ò, khi thân tan 


76 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 8 


rã, sau khi chết, cầu cho ta được tái sinh trong số những thiên thần trong 
đoàn tùy tùng của Trời Brahmä!? - Người đó thiết lập tâm mình về điều 
này, và tu tập trạng thái này của tâm. Khát nguyện này của người đó, nó 
đã định đoạt cho điều (mục tiêu) tiểu nhược đó, không phát triển cao hơn, 
sẽ dẫn tới sự tái sinh đó. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái 
sinh trong số những thiên thần trong đoàn tùy tùng của Trời Brahmã—và 
(kết quả) đó là dành cho người đức-hạnh (có giới hạnh), ta nói vậy, chứ 
không dành cho người thất-đức; dành cho những người không còn tham- 
dục, không dành cho những người có tham-dục.!”'Š Ước nguyện của trái 
tim của một người đức-hạnh thành công được nhờ sự trong-sạch của 
người đó. 


“Này các Tỳ kheo, đây là tám loại tái-sinh nhờ vào sự bồ-thí.” 


j6 (6) Sự Tạo Công Đức 


“Này các Tỳ kheo, có ba cơ-sở của hành vi (hoạt động, việc làm) 
công-đức. Ba đó là gì? Cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên (nhờ vào, 
trọng yêu là, côt ở) sự bô-thí; cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 


giới-hạnh; và cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiên-tập. 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi 
công-đức dựa trên sự bố-thí tới một mức hạn chế: người đó đã tu tập cơ-sở 
của hành vi công-đức dựa trên sự giới-hạnh tới một mức hạn chế; nhưng 
người đó chưa tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. 
Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong loài người trong 
một hoàn cảnh bắt lợi (không may, không tốt). 


(2) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức trung bình; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công- 
đức dựa trên sự giới-hạnh tới một mức trung bình; nhưng người đó chưa 
tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó được tái sinh trong loài người trong một hoàn cảnh 


thuận lợi (may mắn, tốt lành). 
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(3) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công- 
đức dựa trên sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu 
tập co-sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời [được 
trị vì bởi] Tứ Đại Thiên Vương. Ở đó có bốn vị vua trời lớn đó, là những 
người trước kia đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự bố-thí và 
cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự giới-hạnh một cách cao siêu hơn 
hết thảy những thiên thần ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương đó về mười 
phương diện: về tuổi-thọ cõi trời, săc-đẹp cõi trời, phúc-lạc cõi trời, vinh- 
quang cõi trời, và quyền-huy cõi trời; và về những hình-sắc, những âm- 
thanh, những mùi-hương, những mùi-vị, và những đối-tượng chạm-xúc ở 
CỐI trỜI. 

(4) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công- 
đức dựa trên sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu 
tập co-sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời Đao-lợi 
(Tãvatimsa). Ở đó có vua trời Đế-thích (Sakka), vua của những thiên thần, 
là người đã trước kia đã tu tập co-sở của hành vi công-đức dựa trên sự bố- 
thí và cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự giới-hạnh một cách cao siêu 
hơn hết thảy những thiên thần cõi trời Đao-lợi đó về mười phương diện: 


về tuôi-thọ cõi trời ... và những đôi-tượng chạm-xúc ở cõi trời. 


(5) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công- 
đức dựa trên sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu 
tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời Dạ-ma 
(Yãma). Ở đó có thiên thần trẻ Suyãma, là người đã trước kia đã tu tập cơ- 
sở của hành vi công-đức dựa trên sự bố-thí và co-sở của hành vi công-đức 
dựa trên sự giới-hạnh một cách cao siêu hơn hết thảy những thiên thần cõi 
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trời Dạ-ma đó vê mười phương diện: về tuôi-thọ cõi trời ... và những đôi- 


tượng chạm-xúc ở cõi trời. 


(6) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công- 
đức dựa trên sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu 
tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời Đâu- 
suất (Tusita). Ở đó có thiên thần trẻ Santusita, là người đã trước kia đã tu 
tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự bố-thí và cơ-sở của hành vi 
công-đức dựa trên sự giới-hạnh một cách cao siêu hơn hết thảy những 
thiên thần cõi trời Đâu-suất đó về mười phương diện: về tuôi-thọ cõi trời 
... và những đối-tượng chạm-xúc ở cõi trời. 

(7) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công- 
đức dựa trên sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu 
tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần vui thích sáng 
tạo (Hóa lạc thiên). Ở đó có thiên thần trẻ Sunimmita, là người đã trước 
kia đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự bố-thí và cơ-sở của 
hành vi công-đức dựa trên sự giới-hạnh một cách cao siêu hơn hết thảy 
những thiên thần vui thích sáng tạo đó về mười phương diện: về tuổi-thọ 


cõi trời ... và những đôi-tượng chạm-xúc ở cõi trời. 


(8) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên 
sự bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cõ sở tạo công đức dựa 
trên sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu tập cơ-sở 
của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong số những thiên thần kiểm soát những sáng 
tạo của các thiên thần khác (Tha hóa tự tại thiên). Ở đó có thiên thần trẻ 
VasavatfI, là người đã trước kia đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa 
trên sự bố-thí và cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự giới-hạnh một 


cách cao siêu hơn hết thảy những thiên thần kiểm soát những sáng tạo của 
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các thiên thân khác đó vê mười phương diện: về tuôi-thọ cõi trời, sắc-đẹp 
cõi trời, phúc-lạc cõi trời, vinh-quang cõi trời, và quyên-huy cõi trời; và 
vê những hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, những mùi-vỊ, và 


những đôi-tượng chạm-xúc ở cõi trời. 


“Này các Tỳ kheo, đây là ba cơ-sở của hoạt động công-đức.” 


37 (7) Những Món Quà Của Người Tốt 


“Này các Tỳ kheo, có tám món quà của một người tốt.!?° Tám đó là 
gì? (1) Người đó bồ thí thứ trong sạch; (2) người đó bố thí thứ xuất sắc; 
(3) người đó bố thí món quà đúng thời đúng lúc; (4) người đó bố thí thứ 
được phép (được phép nhận theo giới luật); (5) người đó bố thí sau khi 
điều tra tìm hiểu; (6) người đó bố thí thường xuyên; (7) trong khi đang bố 
thí tâm người đó ổn định trong sự tự-tin; và (8) sau khi bố thí, người đó 


hoan hỷ. Đây là tám món quà của một người tốt.” 


Người đó bồ thí thứ thanh tịnh và xuất sắc, 

Những thức ăn, thức uống được cho phép vào lúc thích hợp; 
Người đó bồ thí thường xuyên cho ruộng-phước màu mỡ, 
Là những người sống đời sống tâm linh. 

Người đó không thấy tiếc của, 

Sau khi đã cho đi nhiều thứ vật chất. 

Người có trí tuệ thâm sâu sẽ khen ngợi 


Những món quà được bố thí như vậy. 


Sau khi đã tu tập sự từ thiện như vậy 
Với cái tâm rộng lòng hào sảng, 
Người thông minh và có trí, g1àu có vê niêm-tin, 


Được tái sinh trong một thế giới vui sướng không khổ đau. 


38 (8) Người Tốt 


“Này các Tỳ kheo, khi một người tốt được sinh ra trong một gia đình, 
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điều này là sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều người. Điều này là 
sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc (1) của cha mẹ người đó, (2) của vợ và 
con cái của người đó, (3) của những nô bộc, người làm, và người hầu cận 
của người đó, (4) của bạn bè và đồng nghiệp của người đó, (5) của ông bà 
tổ tiên đã khuất của người đó, (6) của nhà vua, (7) của những thiên thần, 


và (8) của những tu sĩ và bả-la-môn. 


“Giống như đám mây (làm) mưa lớn sẽ tưới tốt những mùa màng, nó 
xuất hiện vì sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều người. Cũng 
giống như vậy, khi một người tốt được sinh ra trong một gia đình, điều 
này là sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều nĐØƯỜI. Điều này là sự 
tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc (1) của cha mẹ người đó ... (8) của những 
tu sĩ và bà-la-môn.” 

Người có trí sống tại gia, 
Thực sự sống vì sự tốt lành của nhiều nĐƯỜI. 
Ngày và đêm đều tận tụy (chuyên cần, cần mẫn) đối với 


Mẹ, cha, và tô tiên của mình, !7%8 








Người đó kính trọng họ đúng theo Giáo Pháp, 


Tưởng nhớ công ơn họ đã làm cho mình trong quá khứ.1”% 


Vững chắc trong niềm-tin, người hiếu hạnh đó 

Sau khi đã biết những phẩm hạnh tốt của họ!”!9 

Tôn kính những bậc từ-bỏ và không-nhà (vô gia, xuất gia) 
Là những khát sĩ sống đời sống tâm linh. 

Hữu ích đối với nhà vua và những thiên thần, 

Hữu ích đối với những người thân và bạn bè, 

Hữu ích với hết thảy mọi người, thực vậy. 

Được khéo thiết lập trong Giáo Pháp thiện lành, 

Người đó đã loại bỏ sự ố-nhiễm là tính keo-kiệt, 


Và được hưởng phúc trong một cõi phúc lành. 


39 (9) Những Dòng Chảy 


„8l 


- “Này các Tỳ kheo, có tám dòng chảy của phước đức, là những dòng 
chảy của thiện lành, là những dưỡng chất của hạnh phúc—thuộc cõi trời, 
chín muôi thành hạnh phúc, đưa đến cõi trời—chúng dẫn tới điều thường 
được ước, được mong, và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc.!”!2 
Tám đó là gì? 

(1) “Ở đây, một đệ tử thánh thiện đã quy y theo Phật. Đây là dòng 
chảy thứ nhất của phước đức, dòng chảy của thiện lành, là một dưỡng chất 
của hạnh phúc— thuộc cõi trời, chín muôi thành hạnh phúc, đưa đến cõi 
trời —chúng dẫn tới điều thường được ước, được mong và được muốn, 
dẫn tới ích lợi và hạnh phúc. 


(2) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện đã quy y theo Giáo Pháp. Đây là 
dòng chảy thứ hai của phước đức ... dẫn tới điều thường được ước, được 


mong và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc. 


(3) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện đã quy y theo Tăng Đoàn. Đây là 
dòng chảy thứ ba của phước đức ... dẫn tới điều thường được ước, được 


mong và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc. 


- “Và này các Tỳ kheo, có năm món quà, là những món quà lớn, từ 
thuở ban sơ, đã có lâu đời, truyền thống, tự cỗ xưa, không bị pha tạp và 
chưa hề bị pha tạp, hiện đang không bị pha tạp và sẽ không bị pha tạp, 
không bị chối bỏ bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí. Năm đó là gì? 

(4) “Ở đây, một đệ tử thánh thiện, sau khi đã dẹp bỏ sự sát-sinh, kiêng 
cữ sát-sinh. Bằng cách kiêng cữ sát-sinh, (coi như) người đệ tử thánh thiện 
(đã) cho tặng cho vô lượng chúng sinh sự không-bị sợ hãi, thù ghét, và 
đau đớn. Đến lượt mình người đó cũng tự mình hưởng được sự không-bị 
sợ hãi, thù ghét, và đau đớn. Đây là món quà thứ nhất, một món quà lớn, 
từ thuở ban sơ, đã có lâu đời, truyền thống, tự cổ xưa, không bị pha tạp và 
chưa hề bị pha tạp, hiện đang không bị pha tạp và sẽ không bị pha tạp, 
không bị chối bỏ bởi những tu sĩ và bả-la-môn có trí. Đây là dòng chảy 
thứ tư của phước đức ... dẫn tới điều thường được ước, được mong và 


được muôn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc. 
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(S5)-{(6) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện, sau khi đã dẹp bỏ sự gian- 
cắp, kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ tà-dâm tà dục ... kiêng cữ nói-dối nói 
láo ... kiêng cữ rượu nặng, rượu nhẹ, và những chất độc hại, là căn cơ của 
đời sống lơ tâm phóng dật. Bằng cách kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ rượu 
nặng, rượu nhẹ, và những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm 
phóng dật, (coi như) người đệ tử thánh thiện (đã) cho tặng cho vô lượng 
chúng sinh sự không-bị sợ hãi, thù ghét, và đau đớn. Đến lượt mình người 
đó cũng tự mình hưởng được sự không-bị sợ hãi, thù ghét, và đau đón. 
Đây là món quà thứ hai ... thứ năm, một món quà lớn, từ thuở ban sơ, đã 
có lâu đời, truyền thống, tự cổ xưa, không bị pha tạp và chưa hề bị pha 
tạp, hiện đang không bị pha tạp và sẽ không bị pha tạp, không bị chối bỏ 
bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí. Đây là dòng chảy thứ năm ... thứ tám 
của phước đức ... dẫn tới điều thường được ước, được mong và được 


muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc. 


“Này các Tỳ kheo, đây là tám dòng chảy của phước đức, là những 
dòng chảy của thiện lành, là những dưỡng chất của hạnh phúc—thuộc cõi 
trời, chín muỗi thành hạnh phúc, đưa đến cõi trờ—chúng dẫn tới điều 
thường được ước, được mong, và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh 


phúc.” 


40 (10) Đưa Đến (Hậu Quả) 


(1) “Này các Tỳ kheo, sự sát-sinh, nếu tái tục theo đuôi, triển khai, và 
phát triển, là đưa đến địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh giới ngạ quỷ đày đọa; 
còn nếu có được tái sinh làm người thì do (nghiệp) sát-sinh chí ít cũng đưa 
đến (nghiệp quả) bị chết yếu. 

(2) “Sự gian-cắp, nếu tái tục theo đuôi, triển khai, và phát triển, là đưa 
đến địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh giới ngạ quỷ đày đọa; còn nếu có được 
tái sinh làm người thì do (nghiệp) gian-cắp chí ít cũng đưa đến (nghiệp 
quả) bị mất tài sản. 


(3) “Sự tà-dâm tà dục, nếu tái tục theo đuổi, triển khai, và phát triển, 
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là đưa đến địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh giới ngạ quý đày đọa; còn nếu 
có được tái sinh làm người thì do (nghiệp) tà-dâm tà dục chí ít cũng đưa 


đến (nghiệp quả) bị oán ghét và thù địch. 


(4) “Sự nói-dôi nói láo, nêu tái tục theo đuôi, triên khal, và phát triên, 
là đưa đên địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh giới ngạ quỷ đày đọa; còn nêu 
có được tái sinh làm người thì do (nghiệp) nói-dôi nói láo chí ít cũng đưa 


đến (nghiệp quả) bị kết tội oan sai. 


(5) “Sự nói lời gây chia-rẽ, nếu tái tục theo đuổi, triển khai, và phát 
triển, là đưa đến địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh giới ngạ quỷ đày đọa; còn 
nếu có được tái sinh làm người thì do (nghiệp) nói lời gây chia-rẽ chí ít 
cũng đưa đến (nghiệp quả) bị chia rẽ (khỏi người thân yêu, thân thuộc). 

(6) “Sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nếu tái tục theo đuổi, triển khai, và 
phát triển, là đưa đến địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh giới ngạ quỷ đày đọa; 
còn nếu có được tái sinh làm người thì do (nghiệp) nói lời gắt-gỏng nạt nộ 
chí ít cũng đưa đến (nghiệp quả) bị những âm thanh chát chúa đinh tai (ví 


dụ phải sông ở khu ôn ào, định tai nhức óc). 


(7) “Sự nói lời tầm-phào tán dóc, nếu tái tục theo đuổi, triển khai, và 
phát triển, là đưa đến địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh giới ngạ quỷ đày đọa; 
còn nếu có được tái sinh làm người thì do (nghiệp) nói lời chuyện tầm- 
phảo tán dóc chí ít cũng đưa đến (nghiệp quả) bị mọi người không tin 
những gì mình nói. 

(8) “Sự uống rượu nặng, rượu nhẹ (và dùng những chất độc hạn), nếu 
tái tục theo đuổi, triển khai, và phát triển, là đưa đến địa ngục, cõi súc 
sinh, và cảnh giới ngạ quỷ đày đọa; còn nếu có được tái sinh làm người thì 
do (nghiệp) uống rượu nặng, rượu nhẹ (và dùng những chất độc hại) chí ít 
cũng đưa đến (nghiệp quả) bị điên khủng mất trí.” 


NHÓM 5 
BÓ-TÁT 
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41 (1) Một Cách Tóm Gọn 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó, đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, nếu trai giới toàn-bộ trong (bằng/với) tám chỉ- 
phần (trong tám chỉ giới; bát quan trai giới), thì dịp bố-tát (uposatha) sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn (sáng sủa, sáng láng) và 
thấm nhập một cách khác thường (đặc biệt, phi thường). Và theo cách nào 
là sự trai giới bố-tát được tuân giữ toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thắm nhập một cách 
khác thường?!”!3 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện biết suy xét (quán 
chiếu) như vây: “[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và &¿êng cữ 
sự sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương tâm và hiền từ, họ sống 
bi-mẫn đối với tất cả mọi chúng sinh. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi 
cũng đẹp bỏ và kiêng cữ sự sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương 
tâm và hiền từ, tôi cũng sống bi-mẫn với tất cả mọi chúng sinh. Tôi sẽ bắt 
chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ 
được tôi tuân thủ.]' Đây là chi phần thứ nhất nó (dịp bố-tát) có được. 
(không sát sinh) 


(2) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ sự gian- 
cấp, chỉ nhận lấy thứ đã được cho, chỉ trông đợi thứ được cho, và trung 
thực hết lòng, tránh bỏ việc gian-cắp. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi 
cũng dẹp bỏ và kiêng cữ sự gian-cắp; tôi chỉ nhận lấy thứ đã được cho, chỉ 
trông đợi thứ được cho, và trung thực hết lòng, tránh bỏ việc gian-cắp 
(gian lận, lừa gạt, manh mún, nhận hối lộ, nhận tiền mới giúp, tham nhũng 
...). Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ 
giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.”] Đây là chi phần thứ hai nó (dịp bố-tát) 
có được. (không gian cắp) 
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(3) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ hành vi 
dâm-dục và giữ giới sông độc-thân, sống tách ly, kiêng cữ giao hợp, kiêng 
cữ mọi hành vi tính-dục của người phàm (mọi dạng chánh dâm, tà dâm, 
hay thủ dâm, thị dâm, ý dâm ...). Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi sẽ 
đẹp bỏ hành vi tính-dục, và giữ giới sống độc-thân, sống tách ly (ở riêng), 
kiêng cữ giao hợp, kiêng cữ mọi hành vi tính-dục của người phàm .... Tôi 
sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự trai giới bố-tát 
sẽ được tôi tuân thủ.'] Đây là chi phần thứ ba nó (dịp bố-tát) có được. 
(không dám dục) 


(4) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ sự nói- 
dối, nói sai sự thật; họ nói sự thật, giữ đúng sự thật; họ là những người 
đáng tin tưởng và đáng tin cậy, không phải là người lừa dối trong đời. Bữa 
nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng dẹp bỏ và kiêng cữ sự nói-dối, nói sai 
sự thật; tôi chỉ nói sự thật, giữ đúng sự thật; tôi làm người đáng tin tưởng 
và đáng tin cậy, không phải là người lừa đối trong đời. Tôi sẽ bắt chước 
những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi 
tuân thủ.] Đây là chi phần thứ tư nó (dịp bố-tát) có được. (không nói đối) 


(5) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ sự IUIỐNg 
rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống 
lơ tâm phóng dật. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi sẽ dẹp bỏ và kiêng 
cữ sự uống rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ 
của đời sống lơ tâm phóng dật. Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về 
phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] Đây là chi 
phần thứ năm nó (dịp bố-tát) có được. (không rượu bia, thuốc lá, ma túy, 


chất gây hại gây nghiện ...) 


(6) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán chỉ ăn một bữa một ngày, 
kiêng cữ sự ăn ban đêm và ăn những thức ăn ngoài giờ quy định. Bữa nay, 
ban ngày và ban đêm, tôi cũng sẽ ăn một bữa một ngày, kiêng cữ sự ăn 
ban đêm và ăn những thức ăn ngoài giờ quy định. Tôi sẽ bắt chước những 
vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ. ] 


Đây là chi phần thứ sáu nó (dịp bố-tát) có được. (chỉ ăn một bữa ăn một 
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ngày, ăn trước giờ ngọ, không ăn phi thời) 


(7) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán kiêng cữ sự ca, múa, đàn 
trồng, nhạc kịch không thích hợp, và kiêng cữ việc trang điểm, làm đẹp, 
đeo vòng hoa, dùng nước hoa, phấn sáp. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, 
tôi cũng sẽ kiêng cữ sự ca, múa, đàn trống, nhạc kịch không thích hợp, và 
kiêng cữ việc trang điểm, làm đẹp, đeo vòng hoa, dùng nước hoa, phấn 
sáp. Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ 
giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] Đây là chi phần thứ bảy nó (dịp bố-tát) 
có được. (không và không coi ca, múa, nhạc, kịch; không trang điểm, hóa 


trang, ăn điện, làm đẹp) 


(8) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ nằm 
ngôi trên giường ghế cao và sang: họ nằm nghỉ ngủ ở chỗ nằm thấp, nằm 
trên tấm chiếu hay giường nhỏ. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng 
sẽ dẹp bỏ vả kiêng cữ việc năm trên giường cao và sang; tôi nằm nghỉ ngủ 
ở chỗ nằm thấp, năm trên tắm chiếu hay giường nhỏ. Tôi sẽ bắt chước 
những vị A-la-hán về phương diện này và sự trai giới bố-tát sẽ được tôi 
tuân thủ.] Đây là chi phần thứ tám nó (dịp bố-tát) có được. (không nằm 


ngồi trên giường ghê cao sang sung sướng) 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là sự trai giới bố-tát được 
tuân giữ toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó mang lại phước-quả và ích-lợi 


lớn lao, xán lạn và thắm nhập một cách khác thường.” 


42 (2) Một Cách Chỉ Tiết 


(D “Này các Tỳ kheo, nếu trai giới toàn-bộ trong (bằng, với) tám chi- 
phần (trong tám chỉ giới; bát quan trai giới), thì địp bố-tát (uposatha) sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn (sáng sủa, sáng láng) và 
thấm nhập một cách khác thường (đặc biệt, phi thường). Và theo cách nào 
là địp bố-tát được trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó sẽ mang lại 
phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thấm nhập một cách khác 
thường? 


°ẳ 87 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện biết suy xét (quán 
chiếu) như vây: “[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và &¿êng cữ 
sự sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương tâm và hiền từ, họ sống 
bi-mẫn đối với tất cả mọi chúng sinh. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi 
cũng đẹp bỏ và kiêng cữ sự sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương 
tâm và hiền từ, tôi cũng sống bi-mẫn với tất cả mọi chúng sinh. Tôi sẽ bắt 
chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ 
được tôi tuân thủ.]' Đây là chi phần thứ nhất nó (dịp bố-tát) có được. 
(không sát sinh) 


[Tiếp tục các chỉ phân (2)-(7) như kinh 8:41 kế trên, cho đến:] ... 


(8) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ nằm 
ngôi trên giường ghế cao và sang: họ năm nghỉ ngủ ở chỗ nằm thấp, năm 
trên tấm chiếu hay giường nhỏ. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng 
sẽ dẹp bỏ và kiêng cữ việc nằm trên giường cao và sang; tôi năm nghỉ ngủ 
ở chỗ nằm thấp, nằm trên tắm chiếu hay giường nhỏ. Tôi sẽ bắt chước 
những vị A-la-hán về phương diện này và sự trai giới bố-tát sẽ được tôi 
tuân thủ.] Đây là chi phần thứ tám nó (dịp bố-tát) có được. (không nằm 


ngồi trên giường ghê cao sang sung sướng) 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là sự trai giới bố-tát được 
tuân giữ toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó mang lại phước-quả và ích-lợi 


lớn lao, xán lạn và thâm nhập một cách khác thường. 


(H) “Nó mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao tới mức nào? Nó xán 
lạn và thắm nhập một cách khác thường tới mức nào? Ví dụ có người thực 
thi sự thống trị và vương quyền khắp mười sáu đại quốc chứa nhiều thứ 
thuộc hàng bảy báu, đó là [các nước của dân tộc] Angan, Magadha (Ma- 
kiệt-đà), Kãsi, Kosala (Kiều-tất-la), Vajji (Bạt-kỳ), Malla, Ceti, Vanga, 
Kuru, Pañcala, Maccha, Sũrasena, Assaka, Avanti, Gandhãra, và Kam- 
boja: thì điều này cũng không bằng 1/16 sự trai giới bố-tát toàn-bộ trong 
tám chi-phần vừa mới nói ra. Vì lý do gì? Vì vương quyền ở cõi người 


nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 
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() “Đối với những thiên thần cõi trời [được trị vì bởi] tứ đại thiên 
vương: 01 ngày đêm là tương đương với 50 năm cõi người; 30 ngày đêm 
như vậy là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuôi thọ của những 
thiên thần đó là 500 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể rằng: 
đối với một phụ nữ hay đàn ông trai giới bố-tát toàn-bộ trong tám chỉ- 
phần này, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số 
những thiên thần cõi trời tứ đại thiên vương. So chiếu với điều này nên ta 
mới nói vương quyền ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi 
trỜI. 

(1ñ) “Đối với những thiên thần cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa, cõi trời 
33): 01 ngày đêm ở đó là tương đương với 100 năm cõi người; 30 ngày 
đêm như vậy là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của 
những thiên thần đó là 1.000 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có 
thể rằng: đối với một phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong 
tám chi-phần này, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh 
trong số những thiên thần cõi trời Đao-lợi. So chiếu với điều này nên ta 
mới nói vương quyền ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi 
trỜI. 

(1i) “Đối với những thiên thần cõi trời Dạ-ma (Yãma): 01 ngày đêm 
ở đó là tương đương với 200 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 01 
tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên thần đó là 
2.000 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể răng: đối với một 
phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
cõi trời Dạ-ma. So chiếu với điều này nên ta mới nói vương quyền ở cõi 
người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

(iv) “Đối với những thiên thần cõi trời Đâu-suất (Tusita): 01 ngày 
đêm ở đó là tương đương với 400 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 
01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuôi thọ của những thiên thần 
đó là 4.000 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể rằng: đối với 


một phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, 
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khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên 
thần cõi trời Đâu-suất. So chiếu với điều này nên ta mới nói vương quyền 
ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cối trời. 

(v) “Đối với những thiên thần vui thích sáng tạo (Hóa lạc thiên): 01 
ngày đêm ở đó là tương đương với 800 năm cõi người; 30 ngày đêm như 
vậy là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên 
thần đó là 8.000 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể rằng: đối 
với một phụ nữ hay đản ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần 
này, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những 
thiên thần vui thích sáng tạo. So chiếu với điều này nên ta mới nói vương 
quyền ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

(vi) “Đối với những thiên thần kiểm soát những sáng tạo của các 
thiên thần khác (Tha hóa tự tại thiên): 01 ngày đêm ở đó là tương đương 
với 1.600 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 01 tháng, và 12 tháng 
như vậy là 01 năm. Tuôi thọ của những thiên thần đó là 16.000 năm cõi 
trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể rằng: đối với một phụ nữ hay đàn 
ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần kiểm soát 
những sáng tạo của các thiên thần khác. So chiếu với điều này nên ta mới 
nói vương quyền ở cõi người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi 
trời 0 

Không sát-sinh; không gian-cắp; 

Không nói-dối; không rượu, bia, hút, chích; 

Kiêng cữ dâm-dục, cả chánh dâm, tà dâm; 

Không ăn ban đêm, không ăn phi thời. 

Không trang điểm, đeo vòng hoa, sức nước hoa, phấn sáp; 
Ngủ trên giường thấp thường hay chiếu trải trên đất; 

Đây được người ta gọi là ngày bố-tát tám trai giới 

Được tuyên dạy bởi Đức Phật—bậc đã đạt tới sự diệt-khô. 


Khi nào mặt trời và mặt trăng còn quay chuyên, 


Là còn chiếu sáng, và đó thật là tuyệt đẹp khi nhìn, 
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Là những thứ xua tan bóng tối, vẫn tuần hoàn trong vũ trụ, 
Chúng chiếu sáng bầu trời, soi sáng khắp mọi phương. 
Mọi của cải trong cõi giới này—— 

Từ trân châu, ngọc quý, và ngọc lưu ly, 

Vàng sừng bỏ hay vàng núi, 

Và vàng thiên nhiên được gọi là haƒaka—— 


Tất cả những thứ đó cũng không bằng một phần mười sáu, 
So với sự giữ giới bố-tát (bát quan trai giới). 
Giống như gom hết ánh sáng những vì sao (đang thấy), 


Cũng không bằng sự phát sáng của mặt trăng. 


Bởi vậy, những người nam hay nữ có giới-hạnh, 

Do đã luôn tuân giữ đầy đủ tám giới của những ngày bố-tát, 
Sẽ đi—một cách không còn gì đáng chê, 

Và sau khi đã tu tạo những công đức tạo ra hạnh-phúc— 


Sẽ đi lên một cõi trời (sau khi chết). 


43 (3) Visakha (1) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthï (Xá- 
vệ), trong Lâu Đài của Migäramata [mẹ của Migara], trong Khu Vườn 
Phía Đông. Lúc đó có Visakha Migaramata [Visakha là mẹ của Migaära] 
(tức là nữ đại thí chủ Visäkhã) đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn mới nói với cô ấy: 

(D “Này Visäkhäã, nếu trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần (tám giới 
kiêng; bát quan trai giới), thì dịp bố-tát [uposatha] sẽ mang lại phước-quả 
và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thấm nhập một cách khác thường. Và theo 
cách nào dịp bố-tát được trai giới toàn-bộ trong tám chi-phẩần, để nó sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thắm nhập một cách 
khác thường?” 


[Tiếp tục phần còn lại giống hệt kinh 8:42 kế trên, gôm cả phân thi kệ.] 


NẠI 


44 (4) Vaseftha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesãlï (Tỳ-xá-li), trong hội 
trường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có đệ tử tại gia nam tên là 
Vãsettha đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống 
một bên. Rồi đức Thế Tôn mới nói với chú ấy: 

(D “Này Vãsettha, nếu trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần (tám giới 
kiêng: bát quan trai giới), thì địp bố-tát [uposatha] sẽ mang lại phước-quả 
và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thấm nhập một cách khác thường. Và theo 
cách nào dịp bố-tát được trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thắm nhập một cách 
khác thường?” 


[Tiếp tục phần còn lại giống hệt kinh 8:42 kế trên, gôm cả phân thi kệ.] 


Sau khi lời này được nói ra, đệ tử tại gia nam Vãsettha đã thưa với 
đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, nếu những người thân yêu và gia đình của con mà 
trai giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần, thì điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và 
hạnh-phúc dài lâu cho họ. Nếu những người giai cấp chiến-sĩ (khattiya).... 
những bà-la-môn (brahmin) ... những người giai cấp nông-thương (vessa) 
... những người giai cấp bằn-lao (sudra) mà trai giới bố-tát toàn-bộ trong 


tám chi-phần, thì việc đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho họ.” 


“Đúng vậy, này Vãsettha, đúng như vậy! Nếu tất cả những người giai 
cấp chiến-sĩ ... những bà-la-môn ... những người giai cấp nông-thương ... 
những người giai cấp bằn-lao mà trai giới bố-tát toàn-bộ trong tám chỉ- 
phần, thì việc đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho họ. Nếu thế 
gian này có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmã, quân thê chúng 
sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần và loài người 
mà trai giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần, thì việc đó sẽ ích-lợi và 
hạnh-phúc dài lâu của họ. Nếu những cây sa-la lớn này mà cũng trai giới 


bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần [nếu chúng có thể chọn],”' thì việc đó 
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cũng sẽ ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho chúng. Huống chi một người mà 


làm được vậy thì tôt lành nhiêu tới mức nào!” 


45 (5) Bojjhã 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có đệ tử tại gia nữ tên là 
Bojjhä đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một 
bên. Rồi đức Thế Tôn mới nói với cô ấy: 

(D “Này Bojjhã, nếu trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần (tám giới 
kiêng: bát quan trai giới), thì dịp bố-tát [uposatha] sẽ mang lại phước-quả 
và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thấm nhập một cách khác thường. Và theo 
cách nào dịp bố-tát được trai giới toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thắm nhập một cách 
khác thường?” 


[Tiếp tục phần còn lại giống hệt kinh 8:42 kế trên, gôm cả phân thi kệ.] 


46 (6) A-nậu-lâu-đà 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambiï trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Bấy giờ, vào lúc đó Ngài A-nậu- 
lâu-đà (Anuruddha) đã ra ngoài cả ngày để an trú qua ngày và ở tách-ly 
một mình, khi đó có một số thiên thần có thân hình khả ái đã đến gặp thầy 


ấy, họ kính lễ, và đứng sang một bên, và thưa với thầy ấy:!”19 


“Thưa thầy A-nậu-lâu-đà, chúng tôi, những thiên thần có thân khả ái, 
làm chủ (tự chủ) và kiểm soát (tự tại) được ba điều. Muốn màu sắc nào 
chúng tôi lập tức có được. Muốn sự vui sướng nào chúng tôi lập có được. 
Và muốn giọng nói nào chúng tôi lập tức có được. Chúng tôi, những thiên 


thân làm chủ và kiêm soát được ba điêu này.” 


Rồi thầy A-nậu-lâu-đà nghĩ: “Cầu cho tất cả thiên thần này biến thành 


màu xanh dương, có da xanh, với y phục xanh và trang sức xanh.” Sau khi 
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biết được ý nghĩ của thày A-nậu-lâu-đà, các thiên thần đó đều biến thành 
màu xanh đương, có da xanh, với y phục xanh và trang sức xanh. Rồi thầy 
A-nậu-lâu-đà nghĩ: “Cầu cho tất cả thiên thần này biến thành màu vàng ... 
màu đỏ ... màu trắng, có da trắng, với y phục trắng và trang sức trăng.” 
Sau khi biết được ý nghĩ của thày A-nậu-lâu-đà, các thiên thần đó đều 


biến thành màu trăng, có da trăng, với y phục trắng và trang sức trắng. 


Rồi một thiên thần đã hát, một múa, và một còn lại bún ngón tay. 
Giống như, khi một ban nhạc được luyện tập bài bản và nhịp chơi được 


và ban nhạc gôm có những nhạc sĩ tài 


phối hợp một cách hay khéo, 
hoa, nhạc của ban thì tuyệt hay, khêu gợi, tình tứ, quyến rũ, và làm say 
sưa; sự biểu diễn của các thiên thần đó là tuyệt hay, khêu gợi, tình tứ, 
quyến rũ, và làm say sưa. Nhưng lúc đó thầy A-nậu-lâu-đả đã thu lui các 
giác-quan (các căn cảm-nhận; thu thúc lục căn). Rồi các thiên thần đó [do 
nghĩ]: “Thầy A-nậu-lâu-đà không thưởng thức [màn này]” nên họ biến 


mất ngay tại chỗ. !”18 


Rồi, vào buổi cuôi chiêu, thây A-nậu-lâu-đà ra khỏi chỗ ân cư và đến 
gặp đức Thê Tôn. Thây ấy kính lễ đức Thê Tôn, ngồi xuông một bên, và 
thưa: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, lúc con đã ra ngoài cả ngày để an trú qua ngày 
và ở tách-ly một mình, khi đó có một số thiên thần có thân hình khả ái đã 
đến gặp ... [Thây ấy kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra như trên] ... Rồi các 
thiên thần đó [do nghĩ]: “Thầy A-nậu-lâu-đà không thưởng thức [màn 
này]” nên họ biến mắt ngay tại chỗ. 

“Thưa Thế Tôn, có bao nhiêu phâm-chất một người nữ có được để 
mà, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong sỐ những 
thiên thần có thân hình khả ái như vậy?” 

“Này A-nậu-lâu-đà, nếu người nữ có được tám phẩm-chất thì, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
có thân hình khả ái. Tám đó là gì?!!? 


(1) “Ơ đây, này A-nậu-lâu-đà, đôi với người chông nào mà cha mẹ 
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của một phụ nữ đã gả cho cô ấy—họ làm vậy vì mong muốn điều tốt đẹp 
cho cô ta, để tìm kiếm phúc lợi cho cô ta, đặt sự bi mẫn lên cô ấy, làm vì 
sự bi mẫn dành cho cô ấy—thì cô ấy thức dậy trước chồng và đi nghỉ sau 
chồng, đảm đương những việc cần được làm, hòa nhã trong hành-vi và 
khả ái trong lời-nói của mình. 

(2) Cô ấy sẽ vinh danh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những 
người mà chồng mình kính trọng—như cha mẹ chỗồng, các tu sĩ và bà-la- 
môn——và khi họ đến nhà cô ấy mời chỗ ngồi và nước uống. 

(3) Cô ấy khéo léo và chú ý đến những công việc trong nhà của 
chồng, dù đó là việc đan thêu hay may vá; cô ấy có nhận định đúng đắn về 
những công việc để cô ấy làm và thu xếp một cách phù hợp. 

(4) Cô ấy đề ý đến những người giúp việc của nhà chồng— từ người 
hầu, người đưa tin, hay người làm công— để coi việc nào họ đã làm xong 
hay chưa làm; cô ây tìm hiểu tình trạng sức khỏe của họ khi họ bị bệnh; và 
phân phát những phần thức ăn đúng mức cho họ. 


(5) Cô ấy phòng hộ và bảo vệ những thu-nhập mà chồng mang về— 


dù đó là tiền, hay lúa gạo, hay vàng bạc—!”?? và cô ấy không phải là một 
người tiêu phá, gian cắp, phá của, hay tiêu xài lãng phí những thứ chồng 


làm ra. 
(6) “Cô ấy là một đệ tử tại gia nữ đã quy y theo Phật, Pháp, Tăng. 


(7) “Cô ấy là đức-hạnh (có giới hạnh), kiêng cữ (năm giới) sát-sinh, 
gian-cắp, tà-đâm tà dục, nói-dối nói láo, và uống rượu mạnh, rượu nhẹ 
hoặc dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. 

(8) “Cô ấy rộng lòng bố-thí, là người sống ở nhà với một cái tâm 
không bị ố nhiễm bởi tính keo-kiệt, rộng lòng cho-đi, dang tay giúp-đỡ, 
vui thích sự từ-bỏ, tận tâm với việc từ-thiện, vui thích sự bố-thí và chia-sẻ. 

“Này A-nậu-lâu-đà, một phụ nữ có được tám phẩm-chất này thì, khi 
thân tan rã, sau khi chết, sẽ được tái sinh trong số những thiên thần có 
thân hình khả ái.” 
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Vợ thì không coi thường chồng, 
Là người đã liên tục nuôi nắng mình, 
Là người luôn nhiệt tình và hăng hái 


Mang về cho vợ mọi thứ cô cân có.!”?! 


Người phụ nữ tốt cũng không mắng chửi chồng 
Bằng những lời lẽ do ghen ty mà ra;!72 
Người phụ nữ khôn ngoan thì luôn thể hiện sự kính trọng, 


Đối với những người mà chồng mình kính trọng. 


Vợ thức dậy sớm, làm việc siêng năng, 

Quản lý (những) người giúp việc trong nhà; 

Vợ đối xử với chồng bằng những cách khả ái, 

Và bảo vệ của cải chồng làm ra. 

Người phụ nữ hoàn thành những bồn phận như vậy, 
Theo ý chí và ước muốn của chồng, 

Thì sẽ được tái sinh trong số những thiên thần 


Được gọi là “những vị tiên khả ái”. 


47 (7) Visãkha (2) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthï (Xá- 
vệ), trong Lâu Đài của Migäramata [mẹ của Migara], trong Khu Vườn 
Phía Đông. Lúc đó có Visakha Migaramatä [Visakhã là mẹ của Migara] 
(tức là nữ đại thí chủ Visäkhã) đã đến gặp đức Thế Tôn ... Rồi đức Thế 
Tôn mới nói với cô ấy: 

“Này Visäkhã, nếu người nữ có được tám phâm-chất thì, khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong sỐ những thiên thần có thân 
hình khả ái. Tám đó là gì? 


[Tiếp tục phần còn lại giống như kinh 8:46 kế trên, gồm cả phân thi kệ.] 


46 (8) Nakula 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Bhagga, ở 
Sumsumaãragrra, trong vườn nai ở khu Rừng Bhesakalä. Lúc đó có nữ gia 
chủ Nakulamatã [Mẹ của Nakula] đã đến gặp đức Thế Tôn ... Đức Thế 
Tôn đã nói với cô ấy: 

“Này Nakulamätã, nếu người nữ có được tám phẩm-chất thì, khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần có 
thân hình khả ái. Tám đó là gì? 


[Tiếp tục phần còn lại giống như kinh 8:46 kế trên, gồm cả phân thi kệ.] 


49 (9) Trong Đời Này (1) 12 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở SãvatthT (Xá- 
vệ), trong Lâu Đài của Migäramata [mẹ của Migara], trong Khu Vườn 
Phía Đông. Lúc đó có Visakha Migaramatä [Visakhã là mẹ của Migara] 
(tức là nữ đại thí chủ Visakhäã) đã đến gặp đức Thế Tôn ... Rồi đức Thế 
Tôn mới nói với cô ấy: 

(D “Này Visakha, khi một người phụ nữ có được bốn phâm-chất thì 
cô ta đang hướng tới sự thăng-lợi trong đời này và cuộc sống của cô ấy 
trong cõi (thế gian) này là thành-công.!?t Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này Visakhã, một phụ nữ có khả năng trong công việc; cô ta 
biết quản lý (những) người giúp việc trong nhà; cô ta biết cư xử theo cách 
khả ái đối với chồng mình; và cô ta biết bảo vệ những thứ (thu nhập) 
chồng mình làm ra. 

(1) “Và theo cách nào là một phụ nữ có khả năng trong công việc? Ở 
đây, cô ta khéo tay và siêng năng đối với những công việc trong nhà của 
người chồng, dù là việc dệt len hay dệt vải; cô ta biết tìm hiểu những 
phương tiện thích hợp và có khả năng làm và thu xếp mọi thứ một cách 
hợp lý. Theo cách như vậy là một người phụ nữ có khả năng trong công 
việc của mình. 


(2) “Và theo cách nào là một phụ nữ biết quản lý (những) người giúp 
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việc trong nhà? Ở đây, này Visäkhã, đối với những người giúp việc trong 
nhà chồng—người ở, người hầu, hoặc người làm—cô ta coi ngó trực tiếp 
để biết rõ những gì họ đã làm và chưa làm; cô ta biết rõ lúc họ bệnh đau 
hay khỏe mạnh; và cô ta phân chia những thức ăn cho họ một cách phù 
hợp. Theo cách như vậy là một người phụ nữ biết quản lý (những) người 
giúp việc trong nhà. 


(3) “Và theo cách nào là một người phụ nữ biết cư xử một cách khả ái 
đối với chồng mình? Ở đây, này Visäkhä, một người phụ nữ không nên 
làm một việc xấu nào mà chồng mình cho là không chấp nhận được, ngay 
cả khi phải chết cô cũng không làm vậy. Theo cách như vậy là người phụ 
nữ cư xử một cách khả ái đối với chồng mình. 

(4) “Và theo cách nào là một phụ nữ biết bảo vệ những thứ (thu nhập) 
chồng mình làm ra? Ở đây, này Visãkhã, bất cứ thứ gì người chồng mang 
về tiền, hay lúa gạo, bạc hay vàng—cô ta phải làm tốt việc bảo vệ và 
bảo toàn nó, và cô ta không phải là một người tiêu phá, gian cắp, phá của, 
hay tiêu xài lãng phí những thứ chồng làm ra. Theo cách như vậy là một 
người phụ nữ bảo vệ những thứ chồng mình làm ra. 


“Này Visakha, khi một người phụ nữ có được bốn phâm-chất này thì 
cô ta đang hướng tới sự thăng-lợi trong đời này và cuộc sống của cô ấy 


trong cõi này là thành-công. 


(II) “Khi một người phụ nữ có được bốn phẩm-chất [khác] thì cô ta 
đang hướng sự thắng-lợi trong đời sau và cuộc sống của cô trong cõi sau 
sẽ thành-công. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này Visãkhã, một người phụ nữ thành tựu về niềm-tin, thành 
tựu về giới-hạnh, thành tựu về sự rộng lòng bố-thí, và thành tựu về trí-tuệ. 


(5) “Và theo cách nào là một người phụ nữ thành tựu về niềm-tin 
(tín)? Ở đây, này Visakhäa, một người phụ nữ là có niềm-tin, cô ta đặt 
niềm-tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là một A- 
la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu 


về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết 


98 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 8 


(những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được 
thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc 
Thế Tôn.” Theo cách như vậy là một người phụ nữ thành tựu về niềm-tin. 


(6) “Và theo cách nào là một phụ nữ thành tựu về giới-hạnh (giới)? Ở 
đây, này Visaäkhã, một phụ nữ kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, 
nói-dối nói láo, và uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc 
hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Theo cách như vậy là một 


người phụ nữ thành tựu về giới-hạnh. 


(7) “Và theo cách nào là một người phụ nữ thành tựu về sự rộng lòng 
bố-thí (th? Ở đây, này Visäkhä, một người phụ nữ sống ở nhà với một 
cái tâm không bị ố nhiễm bởi tính keo-kiệt, rộng lòng bố-thí, dang tay 
giúp-đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với việc từ-thiện, vui thích sự 
bố-thí và chia-sẻ. Theo cách như vậy là một người phụ nữ thành tựu vỀ sự 


rộng lòng bố-thí. 


(8) “Và theo cách nào một người phụ nữ thành tựu về trí-tuệ (tuệ)? Ở 
đây, này Visakhã, một phụ nữ có được trí-tuệ đề nhận biết sự khởi-sinh và 
biến-diệt (của mọi thứ), (trí-tuệ đó) là thánh thiện và mang tính thâm nhập 


và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô.!725 


“Khi một người phụ nữ có được bôn phâm-chât này thì cô ta đang 
hướng sự thăng-lợi trong đời sau và cuộc sông của cô trong cõi sau sẽ 


thành-công.” 


Có khả năng làm được những công việc của mình, 
Quản lý những người giúp việc trong nhà, 

Vợi đối xử với chồng theo những cách khả ái, 

Và bảo vệ của cải chồng làm ra. 

Giàu về niềm-tin (tín), có được giới-hạnh (giới), 
Từ-thiện và không có tánh keo-kiệt (thí), 

Cô ấy thường xuyên thanh lọc đạo (của mình) 


Dẫn tới sự an-toàn trong kiếp vị lai. 


Người ta gọi một phụ nữ 
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Mà có được tám phâm-chất này, 
Có đức-hạnh, vững-vàng trong Giáo Pháp 
Là một người nói lên sự-thật. 


Đã thành-tựu về mười sáu phương-diện,!72 


Toàn-vẹn trong tám chi-phần (tám chi giới?), 
Một nữ đệ tử tại gia đức-hạnh như vậy 


Sẽ được tái sinh trong một cõi thiên thần khả ái. 


50 (10) Trong Đời Này (2) 


“Này các Tỳ kheo, khi một người phụ nữ có được bốn phẩm-chất thì 
cô ta đang hướng tới sự thăng-lợi trong đời này và cuộc sống của cô ấy 


trong cõi (thế gian) nảy là thành-công. Bốn đó là gì? 


[Tiếp tục nội dung còn lại giống kinh 8:49 kế trên, gồm cả phần thi kệ.] 
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[Năm Mươi Kinh Thứ Hai| 


NHÓM 1 
KIÊU-ĐÀM-DI 


51 (1) Kiều-Đàm-Di !”?? 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca (Sakya), ở Ka- 
pHavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) Nigro- 
dha.!28 Lúc đó có bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di [Mahäpajãpati Gotami]: là 
di mẫu (vừa là đì ruột và là mẹ kế) và bảo mẫu của Đức Phật) đã đến gặp 
đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu một phụ nữ có thê (được phép) từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và 


giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.”!72 


“Đủ rồi, dì Kiều-đàm-di (Gotamï)! Đừng có ủng hộ những phụ nữ từ 
bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và 
giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di thưa với đức 
Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu một phụ nữ có thể được từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới 
luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 

“Đủ rồi, dì Kiều-đàm-di! Đừng có ủng hộ những phụ nữ từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới 


luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.”!739 


Rồi bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di, do nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn không 
cho phép những phụ nữ từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia 


tu hành” nên đã khô sở và buôn bã, khóc ràng rụa nước mắt trên mặt bà. 
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Rồi bà đã kính lễ đức Thế Tôn, đi vòng ra giữ đức Thế Tôn ở hướng bên 
phải của mình, và ra về. 

Sau khi đã ở lại Kapilavatthu một thời gian theo ý mình, đức Thế Tôn 
đã lên đường đi du hành tới Vesälï (Tỳ-xá-li). Sau khi đã du hành hết 
chuyến đi, cuối cùng đức Thế Tôn cũng đến VesälT, ở đó đức Thế Tôn trú 
ở trong hội trường mái nhọn trong khu Rừng Lớn. 


Rôi bà Đại Ai Đạo Kiêu-đàm-di đã cạo tóc, khoát y màu vàng úa, rôi 


cùng với một sô phụ nữ người Thích-Ca,”3! 


cũng lên đường đi tới Vesal. 
Cuối cùng bà cũng đến được Vesälï và [đi đến] hội trường mái nhọn trong 
khu Rừng Lớn. Rồi, với hai bàn chân đã bị sưng phông và thân thẻ đầy bụi 
đất, khổ sở và buồn bã, khóc ràng rụa nước mắt trên mặt bà, bà cứ đứng ở 
ngoài công. Ngài Änanda nhìn thấy bà đứng đó trong cảnh đó, thầy đã nói 
với bà: 

“Di Kiều-đàm-di, sao dì cứ đứng ngoài công với hai bàn chân đã bị 
sưng phông và thân thể đầy bụi đất, khổ sở và buồn bã, khóc ràng rụa 


nước mắt trên mặt như vậy?” 


“Thầy Änanda, con ra nông nỗi như vầy bởi vì đức Thế Tôn không 


cho phép những phụ nữ xuất gia tu hành.” 


“Thì ra là vậy, này dì Kiều-đàm-di, dì hãy chờ ngay đây [một chốc 
látJ!”3? để tôi thử đi thỉnh cầu đức Thế Tôn cho phép những phụ nữ xuất 


Là) 


ø1a. 

Rồi thầy Änanda đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và 
ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, dì Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di đang đứng ở ngoài cổng 
với hai bàn chân đã bị sưng phông và thân thể đầy bụi đất, khô sở và buồn 
bã, khóc ràng rụa nước mắt trên mặt, bởi vì đức Thế Tôn không cho phép 
những phụ nữ từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành 


trong Giáo Pháp và giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 


“Đủ rồi, này Ananda! Đừng có ủng hộ những phụ nữ từ bỏ đời sống 
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tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật 
nảy được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba thầy Ãnanda thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu một phụ nữ có thể được từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới 
luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 


“Đủ rồi, này Änanda! Đừng có ủng hộ những phụ nữ từ bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật 
nảy được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 

Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với thầy Änanda: “Đức Thế Tôn đã không 
cho phép những phụ nữ từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia 
tu hành. Vậy mình hãy thỉnh cầu theo cách khác để đức Thế Tôn cho phép 
phụ nữ xuất gia.” 

Rồi thầy Änanda đã nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, nếu như một phụ nữ (được phép) từ bỏ đời sống tại 
gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật này 
được tuyên thuyết bởi Như Lai, liệu có khả năng nào họ chứng ngộ thánh 
quả Nhập-lưu, thánh quả Nhất-lai, thánh quả Bất-lai, và thánh quả A-la- 
hán, hay không?” 


“Điêu đó là có thê, này Ananda. 
M 


“Thưa Thế Tôn, nếu có khả năng là phụ nữ chứng ngộ thánh quả 
Nhập-lưu, thánh quả Nhất-lai, thánh quả Bắt-lai, và thánh quả A-la-hán, 
[và sau khi xem xét rằng] dì Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di đã rất giúp-ích đối 
với đức Thế Tôn— dì ấy đã từng là dì ruột, vú nuôi, và mẹ nuôi, là người 
đã nuôi dưỡng bậc ấy bằng chính sữa của mình sau khi mẹ ruột của bậc ấy 
qua đời—thì giờ sẽ tốt lành nếu những phụ nữ có thể đạt được sự từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và 
giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai.” 


“Này Änanda, nếu dì Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di chấp nhận được bộ 
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“tám quy-tắc về sự tôn-trọng' (bát tôn quy),'”3 thì hãy để chính đó là 
(gồm có trong?) sự thụ-giới toàn-bộ của dì ấy (đại thọ giới, cụ túc giới; để 
thành Tỳ kheo mi).!”% 


(1) “Một Tỳ kheo ni đã thụ giới một trăm năm cũng phải kính lễ một 
Tỳ kheo mới thụ giới trong ngày, phải đứng dậy khi thấy Tỳ kheo đó, 
chào người đó một cách kính trọng, và cư xử một cách lễ phép đối với 
người đó. Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng và tôn 


kính, và suốt đời không được vi phạm.!”35 


(2) “Một Tỳ kheo ni không được nhập kỳ an-cư mùa mưa (kiết hạ) ở 
những nơi có các Tỳ kheo.'”3 Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn trọng, 


kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm. 


(3) “Mỗi nửa-tháng một Tỳ kheo ni phải thỉnh mời Tăng Đoàn về hai 
điều: về [ngày] bố-tát (uposatha), và về việc (Tỳ kheo) đến để khởi xướng 
(chỉ dạy, giáo giới; tức là Tăng đoàn cử Tỳ kheo đến để giảng dạy Giáo 
Pháp cho các Tỳ kheo ni)."3” Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn trọng, 


kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm. 


(4) “Một Tỳ kheo mi sau khi đã tuân thủ xong kỳ an-cư mùa mưa, ni 
đó phải làm lễ-mời (lễ tự tứ) (để tu chỉnh tội hay lỗi của mình) trước mặt 
cả Tăng đoàn và Ni Đoàn đối với ba điều: đối với điều đã được thấy, đã 
được nghe, hay đã được nghi ngờ. 38 Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn 


trọng, kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm. 


(S5) “Một Tỳ kheo mi đã vi phạm một tội nặng phải tuân thủ hình phạt 
nửa-tháng trước mặt cả Tăng Đoàn và Ni Đoàn.!”?? Quy tắc này phải được 
tôn vinh, tôn trọng, kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi 
phạm. 

(6) “Một nữ tu tập sự đã hoàn thành hai năm tu tập trong sáu quy-tắc 
thì phải xin cả Tăng Đoàn và NI Đoàn cho thụ toàn-bộ giới (đại thọ giới, 
cụ túc giới, để thành Tỳ kheo ni).!”““ Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn 


trọng, kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm. 


(7) “Một Tỳ kheo ni bằng mọi giá không được sỉ nhục hay chửi mắng 
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một Tỳ kheo. Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng và tôn 


kính, và suốt đời không được vi phạm. 


(8) “Từ hôm nay, này Änanda, những Tỳ kheo ni bị cắm (không 
được) khiến trách các Tỳ kheo, nhưng các Tỳ kheo thì không bị cắm 
(được) khiển trách các Tỳ kheo ni. Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn 


trọng, kính trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm. 


“Này Änanda, nếu dì Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di chấp nhận được bộ 
“tám quy-tắc về sự tôn-trọng' này, thì hãy để chính đó là sự thụ-giới toản- 
bộ của dì ấy.”14 

Rồi thầy Änanda, sau khi đã học bộ “tám quy-tắc về sự tôn-trọng” này 
từ đức Thế Tôn, đã ra gặp bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di, và nói với bà Ấy: 

“Này dì Kiều-đàm-di, nếu dì chấp nhận bộ “tám quy-tắc về sự tôn- 


trọng”, thì chính nó là sự thụ-giới toàn-bộ của dì, đó là: 


(1) “Một Tỳ kheo ni đã thụ giới một trăm năm cũng phải kính lễ một 
Tỳ kheo mới thụ giới trong ngày ... [lặp lại toàn bộ tám quy-tắc từ (1)-(8) 
mà Phật mới nói ra]... Quy tắc này phải được tôn vinh, tôn trọng, kính 
trọng và tôn kính, và suốt đời không được vi phạm.” 

“Này dì Kiều-đàm-di, nếu dì chấp nhận bộ “tám quy-tắc về sự tôn- 
trọng”, thì chính nó là sự thụ-giới toàn-bộ của dì.” 

“Thưa thầy Änanda, nếu một người nữ hay nam—trẻ tuổi, trẻ trung, 
và mang đây trang sức, với đầu được sức dđầu—mà đạt được một vòng hoa 
được làm từ hoa sen, hoa lài, hay hoa huệ,'” thì người đó sẽ chấp nhận 
nó bằng cả hai tay và đội nó trên đầu mình. Như cách (trang trọng) đó, con 
chấp nhận bộ “tám quy-tắc về sự tôn-trọng” này suốt đời không vi phạm.” 

Rồi thầy Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi 
xuống một bên, và thưa lại: 

“Thưa Thế Tôn, dì Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di đã chấp nhận “tám quy- 


tắc vê sự tôn-trọng” là những điêu suôt đời không được vi phạm.” 


“Này Änanda, nếu những phụ nữ không đạt được sự từ bỏ đời sống 
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tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật 
này được tuyên thuyết bởi Như Lai, thì đời sống tâm linh sẽ trường tồn rất 
lâu; thiện Giáo Pháp sẽ đứng vững thậm chí một ngàn năm. Tuy nhiên, 
nảy Änanda, do những phụ nữ đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và giới luật này được tuyên thuyết bởi 
Như Lai, nên giờ đời sống tâm linh sẽ không trường tồn được lâu dài; 
thiện Pháp chỉ kéo dài được năm trăm năm.!”4 

“Này Änanda, giống như những kẻ trộm cướp đang rình mò!”** sẽ dễ 
dàng tấn công những gia đình có ít nam nhiều nữ; trong Giáo Pháp và giới 
luật nào những phụ nữ đạt được sự từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, thì đời sống tâm linh đó không trường tồn được lâu 
đài. 

“Này Ananda, giống như một ruộng lúa nương đã chín, nếu bệnh 
trăng lá tấn công nó,!”* thì ruộng lúa nương đó không trụ được lâu; trong 
Giáo Pháp và giới luật nào những phụ nữ đạt được sự từ bỏ đời sống tại 
gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, thì đời sống tâm linh đó không 
trường tồn được lâu dải. 


“Này Änanda, giống như một ruộng mía đã chín, nếu bệnh rỉ sét tấn 
công nó,!”* thì ruộng mía đó không trụ được lâu; trong Giáo Pháp và giới 
luật nào những phụ nữ đạt được sự từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, thì đời sống tâm linh đó không trường tồn được lâu 
đài. 

“Này Änanda, giống như một người xây một con đê bao xung quanh 
một hồ trữ nước lớn như một sự phòng ngừa nước thoát chảy ra ngoài; 
như một sự phòng ngừa, ta đã quy định đối với những Tỳ kheo ni “tám 
quy-tắc về sự tôn-trọng” này là những điều suốt đời không được vi 


?1747 


phạm. 


52 (2) Sự Khởi Xướng 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesãlï (Tỳ-xá-li) trong hội 
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trường mái nhọn trong khu Rừng Lớn. Lúc đó Ngài Änanda đến gặp đức 
Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo cần có được bao nhiêu phẩm-chất để 
được chấp nhận là một người khởi-xướng (giáo giới, chỉ dạy) cho những 
Tỳ kheo n¡?” 14 

“Này Änanda, một Tỳ kheo cần có được tám phẩm-chất để được chấp 
nhận là một người khởi-xướng cho các Tỳ kheo n1. Tám đó là gì? 

(1) “Ở đây, này Änanda, một Tỳ kheo là có giới-hạnh ... [ziw mẫu 
đoạn (4) ở kinh 8:02]... 

(2) “Người đó đã học-hiễu nhiều ... [nu mẫu đoạn (5) ở kinh 8:02]... 

(3) “Cả hai Pãtimokkha (Giới bổn Tỳ Kheo và Giới bôn Tỳ Kheo Ni) 
đã được truyền thừa cho người đó một cách chỉ tiết, đã được phân tích, đã 
được nắm vững, đã được phán quyết theo đúng những điều-luật và những 
dẫn giải chi tiết của chúng. 

(4) “Người đó là người thuyết giảng hay khéo, có sự truyền tải tốt; 
người đó được phú cho giọng nói trau chuốt, rõ ràng, rõ chữ, giải bày ý 
nghĩa. 


(5) “Người đó có khả năng chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm 
hoan hỷ Ni Đoàn bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp. 

(6) “Người đó làm hài lòng và đáng mến đối với hầu hết những Tỳ 
kheo m1. 


(7) “Người đó chưa từng phạm một tội nặng nào đối với một phụ nữ 


mặc cà sa màu vàng úa đã xuât gia theo/dưới đức Thê Tôn. 
(8) “Người đó có thâm niên tuổi hạ 20 năm hoặc hơn. 


“Một Tỳ kheo cần có được tám phâm-chất này đề được chấp nhận là 


một người giáo giới cho các Tỳ kheo m1.” 


53 (3) Một Cách Tóm Gọn *9 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong hội 
trường mái nhọn trong khu Rừng Lớn. Lúc đó bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di 
[Mahãapajãpati Gotamĩ] đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và 


ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sông một mình, lui về, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập).” 

“Này ni Kiều-đàm-di, những điều nào ni có thể biết: “Những điều 
này: dẫn tới (1) sự mê-đắm, không phải sự không còn mê-đắm (tỉnh ngộ), 
(2) dẫn tới sự trói-buộc, không phải sự tách-lìa; (3) dẫn tới sự xây-đắp, 
không phải sự phá-bỏ; (4) dẫn tới những tham-muốn mạnh (đa dục), 
không phải sự ít tham-muốn (thiểu dục); (5) dẫn tới sự không biết hài-lòng 
(bắt tri túc), không phải sự biết hài-lòng (tri túc, thanh bần); (6) dẫn tới sự 
gặp-gỡ giao lưu, không phải sự ở một-mình (độc cư); (7) dẫn tới sự lười- 
biếng, không phải sự phát khởi sự nỗ-lực (tính tấn); (8) dẫn tới sự khó 
được ủng-hộ, không phải sự dễ được ủng-hộ', thì ni dứt khoát nhận định 
rằng: “Đây không phải Giáo Pháp; đây không phải giới luật; đây không 
phải giáo lý của Vị Thầy (Phật).” Nhưng, này ni Kiều-đàm-di, những điều 
nào ni có thê biết: 'Những điều này: (1) dẫn tới sự không-còn mê đắm, 
không phải sự mê-đăm, (2) dẫn tới sự tách-lìa, không phải sự trói-buộc; 
(3) dẫn tới sự phá-bỏ, không phải sự xây-đắp; (4) dẫn tới sự ít tham-muốn, 
không phải những tham-muốn mạnh; (5) dẫn tới sự biết hài-lòng, không 
phải sự không biết hài-lòng: (6) dẫn tới sự ở một-mình, không phải sự 
gặp-gỡ giao lưu; (7) dẫn tới sự phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), không phải 
sự lười-biếng: (8) dẫn tới sự dễ được ủng-hộ, không phải sự khó được 
ủng-hộ”, thì ni dứt khoát nhận định rằng: “Đây là Giáo Pháp; đây là giới- 
luật; đây là giáo lý của Vị Thây.”” 


04 (4) Dighajanu 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những xứ dân Koliya 
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(Câu-lợn) trong một thị trần của họ tên là thị trấn Kakkarapatta. Rồi một 
người họ tộc tên Dĩghajãnu (Chân Cọp Dài) đã đến gặp đức Thế Tôn, kính 
lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống như vậy, ông 
ta thưa với đức Thế Tôn như vầy: 


“Thưa Thế Tôn, chúng con là những người tại gia đang thụ hưởng 
những dục-lạc (khoái-lạc giác quan), đang sống ở nhà với đầy con cháu. 
Chúng con dùng gỗ đàn hương tốt từ Kãsi; chúng con đeo vòng hoa, dùng 
dầu thơm (nước hoa) và phân sáp (kem, chất cao); chúng con nhận dùng 
vàng bạc. Mong Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con Giáo Pháp đề dẫn đến ích 
lợi và hạnh phúc ngay trong kiếp này và trong những kiếp sau.” 


(D “Này ông Byagghapajja,”"° có bốn điều dẫn tới ích lợi và hạnh 
phúc của một người họ tộc ngay trong kiếp này. Bốn là gì? Có đầy đủ sự 
tháo-vát, có đầy đủ sự cẩn-trọng, có bạn-tốt, và có đời sống cân-bằng. 


(thuộc đời sống thể tục) 


(1) “Và cái gì là sự có đầy đủ sự tháo-vát? Ở đây, này ông Byag- 
shapajja, dù nghề nghiệp gì người tại gia đang làm—làm nông, buôn bán, 
chăn nuôi gia súc, săn bắn, làm công sở hoặc bất cứ nghề gì— thì ở đó 
người đó cần phải có kỹ năng và siêng năng: tìm hiểu rõ cách làm và công 
cụ nghề nghiệp; có khả năng thực hiện và thu xếp công việc một cách hợp 


lý. Đây được gọi là sự có đầy đủ sự tháo-vát. 


(2) “Và cái gì là sự có đầy đủ sự cắn-trọng? Ở đây, này ông Byag- 
ghapajja, một người họ tộc nên thiết lập sự bảo vệ và phòng hộ tài sản do 
mình đã làm ra bằng sự tháo-vát và nỗ-lực, được tích cóp bằng công sức 
của tay mình, kiếm được bằng mồ hôi của mình, là tài sản chân chính có 
được một cách chân chính, người đó luôn biết nghĩ: “Làm cách nảo tôi bảo 
vệ tài sản không bị cướp bóc hay bị vua chúa tịch thu, không bị hỏa hoạn 
cháy mắt, không bị lũ lụt cuốn mất, và không bị những người thừa kế bất 


nghĩa chiếm đoạt?” Đây được gọi là sự có đầy đủ sự cần-trọng. 


(3) “Và cái gì là sự có bạn-tốt? Ở đây, này ông Byagghapajja, trong 
làng hay phố thị nào một người họ tộc sống, người đó nên biết giao lưu 
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với những gia chủ [hay con trai của họ], dù trẻ mà có đức-hạnh hay già và 
có đức-hạnh, là những người thành tựu (có đầy đủ) về niềm-tin, giới-hạnh, 
sự rộng lòng bố-thí, và trí-tuệ; người đó nói chuyện với họ và tham gia 
thảo luận với họ. Người đó thi đua với họ để thành tựu bằng họ về mức độ 


niềm-tin, giới-hạnh, sự bố-thí, và trí-tuệ. Đây được gọi là sự có bạn-tốt. 


(4) “Và cái gì là sự có đời sống cân-băng? Ở đây, này ông Byag- 
ghapajja, một người họ tộc nên biết rõ thu nhập và tiêu xài của mình, và 
biết sống một đời sống cân băng, không quá phung phí cũng không quá hà 
tiện, làm sao để cho mức thu nhập luôn nhiều hơn mức tiêu xài, chứ 
không để ngược lại. Ví dụ một người thợ bạc [hay người phụ việc của ông 
ta] khi cầm cân lên, biết rõ: “Bớt bao nhiêu thì cần cân nghiêng xuống, 
thêm bao nhiêu thì cần cân nhỏng lên”. Cũng giống như vậy, một người họ 
tộc cũng biết rõ thu nhập và tiêu xài của mình, và biết sống một đời sống 
cân băng, không quá phung phí cũng không quá hà tiện, làm sao để cho 


mức thu nhập luôn nhiêu hơn mức tiêu xài, chứ không đê ngược lại. 


“Nếu người họ tộc này có thu nhập ít mà sống một cách xa xỉ, những 
người khác sẽ nói về ông: “Ông họ tộc này chắc ăn của cải như ăn trái 
sung.°!5! Nhưng nếu ông có thu nhập nhiều nhưng sống một cách hà tiện, 
những người khác sẽ nói về ông: “Họ tộc này chắc bỏ đói cả chính mình 
luôn.°!”Š2 Nhưng đời sông được gọi là cân bằng khi một người họ tộc biết 
rõ thu nhập và tiêu xài của mình, và biết sống một đời sống cân bằng, 
không quá phung phí cũng không quá hà tiện, và [biết]: “Theo cách này 
mức thu nhập của mình sẽ nhiều hơn mức tiêu xài, chứ không để ngược 


kà 


lại. 


(a) “Tài sản được tích lũy như vậy có bốn cửa làm tiêu tán, đó là: trai 
gái, rượu chè, cờ bạc, và có bạn xấu. Giống như một cái hồ trữ nước lớn 
có bốn cửa chảy vô và bốn cửa chảy ra, nêu một người đóng các cửa vô và 
mở các cửa ra, và không có lượng nước mưa nào thêm vảo, thì nước sẽ 
càng lúc càng hao hụt chứ không tăng lên; cũng giống như vậy, tài sản 
được tích lũy như vậy có bốn cửa làm tiêu tán, đó là: trai gái; rượu chè; cờ 


bạc; và bạn xâu. 


°lIII 


(b) “Tài sản được tích lũy như vậy có bốn cửa tích lũy thêm, đó là: 
tránh bỏ trai gái, rượu chè, cờ bạc, và bạn xấu. Giống như một cái hồ trữ 
nước lớn có bốn cửa chảy vô và bốn cửa chảy ra, nếu một người đóng các 
cửa ra và mở các cửa vô, và có thêm lượng nước mưa vào, thì nước sẽ 
càng lúc cảng tăng lên chứ không hao hụt; cũng giống như vậy, tài sản 
được tích lũy như vậy có bốn cửa tích lũy thêm, đó là: tránh bỏ trai gái, 


rượu chè, cờ bạc, và có bạn tôt. Đây được gọi là sự có đời sông cân-băng. 


“Đây là bốn điều dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của người tại gia ngay 


trong kiếp này. 


(II) “Rồi, này ông Byagghapajja, có bốn điều [khác] dẫn tới ích lợi và 
hạnh phúc của người tại gia trong những kiếp sau. Bốn đó là gì? Thành 
tựu về niềm-tin, thành tựu về giới-hạnh, thành tựu về Sự rộng lòng bồ-thí, 
và thành tựu về trí-tuệ. (thuộc đời sống tâm lĩnh) 


(5) “Và cái gì là thành tựu về niềm-tin? Ở đây, một người họ tộc có 
niềm-tin; người đó đặt niềm tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: 
Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ 
toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc 
phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của 
những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, 
bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Đây được gọi là thành tựu về niềm-tin. 


(6) “Và cái gì là thành tựu giới-hạnh? Ở đây, một người họ tộc sống 
kiêng cữ sự sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, 
uống rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời 
sống lơ tâm phóng dật. Đây được gọi là thành tựu về giới-hạnh. 


(7) “Và cái gì là thành tựu về sự rộng lòng bố-thí? Ở đây, một người 
họ tộc sống ở nhà với một cái tâm không bị ô nhiễm bởi tính keo-kiệt, 
rộng lòng bố-thí, dang tay giúp-đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm 
với việc từ-thiện, vui thích sự bố-thí và chia-sẻ. Đây được gọi là thành tựu 


vê sự rộng lòng bô-thí. 


(8) “Và cái gì là thành tựu về trí-tuệ? Ở đây, một người họ tộc có 
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được trí-tuệ để nhận biết sự khởi-sinh và biến-diệt, (trí-tuệ đó) là thánh 
thiện và mang tính thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khố. Đây được 
gọi là thành tựu về trí-tuệ. 


“Đây là bốn điều [khác] dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của một người 


họ tộc trong những kiếp sau.” 


Tháo vát trong nghề nghiệp, 

Chú trọng trong mọi sự thu xếp, 

Cân bằng trong lối sống, 

Người đó bảo vệ tài sản mình đã làm ra. 

Được phú cho niềm-tin, thành tựu về giới-hạnh, 
Từ thiện và tránh bỏ tính keo kiệt, 

Người đó đều đặn thanh lọc con đường đạo, 


Dẫn tới sự an-toàn trong những kiếp sau. 


Như vậy tám phẩm chất này 

Của một người thành tín tìm kiếm đời sống tại gia 

Đã được nói ra bởi bậc hữu danh hữu thực (tức Phật)!”°3 
Đề dẫn tới sự hạnh-phúc cho cả hai trạng thái: 

Dẫn tới sự tốt lành và phúc lợi ngay trong kiếp này 

Và sự hạnh phúc trong những kiếp sau. 

Như vậy đối với những ai sống tại gia, 

Sự rộng lòng bố-thí và phước-đức của họ gia tăng. 


50 (5) Uyaya 


Lúc đó có bà-la-môn tên là Ujjaya đã đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ấy ngồi 
xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, tôi muốn đi ra nước ngoài. Mong Thầy Cô-đàm chỉ 
dạy cho tôi Giáo Pháp về những điều dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của tôi 
ngay trong kiếp này và trong những kiếp sau.” 
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[Tiếp tục giống y nội dung kinh 8:54 kế trên, gồm cả phân thi kệ, chỉ 


khác là kinh này người hỏi và nghe là ông bà-la-môn.] 


56 (6) Hiểm Họa ”% 


“Này các Tỳ kheo, “hiểm-họa' là chữ (cách) để chỉ những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc). (2) “Sự khổ' là chữ để chỉ những khoái-lạc giác quan. 
(3) 'Căn bệnh” là chữ để chỉ những khoái-lạc giác quan. (4) “Ung nhọt” là 
chữ để chỉ những khoái-lạc giác quan. (5) “Mũi tên (độc)' là chữ để chỉ 
những khoái-lạc giác quan. (6) “Sự trói-buộc” là chữ để chỉ những khoái- 
lạc giác quan. (7) “Vũng lầy' là chữ để chỉ những khoái-lạc giác quan. (8) 
“Bảo thai” là chữ để chỉ những khoái-lạc giác quan. 


“Và, này các Tỳ kheo, tại sao 'hiểm-họa' là chữ (cách) để chỉ những 
khoái-lạc giác quan? Người ta bị kích thích bởi tham-muốn giác quan 
(tham dục), bị trói buộc bởi tham-muốn và nhục-dục, không thoát khỏi 
hiểm-họa thuộc kiếp này hay hiểm-họa thuộc những kiếp sau; vì vậy 


“hiểm-họa' là chữ đề chỉ những khoái-lạc giác quan. 


“Và tại sao vì sao “sự khổ”... “căn bệnh'.... “ung nhọt”... “mũi tên 
(độc)”... “sự trói-buộc”... “vũng lầy"... “bào thai” là chữ (cách) để chỉ 
những khoái-lạc giác quan? Người ta bị kích thích bởi tham-muốn giác 
quan (tham dục), bị trói buộc bởi tham-muốn và nhục-dục, không thoát 
1755 


khỏi hiểm-họa thuộc kiếp này hay bào thai thuộc những kiếp sau;””ŠŠ vì 


vậy “bào-thai' là chữ để chỉ những khoái-lạc giác quan.” 


Hiểm-họa, sự khổ, và căn bệnh 

Ung nhọt, mũi tên, sự trói-buộc, 

Vũng lầy và bào thai: 

Những chữ này tả thực về những dục-lạc, 
Là những thứ người phàm phu dính theo. 
Do chìm đắm trong những thứ khoái thích, 


Họ cứ tiếp tục chui vô bào thai (luân hồi tái sinh). 


Nhưng khi một Tỳ kheo nhiệt thành (tu tập) 
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Và người đó không lơ là sự rõ-biết (tỉnh giác), 
Theo cách như vậy bậc ấy vượt thoát khỏi 
Vũng lầy thống khổ này; 

Bậc ấy nhìn khắp quần chúng phất phơ này 


Đã rót trong sinh-già. 


O2 (7) Đáng Được Cúng Dường (I) 


“Này các Tỳ kheo, có được tám phẩm-chất, một Tỳ kheo là đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được 
kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền 
vô thượng ở trên đời). Tám đó là gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh ... Sau khi đã thụ nhận 
những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. 

(2) “Người đó đã học-hiêu nhiều ... và đã thâm nhập một cách thiện 
khéo bằng cách-nhìn. 

(3) “Người đó có những bạn tốt, những đồng đạo tốt, những bạn tu 
tốt. 

(4) “Người đó là người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), có một 
tầm-nhìn đúng đẫn. 

(5) “Tùy theo mình muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, người đó có 
thể chứng nhập bốn tầng thiền định, (bốn tầng thiền định đó) tạo nên phần 
tâm bậc cao và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. 

(6) “Người đó có thể nhớ nhiều cõi kiếp quá khứ, đó là, một lần sinh, 
hai lần sinh... [nz đoạn này ở kinh 8:II] ... như vậy người đó nhớ lại 
nhiều cõi kiếp quá khứ. (/ức mạng minh) 

(7) “Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài nØười 
... [wh đoạn này trong kinh 8:II] ... người đó hiểu được cách mà những 
chúng sinh trả giá tùy theo những nghiệp của họ. (/hiên nhấn mình) 
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(8) “Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí- 
biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người 
đó an trú trong đó. (lậu tận minh) 

“Có được tám phẩm-chất này, một Tỳ kheo là đáng được tặng quà, 
đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng 
gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


58 (8) Đáng Được Cúng Dường (2) 

“Này các Tỳ kheo, có được tám phẩm-chất, một Tỳ kheo là đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được 
kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền 
vô thượng ở trên đời). Tám đó là gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh ... Sau khi đã thụ nhận 
những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. 

(2) “Người đó đã học-hiểu nhiều ... và đã thâm nhập một cách thiện 
khéo bằng cách-nhìn. 

(3) “Người đó đã phát khởi nỗ-lực (tỉnh tấn);'”Š° người đó là mạnh 
mẽ, vững vàng trong sự cố-găắng, không lơ là bỗốn-phận tu dưỡng những 
phẩm chất thiện lành. 

(4) “Người đó là người sống tu trong-rừng, là người lui về trú tu ở 
những nơi-ở xa lánh. 

(5) “Người đó đã chiến thắng sự bắt-mãn và sự khoái-thích; người đó 
đã chinh phục sự bất-mãn mỗi khi nó khởi sinh. 

(6) “Người đó đã chiến thắng sự sợ-hãi và khủng-khiếp; người đó đã 
chinh phục sự sợ-hãi và khủng-khiếp mỗi khi chúng khởi sinh. 

(7) “Tùy theo mình muốn, không khó khăn hay rắc rối gì, người đó có 
thể chứng nhập bốn tầng thiền định, (bón tầng thiền định đó) tạo nên phần 
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tâm bậc cao và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. 


(8) “Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, 
bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của 
tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong 


đó, người đó an trú trong đó. 


“Có được tám phẩm-chất này, một Tỳ kheo là đáng được tặng quà, 
đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng 
gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


D9 (9) Tám Loại Người (1) 


“Này các Tỳ kheo, tám loại người này là đáng được tặng quà, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 
trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). 
Tám đó là gì? Bậc Nhập-lưu, bậc đang tu tập để chứng ngộ thánh quả 
Nhập-lưu; bậc Nhắt-lai, bậc đang tu tập để chứng ngộ thánh quả Nhất-lai; 
bậc Bắt-lai, bậc đang tu tập đề chứng ngộ thánh quả Bắất-lai; bậc A-la-hán, 
bậc đang tu tập để chứng ngộ thánh quả A-la-hán.!Š7 Này các Tỳ kheo, 
tám loại người này là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được 
cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất 
trong thế gian.” 


Bốn đang tu-tập thánh đạo!”Š8 

Và bốn đã thiết lập trong thánh quả: 

Đây là Tăng Đoàn chánh trực—— 

Điềm tĩnh trong trí-tuệ và giới-hạnh. 75 

Đối với những người ý định cúng-té, 

Đối với những chúng sinh tìm kiếm công-đức, 

Là đang tạo công-đức vốn chín muôi thành những sự thu-nạp, '759 


Thứ được cúng dường cho Tăng Đoàn mới mang đại phước quả. 
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60 (10) Tám Loại Người (2) 
[Giống kinh 8:59 kế trên, chỉ khác một chút ở phân thi kệ như sau: ] 


Bốn đang tu-tập thánh đạo 

Và bốn đã thiết lập trong thánh quả: 

Tám loại người g1ữa những chúng sinh—— 

Đây là Tăng Đoàn bậc nhất. 

Đối với những người ý định cúng-té, 

Đối với những chúng sinh tìm kiếm công-đức, 

Là đang tạo công-đức vốn chín muôồi thành những sự thu-nạp, 
Thứ được cúng dường cho Tăng Đoàn mới mang đại phước quả. 


NHÓM 2 
CAPALA 
61 (1) Tham Muốn 


“Này các Tỳ kheo, có tám loại người thấy có trong thế gian. Tám đó 
là gì? 

(1) “Ở đây, khi một Tỳ kheo đang trú ở một-mình, sống độc-lập, một 
sự tham-muốn về lợi-lộc khởi sinh trong người đó. Người đó có phát khởi 
bản thân, chuyên-cần tu, và tạo sự nỗ-lực để thu được lợi-lộc.!”°!' Nhưng 
người đó không đạt được nó. Do thiêu lợi-lộc, người đó buồn sầu, suy sụp, 
và ai oán; người đó khóc lóc, đấm ngực và trở nên quãn trí. Đây được gọi 
là một Tỳ kheo có tham-muốn về lợi-lộc, (¡) có phát khởi bản thân, 
chuyên-cần tu, và tạo sự nỗ-lực để thu được lợi-lộc; (1) không có được 
nó; (iii) buồn sầu và ai oán: người đó đã rớt khỏi Giáo Pháp thiện lành. 

(2) “Nhưng, khi một Tỳ kheo đang trú ở một-mình, sống độc-lập, một 
sự tham-muốn về lợi-lộc khởi sinh trong người đó. Người đó có phát khởi 
bản thân, chuyên-cần tu, và tạo sự nỗ-lực đề thu được lợi-lộc. Và người đó 
đạt được nó. Do có được lợi-lộc, người đó frở nên say sưa, càng lơ-tầm 


phóng dật và trôi giạt trong sự lơ-tâm phóng dật. Đây được gọi là một Tỳ 
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kheo có tham-muốn về lợi-lộc, (ï) có phát khởi bản thân, chuyên-cần tu, 
và tạo sự nỗ-lực đề thu được lợi-lộc; (1) có được nó; (11) bị say sưa và lơ- 
tâm phóng dật: người đó đã rớt khỏi Giáo Pháp thiện lành. 

(3) “Nhưng, khi một Tỳ kheo đang trú ở một-mình, sống độc-lập, một 
sự tham-muốn về lợi-lộc khởi sinh trong người đó. Người đó không phát 
khởi bản thân, không chuyên-cần tu, và không tạo sự nỗ-lực để thu được 
lợi-lộc. Và người đó không đạt được nó. (ii) Do thiếu lợi-lộc, người đó 
buôn sâu, suy sụp, và ai oán; người đó khóc lóc, đấm ngực và trở nên 
quấn trí. Đây được gọi là một Tỳ kheo có tham-muốn về lợi-lộc, (¡) không 
phát khởi bản thân, không chuyên-cần tu, và không tạo sự nỗ-lực để thu 
được lợi-lộc; (ii) không đạt được nó; (ii) buồn sầu và ai oán: người đó đã 
rớt khỏi Giáo Pháp thiện lành. 

(4) “Nhưng, khi một Tỳ kheo đang trú ở một-mình, sống độc-lập, một 
sự tham-muốn về lợi-lộc khởi sinh trong người đó. Người đó không phát 
khởi bản thân, không chuyên-cần tu, không tạo sự nỗ-lực để thu được lợi- 
lộc. Nhưng người đó đạ/ được nó. Do có được lợi-lộc, người đó frở nên 
Say sưa, càng lơ-tầm phóng dật và trôi giạt trong sự lơ-tâm phóng dật. Đây 
được gọi là một Tỳ kheo có tham-muốn về lợi-lộc, (¡) không phát khởi bản 
thân, chuyên-cần tu, và tạo sự nỗ-lực đề thu được lợi-lộc; (1) có được nó; 
(11) bị say sưa và lơ-tâm phóng dật: người đó đã rớt khỏi Giáo Pháp thiện 
lành. 

(5) “Nhưng, khi một Tỳ kheo đang trú ở một-mình, sống độc-lập, một 
sự tham-muốn về lợi-lộc khởi sinh trong người đó. Người đó có phát khởi 
bản thân, không chuyên-cần tu, không tạo sự nỗ-lực để thu được lợi-lộc. 
Nhưng người đó không đạt được nó. Mặc dù thiếu lợi-lộc, nhưng người đó 
không buồn sầu, suy sụp, và ai oán; người đó không khóc lóc, đấm ngực 
hay trở nên quấn trí. Đây được gọi là một Tỳ kheo có tham-muốn về lợi- 
lộc, (¡) có phát khởi bản thân, chuyên-cần tu, và tạo sự nỗ-lực để thu được 
lợi-lộc; (ii) không đạt được nó; (ii) không buồn sầu và ai oán: người đó 
không rớt khỏi Giáo Pháp thiện lành. 


(6) “Nhưng, khi một Tỳ kheo đang trú ở một-mình, sống độc-lập, một 


° 119 


sự tham-muốn về lợi-lộc khởi sinh trong người đó. Người đó có phát khởi 
bản thân, chuyên-cần tu, và tạo sự nỗ-lực đề thu được lợi-lộc. Và người đó 
đạt được nó. Mặc dù có được lợi-lộc, nhưng người đó không trở nên say 
sa, không lơ-tâm phóng dật hơn hay trôi giạt trong sự lơ-tâm phóng dật. 
Đây được gọi là một Tỳ kheo có tham-muốn về lợi-lộc, (¡) có người phát 
khởi bản thân, chuyên-cần tu, và tạo sự nỗ-lực để thu được lợi-lộc; (1ï) 
không đạt được nó, (ii) không buôn sầu và ai oán: người đó không rớt 
khỏi Giáo Pháp thiện lành. 

(7) “Nhưng, khi một Tỳ kheo đang trú ở một-mình, sống độc-lập, một 
sự tham-muốn về lợi-lộc khởi sinh trong người đó. Người đó không phát 
khởi bản thân, không chuyên-cần tu, và không tạo sự nỗ-lực để thu được 
lợi-lộc. Và người đó không đạt được nó. Mặc dù thiếu lợi-lộc, nhưng 
người đó không buôn sầu, suy sụp, và ai oán; người đó không khóc lóc, 
đắm ngực hay trở nên quẫn trí. Đây được gọi là một Tỳ kheo có tham- 
muốn về lợi-lộc, (ï) không phát khởi bản thân, chuyên-cần tu, và không sự 
nỗ-lực đề thu được lợi-lộc; (ii) không đạt được nó; (ii) không buồn sầu và 
ai oán: người đó không rớt khỏi Giáo Pháp thiện lành. 

(8) “Nhưng, khi một Tỳ kheo đang trú ở một-mình, sống độc-lập, một 
sự tham-muốn về lợi-lộc khởi sinh trong người đó. Người đó không phát 
khởi bản thân, không chuyên-cần tu, và không tạo sự nỗ-lực để thu được 
lợi-lộc. Nhưng người đó vẫn đ/ được nó. Mặc dù có được lợi-lộc, nhưng 
người đó không trở nên say sưa, không lơ-tâm phóng dật hơn hay trôi giạt 
trong sự lo-tâm phóng dật. Đây được gọi là một Tỳ kheo có tham-muốn 
về lợi-lộc, (¡) không phát khởi bản thân, không chuyên-cần tu, hay tạo sự 
nỗ-lực để thu được lợi-lộc; (1) đạt được lợi-lộc; không bị say sưa hay lơ- 
tâm phóng dật: người đó không rớt khỏi Giáo Pháp thiện lành. 


“Đây là tám loại người thấy có trong thế gian.” 


62 (2) Có Khả Năng 


[1] “Này các Tỳ kheo, có được sáu phâm-chất, một Tỳ kheo là có khả 
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năng [làm lợi ích] cho cả mình và người khác.!”5? Sáu đó là gì? 


“Ở đây, (¡ một Tỳ kheo nắm bắt nhanh về những giáo lý thiện 
lành;!”% (i) người đó có khả năng lưu nhớ trong tâm những giáo lý mình 
đã học; (ii) người đó điều tra tìm hiểu ý nghĩa của những giáo lý mà mình 
đã lưu nhớ trong tâm; (iv) người đó đã hiểu ý nghĩa và Giáo Pháp và tu 
tập đúng theo Giáo Pháp; (v) người đó là người thuyết giỏi, có sự truyền 
đạt tốt, được phú cho giọng nói được trau chuốt, rõ ràng, rõ chữ, diễn đạt 
ý nghĩa; (v1) người đó là người chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm 
hoan hý những Tỳ kheo đồng đạo. Có được sáu phâm-chất này, một Tỳ 
kheo là có khả năng [làm ích lợi| cho cả mình và người khác. 


[2l “Có được năm phẩm-chất, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích 


lợi] cho cả mình và người khác. Năm đó là gì? 


“Ở đây, (a) một Tỳ kheo không nắm bắt nhanh về những giáo lý thiện 
lành; nhưng (1) người đó có khả năng lưu nhớ trong tâm những giáo lý 
mình đã học; (iï) người đó điều tra tìm hiểu ý nghĩa của những giáo lý mà 
mình đã lưu nhớ trong tâm; (iiï) người đó đã hiểu ý nghĩa và Giáo Pháp và 
tu tập đúng theo Giáo Pháp; (iv) người đó là người thuyết giỏi ... diễn đạt 
ý nghĩa; (v) người đó là người chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm ho- 
an hỷ những Tỳ kheo đồng đạo. Có được năm phâm-chất đó, một Tỳ kheo 


là có khả năng [làm ích lợi] cho cả mình và người khác. 


[3] “Có được bốn phẩm-chất, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích 
lợi] cho mình, nhưng không [làm ích lợi] cho người khác. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, (¡) một Tỳ kheo nắm bắt nhanh về những giáo lý thiện lành; 
(1ñ) người đó có khả năng lưu nhớ trong tâm những giáo lý mình đã học; 
(ii) người đó điều tra tìm hiểu ý nghĩa của những giáo lý mà mình đã lưu 
nhớ trong tâm; (iv) người đó đã hiểu ý nghĩa và Giáo Pháp và tu tập đúng 
theo Giáo Pháp; nhưng (a) người đó không phải là người thuyết giỏi ... 
diễn đạt ý nghĩa; và (b) người đó không phải là người chỉ dạy, khích lệ, 
tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ những Tỳ kheo đồng đạo. Có được bốn 
phẩm-chất đó, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích lợi] cho mình, nhưng 
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không [làm ích lợi] cho người khác. 


[4] “Có được bốn phẩm-chất, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích 
lợi] cho người khác, không [làm ích lợi] cho mình. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, (¡) một Tỳ kheo nắm bắt nhanh về những giáo lý thiện lành; 
(1ñ) người đó có khả năng lưu nhớ trong tâm những giáo lý mình đã học; 
nhưng, (a) người đó không điều tra tìm hiểu ý nghĩa của những giáo lý mà 
mình đã lưu nhớ trong tâm; và (b) người đó chưa hiểu ý nghĩa và Giáo 
Pháp và không tu tập đúng theo Giáo Pháp. Tuy nhiên, (11) người đó là 
người thuyết giỏi ... diễn đạt ý nghĩa; và (iv) người đó là người chỉ dạy, 
khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ những Tỳ kheo đồng đạo. Có 
được bốn phẩm-chất đó, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích lợi] cho 
người khác, nhưng không [làm ích lợi] cho mình. 


[5] “Có được ba phâm-chất, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích lợi] 
cho mình, nhưng không [làm ích lợi] cho người khác. Ba đó là gì? 


“Ở đây, (a) một Tỳ kheo không nắm bắt nhanh về những giáo lý thiện 
lành; nhưng, (1) người đó có khả năng lưu nhớ trong tâm những giáo lý 
mình đã học; (i¡) người đó điều tra tìm hiểu ý nghĩa của những giáo lý mà 
mình đã lưu nhớ trong tâm; và (iii) người đó đã hiểu ý nghĩa và Giáo Pháp 
và tu tập đúng theo Giáo Pháp; nhưng (b) người đó không phải là người 
thuyết giỏi ... diễn đạt ý nghĩa; và (c) người đó không phải là người chỉ 
dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ những Tỳ kheo đồng đạo. Có 
được ba phẩm-chất đó, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích lợi] cho 
mình, nhưng không [làm ích lợi] cho người khác. 


[6] “Có được ba phẩm-chất, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích lợi] 
cho người khác, không [làm ích lợi] cho mình. Ba đó là gì? 


“Ở đây, (a) một Tỳ kheo không nắm bắt nhanh về những giáo lý thiện 
lành; nhưng (1) người đó có khả năng lưu nhớ trong tâm những giáo lý 
mình đã học. Tuy nhiên, (a) người đó không điều tra tìm hiểu ý nghĩa của 
những giáo lý mà mình đã lưu nhớ trong tâm; và (b) người đó chưa hiểu ý 
nghĩa và Giáo Pháp và không tu tập đúng theo Giáo Pháp; nhưng, (1) 
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người đó là người thuyết giỏi... diễn đạt ý nghĩa; và (ii) người đó là 
người chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ những Tỳ kheo 
đồng đạo. Có được ba phẩm-chất đó, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích 
lợi] cho người khác, nhưng không [làm ích lợi] cho mình. 


[7] “Có được hai phẩm-chất, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích 
lợi] cho mình, nhưng không [làm ích lợi] cho người khác. Hai đó là gì? 


“Ở đây, (a) một Tỳ kheo không nắm bắt nhanh về những giáo lý thiện 
lành; (b) người đó không có khả năng lưu nhớ trong tâm những giáo lý 
mình đã học; nhưng (ï) người đó điều tra tìm hiểu ý nghĩa của những giáo 
lý mà mình đã lưu nhớ trong tâm; và (ii) người đó đã hiểu ý nghĩa và Giáo 
Pháp và tu tập đúng theo Giáo Pháp. Tuy nhiên, (c) người đó không phải 
là người thuyết giỏi ... diễn đạt ý nghĩa; và (đ) người đó không phải là 
người chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ những Tỳ kheo 
đồng đạo. Có được hai phẩm-chất đó, một Tỳ kheo là có khả năng [làm 
ích lợi] cho mình, nhưng không [làm ích lợi] cho người khác. 


[8] “Có được hai phẩm-chất, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích 
lợi] cho người khác, nhưng không cho mình. Hai đó là gì? 


“Ở đây, (a) một Tỳ kheo không năm bắt nhanh về những giáo lý thiện 
lành; (b) người đó không có khả năng lưu nhớ trong tâm những giáo lý 
mình đã học; (c) người đó không điều tra tìm hiểu ý nghĩa của những giáo 
lý mà mình đã lưu nhớ trong tâm; và (đ) người đó chưa hiểu ý nghĩa và 
Giáo Pháp và không tu tập đúng theo Giáo Pháp; nhưng, (1) người đó là 
người thuyết giỏi ... diễn đạt ý nghĩa; và (ii) người đó là người chỉ dạy, 
khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hý những Tỳ kheo đồng đạo. Có 
được hai phâm-chất đó, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích lợi] cho 
người khác, nhưng không cho mình.” 


63 (3) Một Cách Ngắn Gọn 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa: 
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“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngắn gọn, đề mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 


sẽ sống một mình, lui về, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập).” 


“Cũng chính theo kiểu này một số người nông cạn ở đây đã thỉnh cầu 
ta, nhưng sau khi Giáo Pháp đã được giảng giải xong, họ chỉ nghĩ đến 


chuyện đi loanh quanh theo ta mà thôi.”1”4 


“Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp một cách 
ngắn gọn. Mong bậc Phúc Lành chỉ dạy cho con Giáo Pháp một cách ngắn 
gọn. Có lẽ con có thể đi đến hiểu được ý nghĩa của lời tuyên thuyết của 
đức Thế Tôn; có lẽ có thể trở thành người thừa tự của lời tuyên thuyết của 
đức Thế Tôn.” 


“Này Tỳ kheo, trong trường hợp đó, thầy nên tu tập bản thân như vây: 
“Tâm của ta sẽ vững vàng và được khéo ôn định ở bên trong. Những phẩm 
chất bát thiện xấu ác đã khởi sinh sẽ không ám muội tâm ta.” Thầy nên tu 


tập bản thân như vậy. 


(1) “Này Tỳ kheo, khi tâm thầy vững vàng và được khéo ôn định bên 
trong, và những phẩm chất bất thiện xấu ác đã phát sinh không ám muội 
tâm thầy, thì thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Ta sẽ tu tập và tu dưỡng 
“sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ”, làm nó thành một cỗ xe (tu thừa), 
thực hiện nó, củng cô nó, và đảm nhận nó đúng cách. Thầy nên tu tập bản 
thân như vậy. 


- “Khi sự định-tâm này đã được thầy tu tập và tu dưỡng theo cách 
này, thì thầy nên tu tập sự định-tâm này (;) với tầm [ý-nghĩ] và tứ [sự soi- 
xét]; thầy nên tu tập nó () không tầm, chỉ có tứ; thây nên tu tập nó (i) 
không tầm không tứ. Thầy nên tu tập nó (/r) với hỷ (hoan-hỷ); thầy nên tu 
tập nó (y) không hỷ; thầy nên tu tập nó (w?) có lạc (hạnh-phúc) đi kèm; và 


thầy nên tu tập nó (») có xả (buông xả) đi kèm. !79Š 


(2)-(4) “Này Tỳ kheo, khi sự định-tâm này đã được thầy tu tập và tu 
dưỡng theo cách này, thì thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Ta sẽ tu tập và 


tu dưỡng “sự giải-thoát của tâm bằng tâm-bi”.... “sự giải-thoát của tâm 
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bằng tâm-hỷ”... “sự giải-thoát của tâm bằng tâm-xả”, làm nó thành một cỗ 
xe (tu thừa), thực hiện nó, củng cô nó, và đảm nhận nó đúng cách.” Thầy 
nên tu tập bản thân như vậy. 


- “Khi sự định-tâm này đã được thầy tu tập và tu dưỡng'”5 theo cách 
này, thì thầy nên tu tập sự định-tâm này () với tầm [ý-nghĩ] và tứ [sự soi- 
xét]; thầy nên tu tập nó () không tầm, chỉ có tứ; thầy nên tu tập nó (/) 
không tầm không tứ. Thầy nên tu tập nó () với hỷ; thầy nên tu tập nó (v) 
không hỷ; thầy nên tu tập nó (1) có lạc đi kèm; và thầy nên tu tập nó (»ử) 
có xả đi kèm. 

(5) “Này Tỳ kheo, khi sự định-tâm này đã được thầy tu tập và tu 
dưỡng theo cách này, thì thầy nên tu tập bản thân như vậy: “Ta sẽ sống 
quán sát (thiền quán, quán niệm) fhân trong thân, nhiệt thành, thường rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn- 


phiền (ưu) đối với thế giới.` Thầy nên tu tập bản thân như vậy. 


- “Khi sự định-tâm này đã được thầy tu tập và tu dưỡng theo cách 
này, thì thầy nên tu tập sự định-tâm này () với tầm [ý-nghĩ] và tứ [sự soi- 
xét]; thầy nên tu tập nó (/) không tầm, chỉ có tứ; thầy nên tu tập nó (/) 
không tầm không tứ. Thầy nên tu tập nó () với hỷ; thầy nên tu tập nó (v) 
không hỷ; thầy nên tu tập nó (1) có lạc đi kèm; và thầy nên tu tập nó (i) 
có xả đi kèm. 

(6)-(8) “Này Tỳ kheo, khi sự định-tâm này đã được thầy tu tập và tu 
dưỡng theo cách này, thì thầy nên tu tập bản thân như vây: “Ta sẽ sống 
quán sát (thiền quán, quán niệm) ng cảm-giác trong những cảm-giác 
... tâm trong tâm ... những giáo pháp trong những giáo pháp là những 
giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp], nhiệt thành, thường rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền 
(ưu) đối với thế giới." Thầy nên tu tập bản thân như vậy. 

- “Khi sự định-tâm này đã được thầy tu tập và tu dưỡng theo cách 
này, thì thầy nên tu tập sự định-tâm này () với tầm [ý-nghĩ] và tứ [sự soi- 


xét]; thầy nên tu tập nó () không tầm, chỉ có tứ; thây nên tu tập nó (i) 
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không tầm không tứ. Thầy nên tu tập nó (¡v) với hỷ; thầy nên tu tập nó (r) 
không hỷ; thầy nên tu tập nó (1) có lạc đi kèm; và thầy nên tu tập nó (i) 
có xả đi kèm. 

“Này Tỳ kheo, khi sự định-tâm này đã được thầy tu tập và tu dưỡng 
theo cách này, thì khi bước đi đâu thầy sẽ bước đi một cách an nhiên (thư 
thái); khi đứng thầy sẽ đứng một cách an nhiên; khi ngồi thầy sẽ ngồi một 
cách an nhiên; khi nằm thầy sẽ nằm một cách an nhiên.” 

Sau khi đã nhận sự khởi xướng như vậy từ đức Thế Tôn, Tỳ kheo đó 
đã đứng dậy chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, đi vòng ra giữ đức Thế Tôn ở 
hướng bên phải mình, và đi ra.“ Rồi, sau khi sống tu một mình, lui về 
(thu mình), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, không lâu sau đó, vị Tỳ 
kheo đó, với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí- 
biết trực tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú 
trong đó. Thây ấy hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
(tái sinh) nào nữa.” 


Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


64 (4) Gayä 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở (địa danh tên là) GayäsTsa 
(tên có nghĩa là “Đầu Gayã' hoặc “Thủ Phủ của Gayä') thuộc vùng Gayä. 
Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại, Đức Thế Tôn nói điều này: 

(1) “Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác-ngộ, khi ta còn là một bồ-tát, 
chưa giác-ngộ toàn thiện, ta chỉ nhận thức một ánh-sáng, nhưng ta không 
nhìn thấy những hình-sắc. !798 

(2) “Này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu như ta nhận 
thức một ánh-sáng và cũng nhìn thấy những hình-sắc, thì trong trường hợp 
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đó trí-biết và tầm-nhìn của ta là càng được thanh lọc hơn.!“? Tiếp đó, 
trong lần sau đó, khi ta đang sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, 
ta nhận thức một ánh-sáng và cũng nhìn thấy những hình-sắc. Nhưng ta 
không giao lưu với những thiên thần đó, không nói chuyện với họ, và 
không tham gia thảo luận với họ. 


(3) “Này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu như ta nhận 
thức một ánh-sáng và nhìn thấy những hình-sắc, và ta cũng giao lưu với 
những thiên thần đó, nói chuyện với họ, và thảo luận với họ, thì trong 
trường hợp đó trí-biết và tầm-nhìn của ta là càng được thanh lọc.” Tiếp đó, 
trong lần sau đó, khi ta đang sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, 
ta nhận thức một ánh-sáng và nhìn thấy những hình-sắc, và ta cũng giao 
lưu với những thiên thần đó, nói chuyện với họ, và thảo luận với họ. 
Nhưng ta không biết về những thiên thần đó là: “Những thiên thần này là 
từ cõi hạng thiên thần này, hay kia. 


(4) “Điều này đã xảy đến với ta, này các Tỳ kheo: “Nếu như ta nhận 
thức một ánh-sáng và nhìn thấy những hình-sắc, và ta cũng giao lưu với 
những thiên thần đó, nói chuyện với họ, thảo luận với họ, và ta cũng biết 
về những thiên thần đó là: “Những thiên thần này là từ cõi hạng thiên thần 
này, hay kia.", thì trong trường hợp đó trí-biết và tầm-nhìn của ta là càng 
được thanh lọc hơn.' Tiếp đó, trong lần sau đó, khi ta đang sống chuyên 
chú, nhiệt thành, và kiên định, ta nhận thức một ánh-sáng và nhìn thấy 
những hình-sắc, và ta cũng giao lưu với những thiên thần đó, nói chuyện 
với họ, thảo luận với họ, và ta cũng biết về những thiên thần đó là: 
“Những thiên thần này là từ cõi hạng thiên thần này, hay kia." Nhưng ta 
không biết về những thiên thần đó là: “Sau khi qua đời ở đây (cõi người, 
kiếp trước), những thiên thần đó đã tái sinh ở đó nhờ một quả của nghiệp 


» 


này. 

(5) “... (ương tự như trên) ... và ta cũng biết về những thiên thần đó 
là: “Sau khi qua đời ở đây, những thiên thần đó đã tái sinh ở đó nhờ một 
quả của nghiệp này.” Nhưng ta không biết về những thiên thần đó là: “Nhờ 


một quả của nghiệp này, những thiên thần này tổn tại nhờ thức-ăn như vậy 
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và trải nghiệm sự sướng và khô như vậy." 


(6) “.... và ta cũng biết về những thiên thần đó là: “Nhờ một quả của 
nghiệp này, những thiên thần này tồn tại nhờ thức-ăn như vậy và trải 
nghiệm sự sướng và khổ như vậy." Nhưng ta không biết về những thiên 
thần đó là: “Nhờ một quả của nghiệp này, những thiên thần này có tuôi thọ 
dài như vậy." 

(7)“... và ta cũng biết về những thiên thần đó là: “Nhờ một quả của 
nghiệp này, những thiên thần này có tuổi thọ dài như vậy.' Nhưng ta 
không biết rằng trước đây ta đã từng sống chung với những thiên thần đó 
hay không. 


(8) “Này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu như (ï) ta 
nhận thức một ánh-sáng và (¡¡) nhìn thấy những hình-sắc, (ii) ta giao lưu 
với những thiên thần đó, nói chuyện với họ, và tham gia thảo luận với họ; 
và (iv) ta cũng biết về những thiên thần đó là: “Những thiên thần này là từ 
cõi hạng những thiên thần này, hay kia”; và (v) ta cũng biết về những thiên 
thần đó là: “Sau khi qua đời ở đây, những thiên thần đó được tái sinh ở đó 
nhờ một quả của nghiệp này”; và (vi) ta cũng biết về những thiên thần đó 
là: “Nhờ một quả của nghiệp này, những thiên thần đó tồn tại nhờ thức-ăn 
như vậy và trải nghiệm sự sướng và khổ như vậy”; và (vii) ta cũng biết về 
những thiên thần đó là: “Nhờ một quả của nghiệp này, những thiên thần 
này có tuổi thọ dài như vậy”; và (viii) ta cũng biết rằng trước đây ta đã 
từng sống chung với những thiên thần đó hay không, thì trong trường hợp 


đó trí-biết và tầm-nhìn của ta là càng được thanh lọc hơn." 


“Tiếp đó, trong lần sau đó, khi ta đang sống chuyên chú, nhiệt thành, 
và kiên định: (¡) ta nhận thức một ánh-sáng và (ii) nhìn thấy những hình- 
sắc, và (iii) ta cũng giao lưu với những thiên thần đó, nói chuyện với họ, 
thảo luận với họ, và (iv) ta cũng biết về những thiên thần đó là: “Những 
thiên thần này là từ nhóm hạng thiên thần này hay kia, (v) ta cũng biết 
những thiên thần đó là: “Sau khi qua đời ở đây, những thiên thần đó được 
tái sinh ở đó nhờ một quả của nghiệp này”, (vi) ta cũng biết những thiên 


thần đó là: “Nhờ một quả của nghiệp này, những thiên thần đó tồn tại nhờ 
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thức ăn như vậy và trái nghiệp sự sướng và khô như vậy'; và (vii) ta cũng 
biết về những thiên thần đó là: “Nhờ một quả của nghiệp này, những thiên 
thần này có tuổi thọ dài như vậy.; và (viii) ta cũng biết rằng trước đây ta 


đã từng sống chung với những thiên thần đó hay không.'1779 


“Này các Tỳ kheo, chừng nảo trí-biết và tầm-nhìn của ta về “những 
thiên thần với tám phương diện đó' vẫn chưa được thanh lọc, thì ta đã 
không tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ vô thượng toàn thiện 
trong thế gian nảy có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmä, trong 
quần thê chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và 
loài người. Nhưng khi trí-biết và tầm-nhìn của ta về “những thiên thần với 
tám phương diện đó” đã được thanh lọc một cách thiện khéo, nên ta tuyên 
bố mình đã tỉnh thức đến sự giác-ngộ vô thượng toàn thiện trong thế gian 
này ... những thiên thần và loài người. Trí-biết và tầằm-nhìn đã khởi sinh 
trong ta như vây: “Sự giải-thoát của ta là bất lay chuyên; đây là lần sinh 


cuôi cùng của ta; từ nay không còn tái hiện-hữu nữa.”” 


65 (5) (Tám Cơ Sở Đề) Vượt Trên 


“Này các Tỳ kheo, có tám “cơ-sở để vượt trên” này (tám thăng xứ).!””! 
Tám đó là gì? 

(1) “Người có nhận thức [có sự hiểu tốt; giác tri] về những hình-sắc ở 
bên trong (mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là #ữu hạn, đẹp, 
hay xấu. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi 


biết, tôi thấy”. Đây là “cơ-sở để vượt trên” thứ nhất. '”72 


(2) “Người có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong (mà) nhìn 
thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là vô hạn, đẹp, hay xấu. Sau khi đã VƯỢT 
qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy”. Đây là 


“cơ-sở đê vượt trên” thứ hai.!7”3 


(3) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là zữu hạn, đẹp, hay xấu. Sau 


khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi 
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thấy”. Đây là 'cơ-sở để vượt trên" thứ ba.!774 


(4) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là vó hạn, đẹp, hay xấu. Sau 
khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi 
thấy”. Đây là “cơ-sở để vượt trên" thứ tư. 


(5) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là những thứ màu xanh, xanh 
về mảu, có sắc xanh, có ánh xanh. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó có 
nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy”. Đây là 'cơ-sở để vượt trên” thứ 


năm.” 


(6) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là những thứ màu vàng, vàng 
về màu, có sắc vàng, có ánh vàng. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó có 
nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy”. Đây là 'cơ-sở để vượt trên” thứ 
sáu. 

(7) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là những thứ màu đỏ, đỏ về 
màu, có sắc đỏ, có ánh đỏ. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận 
thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy”. Đây là “co-sở để vượt trên” thứ bảy. 

(8) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là những thứ màu trắng, trắng 
về màu, có sắc trắng, có ánh trăng. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó 
có nhận thức như vầy: “Tôi biết, tôi thấy”. Đây là “cơ-sở để vượt trên thứ 
tám. 


“Này các Tỳ kheo, đây là tám “cơ-sở đê vượt trên”.” 


66 (6) (Tám) Sự Giải Thoát 
“Này các Tỳ kheo, có tám sự giải-thoát.!”7° Tám đó là gì? 


(1) “Người có được sắc nhìn thấy những hình-sắc. Đây là sự giải- 
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thoát thứ nhất. !777 


(2) “Người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong (mà) 
nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài. Đây là sự giải-thoát thứ hai. 778 


(3) “Người chỉ tập trung vào sự “đẹp”. Đây là sự giải-thoát thứ ba.!7”2 


(4) “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể-sắc (sắc 
giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự 
không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa-dạng (khác biệt 
nảy nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô biên, người tu chứng 
nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ không gian vô biên].” 
Đây là sự giải-thoát thứ tư. 


(5) “Băng sự hoản toàn vượt trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 
“thức là vô biên”, người tu chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ 
[cảnh xứ thức vô biên|.` Đây là sự giải-thoát thứ năm. 

(6) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 
“không-có-gì', người tu chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ 
không-có-gì |]. Đây là sự giải-thoát thứ sáu. 

(7) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, người tu chứng nhập 
và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận thức 
cũng không phải không còn nhận-thức|. Đây là sự giải-thoát thứ bảy. 


(8) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, người 
tu chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của 


nhận-thức và cảm-giác].”1”°#° Đây là sự giải-thoát thứ tám. 


“Này các Tỳ kheo, đây là tám sự giải-thoát.” 


67 (7) Những Tuyên Bố (1) 
“Này các Tỳ kheo, có tám sự tuyên bố không thánh thiện.'”8! Tám đó 
là gì? (1) Nói (đối) mình đã thấy điều mình chưa nhìn thấy: (2) nói mình 


đã nghe điều mình chưa nghe; (3) nói mình đã cảm nhận điều mình chưa 
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cảm nhận; (4) nói mình đã nhận biết điều mình chưa nhận biết; (5) nói 
mình không thấy điều mình đã thực sự nhìn thấy: (6) nói mình không nghe 
điều mình đã thực sự nghe; (7) nói mình không cảm nhận điều mình đã 
thực sự cảm nhận; (8) nói mình không nhận biết điều mình đã thực sự 


nhận biết. Đây là tám sự tuyên bố không thánh thiện.” 


68 (8) Những Tuyên Bồ (2) 


“Này các Tỳ kheo, có tám sự tuyên bố thánh thiện.!”#? Tám đó là gì? 
(1) Nói (thật) mình không thấy điều mình không nhìn thấy; (2) nói mình 
không nghe điều mình không nghe; (3) nói mình không cảm nhận điều 
mình không cảm nhận; (4) nói mình không nhận biết điều mình không 
nhận biết; (5) nói mình đã thấy điều mình đã thực sự nhìn thấy; (6) nói 
mình đã nghe điều mình đã thực sự nghe; (7) nói mình đã cảm nhận điều 
mình đã thực sự cảm nhận; (8) nói mình đã nhận biết điều mình đã thực sự 


nhận biết. Đây là tám sự tuyên bố thánh thiện.” 


69 (9) Những Hội Chúng !®3 


“Này các Tỳ kheo, có tám hội chúng này. Tám đó là gì? Hội chúng 
những người giai cấp chiến-sĩ (khattiya), hội chúng những bà-la-môn, hội 
chúng những gia-chủ, hội chúng những sa-môn (tu sĩ), hội chúng những 
thiên thần, hội chúng những thiên thần cõi trời [được trị vì bởi] tứ đại 
thiên vương, hội chúng những thiên thần cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa), hội 


chúng của Ma Vương, hội chúng của trời Brahma. 


(1) “Này các Tỳ kheo, giờ ta nhớ lại đã đến gặp một hội chúng gồm 
nhiều trăm người giai cấp chiến-sĩ. Ta đã từng ngôi đó, nói chuyện, và 
thảo luận. Ta bề ngoài cũng giống như họ, và giọng nói của ta cũng giống 
như giọng nói của họ. Ta đã chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan 
hỷ họ bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, và trong khi ta đang nói họ 


không nhận ta mà chỉ nghĩ: “Ai mà đang nói vậy, một thiên thần hay một 
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con người?” Sau khi đã chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ 
họ bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, ta biến mất, và sau khi ta đã biến 
mất họ cũng không nhận ra ta mà chỉ nghĩ: “Ai mà đã biến mất vậy, một 


thiên thần hay một người? !”% 


(1)-{(8) “Rồi, này các Tỳ kheo, ta nhớ lại đã đến gặp một hội chúng 
gồm nhiều trăm bà-la-môn ... một hội chúng gồm nhiều trăm gia-chủ ... 
một hội chúng gồm nhiều trăm sa-môn ... một hội chúng gồm nhiều trăm 
thiên thần cõi trời [được trị vì bởi] tứ đại thiên vương ... một hội chúng 
gồm nhiều trăm thiên thần cõi trời Đao-lợi ... một hội chúng gồm nhiều 
trăm dưới Ma Vương ... một hội chúng gồm nhiều trăm dưới trời Brahmä. 
Ta đã từng ngồi đó, nói chuyện, và thảo luận. Ta bề ngoài cũng giống như 
họ, và giọng nói của ta cũng giống như giọng nói của họ. Ta đã chỉ dạy, 
khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ họ bằng một bài nói chuyện Giáo 
Pháp, và trong khi ta đang nói họ không nhận ta mà chỉ nghĩ: “A1 mà đang 
nói vậy, một thiên thần hay một con người?” Sau khi đã chỉ dạy, khích lệ, 
tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ họ bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, ta 
biến mất, và sau khi ta đã biến mất họ cũng không nhận ra ta mà chỉ nghĩ: 


“Ai mà đã biến mất vậy, một thiên thần hay một người?” 


“Này các Tỳ kheo, đây là tám hội chúng.” 


70 (10) Những Trận Động Đất 


() Tôi nghe như vày.”8 Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Vesälï (Tỳ-xá-li) trong khu Rừng Lớn, trong Hội Trường Mái Nhọn. Bấy 
Ø1Ờ, VàO buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, 
đi vô thành VesälT để khất thực. Sau khi đã xong một vòng đi khất thực 
trong thành Vesälï và trở về, sau khi ăn trưa, đức Thế Tôn nói với Ngài 
Änanda như vầy: 


“Này Ananda, hãy lẫy tắm lót ngồi. Chúng ta đi tới chỗ Ngôi Đền 
Cây Cãpala để an trú ban ngày.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại, và sau khi mang theo tấm 
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lót ngồi, thầy ấy đi sát sau đức Thế Tôn. Rồi đức Thế Tôn đi đến Đền 
Cãpãla và ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn. Thầy Ãnanda, sau khi kính lễ 
đức Thế Tôn, cũng ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy 
Ananda: 

“Thật đáng thích là Vesälĩ, này Änanda, thật đáng thích là Đền Ude- 
na, thật đáng thích là Đền Gotamaka, thật đáng thích là Đền Sattamba, 
thật đáng thích là Đền Bahuputta, thật đáng thích là Đền Sãrandada, thật 
đáng thích là Đền Cãpãla. Này Ananda, ai đã tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở 
thần thông, làm chúng thành một cỗ-xe (tu thừa), làm chúng thành một 
căn-bản, ổn định chúng, thực hành bản thân trong chúng, và hoàn thiện 
chúng tròn đầy, và nếu người đó muốn, người đó có thể sống hết một đại 
kiếp hay sống hết phần còn lại của đại kiếp này. Này Änanda, Như Lai đã 
tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông, đã làm chúng thành một cỗ-xe, 
đã làm chúng thành một căn-bản, ôn định chúng, đã thực hành bản thân 
mình trong chúng, và đã hoàn thiện chúng tròn đây, và nếu Như Lai 
muốn, Như Lai có thể sông hết một đại kiếp hay sống hết phần còn lại của 
đại kiếp này.” 1786 

Nhưng mặc dù thầy Änanda đã được đức Thế Tôn cho tín-hiệu rõ 
ràng như vậy, mặc dù thầy đã được đức Thế Tôn gợi-ý rõ ràng như vậy, 
thầy ấy vẫn không thê thấu hiểu (thâm nhập) điều đó. Thầy ấy đã không 
thỉnh cầu đức Thế Tôn như vây: “Thưa Thế Tôn, kính mong đức Thế Tôn 
sống một đại kiếp! Kính mong bậc Phúc Lành sống một đại kiếp, vì phúc 
lợi của đại chúng, vì hạnh phúc của đại chúng, vì lòng bi mẫn dành cho 
thế gian, vì sự tốt lành, ích lợi và hạnh phúc của những thiên thần và loài 
người.” Tâm trí của thầy ấy đã bị che ám bởi Ma Vương đến mức như 


vậy. 1787 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba đức Thế Tôn nói lại với thầy Änanda: 
“Thật đáng thích là Vesälr, này Ananda....... Này Ananda, ai đã tu tập và 
tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông ... và nếu người đó muốn, người đó có thể 
sống hết một đại kiếp hay sống hết phần còn lại của đại kiếp này ... Nếu 


Như Lai muốn, Như Lai có thê sống hết một đại kiếp hay sống hết phần 
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còn lại của đại kiếp này.” 

Nhưng cũng vậy, mặc dù thầy Änanda đã được đức Thế Tôn cho tín- 
hiệu rõ ràng như vậy, mặc dù thầy đã được đức Thế Tôn gợi-ý rõ ràng như 
vậy, thầy ấy vẫn không thê thấu hiểu điều đó ... Tâm trí của thầy ấy đã bị 
che ám bởi Ma Vương đến mức như vậy. 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy Änanda: “Giờ thầy có thể đi đâu tùy 
ý, này Ananda”. (tức không cần phải ngồi bên cạnh hay hầu cận Phật lúc này 
nữa) 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại, và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 
kính lễ đức Thế Tôn, và giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, thầy ấy 
đi đến ngồi dưới một gốc cây gần đó. 

Rồi, không lâu sau khi thầy Änanda đi, Ma Vương Ác Ma đã tới gặp 
đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn: 

- “Này bậc Thế Tôn, vậy bây giờ bậc Thế Tôn hãy bát niết-bản! (tức 
niết-bàn và qua đời). Giờ bậc Phúc Lành hãy bát niết-bàn! Giờ là lúc bát 
niết-bàn của bậc Thế Tôn! 


- “Này bậc Thế Tôn, xưa bậc Thế Tôn đã từng tuyên bố lời này:!”38 


[Này Ma Vương Ác Ma, ta sẽ không Bát-niết-bàn cho tới khi ta có những 
đệ tứ T)-kheo là những người thiện-giỏi, có kỹ-luật, tự-tin, đã đạt tới “sự 
an-toàn khỏi sự trói-buộc" (của luân-hồi ...), đã học-hiều, là những người 
hộ trì của Giáo Pháp, đang thực hành đúng theo Giáo Pháp, đang thực 
hành theo cách phù hợp đúng đắn, đang dẫn dắt bản thân đúng theo vậy; là 
những người đã học được giáo pháp của thầy mình và có thể giảng giải 
nó, chỉ dạy nó, tuyên bố nó, thiết lập nó, khai mở nó, phân tích nó, và làm 
rõ nó; là những người có thê bác bỏ những giáo thuyết của những người 
khác (tà giáo, ngoại giáo) một cách thấu đáo bằng những cách hợp-lý (hữu 
lý, đúng lý) và họ có thể chỉ dạy Giáo Pháp mang tính giải độc (như tham, 
sân, s¡ ...).']®° Nhưng bây giờ, này bậc Thế Tôn, bậc Thế Tôn đã có 
được rồi những Tỳ-kheo là những người thiện-giỏi, có kỹ-luật ... và họ có 
thê chỉ dạy Giáo Pháp mang tính giải độc. Vậy bây giờ bậc Thế Tôn hãy 
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bát Niết-bàn! Giờ bậc Phúc Lành hãy bát Niết-bàn! Giờ là lúc bát Niết- 
bàn của bậc Thế Tôn! 

- “Này bậc Thế Tôn, xưa bậc Thế Tôn đã từng tuyên bố lời này: 
[Này Ma Vương Ác Ma, ta sẽ không Bát-niết-bàn cho tới khi ta có những 
đệ tử Tỳ kheo nỉ... những đệ tử tại gia nam ... những đệ tử tại gia nữ là 
những người thiện-giỏi, có kỹ-luật ... và họ có thể chỉ dạy Giáo Pháp 
mang tính giải độc.'] Nhưng bây giờ, này bậc Thế Tôn, bậc Thế Tôn đã có 
được rồi những Tỳ-kheo là những người thiện-giỏi, có kỹ-luật ... và họ có 
thê chỉ dạy Giáo Pháp mang tính giải độc. Vậy bây giờ bậc Thế Tôn hãy 
bát Niết-bàn! Giờ bậc Phúc Lành hãy bát Niết-bàn! Giờ là lúc bát Niết- 
bàn của bậc Thế Tôn! 

- “Này bậc Thế Tôn, xưa bậc Thế Tôn đã từng tuyên bố lời này: [“Này 
Ác Ma, ta sẽ không bát Niết-bàn cho tới khi đời-sống tâm linh của ta đã 
thành công và phát đạt, được mở rộng, phô biến, truyền rộng, được tuyên 
thuyết một cách hay khéo trong khắp những thiên thần và loài người.'] 
Nhưng bây giờ, này bậc Thế Tôn, đời-sống tâm linh của đức Thế Tôn đã 
thành công và phát đạt, đã được mở rộng, phổ biến, truyền rộng, được 
tuyên thuyết một cách hay khéo trong khắp những thiên thần và loài 
người. Vậy bây giờ bậc Thế Tôn hãy bát Niết-bàn! Giờ bậc Phúc Lành 
hãy bát Niết-bàn! Giờ là lúc bát Niết-bàn của bậc Thế Tôn!” 


Sau khi Ma Vương nói ra những điều này, đức Thế Tôn đã nói với 
Ma Vương như vây: “Yên chí đi, này Ác Ma. Cũng không lâu nữa là tới 
lúc bát Niết-bàn của Như Lai. Trong vòng ba tháng tới Như Lai sẽ bát 
Niết-bàn.” 

Rồi đức Thế Tôn, ở Đền Cãpãla đó, một cách có chánh-niệm và rõ- 
biết, đã từ bỏ “sự tạo-tác sự sống" (sinh hành, hành sinh mạng). 2 Và sau 
khi đức Thế Tôn đã từ bỏ “sự tạo-tác sự sống” của mình, một trận động đất 
đã xảy ra, làm kinh sợ và khiếp sợ, và tiếng gầm nổ của sắm sét làm rung 


chuyên khắp trời. 


Rôi, sau khi đã hiêu được ý nghĩa của sự kiện này, đức Thê Tôn trong 
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lúc đó đã thốt ra lời cảm hứng này: 
“Sau khi so sánh “điều bất khả so sánh” với “sự tiếp tục hiện-hữu', 
Bậc mâu-ni đã từ bỏ “sự tạo-tác sự hiện-hữu'. 
Hân hoan ở bên-trong, đạt-định; bậc ây phá bỏ 


“Sự tiêp tục sự hiện-hữu của ngã” như (cởi bỏ) một áo giáp.”17?! 


(II) Rồi điều này đã xảy đến với thầy Änanda: “Trận động đất này 
thực dữ dội! Trận động đất này thực rất đữ đội, làm kinh sợ và hoảng sợ, 
và sắm sét đã làm rung chuyền bầu trời! Cái gì là nguyên-nhân và điều- 


kiện cho trận động đất đữ dội này?” 


Rồi thầy Änanda đến chỗ đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, trận động đất này thực dữ dội! Trận động đất này 
thực rất đữ dội, làm kinh sợ và hoảng sợ, và sắm sét đã làm rung chuyên 
bầu trời! Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên-nhân và điều-kiện (nhân và duy- 


ên) cho trận động đất đữ dội này?” 


“Này Änanda, có tám nguyên-nhân và điều-kiện cho một trận động 
đất đữ đội. Tám đó là gì? 

(1) “Này Änanda, địa cầu to lớn này được thiết lập trên (gồm) nước; 
nước dựa theo gió; gió thôi trong không trung. Này Änanda, có thời khi 
những cơn cuồng phong thổi và làm rung chuyển nước. Nước khi bị rung 
chuyền, nó làm rung chuyền trái đất. Đây là nguyên-nhân và điều-kiện thứ 
nhất cho một trận động đất dữ dội. 


(2) “Lại nữa, có một tu sĩ (sa-môn) hay bà-la-môn là người có thần 
thông (năng lực tâm linh) và đã đạt tới sự điều-khiên (nắm vững, quản trị, 
điều động, vận dụng, làm chủ) cái tâm, hay một thiên thần là vị rất uy lực 
và uy đũng. Vị ấy đã tu tập một nhận-thức hữu hạn về trái đất và một 
nhận-thức vô lượng về nước. Vị ấy làm trái đất này rung động, rung 
chuyền, và chấn động.!””? Đây là nguyên-nhân và điều-kiện thứ hai cho 


một trận động đất dữ dội. 
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(3) “Lại nữa, khi một vị bồ-tát qua đời từ cõi trời Đâu-suất (Tusita), 
và có chánh-niệm và rõ-biết vị ấy nhập vào bào thai mẹ, sự kiện này làm 
trái đất này rung động, rung chuyền, và chấn động. Đây là nguyên-nhân 


và điều-kiện thứ ba cho một trận động đất dữ dội. 


(4) “Lại nữa, khi vị bồ-tát đó, có chánh-niệm và rõ-biết, ra khỏi thai 
mẹ, sự kiện đó làm trái đất này rung động, rung chuyền, và chấn động. 
Đây là nguyên-nhân và điều-kiện thứ tư cho một trận động đất đữ dội. 

(Š) “Lại nữa, khi Như Lai tỉnh thức tới sự giác-ngộ vô thượng toàn 
thiện, sự kiện này làm trái đất này rung động, rung chuyên, và chân động. 
Đây là nguyên-nhân và điều-kiện thứ năm cho một trận động đất dữ đội. 

(6) “Lại nữa, khi Như Lai thiết lập sự dịch chuyên bánh xe vô thượng 
của Giáo Pháp (chuyển pháp luân), sự kiện này làm trái đất này rung 
động, rung chuyền, và chấn động. Đây là nguyên-nhân và điều-kiện thứ 
sáu cho một trận động đất dữ dội. 

(7) “Lại nữa, khi Như Lai, có chánh-niệm và rõ-biết, (quyết định) 
buông bỏ “nguồn-sông' của mình, sự kiện này làm trái đất này rung động, 
rung chuyên, và chấn động. Đây là nguyên-nhân và điều-kiện thứ bảy cho 
một trận động đất dữ dội. 

(8) “Lại nữa, khi Như Lai bát Niết-bàn [chứng Niết-bàn cuối cùng] 
băng yếu-tô niết-bàn không còn tàn dư (vô dư y niết-bàn giới), sự kiện này 
làm trái đất này rung động, rung chuyền, và chấn động. Đây là nguyên- 
nhân và điều-kiện thứ tám cho một trận động đất dữ đội. 


“Đây là tám nguyên-nhân và điều-kiện cho một trận động đất dữ đội.” 


NHÓM 3 
CẶP ĐÔI 


71 (1) Niềm Tin (I) 


(1) Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin, 
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nhưng người đó thiếu giới-hạnh; như vậy người đó là không hoàn thành 
(không đầy đủ) về chi phần đó. Người đó nên hoàn thành chi phần đó, 
[nghĩ rằng]: “Làm cách nảo ta được phú cho niềm-tin và cũng có luôn 
giới-hạnh?? Nhưng khi một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin và cũng có 
luôn giới-hạnh, thì người đó là hoàn thành (đầy đủ) về phương diện chỉ 
phần đó. 


(2) “Một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin và có giới-hạnh, 
nhưng người đó không có sự học-hiểu; như vậy người đó là không hoàn 
thành về phương diện chi phần đó. Người đó nên hoàn thành chi phần đó, 
[nghĩ răng]: 'Làm cách nào ta được phú cho niềm-tin, có giới-hạnh, và 
cũng có luôn sự học-hiểu?? Nhưng khi một Tỳ kheo được phú cho niềm- 
tin, có giới-hạnh, và cũng có luôn sự học-hiều, thì người đó là hoàn thành 


về phương diện chi phần đó. 


(3) “Một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin, có giới-hạnh, có sự 
học-hiều, nhưng người đó không phải là người giỏi thuyết về Giáo Pháp 
. (4)... là một người giỏi thuyết về Giáo Pháp, nhưng không phải là 
người hay đến những hội chúng ... (5) là một người hay đến những hội 
chúng, nhưng không phải là người chỉ dạy Giáo Pháp một cách tự tin cho 
hội chúng ... (6)... là một người chỉ dạy Giáo Pháp một cách tự tin cho 
hội chúng, nhưng không phải là người “tùy theo ý muốn, không khó khăn 
hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền định (chúng) tạo nên phần 
tâm bậc cao và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp 
này”... (7)... là một người “tùy theo ý muốn, không khó khăn hay rắc rối 
gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao 
và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này”, nhưng 
không phải là người “với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong 
kiếp này, băng trí-biết trực tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của 
tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong 
đó, người đó an trú trong đó”. Như vậy người đó là không hoàn thành về 
phương diện chi phần đó. Người đó nên hoàn thành chi phần đó, [nghĩ 
rằng]: 'Làm cách nào ta được phú cho niềm-tin, có giới-hạnh ... và cũng 
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là một người “với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp 
này, bằng trí-biết trực tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm 
sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, 


người đó an trú trong đó”?? 


(8) “Nhưng khi một Tỳ kheo (¡) được phú cho niềm-tin, (ii) có giới- 
hạnh, và (ii) có sự học-hiễu; (iv) là một người giỏi thuyết về Giáo Pháp; 
(v) là một người hay đến những hội chúng; (vi) là một người chỉ dạy Giáo 
Pháp một cách tự tin cho hội chúng: (vii) là một người “tùy theo ý muốn, 
không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền định 
(chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc 
trú) ngay trong kiếp này”; và (viii) người đó cũng là một người “với sự đã 
tiêu điệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực 
tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó", 
thì người đó là hoàn thành về phương diện chỉ phần đó. 


“Một Tỳ kheo có được tám phâm-chất này là người khích lệ niềm-tin 
về tất cả mọi phương diện và người hoàn thành về tât cả mọi mặt.” 


72 (2) Niềm Tin (2) 


(1) Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin 
nhưng người đó thiếu giới-hạnh; như vậy người đó là không hoàn thành 
về phương diện chi phần đó. Người đó nên hoàn thành chi phần đó, [nghĩ 
rằng]: 'Làm cách nào ta được phú cho niềm-tin và có luôn giới-hạnh?? 
Nhưng khi một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin và cũng có luôn giới- 
hạnh, thì người đó là hoàn thành về phương diện chi phần đó. 


(2) “Một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin và có giới-hạnh, 
nhưng người đó không có sự học-hiểu; như vậy người đó là không hoàn 
thành về phương diện chi phần đó. Người đó nên hoàn thành chi phần đó, 
[nghĩ răng]: 'Làm cách nào ta được phú cho niềm-tin, có giới-hạnh, và 


cũng có luôn sự học-hiều?? Nhưng khi một Tỳ kheo được phú cho niềm- 
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tin, có giới-hạnh, và cũng có luôn sự học-hiều, thì người đó là hoàn thành 
về phương diện chi phần đó. 


(3) “Một Tỳ kheo có thê được phú cho niềm-tin, có giới-hạnh, có sự 
học-hiều, nhưng người đó không phải một người giỏi thuyết về Giáo Pháp 
. (4)... là một người giỏi thuyết về Giáo Pháp, nhưng không phải là 
người hay đến những hội chúng ... (5) là một người hay đến những hội 
chúng, nhưng không phải người chỉ dạy Giáo Pháp một cách tự tin cho hội 
chúng ... (6)... là một người chỉ dạy Giáo Pháp một cách tự tin cho hội 
chúng, nhưng không phải là người “tiếp-xúc bằng thân và an trú trong 
những sự giải-thoát đầy bình-an đó, (chúng là) vượt trên thể-sắc, chúng là 
(những sự giải-thoát) vô-sắc”... (7) ... là một người “tiếp-xúc bằng thân 
và an trú trong những sự giải-thoát đầy bình-an đó, vượt trên thể-sắc, 
chúng là vô-sắc', nhưng không phải là người “với sự đã tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã tự mình 
chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và 
sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó”. Như vậy người 
đó là không hoàn thành về phương diện chi phần đó. Người đó nên hoàn 
thành chi phần đó, [nghĩ răng]: 'Làm cách nào ta được phú cho niềm-tin, 
có giới-hạnh ... và cũng là một người “với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm 
(lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã tự mình chứng 
ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi 


đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đóˆ?' 


(8) “Nhưng khi một Tỳ kheo (ï) được phú cho niềm-tin, (ii) có giới- 
hạnh, và (ii) có sự học-hiễu; (iv) là một người giỏi thuyết về Giáo Pháp; 
(v) là một người hay đến những hội chúng; (vi) là một người chỉ dạy Giáo 
Pháp một cách tự tin cho hội chúng: (vii) là một người “tiếp-xúc bằng thân 
và an trú trong những sự giải-thoát đầy bình-an đó, vượt trên thể-sắc, 
chúng là vô-sắc”; và (viii) người đó là một người “với sự đã tiêu diệt mọi 
ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã tự mình 
chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và 
sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó", thì người đó là 
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hoàn thành về phương diện chỉ phần đó. 


“Một Tỳ kheo có được tám phâm-chất này là người khích lệ niềm-tin 
vê tât cả mọi phương diện và người hoàn thành về tất cả mọi mặt.” 


73 (3) Sự Chánh Niệm Về Cái Chết (1)”2 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãdika, trong hội trường 
gạch. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, sự chánh-niệm về cái chết, nếu được tu tập vả tu 
dưỡng, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn đến đỉnh cao là sự bắt- 
tử, có sự bất-tử là chung cuộc của nó. Nhưng, này các Tỳ kheo, các thầy 
có tu tập sự chánh-niệm về cái chết hay không?” 


(1) Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã nói với đức Thế 


Tôn: “Thưa Thê Tôn, con có tu tập sự chánh-niệm về cái chêt.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thầy tu tập sự chánh-niệm về cái 


chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
một ngày và một đêm nữa, vậy ta nên chú-tâm (tác ý) tới giáo lý của đức 
Thế Tôn. Nếu vậy ta có thể thành tựu nhiều!? Chính theo cách nảy con tu 
tập sự chánh-niệm về cái chết.” 

(2) Một Tỳ kheo khác nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 
cũng tu tập sự chánh-niệm về cái chết.” 

“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thây tu tập sự chánh-niệm về cái 
chết?” 

“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
một ngày nữa, vậy ta nên chú-tâm tới giáo lý của đức Thế Tôn. Nếu vậy ta 


có thê thành tựu nhiều!” Chính theo cách này con tu tập sự chánh-niệm về 
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cái chết.” 
(3) Một Tỳ kheo khác nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 


cũng có tu tập sự chánh-niệm về cái chêt.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thầy tu tập sự chánh-niệm về cái 


chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
mửa ngày nữa, vậy ta nên chú-tâm tới giáo lý của đức Thế Tôn. Nếu vậy ta 
có thê thành tựu nhiều!” Chính theo cách này con tu tập sự chánh-niệm về 
cái chết.” 

(4) Lại một Tỳ kheo nữa nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 


cũng có tu tập sự chánh-niệm về cái chêt.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thầy tu tập sự chánh-niệm về cái 


chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
khoảng 20 phút nữa [nguyên văn: “một khoảng thời gian đủ để ăn một bữa 
cơm khát thực], vậy ta nên chú tâm tới lời dạy của đức Thế Tôn. Nếu vậy 
ta có thể thành tựu nhiều!? Chính theo cách này con tu tập sự chánh-niệm 
về cái chết.” 

(5) Lại một Tỳ kheo nữa nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 


cũng có tu tập sự chánh-niệm về cái chêt.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thầy tu tập sự chánh-niệm về cái 


chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
khoảng 10 phút nữa [nguyên văn: “một khoảng thời gian đủ để ăn nửa bữa 
cơm khát thực], vậy ta nên chú tâm tới lời dạy của đức Thế Tôn. Nếu vậy 
ta có thể thành tựu nhiều!? Chính theo cách này con tu tập sự chánh-niệm 
về cái chết.” 

(6) Lại một Tỳ kheo nữa nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 


cũng có tu tập sự chánh-niệm về cái chêt.” 
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“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thầy tu tập sự chánh-niệm về cái 
chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
khoảng 02 phút nữa [nguyên văn: “một khoảng thời gian đủ để nhai và 
nuốt bốn hay năm miếng ăn'], vậy ta nên chủ tâm tới lời dạy của đức Thế 
Tôn. Nếu vậy ta có thể thành tựu nhiều!” Chính theo cách này con tu tập 
sự chánh-niệm về cái chết.” 


(7) Lại một Tỳ kheo nữa nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 
cũng có tu tập sự chánh-niệm về cái chêt.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thầy tu tập sự chánh-niệm về cái 
chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
khoảng nửa phút nữa [nguyên văn: một khoảng thời gian đủ để nhai và 
nuốt một miếng ăn], vậy ta nên chú-tâm tới giáo lý của đức Thế Tôn. Nếu 
vậy ta có thê thành tựu nhiều!” Chính theo cách này con tu tập sự chánh- 
niệm về cái chết.” 

(8) Lại một Tỳ kheo nữa nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con 
cũng có tu tập sự chánh-niệm về cái chết.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nảo thây tu tập sự chánh-niệm về cái 
chết?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn con nghĩ như vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống 
khoảng 1-2 giây nữa [nguyên văn: một khoảng thời gian đủ để thỏ-ra sau 
khi thỏ-vô, hoặc để thỏ-vô sau khi thỏ-ra], vậy ta nên chú-tâm tới giáo lý 
của đức Thế Tôn. Nếu vậy ta có thể thành tựu nhiều!” Chính theo cách này 
con tu tập sự chánh-niệm về cái chết.” 

Sau khi điều này được nói ra, đức Thế Tôn mới nói với các Tỳ kheo 
đó: 

“Này các Tỳ kheo, (1) Tỳ kheo tu tập sự chánh-niệm về cái chết như 


vầy: “Biết đâu ta chỉ còn sống mội ngày và một đêm ...°; và (2) Tỳ kheo tu 
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tập sự chánh-niệm về cái chết như vây: “Biết đâu ta chỉ còn sống một ngày 
..."; và (3) Tỳ kheo tu tập sự chánh-niệm về cái chết như vày: “Biết đâu ta 
chỉ còn sống mửa ngày ...”; và (4) Tỳ kheo tu tập sự chánh-niệm về cái 
chết như vây: “Biết đâu ta chỉ còn sống 20 phứr....°; và (5) Tỳ kheo tu tập 
sự chánh-niệm về cái chết như vây: “Biết đâu ta chỉ còn sống 70 phú¿ ...”; 
và (6) Tỳ kheo tu tập sự chánh-niệm về cái chết như vây: “Biết đâu ta chỉ 
còn sống 02 phú: ...”: đây được gọi là những Tỳ kheo sống một cách thiếu 
chuyên-chú. Họ tu tập sự chánh-niệm về cái chết một cách chậm chạp (với 


mục tiêu) để đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận). 


Nhưng, (7) Tỳ kheo tu tập sự chánh-niệm về cái chết như vây: “Biết 
đâu ta chỉ còn sống øửa phút ...”; và (8) Tỳ kheo tu tập sự chánh-niệm về 
cái chết như vây: “Biết đâu ta chỉ còn sống 7-2 giây ...”: đây được gọi là 
những Tỳ kheo sống một cách chuyên-chú. Họ tu tập sự chánh-niệm về 


cái chết một cách nhiệt thành (miên mật) đề đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ sống một cách chuyên tâm chuyên chú. Chúng ta sẽ tu tập sự 
chánh-niệm về cái chết một cách nhiệt thành để đạt tới sự tiêu diệt ô- 


nhiễm.” Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


74 (4) Sự Chánh Niệm Về Cái Chết (2)”4 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãdika, trong hội trường 
gạch. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, sự chánh-niệm về cái chết, nếu được tu tập và tu 
dưỡng, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn đến đỉnh cao là sự bất- 
tử, có sự bất-tử là chung cuộc của nó. Nhưng, này các Tỳ kheo, các thầy 
có tu tập sự chánh-niệm về cái chết hay không?” 

(D “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi ngày đã hết và đêm đã tới, một Tỳ 
kheo quán chiếu như vầy: “Ta có thể chết bởi nhiều nguyên nhân. (1) Do 
rắn cắn, hay bò cạp hay bò sát chích ta, và ta có thể chết; đó là sự cản trở 
cho ta. (2) Ta có thê vấp té, hoặc (3) thức ăn (độc, xấu) có thê hại chết ta, 
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hoặc (4) túi mật của ta có thê bị kích động, hoặc (5) đờm đãi của ta có thể 
bị kích động, hoặc (6) khí độc trong (thân) ta có thể bị kích động, làm ta 
chết; hoặc (7) con người có thể tấn công ta, hoặc (8) những quỷ dữ [phi 


nhân] có thể tấn công ta, làm ta chết; đó sẽ là sự cản trở cho ta.” 


(a) “Tỳ kheo đó nên quán chiếu như vầy: “Ta còn những phẩm chất 
bắt thiện xấu ác chưa được trừ bỏ, sẽ trở thành sự cản trở cho ta nếu tối 
này ta chết?” Nếu, sau khi quán xét, Tỳ kheo đó biết: “Ta còn những phẩm 
chất bất thiện xấu ác chưa được trừ bỏ, sẽ trở thành sự cản trở cho ta nếu 
ta chết tối nay', thì người đó cần đặt ra sự mong-muốn phi thường, sự nỗ- 
lực, sự nhiệt-tâm, sự nhiệt-thành, sự không-biết mệt-mỏi, sự chánh-niệm, 


sự rõ-biết (tỉnh giác) để dẹp bỏ những phẩm chất bất thiện xấu ác đó. 


“Ví dụ một người có quần áo hay đầu tóc đang bị lửa cháy cần phải 
có ngay sự mong-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt-tâm, sự nhiệt- 
thành, sự không biết mệt-mỏi, sự chánh-niệm, sự rõ-biết để dập tắt [lửa 
cháy trên] áo quần hay đầu tóc của mình. Cũng giống như vậy, Tỳ kheo 
đó phải đặt ra sự mong-muốn phi thường, sự nỗ-lực, sự nhiệt-tâm, sự 
nhiệt-thành, sự không biết mệt-mỏi, sự chánh-niệm, sự rõ-biết để dẹp bỏ 


những phẩm chất bất thiện xấu ác đó. 


(b) “Nhưng nếu, sau khi quán xét, Tỳ kheo đó biết như vầy: “Ta 
không còn những phẩm chất bất thiện xấu ác chưa được trừ bỏ, nên sẽ 
không trở thành sự cản trở cho ta nếu ta chết tối nay”, thì người đó sông 
trong sự khoan-khoái và hoan-hỷ đó, tu tập ngày và đêm trong những 


phẩm chất thiện lành. 


(II) “Nhưng khi đêm đã hết và ngày đã tới, một Tỳ kheo quán chiếu 
như vây: “Ta có thể chết bởi nhiều nguyên nhân. (1) Do rắn cắn ... hoặc 
(8) những quỷ dữ [phi nhân] có thể tấn công ta, làm ta chết; đó sẽ là sự 
cản trở cho ta. 


[Tiếp tục giống hệt phần (D. (a), (b) ở trên, chỉ khác là chữ “tối nay” 
được thay bằng chữ “ngày hôm nay”. ] 


“Này các Tỳ kheo, đó là, sự chánh-niệm về cái chêt, nêu được tu tập 
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và tu dưỡng, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn đến đỉnh cao là sự 


bât-tử, có sự bât-tử là chung cuộc của nó.” 


75 (5) Những Thành Tựu (1) 


“Này các Tỳ kheo, có tám sự thành tựu này. Tám đó là gì? Thành tựu 
về sự tháo-vát (tự thân làm được, tự phát, tự đảm đang), thành tựu vỀ sự 
phòng-hộ, có bạn-tốt, có đời sống cân-bằng: thành tựu về niềm-tin, thành 
tựu về giới-hạnh, thành tựu về tâm bố-thí, và thành tựu về trí-tuệ. Đây là 
tám sự thành tựu.” 


[Phân thi kệ giống thi kệ ở kinh 8:54.] 


76 (6) Những Thành Tựu (2) 


“Này các Tỳ kheo, có tám sự thành tựu này. Tám đó là gì?!”? Có đầy 
đủ sự tháo-vát, có đầy đủ sự cần-trọng, có bạn-tốt, có đời sống cân-bằng, 
thành tựu về niềm-tin, thành tựu về giới-hạnh, thành tựu về bố-thí, và 
thành tựu về trí-tuệ. Đây là tám sự thành tựu. 


(1) “Và cái gì là sự có đầy đủ sự tháo-vát? Ở đây, dù nghề nghiệp gì 
người tại gia đang làm —làm nông, buôn bán, chăn nuôi gia súc, săn bắn, 
làm công sở hoặc bất cứ nghề gì—thì ở đó người đó cần phải có kỹ năng 
và siêng năng: tìm hiểu rõ cách làm và công cụ nghè nghiệp; có khả năng 
thực hiện và thu xếp công việc một cách hợp lý. Đây được gọi là sự có 


đầy đủ sự tháo-vát. 


(2) “Và cái gì là sự có đầy đủ sự cần-trọng? Ở đây, một người họ tộc 
nên thiết lập sự bảo vệ và phòng hộ tài sản do mình đã làm ra bằng Sự 
tháo-vát và nỗ-lực, được tích cóp bằng công sức của tay mình, kiếm được 
bằng mô hôi của mình, là tài sản chân chính có được một cách chân chính, 
người đó luôn biết nghĩ: 'Làm cách nảo tôi bảo vệ tài sản không bị cướp 
bóc hay bị vua chúa tịch thu, không bị hỏa hoạn cháy mất, không bị lũ lụt 
cuốn mất, và không bị những người thừa kế bất nghĩa chiếm đoạt?” Đây 
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được gọi là sự có đây đủ sự cân-trọng. 


(3) “Và cái gì là sự có bạn-tốt? Ở đây, trong làng hay phố thị nào một 
người họ tộc sống, người đó nên biết giao lưu với những gia chủ [hay con 
trai của họ], dù trẻ mà có đức-hạnh hay già và có đức-hạnh, là những 
người thành tựu (có đầy đủ) về niềm-tin, giới-hạnh, sự rộng lòng bố-thí, 
và trí-tuệ; người đó nói chuyện với họ và tham gia thảo luận với họ. 
Người đó thi đua với họ để thành tựu bằng họ về mức độ niềm-tin, giới- 


hạnh, sự bố-thí, và trí-tuệ. Đây được gọi là sự có bạn-tốt. 


(4) “Và cái gì là sự có đời sống cân-bằng? Ở đây, này ông Byag- 
ghapajja, một người họ tộc nên biết rõ thu nhập và tiêu xài của mình, và 
biết sống một đời sống cân bằng, không quá phung phí cũng không quá hà 
tiện, làm sao để cho mức thu nhập luôn nhiều hơn mức tiêu xài, chứ 
không để ngược lại. Ví dụ một người thợ bạc [hay người phụ việc của ông 
ta] khi cầm cân lên, biết rõ: “Bớt bao nhiêu thì cần cân nghiêng xuống, 
thêm bao nhiêu thì cần cân nhỏng lên”. Cũng giống như vậy, một người họ 
tộc cũng biết rõ thu nhập và tiêu xài của mình, và biết sống một đời sông 
cân băng, không quá phung phí cũng không quá hà tiện, làm sao để cho 


mức thu nhập luôn nhiêu hơn mức tiêu xài, chứ không đê ngược lại. 


“Nếu người họ tộc này có thu nhập ít mà sống một cách xa xỉ, những 
người khác sẽ nói về ông: “Ông họ tộc này chắc ăn của cải như ăn trái 
sung." Nhưng nếu ông có thu nhập nhiều nhưng sống một cách hà tiện, 
những người khác sẽ nói về ông: “Họ tộc này chắc bỏ đói cả chính mình 
luôn.” Nhưng đời sống được gọi là cân bằng khi một người họ tộc biết rõ 
thu nhập và tiêu xài của mình, và biết sống một đời sống cân bằng, không 
quá phung phí cũng không quá hà tiện, và [biết]: “Theo cách này mức thu 


nhập của mình sẽ nhiêu hơn mức tiêu xải, chứ không đê ngược lại. ` 


(5) “Và cái gì là sự thành tựu về niềm-tin? Ở đây, một người họ tộc 
có niềm-tin; người đó đặt niềm tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: 
Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ 
toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc 


phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của 
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những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, 
bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn. Đây được gọi là sự thành tựu về niềm-tin. 


(6) “Và cái gì là sự thành tựu giới-hạnh? Ở đây, một người họ tộc 
sống kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, và uống 
rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chât độc hại, là căn cơ của đời 


sống lơ tâm phóng dật. Đây được gọi là sự thành tựu về giới-hạnh. 


(7) “Và cái gì là sự thành tựu sự rộng lòng bố-thí? Ở đây, một người 
họ tộc sống ở nhà với một cái tâm không bị ô nhiễm bởi tính keo-kiệt, 
rộng lòng bố-thí, dang tay giúp-đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm 
với việc từ-thiện, vui thích sự bố-thí và chia-sẻ. Đây được gọi là sự thành 
tựu về sự rộng lòng bố-thí. 

(8) “Và cái gì là sự thành tựu về trí-tuệ? Ở đây, một người họ tộc là 
có trí; người đó có được trí-tuệ vốn nhận biết được sự khởi-sinh và sự 
biến-diệt (của mọi sự), (loại trí-tuệ) đó là thánh thiện và mang tính thâm 
nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Đây được gọi là sự thành tựu về trí- 
tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là tám sự thành tựu.” 


[Phân thi kệ giống hệt thi kệ ở kinh 8:54.] 


77 (7) Tham Muốn 

Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các 
Tỳ kheo!” 

“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 

“Này các đạo hữu, có tám loại người này được thấy trong thế gian. 
Tám đó là gì?”... 

[Tiếp tục giống hệt kinh 8:61, chỉ khác là kinh này do thây Xá-lợi-phất 
nói]... 


“Đây là tám loại người được thấy có trong thế gian.” 
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76 (8) Có Khả Năng 

Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các 
Tỳ kheo!” 

“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói điều 
này: 

[11 “Này các đạo hữu, có được sáu phẩm-chất, một Tỳ kheo là có khả 


năng [làm ích lợi] cho cả mình và người khác. Sáu đó là gì? ... 

[Tiếp tục giống hệt kinh 8:62, chỉ khác là kinh này do thây Xá-lợi-phất 
nói]... 

[8] “Có được hai phẩm-chất, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích 
lợi] cho người khác, không cho mình. Hai đó là gì? ... 


“Có được hai phẩm chất đó, một Tỳ kheo là có khả năng [làm ích lợi] 
cho người khác, nhưng không cho mình.” 


79 (9) Sự Sa Sút 1796 


“Này các Tỳ kheo, tám phâm-chất này dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ 
kheo là bậc học nhân. Tám đó là gì? Thích thú làm công việc này nọ (hơn 
là tu), thích thú nói chuyện, thích thú ngủ, thích thú gặp gỡ giao lưu, 
không phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận (các giác quan), không tiết 
độ trong ăn uống, ưa thích sự ràng-buộc, và ưa thích sự tăng-phóng 
(phóng tâm). Tám phẩm-chất này dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ kheo là bậc 
học nhân. 


“Này các Tỳ kheo, tám phẩm-chất này dẫn tới sự không sa-sút của 
một Tỳ kheo là bậc học nhân. Tám đó là gì? Không thích thú công việc 
này nọ, không thích thú nói chuyện, không thích thú ngủ, không thích thú 
gặp gỡ giao lưu, luôn phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận, biết tiết độ 


trong ăn uống, không thích sự ràng-buộc, và không thích sự tăng-phóng. 
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Tám phẩm-chất này dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ kheo là bậc học 


nhân.” 


80 (10) Những Cơ Sở Cho Sự Lười Biếng và Sự Phát Khởi Nỗ Lực 


(D) “Này các Tỳ kheo, có tám cơ-sở này (biện hộ) cho sự lười-biếng. 
Tám đó là gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo phải làm một số việc. Người đó nghĩ như 
vầy: “Ta có mây việc phải làm. Khi làm thân ta sẽ mệt. Vậy ta nằm nghỉ. 
Người đó nằm xuống. Người đó không phát khởi sự nỗ-lực để đạt tới 
những điều chưa đạt được, để thành tựu những điều chưa thành tựu, để 
chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ. Đây là co-sở thứ nhất cho sự lười- 
biếng. 

(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã làm một số việc. Người đó nghĩ như 
vầy: “Ta đã làm mấy công việc. Do làm mấy việc đó nên thân ta bị mệt. 
Vậy ta nằm nghỉ." Người đó nằm xuống. Người đó không phát khởi sự nỗ- 
lực ... để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ. Đây là cơ-sở thứ hai 


cho sự lười-biêng. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo phải đi một chuyến. Người đó nghĩ như 
vầy: “Ta phải đi một chuyền. Khi đi thân ta sẽ mệt. Vậy ta năm nghỉ. 
Người đó năm xuống. Người đó không phát khởi sự nỗ-lực ... để chứng 
ngộ những điều chưa chứng ngộ. Đây là cơ-sở thứ ba cho sự lười-biếng. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã đi một chuyến. Người đó nghĩ như vầy: 
“Ta đã đi một chuyền. Do đã đi một chuyến nên thân ta bị mệt. Vậy ta 
nằm nghỉ.” Người đó năm xuống. Người đó không phát khởi sự nỗ-lực ... 
để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ. Đây là cơ-sở thứ tư cho sự 
lười-biếng. 

(5) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã đi khất thực trong làng hay phố thị 
nhưng không có được nhiều thức ăn, dù ngon hay dở, như mình cần. 
Người đó nghĩ như vầy: “Ta đã đi khất thực trong làng hay phố thị nhưng 
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ta không có được nhiều thức ăn, dù ngon hay đở, như ta cần. Thân ta bị 
mệt và khó vận dụng. Vậy ta nằm nghỉ.” Người đó nằm xuống. Người đó 
không phát khởi sự nỗ-lực ... để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ. 


Đây là cơ-sở thứ năm cho sự lười-biêng. 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã đi khất thực trong làng hay phố thị và 
có được nhiều thức ăn, dù ngon hay đở, như mình cần. Người đó nghĩ như 
vầy: “Ta đã đi khất thực trong làng hay phố thị và ta có được nhiều thức 
ăn, dù ngon hay dở, như ta cần. Thân ta giờ nặng trịch và khó vận dụng. 
Vậy ta nằm nghỉ." Người đó nằm xuống. Người đó không phát khởi sự nỗ- 
lực ... để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ. Đây là cơ-sở thứ sáu 
cho sự lười-biếng. 


(7) “Lại nữa, một Tỳ kheo hơi bệnh yếu. Người đó nghĩ như vây: “Ta 
hơi bị yếu. Ta cần năm nghỉ. Vậy ta nằm nghỉ." Người đó nằm xuống. 
Người đó không phát khởi sự nỗ-lực ... để chứng ngộ những điều chưa 
chứng ngộ. Đây là cơ-sở thứ bảy cho sự lười-biếng. 


(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo vừa hết bệnh. Ngay sau khi hết bệnh, 
người đó nghĩ như vầy: “Ta vừa mới khỏi bệnh thôi. Thân ta còn yếu ớt và 
khó vận dụng. Vậy ta năm nghỉ." Người đó nằm xuống. Người đó không 
phát khởi sự nỗ-lực để đạt tới những điều chưa đạt được, để thành tựu 
những điều chưa thành tựu, để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ. 
Đây là co-sở thứ tám cho sự lười-biếng. 


“Đây là tám cơ-sở cho sự lười-biêng. 


(H) “Này các Tỳ kheo, có tám cơ-sở cho sự phát khởi sự nỗ-lực (tinh 
tấn). Tám đó là gì? 


(L) “Ở đây, một Tỳ kheo phải làm một số việc. Người đó nghĩ như 
vây: “Ta phải làm mấy việc. Khi bận làm những việc đó thì không dễ cho 
ta chú-tâm tới giáo lý của những vị Phật. Vậy trước tiên ta hãy phát khởi 
sự nỗ-lực để đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa được thành 
tựu, để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ.” Người đó phát khởi sự nỗ- 
lực để đạt tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa được thành tựu, đề 
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chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ. Đây là cơ-sở thứ nhất cho sự phát 


khởi sự nỗ-lực. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã làm một số việc. Người đó nghĩ như 
vầy: “Ta đã làm mây việc. Khi bận làm những việc đó thì không thể nào ta 
chú-tâm tới giáo lý của những vị Phật. Vậy giờ ta hãy nên phát khởi sự 
nỗ-lực ...” Đây là cơ-sở thứ hai cho sự phát khởi sự nỗ-lực. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo phải đi một chuyến. Người đó nghĩ như 
vầy: “Ta sẽ đi một chuyến. Khi đang đi thì không dễ cho ta chú-tâm tới 
giáo lý của những vị Phật. Vậy giờ ta hãy nên phát khởi sự nỗ-lực ...” Đây 
là cơ-sở thứ ba cho sự phát khởi sự nỗ-lực. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã đi một chuyến. Người đó nghĩ như vầy: 
“Ta đã đi một chuyến. Khi đang đi thì không thể nào ta chú-tâm tới giáo lý 
của những vị Phật. Vậy giờ ta hãy nên phát khởi sự nỗ-lực ..." Đây là cơ- 
sở thứ tư cho sự phát khởi sự nỗ-lực. ... 


(5) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã đi khất thực trong làng hay phố thị 
nhưng không có được nhiều thức ăn, dù ngon hay dở, như mình cần. 
Người đó nghĩ như vây: “Ta đã đi khất thực trong làng hay phố thị nhưng 
ta không có được nhiều thức ăn, dù ngon hay đở, như ta cần. Thân ta còn 
nhẹ và dễ vận dụng. Vậy giờ ta hãy nên phát khởi sự nỗ-lực ...” Đây là 


cơ-sở thứ năm cho sự phát khởi sự nỗ-lực. 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã đi khất thực trong làng hay phó thị và 
có được nhiều thức ăn, dù ngon hay dở, như mình cần. Người đó nghĩ như 
vây: “Ta đã đi khất thực trong làng hay phố thị và ta đã có được nhiều 
thức ăn, dù ngon hay dở, như ta cần. Thân ta còn khỏe mạnh và dễ vận 
dụng. Vậy giờ ta hãy nên phát khởi sự nỗ-lực ...” Đây là cơ-sở thứ sáu cho 
sự phát khởi sự nỗ-lực. 


(7) “Lại nữa, một Tỳ kheo hơi bệnh yếu. Người đó nghĩ như vậy: 
“Mình hơi bệnh yếu. Có thể sự bệnh yếu còn phát nặng hơn nữa. Vậy giờ 
ta hãy nên phát khởi sự nỗ-lực ..." Đây là cơ-sở thứ bảy cho sự phát khởi 


sự nỗ-lực. 
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(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo vừa hết bệnh. Ngay sau khi hết bệnh, 
người đó nghĩ như vây: “Ta đã hết bệnh, vừa mới khỏi bệnh. Biết đâu rồi 
bệnh sẽ còn quay lại nữa. Vậy giờ ta hãy nên phát khởi sự nỗ-lực để đạt 
tới điều chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ 
điều chưa được chứng ngộ. Người đó phát khởi sự nỗ-lực đề đạt tới điều 
chưa đạt tới, để thành tựu điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ điều 
chưa được chứng ngộ. Đây là cơ-sở thứ tám cho sự phát khởi sự nỗ-lực. 


“Đây là tám cơ-sở cho sự phát khởi sự nỗ-lực.” 


NHÓM 4 
SỰ CHÁNH NIỆM 


81 (1) Sự Chánh Niệm 9 


(D (1) Này các Tỳ kheo, khi không có sự chánh-niệm và sự rõ-biết 
(tỉnh giác), người thiếu sự chánh-niệm và sự rõ-biết (2) là thiếu nguyên- 
nhân cận kề đưa đến cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức và biết xấu-hồ 
về mặt đạo đức. Khi không có cảm-nhận biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và 
biết sợ-hãi về mặt đạo đức, người thiếu cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo 
đức và biết sợ-hãi về mặt đạo đức là (3) thiếu nguyên-nhận cận kề đưa đến 
sự kiềm-chế các căn cảm-nhận (các giác quan). Khi không có sự kiềm-chế 
các căn cảm-nhận, người thiếu sự kiềm-chế các căn cảm-nhận là (4) thiếu 
nguyên-nhân cận kề đưa đến giới-hạnh. Khi không có giới-hạnh, người 
thiếu giới-hạnh là (5) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự chánh-định. 
Khi không có sự chánh-định, người thiếu sự chánh-định là (6) thiếu 
nguyên-nhân cận kề đưa đến sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng như chúng 
thực là. Khi không có sự-biết và sự-thấy, người thiếu sự-biết và sự-thấy 
như vậy là (7) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự tỉnh-ngộ [sự không 
còn mê-thích] và sự chán-bỏ. Khi không có sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ, 
người thiếu sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ là (§) thiếu nguyên-nhân cận kề 


đưa đên trí-biêt và tâm-nhìn của sự giảI-thoát. 
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“Ví dụ có một cây mà thiếu cành và lá, thì phần chỗi, vỏ, phần gỗ 
mềm và gỗ lõi của nó sẽ không phát triển đầy đủ. Cũng giống như vậy, khi 
(1) không có sự chánh-niệm và sự rõ-biết, người thiếu sự chánh-niệm và 
sự rõ-biết là (2) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự biết xấu-hồ về mặt 
đạo đức và biết sợ-hãi về mặt đạo đức ... là (8) thiếu nguyên-nhân cận kề 


đưa đên trí-biêt và tâm-nhìn của sự giảI-thoát. 


(I) (1) Này các Tỳ kheo, khi có sự chánh-niệm và sự rõ-biết, người 
có được (thành tựu) sự chánh-niệm và rõ-biết là (2) có nguyên-nhân cận 
kề đưa đến cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức và biết xấu-hồ về mặt 
đạo đức. Khi có được cảm-nhận biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và biết sợ-hãi 
về mặt đạo đức, người có cảm-nhận biết xâu-hỗ về mặt đạo đức và biết 
sợ-hãi về mặt đạo đức là (3) có nguyên-nhận cận kề đưa đến sự kiềm-chế 
các căn cảm-nhận (các giác quan). Khi có được sự kiềm-chế các căn cảm- 
nhận, người có sự kiềm-chế các căn cảm-nhận là (4) có nguyên-nhân cận 
kề đưa đến giới-hạnh. Khi có được giới-hạnh, người có giới-hạnh là (5) có 
nguyên-nhân cận kề đưa đến sự chánh-định. Khi có được sự chánh-định, 
người có sự chánh-định là (6) có nguyên-nhân cận kề đưa đến sự-biết và 
sự-thấy về mọi sự đúng như chúng thực là. Khi có được sự-biết và sự- 
thấy, người có được sự-biết và sự-thấy như vậy là (7) có nguyên-nhân cận 
kề đưa đến sự tỉnh-ngộ [sự không còn mê-thích] và sự chán-bỏ. Khi có 
được sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ, người có sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ là (8) 


có nguyên-nhân cận kê đưa đên trí-biêt và tâm-nhìn của sự giải-thoát. 


“Ví dụ có một cây mà có được đủ cành và lá, thì phần chổi, vỏ, phần 
gỗ mềm và gỗ lõi của nó sẽ phát triển đầy đủ. Cũng giống như vậy, khi (1) 
có sự chánh-niệm và sự rõ-biết, người có được sự chánh-niệm và sự rõ- 
biết là (2) có nguyên-nhân cận kề đưa đến sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức 
và biết sợ-hãi về mặt đạo đức ... là (8) có nguyên-nhân cận kè đưa đến trí- 


biêt và tâm-nhìn của sự giải-thoát. 


82 (2) Ngài Pupaiya 
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Lúc đó có Ngài Punniya đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


(D “Thưa Thế Tôn, tại sao có những lúc Như Lai dành thời gian để 
chỉ dạy Giáo Pháp và có những lúc Như Lai không dành thời gian để chỉ 


dạy Giáo Pháp?”1”23 


(1) “Này Punniya, khi một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin nhưng 
không đến gặp Như Lai, thì Như Lai không dành lúc để chỉ dạy Giáo 
Pháp. (2) Nhưng khi một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin và đến gặp Như 
Lai, thì Như Lai dành lúc đề chỉ dạy. 


(3) “Khi một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin và đến gặp Như Lai, 
nhưng không chú ý nghe Như Lai... (4) Khi người đó chú ý nghe Như 
Lai nhưng không hỏi những câu hỏi ... (Š) ... Khi người đó hỏi những câu 
hỏi nhưng lại không lóng tai lắng nghe Giáo Pháp ... (6) Khi người đó 
lóng tai lắng nghe Như Lai, nhưng sau khi đã nghe được Giáo Pháp, người 
đó không lưu giữ nó trong tâm ... (7) Khi người đó, sau khi đã nghe được 
Giáo Pháp lưu giữ nó trong tâm, nhưng không xem xét ý nghĩa của những 
giáo lý mình đã lưu giữ trong tâm ... (8) Khi người đó xem xét ý nghĩa 
của những giáo lý mình đã lưu giữ trong tâm, nhưng không hiểu được ý 
nghĩa và Giáo Pháp cho nên không thực hành đúng theo Giáo Pháp, thì 
Như Lai không dành lúc để chỉ dạy Giáo Pháp. 


(I) “Nhưng, này Punniya, (1) khi một Tỳ kheo được phú cho niềm- 
tin, (2) đến gặp Như Lai, (3) chú ý nghe Như Lai, (4) hỏi những câu hỏi, 
và (5) lóng tai lắng nghe Giáo Pháp; và (6) sau khi đã nghe được Giáo 
Pháp, người đó lưu giữ nó trong tâm, (7) xem xét ý nghĩa của những giáp 
lý mình đã lưu giữ trong tâm, và (8) hiểu được ý nghĩa và Giáo Pháp và 
thực hành đúng theo Giáo Pháp, thì Như Lai dành lúc để chỉ dạy Giáo 
Pháp. Này Punniya, khi một người có được tám phẩm-chất này, thì Như 


Lai sẽ hoàn toàn dành lúc chỉ dạy Giáo Pháp.”1”? 


83 (3) Bắt Rễ 
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“Này các Tỳ kheo, những du sĩ các giáo phái khác (ngoại đạo) có thể 
hỏi các thầy: 

(L) “Này các bạn, mọi thứ (tất cả mọi pháp) bắt rễ (có gốc rễ) từ cái 
gì? (2) Thông qua cái gì chúng trở thành hiện hữu? (3) Chúng khởi sinh từ 
cái gì?!?9° (4) Chúng hội tụ trên cái gì? (5) Chúng được dẫn đầu bởi cái gì? 
(6) Cái gì thực hiện sự thâm quyền đối với chúng? (7) Cái gì là người 
giám sát của chúng? (8) Cái gì là cốt lõi của chúng?” Nếu được hỏi như 


vậy, các thây sẽ trả lời họ ra sao?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các thầy: “Này 
bạn, mọi thứ bắt rễ từ cái gì? ... Cốt lõi của chúng là gì??, thì các thầy nên 
trả lời họ như sau: 


““Này các bạn, (1) mọi thứ đều bắt rễ từ sự tham-muốn (dục). (2) 
Chúng trở thành hiện hữu thông qua sự chú-tâm (sự tác ý). (3) Chúng khởi 
sinh từ sự tiếp-xúc (xúc). (4) Chúng hội tụ trên cảm-giác (thọ). (5Š) Chúng 
được dẫn đầu bởi sự định-tâm (định). (6) Sự chánh-niệm (niệm) thực hiện 
sự thâm quyền đối với chúng. (7) Trí-tuệ là người giám sát của chúng. (8) 


Sự giải-thoát là cốt-lõi của chúng. 1891 


“Nếu các thầy được hỏi những câu hỏi đó, thì chính theo cách như 


vậy các thầy nên trả lời những du sĩ khác đạo đó.” 


84 (4) Ké Trộm 


“Này các Tỳ kheo, có tám yếu tố, một siêu trộm sẽ mau bị dính nạn 
(bị bắt), sẽ không tồn tại (hành nghề) được lâu. Tám đó là gì? (1) Người 
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đó tấn công người không tấn công mình. (2) Người đó trộm cắp không 
chừa lại thứ gì. (3) Người đó giết hại phụ nữ. (4) Người đó hãm hiếp gái 
trẻ. (5) Người đó cướp gtựt của tu sĩ. (6) Người đó cướp kho báu của vua 
chúa. (7) Người đó hành sự ở gần nơi ở. Và (8) người đó không khéo che 
giấu [những thứ đã trộm cướp].!#2 Có tám yếu tố này, một siêu trộm sẽ 


mau bị dính nạn, sẽ không tôn tại được lâu. 


“Này các Tỳ kheo, có được tám yếu tố, một siêu trộm sẽ không mau 
bị dính nạn (bị bắt), sẽ tồn tại (hành nghề) được lâu. Tám đó là gì? (1) 
Người đó không tấn công người không tấn công mình. (2) Người đó 
không trộm cắp hết mà không chừa lại thứ gì. (3) Người đó không giết hại 
phụ nữ. (4) Người đó không hãm hiếp gái trẻ. (5) Người đó không cướp 
giựt của tu sĩ. (6) Người đó không cướp kho báu của vua chúa. (7) Người 
đó không hành sự ở gần nơi ở. Và (8) người đó khéo che giấu [những thứ 
đã trộm cướp]. Có được tám yếu tô này, một siêu trộm sẽ không mau bị 


dính nạn, sẽ tôn tại được lâu.” 


85 (5) Những Chữ Đề Chỉ 


“Này các Tỳ kheo, (1) “Sa-môn: (tu sĩ) là một chữ (cách) đề chỉ Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. (2) 'Bà-la-môn' là một chữ đề chỉ Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. (3) “Bậc chữa-trị”... (4) “Bậc thầy về 
trí-biết!#3... (5) “Bậc bát-nhiễm' (không bị ó nhiễm) ... (6) “Bậc vô- 
nhiễm' (hết nhiễm) ... (7) “Người-biết”... (8) “Người được giải-thoát' là 
một chữ đề chỉ Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác.” 


Trạng thái cao nhât đó được chứng ngộ bởi một sa-môn, !?9 


Hay bởi một bà-la-môn đã sống đời sống tâm linh, 

Được chứng ngộ bởi một bậc thầy về trí-biết và bậc chữa-trị— 
Trạng thái cao nhất đó được chứng ngộ bởi một bậc bắt-nhiễm, 
Bởi một bậc vô-nhiễm là người đã được thanh-lọc, 

Được chứng ngộ bởi một người-biết, 


Bởi một người được giải-thoát — 
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[bên trên điều đó] Ta là chiến thắng trong trận chiến; 
Đã được tự-do, ta giải-thoát tha nhân khỏi sự trói-buộc. 
Ta là một nãøa, đã được thuần-phục một cách tối thượng, !895 


Là bậc vô-học nhân, đã đạt tới Niết-bàn. 


86 (6) Ngài Nãgira 1896 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa 
xứ dân Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn lớn các Tỳ kheo, lúc 
đó mới tới khu làng Icchänañgala của những bà-la-môn người Kosala. Ở 
đó đức Thế Tôn trú trong khu rừng rậm ở vùng Icchãnaủgala. Các gia chủ 
bà-la-môn ở làng Icchãnaigala nghe tin: [“Nghe nói sa-môn Côổ-đàm, 
người con của dân tộc Thích-Ca đã xuất gia từ một gia đình họ Thích-Ca, 
vừa mới đến làng Icchãnaigala, và giờ đang trú ở khu rừng rậm ở Ic- 
chãnangala. Giờ tin đồn tốt về Thầy Cồ-đàm đã lan truyền như vây: “Bậc 
Thế Tôn đó là một A-la-hán [đã tu-thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ 
toàn thiện] ... [giống đoạn mẫu này ở kinh 6:42]... bậc ấy cho thấy một 
đời sống tâm linh là toàn thiện và tinh khiết.”] Giờ sẽ tốt lành để đi gặp 
những vị A-la-hán đó.” 

Rồi, khi đêm đã qua, những gia chủ bả-la-môn của làng Icchãnagala 
mang nhiều thứ thức-ăn khác nhau và đi đến khu rừng rậm vùng Ic- 
chãnañgala. Họ đứng ở bên ngoài cửa rừng và gây ra những tiếng ồn ào 
huyện náo. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Nãgita là người hầu cận của đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn mới nói với thầy Nãgita: 

“Này Nãgita, ai đang làm những tiếng ồn ào huyên náo vậy? Ai nghe 
cứ tưởng như một đám ngư dân đang hò hét lúc vây bắt một đàn cá.” 

“Thưa Thế Tôn, đó là những gia chủ bà-la-môn ở làng Icchãnaigala, 
họ mang đến nhiều thứ thức-ăn khác nhau. Họ đang đứng ngoài cửa rừng 
[và muốn cúng dường chúng] cho Thế Tôn và Tăng đoàn các Tỳ kheo.” 

“Này Nãgita, cầu cho ta đừng bao giờ nổi tiếng. Cầu cho danh tiếng 


đừng đên với ta. Có những người không thê có được niêm chân phúc của 
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sự từ-bỏ, niêm chân phúc của sự tách-ly (ân dật), niêm chân phúc của sự 
bình-an, niêm chân phúc của sự giác-ngộ khi họ muôn có; ta thì dễ dàng 
có được, không khó khăn hay rắc rôi gì. Hãy đê họ thụ hưởng khoái lạc 


thâp hèn, khoái lạc lười nhác, khoái lạc của “lợi, vinh, danh".” 


“Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn đồng ý! Mong bậc Phúc Lành đồng 
ý! Giờ là lúc đức Thế Tôn hãy đồng ý. Vì dù đức Thế Tôn có đi đâu, 
những bả-la-môn và gia chủ ở thành thị hay vùng quê cũng sẽ đi theo. 
Giống như khi trời mưa lớn và nước đều chảy dồn xuống dốc. Tương tự 
vậy, dù đức Thế Tôn đi đâu, những bà-la-môn và gia chủ ở thành thị hay 
vùng quê cũng sẽ đi theo. Vì lý do gì? Vì đức-hạnh và trí-tuệ của đức Thế 


”? 


Tôn. 


“Này Nãgita, cầu cho ta đừng bao giờ nổi tiếng. Cầu cho danh tiếng 
đừng đến với ta. Có những người không thể có được niềm chân phúc của 
sự từ-bỏ ... Hãy để họ thụ hưởng khoái lạc thấp hèn, khoái lạc lười nhác, 
khoái lạc của “lợi, vinh, danh”. — 


“Này Nãgita, ngay cả có một số thiên thần cũng không thể “tùy theo ý 
mình, không khó khăn hay rắc rối gì, có được niềm chân-phúc của sự từ- 
bỏ, niềm chân-phúc của sự tách-ly, niềm chân-phúc của sự bình-an, niềm 
chân-phúc của sự giác-ngộ” mà ta tùy theo ý mình có được, không khó 


khăn hay rắc rôi gì. 


(1) “Này Nãgita,'# khi các thầy đến gặp nhau, ý định gặp gỡ giao 
lưu với nhau, thì ý nghĩ này xảy đến với ta: “Chắc rồi, những vị này không 
thể [tùy theo ý mình, không khó khăn hay rắc rối gì, có được niềm chân- 
phúc của sự từ-bỏ, niềm chân-phúc của sự tách-ly, niềm chân-phúc của sự 
bình-an, niềm chân-phúc của sự giác-ngộ] khi họ muốn có; ta thì dễ dàng 
có được, không khó khăn hay rắc rối gì; bởi vì họ đến gặp nhau, họ có ý 
định gặp gỡ giao lưu. 

(2) “Này Nãgita, ta thấy có những Tỳ kheo đang cười cợt và chơi đùa 
dùng ngón tay chọt lét lẫn nhau, thì ý nghĩ này xảy đến với ta: “Chắc rồi, 
những vị này không thể [tùy theo ý mình, không khó khăn hay rắc rối gì, 
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có được niêm chân-phúc của sự từ-bỏ ...] khi họ muôn có; ta thì dễ dàng 
có được, không khó khăn hay rắc rôi gì; bởi vì họ cứ cười cợt và chơi đùa 
dùng ngón tay chọt lét lẫn nhau.” 


(3) “Này Nãgita, ta thấy có những Tỳ kheo, sau khi ăn nhiều đến căng 
đầy bụng như họ muốn, sinh ra khoái thích nằm nghỉ, khoái thích lười 
biếng, khoái thích ngủ, thì ý nghĩ này xảy đến với ta: “Chắc rồi, những vị 
này không thể [tùy theo ý mình, không khó khăn hay rắc rối gì, có được 
niềm chân-phúc của sự từ-bỏ ...] khi họ muốn có; ta thì dễ dàng có được, 
không khó khăn hay rắc rối gì; bởi vì do sau khi ăn nhiều đến căng đầy 
bụng như họ muốn, họ sinh ra khoái thích nằm nghỉ, khoái thích lười 
biếng, khoái thích ngủ.” 

(4) “Ở đây, này Nãgita, ta nhìn thấy một Tỳ kheo sống gần rìa một 
khu làng đang ngồi trong trạng thái định-tâm. Rồi ý nghĩ này xảy đến với 
ta: 'Giờ một người giúp việc hay một sa-di hay một người đồng-đạo dễ 
làm vị ấy rớt khỏi sự định-tâm.?!#!8 Vì lý do này, ta không hài lòng với sự 
ở gần rìa khu làng của Tỳ kheo đó. 


(5) “Này Nãgita, ta nhìn thấy một Tỳ kheo sống tu trong rừng đang 
ngồi trong rừng và đang ngủ gật. Rồi ý nghĩ này xảy đến với ta: “Giờ vị 
này sẽ xua tan sự buồn ngủ và chú tâm duy nhất vào nhận-thức về khu 
rừng, [là một trạng thái] hợp-nhất.” Vì lý do này, ta hải lòng với sự ở trong 


rừng của của Tỳ kheo đó. 


(6) “Này Nãgita, ta nhìn thấy một Tỳ kheo sống tu trong rừng đang 
ngồi trong rừng trong trạng thái không định-tâm. Ý này xảy đến với ta: 
“Giờ vị này sẽ tập trung [định] cái tâm chưa đạt định của mình hoặc phòng 
hộ cái tâm chưa đạt định của mình.' Vì lý do này, ta hài lòng với sự trú-ở 


cuâ Tỳ kheo đó trong rừng. 


(7) “Này Nãgita, ta nhìn thấy một Tỳ kheo sống tu trong rừng đang 
ngồi trong rừng trong trạng thái định-tâm. Ý nghĩ này xảy đến với ta: “Giờ 
vị này sẽ giải thoát cái tâm chưa được giải thoát của mình hoặc phòng hộ 


cái tâm chưa được giải thoát của mình.” Vì lý do này, ta hài lòng với sự ở 
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trong rừng của Tỳ kheo đó. 


(8) “Này Naãgtta, khi ta đang đi du hành trên đường lộ và không nhìn 
thấy ai trước mặt hay sau lưng mình, thậm chí là những người đang đi đại 


tiện hay tiểu tiện, thì trong thời đó ta thấy an nhiên.” 


87 (7) Thức Ăn Khất Thực 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử tại gia có tám phâm-chất, thì Tăng 
Đoàn, nếu muốn, có thể lật úp bình bát đối với người đó.!®° Tám đó là gì? 
(1) Người đó cô cản trở một Tỳ kheo có được lợi lộc (đồ cúng dường); (2) 
người đó cô gây sự nguy hại cho các Tỳ kheo; (3) người đó cô cản trở các 
Tỳ kheo ở [một nơi trú ở nào đó, ví dụ gần chỗ người đó]: (4) người đó sỉ 
nhục và mắng chửi các Tỳ kheo; (5) người đó chia rẽ các Tỳ kheo; (6) 
người đó nói lời chê bai Phật; (7) người đó nói lời chê bai Giáo Pháp; (8) 
người đó nói lời chê bai Tăng Đoàn. Khi một người tại gia có tám phâm- 
chất này, thì Tăng Đoàn, nếu muốn, có thê lật úp bình bát đối với người 
đó. 

“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử tại gia có được tám phẩm-chất, thì 
Tăng Đoàn, nếu muốn, có thê để ngửa bình bát đối với người đó. Tám đó 
là gì? (1) Người đó không cản trở một Tỳ kheo có được lợi lộc (đồ cúng 
dường); (2) người đó không gây sự nguy hại cho các Tỳ kheo; (3) người 
đó không cản trở các Tỳ kheo ở [một nơi trú ở nào đó, ví dụ gần chỗ 
người đó]: (4) người đó không sỉ nhục và măng chửi các Tỳ kheo; (5) 
người đó không chia rẽ các Tỳ kheo; (6) người đó nói lời đề cao Phật; (7) 
người đó nói lời đề cao Giáo Pháp; (8) người đó nói lời đề cao Tăng 
Đoàn. Khi một người tại gia có được tám phẩm-chất này, thì Tăng Đoàn, 


nêu muôn, có thê đê ngửa bình bát đôi với người đó.” 


88 (8) Thiếu Niềm Tin 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có tám phâm-chất, thì những đệ 
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tử tại gia, nếu họ muốn, có thê tuyên bố thiếu niềm-tin vào thầy đó.!#!9 
Tám đó là gì? (1) Thầy đó cố cản trở những người tại gia có được lợi ích; 
(2) thầy đó gây sự nguy hại cho những người tại gia; (3) thầy đó xúc phạm 
và chê chửi những người tại gia; (4) thầy đó gây chia rẽ những người tại 
gia; (5) thầy đó nói lời chê bai Phật; (6) thầy đó nói lời chê bai Giáo Pháp; 
(7) thầy đó nói lời chê bai Tăng Đoàn; (8) họ nhìn thấy thầy đó ở chỗ nơi 
không đúng đắn [không hợp pháp đối với một tăng sĩ|].!#! Khi một Tỳ 
kheo có tám phẩm-chất đó, thì những người đệ tử tại gia, nếu họ muốn, có 


thể tuyên bố thiếu niềm-tin vào thầy đó. 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có được tám phẩm-chất, thì 
những người đệ tử tại gia, nếu họ muốn, có thê tuyên bố niềm-tin vào thầy 
đó. Tám đó là gì? (1) Thầy đó không cản trở những người tại gia có được 
lợi ích; (2) thầy đó không gây sự nguy hại cho những người tại gia; (3) 
thầy đó không xúc phạm và chê chửi những người tại gia; (4) thầy đó 
không gây chia rẽ giữa những người tại gia; (5) thầy đó nói lời đề cao 
Phật; (6) thầy đó nói lời đề cao Giáo Pháp; (7) thầy đó nói lời đề cao Tăng 
Đoàn; (8) họ nhìn thấy thầy đó ở chỗ nơi đúng đắn [phù hợp với một tăng 
sĩ]. Khi một Tỳ kheo có được tắm phâm-chất đó, thì những người đệ tử tại 


gia, nêu họ muôn, có thê tuyên bô niêm-tin vào thây đó. 


89 (9) Hòa Giải 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có tám phẩm-chất, thì Tăng 
Đoàn, nếu muốn, có thể chỉ định thực hiện sự hòa-giải về thầy đó [về tội 
làm sai đối với người tại gia].!#!? Tám đó là gì? (1) Thầy đó cố cản trở 
những người tại gia có được lợi ích; (2) thầy đó gây sự nguy hại cho 
những người tại gia; (3) thầy đó xúc phạm và chê chửi những người tại 
gia; (4) thầy đó gây chia rẽ những người tại gia; (5) thầy đó nói lời chê bai 
Phật; (6) thầy đó nói lời chê bai Giáo Pháp; (7) thầy đó nói lời chê bai 
Tăng Đoàn; (8) thầy đó không thực thi một lời hứa chính đáng đối với 
những người tại gia. Khi một Tỳ kheo có tám phâm-chất này, thì Tăng 


Đoàn, nêu muôn, có thê áp dụng điêu luật xử lý (vê tội xúc phạm người tại 
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gia của) thầy đó. 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có được tám phẩm-chất, thì tăng 
Đoàn, nếu muốn, có thê hủy bỏ thực hiện sự hòa-giải về thầy đó [đã được 
chỉ định trước đó] [về tội xúc phạm đối với người tại gia]. Tám đó là gì? 
(1) Thầy đó không cản trở những người tại gia có được lợi ích; (2) thầy đó 
không gây sự nguy hại cho những người tại gia; (3) thầy đó không xúc 
phạm và chê chửi những người tại gia; (4) thầy đó không gây chia rẽ giữa 
những người tại gia; (5) thầy đó nói lời đề cao Phật; (6) thầy đó nói lời đề 
cao Giáo Pháp; (7) thầy đó nói lời đề cao Tăng Đoàn; (8) thầy đó thực thi 
một lời hứa chính đáng đối với những người tại gia. Khi một Tỳ kheo có 
được tắm phẩm-chất này, thì Tăng Đoàn, nếu muốn, có thê hủy bỏ thực 
hiện sự hòa-giải về thầy đó [đã được chỉ định trước đó] [về tội xúc phạm 


đôi với người tại gia].” 


90 (10) Hành Vi 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo bị phạt do hành-vi sai trái (ác hành) 


18! nên cư xử một cách đúng đăn băng sự tôn trọng đôi với 


nghiêm trọng 
tám nguyên tắc. (1) Người đó không nên ban cấp thụ giới toàn-bộ (cho 
những sa-di hay Tỳ kheo mới); (2) người đó không nên ban cấp sự nương- 
dựa (cho một Tỳ kheo mới; tức không nên làm sư phụ hay y chỉ sư của 
các Tỳ kheo mới thụ giới);!#! (3) người đó không nên có sa-di làm thị giả 
hầu cận; (4) người đó không nên nhận lãnh sự chấp thuận (của Tăng đoản) 
cho phép người đó làm một người khởi xướng giáo giới cho những Tỳ 
kheo mi; (Š) ngay cả khi đã lỡ nhận lãnh, người đó cũng không nên khởi 
xướng giáo giới các Tỳ kheo ni; (6) người đó không nên nhận lãnh bất kỳ 
chấp thuận nào [cho phép người đó làm một chức danh] trong Tăng Đoàn; 
(7) người đó không nên được đặt ở bất kỳ vị trí lãnh đạo chủ chốt nào 
(trong Tăng Đoàn); (8) người đó không nên ban cấp sự phục-hồi (cho ai) 
[trong trường hợp cùng là] với (tội) gốc đó.!#'5 Một Tỳ kheo bị phạt do 
hành-vi sai trái nghiêm trọng thì nên cư xử một cách đúng đăn bằng sự tôn 


trọng đôi với tám nguyên tặc này.” 
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NHÓM 5 
GIÓNG NHAU '!8!9 


91 (1) — 117 (27) 8 


Lúc đó có nữ đệ tử tại gia là Bojjha ... Sirma ... Padumäa ... Sutanä 


... Manujä.... Uttara... Muttä... Khema... Soma!?!3 


... RucT.... Công 
chúa Cund[ï... nữ đệ tử tại gia là Bimb[ ... Công chúa Sumana ... Hoàng 
hậu Mallikã ... nữ đệ tử tại gia là Tissã... Sonä là mẹ của TIssä ... mẹ 
của Sonä ... Kanã ... mẹ của Kanaã ... Uttara Nandamata (Uttarä là mẹ của 
Nanda, cũng = VelukantakT Nandamaätä)!#!?.... Visakhä Migäramätä 
(Visakhã là mẹ của Migaära) ... nữ đệ tử tại gia là KhuJjuttara ... nữ đệ tử 
tại gia là SamavaftI... Suppaväsä là con gái dân Koliya (Câu-lợn) ... nữ đệ 


tử tại gia là SuppIyä ... nữ gia chủ Nakulamatä (là mẹ của Nakula) ... 


NHÓM 6 
NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 129 


116 (1) 

“Này các Tỳ kheo, để có sự rực-tiếp biết về tham, tám điều (pháp tu) 
cần được tu tập. Tám đó là gì? Đó là: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tẫn, chánh-niệm, và chánh- 
định” (tám chi phần của Bát thánh đạo) 


119 (2) 

“Này các Tỳ kheo, để có sự rực-tiếp biết về tham, tám điều (tám cơ- 
sở đề vượt trên, tám thắng xứ) cần được tu tập. Tám đó là gì? 

(1) “Người có nhận thức (có sự hiểu tốt) về những hình-sắc ở bên 
trong (mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là hữu hạn, đẹp, hay 


° 165 


xấu. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi biết, 
tôi thấy". 

(2) “Người có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong (mà) nhìn 
thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là vô hạn, đẹp, hay xấu. Sau khi đã vượt 
qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy". 


(3) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là #ữu hạn, đẹp, hay xấu. Sau 
khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi 
thấy". 

(4) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là vó hạn, đẹp, hay xấu. Sau 
khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi 
thấy". 

(5) “Một người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong 
(mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là những thứ màu xanh, xanh 
về màu, có sắc xanh, có ánh xanh. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó có 
nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy". 

(6)... là những thứ màu vàng, vàng về màu, có sắc vàng ... 


(7)... là những thứ màu đỏ, đỏ vê màu, có sắc đỏ ... 


(8)... là những thứ màu trắng, trắng về màu, có sắc trắng, có ánh 
trăng. Sau khi đã vượt qua chúng, người đó có nhận thức như vây: “Tôi 
biết, tôi thấy. 


“Đê có sự frực-fiếp biết về tham, tắm điêu này cân được tu tập.” 


120 3) 


“Này các Tỳ kheo, đê có sự frc-tiếp biết vê tham, tám điêu (tắm sự 


giải-thoát) cần được tu tập. Tám đó là gì? 


(1) “Người có được sắc nhìn thấy những hình-sắc. 
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(2) “Người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong (mà) 
nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài. 


(3) “Người chỉ tập trung vào sự “đẹp”. 


(4) “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể-sắc (sắc 
giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự 
không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa-dạng (khác biệt 
nảy nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô biên, người tu chứng 


nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ không gian vô biên].” 


(5) “Băng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 
“thức là vô biên”, người tu chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ 
[cảnh xứ thức vô biên]. 

(6) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 
“không-có-gì', người tu chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ 
không-có-øì |. 

(7) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, người tu chứng nhập 
và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận thức 
cũng không phải không còn nhận-thức|. 

(8) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, người 
tu chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của 
nhận-thức và cảm-giác |.” 


“Đê có sự frực-tiếp biết về tham, tắm điêu này cân được tu tập.” 


121 (4) — 147 (30) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự hoàn-toàn hiểu về tham ... sự phá-sạch 
tham... sự đẹp-bỏ tham ... sự fiêu-điệt tham ... sự biến-mắt tham ... sự 
phai-biến tham ... sự chẩm-dứi tham ... sự buông-bỏ tham ... sự f-bỏ 


tham... .... Đề có sự f-bỏ tham, tám điều này cần được tu tập.” 


° l67 


146 (31) — 627 (510) 


“Này các Tỳ kheo, đỀ có sự trực-tiếp biết ... sự hoàn-toàn hiểu... sự 
phá-sạch ... sự dẹp-bỏ ... sự tiêu-diệt.... sự biến-mát ... sự phai-biễn _ 
sự chấm-dứt.... sự buông-bỏ ... sự f-bỏ sân... s1... sự tức-giận ... sự 
hung-bạo ... sự chê-bai ... sự hỗn-xược ... sự ganh-ty ... sự ti-tiện ... sự 
lừa-dối ... sự mưu-mẹo ... sự bướng-bỉnh ... sự thái-quá (quá đáng, quá 
lố, dữ dội)... sự tự-ta (ngã mạn) ... sự kiêu-ngạo ... sự say-sưa... sự lơ- 
tâm phóng dật... ... để có sự từ-bỏ sự lơ-tâm phóng dật, tám điều này cần 
được tu tập.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


— HÉT QUYÊN 8§— 


168 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 8 


BẢNG VIẾT TẮT 








I. BỘ KINH AN & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
AN Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ 
Be: phiên bản tiếng Miến Điện (= Chaftha Sangayana Tipi†aka, bản điện tử) 
Ee: phiên bản tiếng Anh (ân bản PTS) 
Ce: phiên bản Tích Lan (= Buddha Jayamti Tripitaka Series, bản in giẫy) 
Mp ManorathapiranT: Luận Giảng Bộ Kinh AN 
Mp-t ManorathapiranT-tIkã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh AN 


NDB = Nummerical Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của AN bởi 
Tỳ Kheo Bồ-Đè. 

SC = trang SuttaCentral: bản dịch Pãli-Anh các bộ kinh Nikãya bởi nhà sư 
AJahn SuJato. 


Lưu Ý: Khi chữ Be và Ce được dùng đề chỉ phiên bản của luận giảng Mp, 
là chúng tương ứng chỉ ấn bản Chaf(ha Sangäyana Tipitaka bản điện tử 4.0 
(dựa trên phiên bản Miến Điện và được ấn hành bởi Viện Nghiên Cứu Thiên 
Minh Sát Ieatpuri, Ân Ðộ) và ấn bản Tích Lan Simon Hewavitarne Becquest 
(1923-31). Nếu chỉ ghi Mp không thôi thì đó là luận giảng Mp thuộc ấn bản 
điển tử của Chaƒfha Sangayana. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: Vï Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ (Tăng Chị Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: /ập? Kinh Pháp Cu (thuộc KN) 
Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Cw Giải tập Dhp 
Dhs = DhammasanganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 
+ DN = Digha Nikãya: 5ô Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 
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It = Iivuttaka: zập Kinh Phật Tự Tì Juyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

Ja: = Jãtaka: áp kinh Chuyện Ti yên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapätha: áp Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MiI = Milindapanha: ứập kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = ManorathapiranmT: Cú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I = Mahä-niddesa: /ập Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 





Nidd II = Cũla-niddesa: ¿ập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Patfis = Patisambhidamagga: fập Con Đường Phân Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathãä: Chú Giải tập Patfis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = ParamatthaJotikä, Phần II (Suttanipata-atthakathäa): Chú Giải tập Sn 


Pp = Pugsalapannatti: bộ Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathä: Chứ Giải tập Pp 

Ps = PapancasũdanI (MaJJhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 

Pvy = Petavatthu: /£p Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 

+ §N = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 

Šn = Suttanipäta: ếập Kinh Táp (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsadika (Vinaya-atthakatha): Cú Giải Luật Tạng 

Sv = SumaogalavilasinI (Digha Nikãya-atthakathä): Chu Giải bộ kinh DN 


Sv-p{ = Sumaogalavilãsinï-purana-tikã (Digha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu Chú 
Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 








Bảng Viết Tắt *171 








'Th = Theragathã: ấp kinh Trưởng Lão Thí Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathã-atthakatha: Chủ Giải tập Th 

Thĩ = TherIgathã: /áp kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Thĩ-a = Therigathã-atthakatha (1998): Cú Giải tập Thĩ (bản 1998) 
Ud = Udãna: /ập kinh Phật Đã Nói Nhự Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: 5ô Phân Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakathäa (Sammohavinodam): Chú Giải bộ Vibh 
Vibh-m{ = Vibhanga-milatikã (Be): 7iểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miễn 
Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyện Thoại Phật Giáo (của học giả Burlin- 
game) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vï Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EVI= Elders° Verses I: Trưởng Lão Thi Kệ I (của Ñorman) 
EV II = Elders” Verses II: Trưởng Lão Thi Kệ HI (của Norman) 
GD = Group of Discourse: /ập? Kinh Tập II (của NÑorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của 
MN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli và TKBĐ) 
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Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism] bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo NãnamolI) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyền tập các kinh thuộc SN 
(của các học giả Ireland, Nanananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Päli Dictionary: 7 Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study ofthe Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ung A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: 7ự Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-Williams° Sanskrit-English Dictionary: Tự Điển Phạn-Anh 
(của Monier-William) 


PED = Pali-English Dictionary: 7 Điển Päli-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication SocIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 
VẤT = Vanarata Änanda Thera: Trưởng Lão Vanarata nanda 
>> Lzzu Ý: Các trích dẫn kinh gốc tiếng Pãli được so chiếu và trích dẫn trong 
phân chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyên và số frang của ân bản PTS. Các 
trích dân từ Uđãna và Ifivuftaka thì ghi sô kính theo sau là số frang của ân 


bản PTS. Còn trích dẫn từ Vism cũng được ghi kèm theo bằng số chương và 
số đoạn trong Ppn. 








CHÚ THÍCH 


` 
19 


1615 [Những quỷ thần 
phi nhân”. Chữ này nguyên sơ là chỉ những địa thần, những dạ-xoa (yakkha), 
và quỷ đữ. Vism 312,9-313,18 (Ppn 9.64-69) có minh họa điều ích-lợi này 
bằng một câu chuyện về một Tỳ kheo chiếm được cảm tình của những địa 


là tạm dịch chữ amanussä, nghĩa gốc là “những loài 


thần sống trên cây.] (1615) 


1616 [Nguyên văn câu này: Søbbe ca pãne manasaänukampï. Anukampa (danh 
từ trừu tượng của aukamp?7) có nghĩa hơi khác một chút so với chữ karuna 
(bi mẩn) là tâm vô lượng thứ hai. (¡) Chữ anukampä thường gợi tả lòng bỉ- 
mẫn như một động cơ của hành động vì người khác, trong khi chữ karuøä thì 
thường dùng để chỉ một trạng thái thiền (âm b¡).] (1616) 


1617 [Tôi dịch dựa theo Be và Ee ghi là assưmedham, đúng thứ tự với loại 
cúng tế đầu tiên cũng được ghi trong các kinh khác trong các bộ kinh. Trong 
kinh 4:39, những sự cúng tế này bị phê phán là sự hãm-hại đối với những 
chúng sinh yếu thế bất lực. Ce chỗ này ghi là szssưmedham (sự cúng tế bắp). 
Có lẽ đây là cách họ chỉnh sửa để bào chữa cho những sự cúng tế (sát-sinh) 
bởi những người hoàng tộc. | (1617) 


1618 [Đây là tên của những lễ cúng tế khác.] (1618) 


1612 [Tôi dịch theo Be và Ee ghi là /ãraganä va, khác với Ce ghi là /ãragana 
ca.] (1619) 


1620 [Nguyên văn câu này: Meffamso sabbabhitaändmụ verarn tassa na kenaci. 
Mp coi chữ /me/zmso là chữ kết hợp của meftã và amso, giải nghĩa là: 
meftãyamanaciftakoffhaso: một phần của tâm-từ. BHSD sv øzmýa đã làm 
chứng cho sự xuất hiện của chữ maira amá$a trong văn chương BHS; cụm 
chữ maifrenamsena sphurifva có trong Divyävadäna 60.24 và 61.12.] (1620) 


19! [Nguyên văn câu này: 4đibrahmacariyikäya paññãya. Mp giải nghĩa câu 
này rằng: “/Đây làJ sự minh-sát, trí-tuệ này vốn là căn bản cho đời sống tâm 
linh của đạo” (maggabrahma cariyassa adibhitäya paññayä tỉ vipas- 
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sanaãy.).] (1621) 


152 [Nguyên văn câu cuối này: Ariyam vã tunhibhãvam nãtimaññaii. Nghĩa 
gốc của nó là: “hoặc người đó không coi thường sự im lặng thánh thiện”.] 
(1622) 


164 [Nguyên văn là: piyafãya na garutãäya na bhãvanãya na sãmaññãya na 
ekibhaväya samvaffaii. Mp giải nghĩa chữ bhãvanaya là: bhãvanafthäya 
gunasambhavanaya vã (dẫn tới sự tu-tập Ï thiên lj hoặc dẫn tới sự kính trọng 
dành cho những đức-hạnh). Nghĩa thứ hai này có lẽ phù hợp với ngữ cảnh lời 
kinh chỗ này hơn. Mp giải nghĩa chữ sãmaññãya = samanadhammatthäya 
(là vì bổn-phận của sa-môn), nhưng tôi nghĩ có lẽ là chữ sãmaññã là một 
danh từ trừu tượng từ chữ sưmäna (“thứ giống y”° hoặc “giống hệt nhau, 
giống y). Tôi dịch chữ nó là “sự hòa hợp”, điều này rất hợp với chữ theo sau 
nó là ekibhavaäya (sự đoàn kết, sự như-một). PED đã ghi ra chữ sãmaññal có 
nghĩa là “sự hợp nhau” và “sự như một”. Chữ này được ghi theo nghĩa này là 
tên của VHÓM 5 [GIÔNG NHAU] trong phần “NĂM MUƠI KINH THỨ 
HAT' ở bên dưới. - Không có bản tương ứng trong Hán tạng, nhưng mời quý 
vị đọc thêm chú thích số 2106 trong kinh 10:87.] (1623) 


19 [Đây là là một kinh song hành được mở rộng của kinh 7:01. Tuy nhiên, 
cho dù chúng dùng khuôn mẫu giống nhau nhưng kinh 8:04 thì không chính 
xác là một kinh song hành được mở rộng của kinh 7:02.] (1624) 


1925 [Nguyên bản chữ này là asuci. Mp chỉ giải nghĩa là “øgười đó có hành vi 
thân không trong sạch ....”.| (1625) 


1626 [Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã gây ra sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn, và sau 
đó đã bỏ đi cùng với nhóm Tỳ kheo của thầy ấy, chủ mưu thiết lập nhóm 
đoàn đối nghịch (với Tăng Đoàn của Phật).| (1626) 


167 [Nguyên văn cả câu này: Yzm kiñci subhãsitam sabbaimm tam tassa bhaga- 
vafo vacanam ara- hato sammasambuddhassa. Tato upaãdãy`upaãdãya mayañ 
c*añne ca bhanãma. Câu này không thể được dịch là: “Bát cứ lời nào của 
đức Thể Tôn ... được nói ra một cách hay khéo.” Như lời đã ghi, câu này diễn 
tả ý tưởng rằng: mọi giáo lý tốt thiện mà những đệ tử nói ra, ngay cả khi 
những điều đó bắt nguồn từ họ, thì có thể được coi là lời của Phật (bu4- 
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dhavacan4) bởi vì chúng được dựa trên cơ sở là những giáo lý của Phật.] 
(1627) 


1628 [Như vậy có lẽ là: lý do bài kinh này đã được kết tập trong Quyển “Tám” 
là do có [“08 điểu-kiện xấu đã chỉ phối và đm muội thây Đê-bà-đạt-đa] như 
đã được nói trong kinh kế trên đã đưa vào trong kinh này.] (1628) 


162 [Khó nhìn ra đựa trên cơ sở nào mà vua trời Đế-thích lại nói bài £huyết 
pháp này đã chưa được thiết lập ở đâu trong 04 hội chúng (nãyam 
dhammapariyäyo kismiñci patifthito). Bài kinh này rõ ràng đã “lồng vào' nội 
dung là [sự xét lại của một người về những thắt-bại và thành-tựu của mình và 
của người khác] đã được chỉ dạy trước đó cho những Tỳ kheo trong kinh 
8:07 kế trên, và hoàn toàn có khả năng rằng những Tỳ kheo đó cũng đã chỉ 
dạy lại cho 03 hội chúng kia.| (1629) 


1630 [Tỳ kheo Nanda, vừa là em cùng cha khác mẹ và là anh em bạn dì của 
Phật (tức con trai của di mẫu Kiều-đàm-di và anh trai của công chúa/ Tỳ kheo 
ni Sundari Nanda) rõ ràng là người có nhiều tham muốn dục-lạc. Sau khi trở 
thành một Tỳ kheo, lúc này thầy ấy vẫn luôn nghĩ tới người hôn thê của mình 
và sau đó còn ước được tái sinh thành mỹ thần trong cõi trời. Câu chuyện về 
thầy ấy được nói trong kinh Ud 3:2, 2I—24.] (1630) 


163! [Để ý rằng: trong kinh 4:41, điều (3), thì những sự “biết những cảm-giác 
... biết những nhán-thức ...” này thì được gọi là “sự fu tập sự định-tâm dẫn 
tới sự chánh-niệm và rõ-biếf”.] (1631) 


162 [Nguyên văn cả câu này: 4ññenaññam palicaraH, bahiddhã katham 
apanamefi, kopafica dosañca appaccayafica pãtukarofi.| (1632) 


153 [Tôi đọc câu này theo Ce và Be ghi là: niddhamath'etlam.... nid- 
dhamath`etam; khắc với le ghi là: dhamath`etam ... nddhamath`etam.| 


1634 [Tất cả những cách ghi trong 03 phiên bản đều không rõ nghĩa. Ce ghi là: 
kim vo para- pufto vihethiyafi, trong đó động từ thụ động dường như không 
hợp cách. Ee ghi là: kửn vo paraputtä vihetheti, trong đó nó nối một chủ-thê 
số nhiều với một động-từ chủ động số ít. Còn Be thì ghi: kửn vo tena para- 
puttena visodhitena (Các thây phải [làm] gì với con trai của người khác là 
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người đã được thanh lọc)” là vô nghĩa trong ngữ cảnh này. Ee thì vẫn ghi 
thêm những biến thê trong những chú thích cuối trang của nó. Tôi coi cách 
ghi cho đúng phải là vầy: km vo parapufto vihetheyya. Mp không đưa ra lời 
chú giải nào ở đây. Nhưng dường như hàm ý của lời kinh là: Tỳ kheo phiền 
rối đó, bởi hành-vi của mình, không phải là một đệ tử thực thụ của Phật và 
như vậy có thể được coi là một “con” [tức đệ tử] của đạo sư nào khác, (không 
phải là “con của Phật”, không phải là một Phật tử). | (1634) 


1635 [Nguyên văn câu cuối này: 4ññesam bhaddakaänam bhikkhinam. Tôi cho 


rằng 08 động-rác này là lý do kinh này được xếp vào Quyển “Tám” này.] 
(1635) 


136 [Nguyên văn cụm chữ này: &„/hãripãsena. DOP không chắc chắn về 
nghĩa cụm chữ này nhưng gợi ý là người đó có thê dùng phần búa của rìu để 
gõ hay phần lưỡi của rìu để chặt vô các cây (để thử coi cây nào là cây bọng 
ruột và cây nảo là đặc ruột). Còn PED thì nói là người đó “quăng cây rìu vô 
cây” đề thử nghe tiếng cây là rỗng hay đặc ruột.] (1636) 


1637 [Nguyên văn cụm chữ cuối: najerupucinandamiie. Sp I 108, 29-30 nói 
chữ Najeru là tên của một quỷ dạ-xoa (yakkha).| (1637) 


1638 [Lời kết tội giống vầy đối với Đức Phật cũng có ghi trong kinh 4:22 và 
đối với Ngài Đại Ca-chiên-diên cũng có ghi trong kinh 2:38.] (1638) 


1632 [Nguyên văn câu này: 4rasaripo bhavam Œotamo. Mp giải thích: “Bà- 
la-môn này thiếu trí, không nhận biết Phật là người già nhất trong thế gian. 
Ông không tin không nghe lời Phật mới tuyên-bố; chữ “vị giác” ở đây là ông 
ta muốn chỉ “ý vị hòa hợp” (sãmaggirasa) mà trong đời nó có nghĩa là những 
sự lễ phép như kính lễ, đứng dậy kính lễ, lễ lạy, và những hành vi lễ độ khác. 
Đề làm dịu bớt tâm trí của ông, Phật tránh đối nghịch trực diện với lời của 
ông; thay vì vậy Phật dùng những chữ ông ta dùng, nhưng “lồng vô” bằng 
nghĩa của Phật đề nói với ông. [Ở đây Phật dùng nghĩa “vị giác”] là sự thỏa- 
thích về những đối-tượng dục lạc (những hình-sắc, âm-thanh, mùi-hương, 
mùi-vị, chạm-xúc) khởi sinh trong những người phàm tục ... | (1639) 


1949 [Nguyên văn câu này: Mibbhogo bhavam ŒGotamo. Mp nói đây có nghĩa 
là thiếu sự hòa đồng, sự lịch sự, sự nhã nhặn; thiếu sự thân thiện (samag- 
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giparibhogo), tức cũng chỉ sự không lễ phép không kính lễ ... đối với những 
người già. Và Phật cũng trả lời lại bằng cách dùng ngay chính chữ mà bà-la- 
môn đã dùng và “lồng vô” bằng nghĩa của Phật.] (1640) 


1641 [Nguyên văn câu này: 4kiriyavädo bhavam Gotamo. Thuyết không-làm- 
øì, nhưng được diễn tả bởi những người chủ xướng nó là từ chối sự khác- 
nhau giữa thiện và ác (tức họ không tin có nghiệp thiện và thiện quả, nghiệp 
ác và ác quả). Coi thêm kinh dài DN 02, mục l7; kinh trung MN 60, mục 13; 
MN 76, mục 10; kinh liên-kết SN 24:06 (Quyền 3). Mp giải thích ông bà-la- 
môn nói theo nghĩa Phật không-làm-gì cho đúng theo truyền thống, tức là 
không lễ phép không kính lễ những người già lão ... Nhưng Phật trả lời bằng 
“sự không-làm” đỗi với những hành-vi xấu ác của thân, miệng, và tâm (03 ác 
hành, 03 tà nghiệp).] (1641) 


1942 [Nguyên văn câu này: Ucchedavado bhavam Œotamo. Những người chủ 
trương thuyết diệt-vong hay đoạn-diệt tuyên bỗ rằng khi một người chết thì 
đó là “sự diệt vong, sự hủy diệt, sự kết liễu” (tức: chết là hết!). Coi kinh dài 
DN 1, mục 3.9-16. Mp nói ở đây ý của bà-la-môn là kết tội Đức Phật tìm 
cách hủy-diệt những quy-ước truyền thống lâu đời, tức đó cũng là những sự 
lễ phép sự kính lễ đối với người già ... nhưng Phật đã trả lời lại rằng Phật chỉ 
tìm kiếm sự hủy-diệt những ô-nhiễm (lậu hoặc) và những phẩm-chất bất 
thiện thông qua con đường Bát Thánh Đạo.] (1642) 


193 [Nguyên văn câu này: .Jegucchïr bhavam Gofamo. Mp nói: “Bà-la-môn đó 
gọi Đức Thế Tôn là “mộ người chê-chán' (chán ghét, thấy ghê tởm, khinh 
ghét; /egucch?); ý ông ta nói là Đức Phật thấy chán-ghét (/gucchari) với 
những sự lễ phép sự kính lễ đối với những người già lão ... cho nên Phật mới 
không kính lễ hay lễ phép đối với họ ..., nhưng Phật đã trả lời lại rằng Phật 
đúng là một người chê-chán những chê-chán và ghê-tởm với n0ững hành-vi 
xấu ác của thân, miệng, và tâm (03 ác hành) và nhiều loại phâm-chất bất 
thiện xấu ác. Giống như một người đã yêu thích những thứ trang sức đẹp đẽ 
thì sao không thấy chán-ghét và ghê-tởm với phân cứt vậy.] (1643) 


1944 [Nguyên văn câu này: ƒenayiko bhavam Œotamo. Chữ venayika, từ động 
từ vineii [kỷ luật, xử phạm, loại bỏ vi phạm], có thê có nghĩa là “„gười đưa 
ra kỷ luật, người rèn luyện người khác”. Nhưng vào thời Đức Phật chữ ve- 
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nayika đường như cũng hàm tích nghĩa là “øgười dẫn lạc lối”, là người dẫn 
người khác đi tới chỗ sự lụn bại tàn hoại. Như vậy Mp đã giải nghĩa chữ 
vineri, theo quan-điểm của bà-la-môn này, là vizãseíi [hủy diệt, hủy bỏ, bãi 
bỏ]. Nhưng Đức Phật khẳng định sự loại-bỏ của Phật là theo cái nghĩa mả 
Phật đã chỉ dạy Giáo Pháp để /oại-bỏ tham, sân, sỉ và những ô-nhiễm khác 
(ragadmam vinayaya).] (1644) 


16445 [Nguyên văn câu này: 7apassĩ bhavaim Gotamo. Một người tu khổ hạnh 
(apassï) thường là một tu sĩ hành hạ xác thân. Chữ này xuất phát từ động từ 
tapaii [đốt, thiêu đốt]. Theo ý của Mp, bà-la-môn này dùng chữ này theo 
nghĩa là Phật là một người hành-hạ những người già trưởng lão bằng cách 
không lễ phép với họ, không kính lễ họ ..., nhưng Phật đã dùng chữ này theo 
nghĩa '?¿êu đốt những phẩm-chất bất thiện.] (1645) 


1546 [(Ý ông bà-la-môn lại nói Phật đã z khởi những phong tục, lễ nghĩa 
truyền thống ... trong đời sống xã hội). [Nguyên văn câu này: Apagabbho 
bhavam GŒotamo. SED giải thích chữ tiếng Phạn là apagalbha có nghĩa là 
“muốn mà nhát, rụt rè, ngại ngần” [coi thêm DOP sv apagabbha]. Ở đây 
Đức Phật đã dùng sự chơi-chữ cho nên có nghĩa như là “loại bỏ (apa) bào 
thai (gabbha)”. Hầu như không thể “bắt” được trọn vẹn nghĩa ở đây để dịch; 
tôi dịch thành chữ “z khỏi”, đây là một cách vụng về nhưng để kết hợp 
được 02 nghĩa gốc của chữ này là “út nhát, rụt rè, ngại ngùng” và “đã rút 
khỏi, đã rút lui” khỏi sự lang thang trôi giạt trong vòng luân hồi sinh-tử.] 
(1646) 


1647 [Chỗ này mời coi lại kinh 4:128, đoạn (4), và chú thích 824 ở đó.] (1647) 


1648 [Tôi làm theo Be và Ee: ghi lại đẩy đ¿ sự mô tả về 02 loại trí-biết (minh) 
thứ nhất. Còn Ce thì chỉ ghi tóm lược chúng.] (1648) 


1649 [Tôi không làm theo Ce chỗ này có chữ đi//hã-sava (ô-nhiễm tà kiến); do 
thấy trong Be và Ee đều không có chữ này, và thấy thêm các đoạn song hành 
trong các kinh như 3:59, 4:198.... của Ce thì lại không có chữ đi/fha-sava 
này.] (1649) 


1650 [Chỗ này nghe rất lạ khi lời kinh ghi rằng Mahãvïra (Đại Thiên, tức Ni- 
kiền-tử Nãtaputta, giáo chủ đạo Jain của những người Ni-kiền-tử) đã nói ra 
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câu này với tướng quân Sïha. Những Ni-kiền-tử theo đạo Jain chắc chắn đã 
biết rằng Đức Phật cũng chỉ dạy sự bành-động như một („yết về nghiệp 
(kamma), chỉ có điều là thuyết của Phật khác với thuyết của họ. Mp nói rằng 
Ni-kiền-tử Nãtaputta đã cực kỳ không hài lòng với lời thỉnh cầu của tướng 
quân STha cho nên ông đã liền ngăn cản không cho tướng quân đi đến gặp 
Phật. Lời ngăn cản của ông ta “đã dập tắt niềm hoan-hỷ đã khởi sinh trước đó 
trong tướng Sïha, như kiểu tát nước vào mặt [giống như sự dùng gậy đánh 
vào con bò đi sai lối, hay sự dập tắt một ngọn đèn, hay sự lật úp một bát cơm 
vậy]”.] (1650) 


1551! [Chỗ này tôi đọc theo Be và Ee là: yaøữnãham anapalokehã va nỉ- 
ganfhc; khác với Ce ghi là: yannuinaham anapalokitä va niganfhe. Trong cầu 
trước, với chữ øgaƒha là chủ từ, thì những phân từ quá khứ apalokitä vã 
anapalokiia vã là phù hợp, là những từ chỉ danh thích hợp với chủ từ. Nhưng 
trong câu này chữ ahzzn là chủ từ, nó như một từ tuyệt đối biểu thị một hành 
động của tướng STha. | (1651) 


1652 [Về đoạn “câu hỏi” khuôn mẫu này, mời coi lại chú thích 416 ở kinh 
3:57.] (1652) 


1653 [Những lời buộc tội trong kinh này có 06 điều giống như điều (1) và các 
điều từ (3)-(7) trong kinh 8:11 kế trên. Mời coi lại các chú thích trong kinh 
8:11.] (1653) 


1954 [Ce và Be ghi chữ assasako; Ee ghi là assartho, có nghĩa là: “được an ủi, 
được yên ủi”. Tôi không chắc nghĩa như vậy có đúng theo ý phê phán của 
người buộc tội Đức Phật hay không.] (1654) 


155 [Mp diễn dịch rằng: “% an-ủi hay sự yên-ủi tối thượng (paramena 
assasena) chính là: 04 thánh đạo và 04 thánh quả.”.] (1655) 


1656 [Nội dung từ đoạn (), (ii), (ii) ... cho đến câu “và đã trở thành không 
còn phụ thuộc vào những người khác về giáo lý của Vị Thầy”] là gần như 
giống hệt với sự trải nghiệm của Upäli được ghi trong kinh MN 56, mục 16- 
18.](1656) 


1557 [Lời nói xuyên tạc này cũng có ghi trong đoạn đầu của kinh 3:57, khi du 
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sĩ Vaccha đang chất vấn Phật.] (1657) 


1958 [Ce và Ee ghi chữ 7rami; Be ghi Jiridanii. Mp giải nghĩa câu này là: “Họ 
không giới hạn lời lăng mạ của họ (abbhakkhãnassa antlam na gacchanti). 
Hoặc, chữ jiridanmri có nghĩa là sự xấu-hỗ (lajjanarthe). Ý nghĩa là họ không 
biết xấu-hồỗ (na lajjanfi) (trong khi cứ đi xuyên tạc, bôi nhọ Phật và Phật 
giáo).”| (1658) 


1659 [(Chỗ này liên hệ đến giới-luật thời Phật có cho phép những Tỳ kheo ăn 
thịt cá với điều-kiện đó thuộc loại “tam tịnh nhục” (không biết, không nghe, 
không thấy người khác giết con vật đề lấy thịt làm thức ăn cho mình).) 


- [Mời coi lại kinh Jnaka Su#a (MN 55) để nắm rõ quan-điểm của Đức Phật 
về vấn đề ăn thịt cá. Lời kinh chỗ này thật đáng tò mò, vì nó có vẻ không 
trung thực (là kinh gốc nguyên thủy), bởi vì: (a) đây là kinh của Phật giáo mà 
lại đi mô tả những người Ni-kiền-tử của đạo Jain đã chỉ trích Đức Phật đã cố 
ý ăn thịt mặc dù đã biết đã nghe về con thú bị giết đề lấy thịt nấu thức ăn cho 
mình và các đệ tử của mình. (Bởi vì những người Ni-kiền-tử đâu có đề cao 
hay giữ giới “tam tịnh nhục” đâu mà lại trách tội Phật và Tăng đoàn như 
vậy!). Điều đó chỉ có lý là những người Ni-kiền-tử đã trực tiếp lợi dụng giới 
cắm “tam tịnh nhục” của Đức Phật để châm chọc và xuyên tạc dựa theo giới 
cắm đó. Điều này nếu đúng như lời kinh thì quả là một sự bịa đặt xuyên tạc 
quá nghiêm trọng. (Theo như bối cảnh bài kinh đã cho thấy rõ Đức Phật đã 
hoàn toàn không hay biết gì (về những món ăn của mình là gì), và càng 
không thấy, không biết, và không nghe gì về “con vật béo mập" nào đã bị giết 
đề lây thịt nấu thức ăn cho mình và Tăng Đoàn.) (b) Nhưng những Ni-kiền-tử 
theo đạo Jain là những người ăn chay trường nghiêm ngặt, cho nên chúng ta 
có thể chắc chắn rằng họ đã chỉ trích Đức Phật và những đệ tử của Phật chỉ 
đơn giản vì việc ăn thịt mà thôi, chứ không phải vì đã biết và ăn thịt một sinh 
vật bị giết để làm thức ăn cho mình. Mời coi trang thông tin: 
http:/www.Jainworld.com/Jainbooks/ guideline/28.htm.] (1659) 


190 [Trong phiên bản Ee, chữ so rao nên được ghi không có gián đoạn là 
sorzfo.] (1660) 


1661 [Câu thệ “quyết tâm" này cũng có trong kinh AN 2:05, và SN 12:22, SN 
21:03 (Quyên 2); MN 70, mục 27: và Ja I 71, 24-27] (1661) 
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192 [Nguyên văn câu này: piƒfhifo ratham pavafferi. Mp giải nghĩa các động 
tác đó là: “Nó dùng xương vai hất cái ách lên cao, rồi co lùi lại, rồi kéo quay 
vòng chiếc xe bằng phần lưng của nó.”] (1662) 


193 [Nguyên văn câu này: pacchã langhaii, kubbaram hanati, tidandam 
bhañjari. Mp giải nghĩa các động tác đó: “Nó đá tung hai chân sau, đạp vào 
thanh xe, và làm hư thanh xe. Nó làm gảy thanh ba, tức ba thanh ở phần trước 
xe ngựa.”| (1663) 


14 [Nguyên văn câu này: rafhisãya salthim ussajjiwa rathisamyeva 
ajjhomaddari. Mp giải nghĩa các động tác đó là: “Nó hạ thấp đầu, hất văng 
cái ách xuống đất và đạp gảy gọng xe bằng đùi và đạp nát gọng xe bằng hai 
chân trước của nó.”] (1664) 


1665 [Tôi đọc theo Ce và Ee, ngay đây và bên dưới có ghi là pafodưm, khác 
với Be ghi là pafodala/fhi: cán/gót thúc và roI.] (1665) 


166 [Nguyên văn câu kệ này: 4mujthanamala ghara. Nghĩa theo chữ là: 
“Những nhà cửa có sự thiếu chủ-động (chăm sóc) là vết ô của chúng.” Mp 
chú giải là: “Vết ô của những nhà cửa là sự thiếu sự chủ-động, thiếu vắng sự 
nỗ-lực.” Mp-{ bố sung rằng: “Điều này được nói như vậy là bởi vì một ngôi 
nhà sẽ đi đến hư tản nếu người ta không lặp lại “sự chủ-động sửa chữa” 
những chỗ bị hư hỏng và vân vân.”] (1666) 


167 [02 đoạn kệ này cũng có trong kinh Pháp Cú, Dhp 241-243ab. Dhp 
243cd có thêm câu: “Sau khi loại bỏ những vết Ô này; sẽ thành vô nhiễm, này 
các Tỳ kheo” (efaưm malam pahatvana nimmala hotha bhikkhavo).] (1667) 


1668 [Bằng quà tặng hay tặng vật” là tạm dịch chữ vanabhangena. Nghĩa gôc 
là: “bằng thứ được bẻ/hái từ trong rừng”. Mp giải nghĩa: “Bằng một tặng vật, 
như những bông hoa hay trái quả được hái từ rừng, và đưa tặng cho người 
đàn ông. | (1668) 


1669 [Tôi dịch dựa theo Ce và Ee. Phiên bản Be, trong kinh này và kinh kế 
tiếp, có ghi 08 phương tiện trói buộc khác nhau, theo một thứ tự khác nhau, 
đó là: bằng sự khóc, bằng sự cười, bằng lời nói, bằng dáng vẻ, bằng quà tặng, 
bằng mùi hương, bằng mùi vỊ, bằng chạm xúc (zwunena, hasitena, bhanitena, 
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ãkappena, vanabhangena, gandhena, rasena, phassena) (như bản dịch của 
nhà sư Bhikkhu Sujato). Như vậy là, ngoài việc thay đổi thứ tự, Be còn thay 
các chữ “thân sắc” và “sự ca hát” trong Ce và Ee bằng các chữ “mùi hương” 
và “mùi vị”. Theo Mp, chữ “dáng vẻ” (akappa) có nghĩa là “cách ăn mặt, 
cách biểu hiện, điệu bộ này nọ ...”, nhưng cách giải thích này có vẻ hơi hẹp 
nghĩa. Bản kinh tương ứng của Hán Tạng là EA II 765c24-766a2 thì liệt kê 
09 cách một phụ nữ trói buộc một đàn ông: bằng sự ca hát, khiêu vũ, những 
tạp kỹ, sự chạm xúc, sự cười, sự khóc, những cách xảo kế (như giả hiền, khéo 
che khuyết điểm ...), sự làm đẹp mặt mày và thân thể, và dáng vẻ, và cách 
ứng xử.| (1669) 


1679 [Tôi đọc theo Ce và Be là subaddhä yeva phassena baddhaä. Ee thì có 
một biến từ ở đây và trong kinh kế tiếp: subaddhä yeva pãsena baddhä, nghĩa 
là: “/họ} bị trói buộc hoàn toàn như bị trôi dính bởi bây sáp.” (như cách dịch 
trong bản dịch của HT Minh Châu).| (1670) 


171 [Cụm chữ cuối ở đây đã thường được dịch là “ch sau một dãi (đáy) dài 
mới có sự hụp-sâu đột ngột” (tức là: lài xuống từ từ một khoảng dải mới tới 
chỗ hụp sâu). Nhưng lời ghi tiếng Päli là: øz ãyafaken°eva papñio, với phân 
từ phủ định øz, thực chất có nghĩa ngược lại là: không có sự hụp-sâu đột 
ngột. Coi thêm DOP sv Zyz/aka, là từ ãyatakena (bất ngờ, đột ngột, như bẻ 
cái rụp; thuộc sự bất ngờ”. Mp chú giải rằng: “Nó không hụp sâu liền giống 
như một vực núi hay một hồ thắm. Bắt đầu từ bờ, nó sâu dần dần từng tắc, 
từng gang, từng thước [và cứ lài từ từ ra xa] đến khi nó được tới độ sâu 
84.000 do-tuần (yojan2) ở/là gốc chân Núi Tu-di (Sineru).”] (1671) 


- (Nhân tiện, về địa điểm mở đầu bài kinh, coi kinh 8:11 và chú thích ở đó.) 
1672 [03 loại đầu là những loài cá không lồ huyền thoại.] (1672) 


13 [Nguyên văn 03 thuật ngữ này là: anupubbasikkhäa, anupubbakiriyä, 
anupubbapafipada. Tôi coi những chữ này là những chữ phương-tiện được 
rút gọn liên quan tới chữ añaãpafivedho. Mp giải nghĩa chúng thành là: 
anupubbasikkhäya, anupubbakiriyaya, anupubbapafipadaya. Mp thì tương 
ứng mỗi chữ đó với “một bộ những yếu tổ tu-học” như vầy: “() Bằng Sự fUu- 
học tiến dân là gồm có 03 sự tu-học [coi kinh 3:89]; (i) bằng sự fhực-hành 
tiến dần là gồm có 13 sự thực-hành khổ hạnh [13 hạnh đầu-đà; coi Vism, 
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Chương 2]; và bằng sự ứu-tập tiến dần là gồm có 03 sự quán-sát, 18 sự minh- 
sát lớn [coi Vism 694,3-27, Ppn 22.113], 38 đối-tượng thiền, và 37 phần trợ- 
đạo dẫn tới giác-ngộ (37 phần bồ-đề). Câu “sự ¿hâm-nhập tới tri-biết cuối 
cùng xảy ra... chứ không phải như một cải rụp` (na ãyafaken`eva 
aññapafivedho): nghĩa là, không có chuyện có sự thâm-nhập (một lần một 
phát) tới thánh quả A-la-hán một cách tức-thì một cái rụp (đo va) như một 
cú nhảy thăng tới đích của một con ếch mà không tu tập hoàn-thiện xong các 
phần như giới-hạnh ... vân vân. Người tu có khả năng chứng ngộ thánh quả 
A-la-hán chỉ sau khi đã hoàn-thiện theo thứ tự đúng đắn (pzƒipãiiyä) của các 
phần giới-hạnh, thiên-định, và trí-tuệ (giới, định, tuệ).” Mời coi thêm kinh 
MN 70, mục 22, 23.] (1673) 


1674 [Nguyên văn câu cuối này: Na fena nibbãnadhäãtuyä inattam vã purattam 
vã paññãyai. Mp diễn dịch: “Nếu không có các vị Phật đã khởi sinh trong vô 
vàn đại-kiếp, thì không thể nào có một chúng sinh nào chứng ngộ Niết-bàn. 
Nhưng không thể nói rằng “Niết-bàn giới là trống vắng°. Và trong thời Đức 
Phật, cho dù có vô số chúng sinh đạt tới sự bắt-tử trong một hội chúng duy 
nhất, cũng không thê nói rằng “Niết-bàn giới đã đầy."”] (1674) 


1675 [Một bản đầy đủ của kinh này, có cả phần thi kệ cuối kinh, là kinh Ud 
5:05, 5I-56. Nó cũng có trong Luật Tạng (Vin II 236-240), trong đó nó 
được dùng như câu chuyện nền để đưa ra giới-luật treo quyền một Tỳ kheo 
không được tham dự vào lễ Tự Tứ (dịp ôn tụng giớiluật Tỳ kheo 
Patimokkha).| (1675) 


1975 [Chữ này tôi đọc theo Ce là ãgamessari, khác với Be và Ee ghi là ãga- 
missaf.| (1676) 


1677 [Trong kinh 1:253 gia chủ Ugga ở thành Vesãlï này được Phật tuyên bó 
là đệ nhất trong số những người cúng dường những thứ đáng thích (tốt, ngon, 
hữu ích, đúng pháp). Trong kinh 5:44 ông đã bố thí những thứ cúng dường 
đáng thích cho Đức Phật. | (1677) 


1678 [Nguyên văn câu cuối này: Brahmacariyapañcamäni sikkhäpadäni. Chỗ 
này chỉ năm giới-hạnh thông thường của Phật tử tại gia, nhưng trong đó điều 
thứ ba là “không tà-dâm” được thay bằng giới lớn hơn là “sống độc-thân” 
(tức: không có quan hệ giới tính, cho dù tà dâm hay chánh dâm).| (1678) 
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157 [Giống như trong kinh 7:53, đoạn (1). Khi nói câu này gia chủ chứng tỏ 
mình đã là một bậc thánh Bắt-ai.] (1679) 


1680 [Đây là một cách nói khác tuyên bố mình là một bậc thánh Bắt-lai. Bằng 
cách nói rằng ông ta sẽ không quay lại “thế gian này” (nam lokam), (¡) ông 
đã chỉ ra mình đã loại bỏ năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử) vốn trói 
buộc một người quay lại thế giới tham-dục này, và (1) cũng chỉ ra rằng ông ta 
chưa phải là một A-la-hán, là bậc không còn (tái sinh) quay lại trạng thái 
hiện-hữu nào nữa.] (1680) 


168! [Cần lưu ý: Khác với 02 vị đệ tử tại gia (gia chủ Ugga ở thành Vesãlï và 
gia chủ Ugga ở làng Hatthi) trong 02 kinh kế trước: lời kinh ở đây nói Hat- 
thaka đang ở một nơI-ở hay tư-g1a (nvesana) của mình nhưng ông không 
được gọi là “gia ch” (gahapañi) mà Tỳ kheo đó chỉ gọi ông là “đạo hữu” 
(Zv„so). Chúng ta không thê biết chỗ này lời kinh nguyên thủy là cố ý ghi 
như vậy hay chỉ là do lỗi ghi chép sau đó khi truyền thừa. Tuy nhiên, trong 
kinh 6:1243, Hatthaka lại được gọi là một gia chủ (gahapari), trong khi đó 
những người tại gia gia khác trong NHÓM kinh này thì được gọi là những đệ 
tử tại gia („päsaka, u-bà-tắc).] (1681) 


1682 [Nguyên văn kinh gốc thì chỗ này lặp lại toàn bộ lời kinh từ lúc Tỳ kheo 
đó đến nhà Hatthaka cho đến lúc kết thúc cuộc nói chuyện của họ. | (1682) 


1683 [Bốn p]uương-tiện này có được nói trong các kinh 4:32 và 4:256.] (1683) 


1584 [Nguyên văn câu cuối này là: Dajiddassa kho no tathã sotabbam 
maññanmri. Mp chú giải nghĩa là: “Họ không lắng nghe con theo kiêu họ lắng 
nghe một người nghèo, người không thể bố thí thứ gì hay làm được điều gì; 
nhưng họ nghĩ họ nên lắng nghe con và làm theo lời khuyên bảo của con và 
họ không nghĩ họ nên làm sai với những sự hướng dẫn của con.”] (1684) 


1685 [J†yaka là lương y chăm sóc sức khỏe của Phật. Về cuộc đời của vị lương 
y nỗi tiếng này, mời coi lại Vin I 268-280.] (1685) 


1686 [Động từ “cân nhắc kỹ lưỡng”: Dường như ở đây 02 chữ Päli „jjhafri và 
nịjjhatti đang được dùng một cách cố-ý để chơi chữ đối với nhau. Mp giải 
nghĩa chữ „jjhattibala = ujjhãnabala và luận giải rằng: “Đối với những người 
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ngu chỉ có sức mạnh là sự phàn nàn: “Khi có người nói điều này điều nọ, 
người (ngu) đó nói lại cho tôi, không nói cho ai khác.` Nhưng [người có trí| 
có sức mạnh là sự suy luận, là suy luận điều gì là ích lợi và điều gì là nguy 
hại: “Điều này không phải vầy, do đó nó là vậy.” Về chữ njjjhari và động từ 
của nó là ø/haperi, mời coi thêm kinh 2:51 và chú thích 289 ở đó.] (1686) 


1687 [Chữ này đọc theo Ce là: vavakaffham; khác với Be và Ee ghi là: vive- 
kaftham với chữ vavakaffha là quá khứ phân từ của vavakassari. PED đã đưa 
ra các nghĩa “rút khỏi, lánh khỏi, xa lánh, rút lui, thu mình, tách ly”.] (1687) 


1988 [Nguyên văn câu này này: k»apakicco loko! Dịch theo thứ tự từng chữ là: 
“thời-trách nhiệm-thế gian”. Mp chú giải là: “Một người làm những trách- 
nhiệm của mình vào/theo thời. Sau khi đạt được cơ hội này, người đó làm 
những trách-nhiệm của mình." 


- (Nhân tiện, kế dưới là cụm chữ “thời không phải, là thời không đúng để 
sống đời sống tâm linh” có nghĩa là không đúng thời, không có được thời cơ, 
không có được cơ hội đề tu theo Đức Phật xuất hiện trong thế gian).] (1688) 


1689 [Njyymơ (hiên thân sống trường thọ: dighäyukam devanikãyam. Mp chú 
giải là: “Điều này nói như vậy là để chỉ số những thiên thân không có nhận 
thức (phi tưởng) (asaññam devanikayarm)”. Tuy nhiên, những thiên thần sống 
trường thọ cũng bao gồm cả số những thiên thần cõi trời vô-sắc giới, những 
chúng sinh đó [do thiếu sắc-thân] cũng không thể nghe được Đức Phật hay 
những vị đệ tử của Phật chỉ dạy Giáo Pháp (do vậy cũng đâu tu hành chánh 
pháp được) và do vậy không thê nào đạt tới (thánh đạo, thánh quả nào) ngay 
cả thánh đạo Nhập-lưu.] (1689) 


160 [Nguyên văn câu này: Saddhamnassa niyãmatam. Mp diễn dịch đây là 
hàm chỉ thánh đạo (ariyarn magsarm).] (1690) 


12! [Chỗ này tôi đọc theo Ce và Ee là: mãradheyyasaränuge, khác với Be 
ghi là: mãradheyyaparanuge. Mp giải nghĩa là: “Những (tùy miên) đó đi với 


39 


VÒng luân-hồi (samsara) được gọi là "lãnh địa của Ma Vương” (máãradhey- 


yasankhatamn samsaram anugafe).] (1691) 


1592 [Mp giải thích bối cảnh là: “Sau khi xuất gia, trong những kỳ an cư mùa 
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mưa (kiết hạ) đầu tiên, thầy Anuruddha đã chứng đắc những tầng thiền định 
và đạt tới trí-biết là mắt thiên thánh (thiên nhãn minh) nhờ đó thầy ấy có thể 
nhìn thấy hết thảy hệ ngàn thế giới. Thầy ấy đã đến gặp thầy Xá-lợi-phất để 
được tư vẫn... Và thầy Xá-lợi-phất đã chỉ giải cho thầy ấy về một đề-mục 
thiền. Thầy đã học đề-mục thiền đó, và xin phép tạm biệt Đức Phật để đi đến 
xứ Ceti, ở đó suốt tám tháng và thầy ấy tập trung vào việc đi-thiền. Rồi lúc 
này, khi đang nỗ-lực thiền tập thân thê thầy ấy bị mệt mỏi đuối sức, thầy ấy 
đã ngồi xuống nghỉ trong chỗ mấy bụi tre. Lúc đó dòng ý nghĩ này mới khởi 
lên trong thầy ấy.”] (1692) 


13 [Nguyên văn câu này: Nippapañcaräamassavam dhammo nippa- 
pañcaratino, nãyam dhammo papafñcaramassa papañcarafimo. Mp giải 
thích: “/Giáo Pháp này là] dành cho °người không tra thích sự tăng-phóng, 
cho người vui thích trạng thái Niết-bàn, trạng thái được gọi là “sự không 
tăng-phóng` (sự không phóng tâm này nọ; HT Minh Châu dịch là “sự không 
hý luận”) bởi vì nó không còn sự phóng-tâm này nọ vildoltheo dục-vọng (á1), 
sự tự-fa (ngã mạn), và những quan-điểm nay nọ (tà kiến)” (anhãmãna- 
ditthipapañcarahitatä nippapañcasainkhäte nibbãnapade abhirafassa). VỀ 
chữ papañca theo nghĩa là: ứăng phóng, phóng đại, mời coi thêm chú thích 
881 ở kinh 4:173.] (1693) 


1624 [Chữ này tôi cũng đọc theo Ce là vavaka/thena, khác với Be và Ee ghi là 
vivekafthena. PED nói rằng chữ vavakaffha và vũpakaffha là 02 dạng hoán 
đổi của cùng một chữ. Cả 02 chữ đều là biến thể từ chữ vivekaffha: vững 
vàng trong sự tách-ly ẩn dật. Do có tiếp đầu ngữ là viveka trong các chữ ghép 
này, nên dễ thấy cách chữ gốc đã trải qua sự đột biến từ ngữ như vậy. Về chữ 
này (với nghĩa: ?hu mình, rút lui, hiển hưu, lánh trần), mời coi thêm chú thích 
1687 ở đoạn (3), kinh 8:28 ở trên. | (1694) 


169% [Phần thi kệ này cũng được ghi trong phần thi kệ của thầy A-nậu-lâu-đà 
trong tập Trưởng Lão Kệ, Th 901-903.] (1695) 


169 [Ngay sau đây: động-cơ thứ năm, sáu, và tám của việc bố-thí cũng được 
ghi trong kinh 7:52.] (1696) 


1927 [Cho dù chữ Zsa//a có những nghĩa khác, nhưng trong Kinh Tạng Nikãya 
chữ này dường như không mang những nghĩa đó mà luôn luôn mang nghĩa là 
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“gam khi sỉ nhục, sau khi măng chửi, sau khi chê quở”...| (1697) 


16% [Cả 03 phiên bản đều ghi câu này là: ciãlankãracitaparikkhärattham 
danam đefi. Coi thêm kinh 7:52, trong đó Ce ghi là: c/-lankãram cir- 
taparikkhärantii dãnam deti. Mp diễn dịch nghĩa câu này là: “Vì mục đích 
trang điểm và trang bị cái tâm bằng định (nh lặng) và tuệ (mình sát).`] 
(1698) 


15 [Dường như kinh này nguyên gốc chỉ là lời của phần thi kệ được gắn vào 
cuối kinh kế trên, mặc dù đọc không thấy nó chứa gì như phần kết luận hay 
tóm tắt về 08 điều bố-thí của kinh kế trên.] (1699) 


170 [Nguyên văn cụm chữ: đãnavaffhini. Mp giải nghĩa là: dãnakãranani: 
những nguyên nhân hay lý do của việc bố-thí.] (1700) 


10! [Tôi đọc theo Be và Ee là bhayã dãnam deri, Ce ghi garahaä dãnam deii: 
“người bố thí một món quà đo/từ sự chê trách”, có lẽ với hàm nghĩa là “đo sợ 
bị chê trách.] (1701) 


1702 [Trong khi dịch những câu thi kệ này, tôi hoán đối giữa 02 nghĩa “thành 
tựu” và “sự xuất sắc” để diễn dịch chữ sampada, và 02 nghĩa “được thành 
tựu” và “xuất sắc” để diễn dịch chữ sưmpanna. Trong mỗi trường hợp tôi để 
cảm nhận tự nhiên về tiếng Anh của tôi để quyết định chọn nghĩa nảo là thích 
hợp. (Người dịch Việt dịch các nghĩa tính từ là “tốt” hay “tốt lành” có nghĩa 
là tốt, đủ, thích hợp (điều kiện, nhân duyên), và tốt, nhiều, thu hoạch tốt (kết 
quả, thành quả), và các nghĩa động từ là “thành tựu”).] (1702) 


1793 [Nguyên gốc chỗ này ghi là /ssđ (am ciam, nhưng dịch chữ “khái 
nguyện” sẽ tốt nghĩa hơn dịch là chữ “tâm” đôi với chữ gốc ciam.] (1703) 


1704 [Tôi đọc theo Ee là me °dhimuttam (= hĩne adhimuffam), cũng được ghi 
như vậy trong phiên bản Xiêm-la (Siam, Thái Lan cổ). Ce và Be ghi là ïne 
vừnuffam, đây chắc hắn là lấy từ cách ghi trong luận giảng Mp. Luận giảng 
Mp-t thì giải nghĩa là: “Được buông bỏ giải thoát theo nghĩa là đã được định 
đoạt theo, nghĩa là đã “hướng vẻ, đồ vê, nghiêng về, ngã theo” (vùnutffan tỉ 
aqdhimuttam, ninnam poqan pabbharanfi aítho). Mp: “Điều thấp hèn tiểu 
nhược (hĩna) là chỉ năm đối-tượng khoái-lạc giác quan (mà người đó khát 
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nguyện sẽ thụ hưởng trong kiếp tái sinh).”] (1704) 


9 [Đoạn (8) này được thêm vào câu “đành cho những người không còn 
tham-dục, không dành cho những người có tham-dục” (viarãgassa, no 
saraãgassa). Câu này được thêm vào là do sự tái-sinh trong cõi trời Brahmäa 
(phạm thiên giới) đòi hỏi nhiều thành-tựu hơn chỉ là sự tu-tập tâm bồ-thí. Nó 
cũng cần phải được phụ trợ thêm bởi sự chứng đắc những tầng thiền định của 
người tu, những tầng thiền định chính là trạng thái khởi sinh nhờ sự phai biến 
của dục-vọng khoái-lạc giác quan (dục á1).] (1705) 


17% [So sánh với kinh 5:148. Hai kinh nói những yếu tố khác nhau, chỉ có 
một yếu tô giống nhau là “cho tặng/bồ thí đúng thời đúng lúc”.] (1607) 


17 [Đây chính là kinh 5:42 được mở rộng thêm điều (5), (6), (7), nhưng 
khác nhau chỗ phần thi kệ.] (1707) 


1% [Mp giải nghĩa chữ pubbe ở đây là = pathamaimmeva, nhưng tôi nghi ngờ 
rằng nó là một dạng viết tắt của chữ pubbapera, như đã được ghi trong lời 
kinh văn xuôi. Tôi dịch dựa trên cơ sở của sự giả định này. | (1708) 


179 [Tôi đọc phần thi kệ này thành 02 đoạn sáu dòng và 01 đoạn bốn dòng. 
Ce và Be thì chia ra thành 04 đoạn bốn dòng. Ee thì viết liền tục, không chia 
thành các đoạn kệ. | (1709) 


119 [Tôi đọc theo Be và Ee ghi là: Za/vã dhamme ca pesalo, khác với Ce ghi: 
ñatểvã dhamme`dha pesale.] (1710) 


”H [Nguyên văn câu kệ này: 4pace brahmacarayo. Mp giải nghĩa cứ như 
chữ apace ;à đại diện cho chữ apacayari (tôn vinh), như vầy: brahmacarino 
apacaydfi, nĩcavufftitain nesam ãpdg/7aíi. Tuy nhiên, DỌỢP thì coi chữ apaca 
có nghĩa là “không nấu ăn”, và do vậy biểu thị nghĩa là “không nhà” (xuất 
gia). Tôi đã dịch theo nghĩa này cũng với cách dịch của tôi là “»hững khát 
s7”.] (1711) 


1712 [Coi và so sánh với các kinh 4:51—52, 5:45.] (1712) 


1713 [Về sự giữ giới bô-tát của những thánh nhân, mời coi lại kinh 3:70, phần 
(TÁM GIỚI BÓ-TÁT).] (1713) 
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1714 [Phần thi kệ bên dưới là giống hệt như ở kinh 3:70 cũng là kinh nói về 
chủ đề sự frai giới Bó-tát (bát quan trai giới). - Mời coi thêm mây chú thích 
trong phần thi kệ ở kinh đó.] (1714) 


115 [Trong kinh này, trong cả 03 phiên bản, chỉ có Ee ghi ở đây chữ “søce 
ceteyyum”: thực ra chỉ ghi chữ này thì mới đồng nhất với lời kinh song hành 
ở cuối kinh 4:193. (Coi thêm chú thích 912 ở cuối kinh 4:193).] 1715) 


171 (Trước tiên mời quý vị coi lại chú thích 1009 ở đoạn (5), kinh 5:33). [So 
chiếu với kinh 5:33, lời kinh và chú thích 1009 ở đoạn (5), Mp đã nhận dạng 
đây chính là những /hiền thần vui thích sự sáng tạo (nữnmãnaratino devä, 
Hóa lạc thiên). Mp kế lại nguồn gốc của kinh này như vầy: “Chuyện kể rằng 
những thiên thần đó, sau khi xem xét sự vinh quang (hào quang) của mình, đã 
tự hỏi mình: “Làm cách nào chúng ta đã có được vinh quang như vày?' Sau 
khi quán chiếu, họ đã gặp thầy A-nậu-lâu-đà và biết được: “Trong quá khứ, 
khi thầy ấy từng là một vị vua quay chuyên bánh xe (chuyền luân vương), 
chúng ta là tùy tùng của thầy ấy. Chúng ta đã chấp hành sự hướng dẫn của 
thầy ấy và do vậy chúng ta mới đạt được sự vinh quang như vây. Nào hãy đi. 
Chúng ta sẽ mang vị trưởng lão này (A-nậu-lâu-đà) [cùng với chúng ta] sẽ 
cùng thụ hưởng (anubhavissãma) sự vinh quang này.` Do nhân duyên như 
vậy nên họ đã đến gặp thầy A-nậu-lâu-đà vào ban ngày. (Nhưng sau khi đã 
gặp và đàm đạo, rốt cuộc thầy A-nậu-lâu-đà là bậc thánh không chủ trương 
việc tu tiên để hưởng phước cõi trời mà chủ trương tu đến sự giải-thoát rốt 
ráo, Niết-bàn).] (1716) 


1717 


1718 [Nguyên văn câu cuối này: Tã devafä “na khvayyo anuruddho sãdiyaff tỉ 
tatthev°antaradhäyimsu. Mp diễn dịch là: “[Mấy thiên thần đó nghĩ:] “Thầy 
A-nậu-lâu-đà không thưởng thức màn múa hát của chúng ta. Thầy ấy nhắm 
mắt lại và không chịu nhìn chúng ta. Vậy tại sao chúng ta tiếp tục múa hát 
làm gì?” Rồi họ biến mắt ngay tại chỗ.”] (1781) 


1719 [Tiếp theo là 08 phẩm-chát, trong đó 05 phâm-chất đầu thực chất là giống 
05 phâm-chất đã được ghi trong kinh 5:33, ngoại trừ có máy chỗ thay đổi bởi 
sự phân thời các động từ đề thích ứng với ngữ cảnh bài kinh này.] (1719) 
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1720 [Tôi đọc chỗ này theo Ee ghi là: zajzfưm vã jãtaripam vã, giỗng như ở 
kinh 5:33 cũng ghi vậy. Cả Ce và Be đều ghi thiếu chữ ra/z/zm ở đây, nhưng 
trong kinh 8:49 bên dưới thì tất cả 03 phiên bản đều ghi đủ.] (1720) 


172! [Chỗ này tôi đọc theo Be và Ee [và Ce kinh 5:33 cũng giống vậy] ghi là: 
sabbakamaharam; khác với Ce (kinh này) ghi là: sabbakãmadam.] (E721) 


1722 [Chỗ này cả 03 phiên bản đều ghi là ¡ssãvãđena. Ngược lại, ở kinh 5:33 
thì cả 03 phiên bản lại ghi 03 chữ khác luôn [Ce ghi là: zcchäcarena, Be ghi: 
issãcãrena, Ee ghi: issãvãđena]. Mời quý vị đọc lại chú thích 1010 về chữ 
này trong phân thi kệ của kinh 5:33. (Phần thi kệ giống trong kinh 5:33 được 
lặp lại trong kinh này để chỉ ra mấy chữ được ghi khác nhau này bằng 02 chú 
thích này).] (1722) 


1723 [Kinh này có thê được coi là một kinh kế¡-hợp, vì nó kết hợp 02 bộ x “04- 


điêu” đề trở thành 08-điêu.] (1723) 


1724 [*S thăng-lợi trong đời này và cuộc sống của cô ấy trong thế gian này là 
thành-công` là tạm dịch cụm ngữ “ayam”sa loko ãraddho hoữï”. Mp giải 
nghĩa dài dòng cụm ngữ này là: Ayam assa loko idha- loke karanamaftfäya 
äraddhattä paripunnattä ãraddho hoti paripunno (Đời này là thành-công đối 
với cô ấy ấy và được thành tựu vì cô ấy thành-công và đạt tới thành-tựu bằng 
cách làm [những điều cân được làm] trong đời này).] (1724) 


1725 [Tôi làm theo Ee, ghi đầy đủ lời kinh, còn trong Ce và Be thì ghi giản 
lược chỗ này.] (1725) 


172 [Nguyên văn dòng kệ này là: Sojasäkãrasampanna. Lời ghi như vầy tự 
nó không có nghĩa rõ ràng, không nói rõ là 16 phương-diện nào. Mp thì giải 
thích đó gồm như vầy: “08 điểu được ghi trong bài kinh và 08 điều được ghi 
trong bài kệ, tổng cộng là 16 điều. Hoặc, 08 điều là cô ấy có-được và 08 điều 
như vậy cô ấy sẽ khuyến khích người khác làm theo, tổng cộng là 16 điều hay 
16 phương-điện.”] (726) 


1727 [Kinh này, là câu chuyện thuộc kinh điển về sự (hành lập N¡ Đoàn, là đề 
tài đã được nghiên cứu điều tra sâu rộng của giới học giả. Chuyện kể trong 
kinh này cũng có ghi trong 4í Tạng, Vin II 253-256. Một số nghiên cứu 
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gần đây về bài kinh này, từ một góc độ phê bình, là có trong tập san “7hea 
Mohr và Jampa Tsedroen năm 2010”. Đặc biệt hữu ích và nhiều thông tin 
trong tập san nảy là (1) bài nghiên cứu “7e Eieht Garudhammas” (Tám Giới 
Thêm cho các Tỳ kheo Ni) của học giả Ute Hũsken, và (H1) “Sự Xuắt-Gia của 
Phụ Nữ trong Phật Giáo Tiên Thân: Bồn Hội Chúng và Sự Thành Lập Ni 
Đoàn” của nhà sư Anälayo, đã xử lý vấn đề nan giải về mặt thời-gian (của 
bài kinh so với lịch sử NI Đoàn Phật giáo) ở trang 86-90 của tập san.] (1727) 


1728 [Niên đại và thời gian ở đây là không rõ ràng đối với tôi! Mp đã nói rằng, 
vào lúc chuyện kinh này bắt đầu thì Đức Phật đang sống giữa xứ Thích-Ca 
(Sakya) trong lần thứ nhất của Phật trở lại kinh đô quê nhà là Ca-tỳ-la-vệ 
(Kapilavatthu) (pa/hamagamanena gantvã viharari). Nhưng chúng ta biết 
chắc: () di mẫu Kiều-đàm-di (Gofamï) chỉ có thể xuất gia sau khi chồng bà 
[là vua cha Suddhodana (Tịnh Phạn) của Đức Phật], qua đời. Nhưng (1) 
trong chuyến đầu tiền Phật trở lại kinh đô quê nhà là Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavat- 
thu) thì vua cha vẫn còn sống, thời điểm này là không lâu sau khi Đức Phật 
giác-ngộ, cho nên cái sự kiện (di mẫu xin xuất gia, lập Ni Đoàn) trong kinh 
này là khó tin được. Chỗ này dẫn tới một sự không-khóp lạ kỳ về mặt thời- 
gian. (11) Trong bộ Cjjavagga (Bộ T yêu Phẩm) của Luật Tạng có ghi rằng: 
Ngài Änanda và những người họ Thích-Ca nỗi tiếng đã xuất gia trở thành Tỳ 
kheo sau chuyến về thăm quê đẩu tiên của Phật ở Ca-ty-la-vệ [coi Vin H 
182—183]. Sử liệu là: thầy Änanda trở thành người thị giả của Phật /ờ /úc 20 
năm sau khi Phật giác-ngộ, tức là từ lúc Phật đã 55 tuổi, và thầy ấy đã hầu 
cận Đức Phật suốt 25 năm còn lại cho tới lúc Phật từ giã trần gian (80 tuổi) 
[coi Th 1041-43]. Nhưng, /rong kinh này, thầy Ananda lại được mô tả đã là 
người thị giả của Phật írước cả khi NI Đoàn được thành lập. Cho dù Ni Đoàn 
có được thành lập rất nhanh sau khi Đức Phật lần đầu về thăm quê nhà, hay 
thậm chí sau 05 năm hay 10 năm đi nữa, thì lúc đó thầy Änanda thực tế cũng 
vẫn chưa là thị giả của Đức Phật. Như vậy là, trừ khi lúc này thầy Ãnanda 
thực tế cha phải là thị giả của Phật vào lúc bối cảnh của kinh này (chẳng 
hạn như chỉ vì thầy là người thân thuộc với dì Kiều-đàm-di nên thầy đang 
làm trung gian giữa bà và Phật trong bối cảnh này), nếu không thì sự sai-lệch 
về mặt thời-gian giữa bối-cảnh trong kinh này và giai-đoạn lịch sử thực tế 
vào lúc bắt đầu có Ni Đoàn đầu tiên là khó mà giải thích cho được!] (1728) 


1722 [Tôi tóm lược chuỗi sự kiện từ luận giảng Mp: Khi Phật trở lại kinh đô 
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Ca-t-la-vệ (Kapilavatthu) ¿ẩn đấu tiên, Phật đã thụ giới xuất gia cho Nanda 
(người em trai cùng cha khác mẹ với Phật, là con trai của di mẫu Kiều-đàm- 
di) và Rãhula (con trai của Phật), và sau đó đã giải quyết sự tranh chấp giữa 
những người dân Thích-Ca và nước láng giềng là những người Câu-lợi 
(Koliya) [những người Câu-lợi thực ra cũng là những người họ tộc bên phía 
mẹ của Phật]. Sau đó, mỗi bên có 250 thanh niên đã xuất gia theo Phật. 
Không bao lâu sau, những người mới xuất gia đó bắt đầu sầu nhớ vợ con (và 
muốn hoàn tục quay về). Đức Phật đã dẫn họ tới Hồ Kunäla, ở đó Phật đã dạy 
cho họ một chuyện tiền kiếp của Phật, gọi là Kuuala Jataka, có nói về những 
mưu kế và sự lừa dối của những phụ nữ. Sau khi nghe lời dạy này, 500 Tỳ 
kheo trẻ đó đã chứng thánh quả Nhập-lưu, và không bao lâu sau họ trở thành 
A-la-hán. Những người vợ đã gửi thư van nài họ quay về nhà với vợ con, 
nhưng những Tỳ kheo đó trả lời rằng từ giờ họ không còn khả năng sống đời 
sống tại gia nữa (vì họ đã là thánh nhân). Do vậy những phụ nữ đó đã đến 
gặp di mẫu Kiều-đàm-di nhờ bà tới thỉnh cầu Đức Phật [Phật đã từng là con 
nuôi và cháu ruột của bà] cho phép những phụ nữ xuất gia tu hành (như 
những người chồng của họ). Vậy là di mẫu Kiều-đàm-di đã dắt những phụ nữ 
đó cùng đi đến gặp Đức Phật, và thỉnh cầu Phật như đã được mô tả trong kinh 
này.] (1729) 


1730 [Mp diễn dịch như vây: “Tại sao Phật từ chối bà ấy? Bộ không phải đúng 
là tất cả những vị Phật đều có bốn hội chúng hay sao? Điều đó là đúng, 
nhưng ở đây Phật từ chối bà ấy chỉ vì Phật nghĩ rằng nếu những phụ nữ được 
phép xuất gia sau nhiễu lần họ đã liên tục cô xin phép thì sau đó họ mới duy 
trì sự thụ-giới của mình và tôn kính sự xuất-gia đó, họ sẽ luôn nhớ lại sự khó 
khăn lắm mới xin được phép cho họ xuất gia tu hành.” (Sự diễn dịch này có 
phần hữu lý).] (1730) 


173! [Đây là 500 phụ nữ người Thích-Ca có chồng đã xuất gia và đã chứng 
quả A-la-hán. Trong một cuộc trao đổi cá nhân, học giả Pruitt đã viết: 
“Không có dấu hiệu thông tin nào (trong bài kinh) đã cho thấy khoảng thời 
gian là bao lâu kế từ lúc Phật rời khỏi kinh đô Ca-tỳ-la-vệ cho đến lúc đang 
xảy ra những sự kiện tiếp theo chỗ này. Trong luận giảng về tập 7rzưởng Lão 
N¡ Kệ. Thĩ-a 3, thì [luận sư là] Dhammapäla đã nói rằng: “Phật đã thụ giới 
xuất gia cho thiếu niên Nanda (em cùng cha khác mẹ, con trai của di mẫu) và 
thiếu niên Rãhula (con trai của Phật) và sau đó Phật đã quay trở lại Vương 
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Xá (Rãjagaha). Trong một dịp sau đó, khi Phật đang sống ở Hội Trường 
Kũtaägãra gần Ty-xá-li (Vesalr), vua cha Tịnh Phạn (Suddhodana) đã chứng 
ngộ sự tắt-ngắm (tịch diệt) cuối cùng [tức Niết-bàn], sau khi đã chứng ngộ 
thánh quả A-la-hán thậm chí ngay trong khi nhà vua đang [ngồi ngự triều] 
dưới ô lọng trắng. Chí hướng xuất-gia đã khởi sinh trong bà Đại Ái Đạo 
(Mahä-PaJapatI)°.” [theo Pruitt 1998: 6-7]. Đoạn này cũng được ghi trong 
Thĩ-a 141 [theo Pruitt 1998: 181]. Vua Tịnh Phạn là người tại gia duy nhất 
mà tôi biết là người đã chứng thành A-la-hán và vẫn còn là một người tại gia, 
điều này có nghĩa rằng nhà vua không thể nào đã sống thêm 07 ngày đó sau 
khi đã trở thành một A-la-hán.”] (1731) 


173 [Phiên bản Be có ghi chữ 7muhuzfưm, Ce và Ee không có ghi.] (1732) 


1733 [Nguyên văn cụm chữ cuối là: a/ha garudhamme. Chữ garudhamma là 
hơi mơ hồ. Từ garu thường có nghĩa là “nặng, nặng ký, nghiêm trọng”, lây ví 
dụ chữ garukã aãpaffi có nghĩa là tội nặng, tội nghiêm frọng. Nhưng chữ 
garum karoti, nghĩa gốc là “làm cho nặng”, lại có nghĩa là “tôn trọng, kính 
trọng” và chữ garukafa có nghĩa là “được tôn trọng, được kính trọng”. Như 
vậy thuật ngữ garudhamma có thể có nghĩa là “điểu luật nặng, điểu luật 
nghiêm trọng” hoặc có nghĩa là “điểu luật cần được tôn trọng, quy tắc cần 
được tôn trọng; tôn quy”. Mp còn “bọc hậu” thêm bằng một cách diễn dịch 
thứ hai là: “Những garudhamma là những quy-tắc cân phải được đối xử bằng 
sự tôn-trọng bởi những Tỳ kheo nỉ là những người đã chấp nhận chúng”. (Ö 
đây người dịch Việt dịch gọn bằng cụm chữ “74m Quy T: ác Tôn Tì rọng” hay 
“Tám Tôn Quy” có thê chứa cả 02 hàm nghĩa nói trên: (a) 7m quy tắc cần 
được tôn trọng, hoặc (2) Tám quy-tắc VỀ sự tôn-trọng.) 


- Những dịch giả dịch Luật Tạng (Vinaya) qua tiếng Hán thời xưa cũng đã 
dựa theo cách diễn dịch này. Do vậy nên trong một đoạn tương ứng trong 
Luật Tạng của bộ phái Sarvästiväda (Nhất Thiết Hữu Bộ) [ở T XXIUI 
345b29-c33] thì những điều quy định này đã được dịch là “7n Quy Tắc Về 
Sự Tôn Trọng” hay “Bát Tôn Quy” [JVšš]. Trong Luật Tạng của bộ phái 
Milasarvästivada (Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ) [ò T XXIV 350c29] 
thì gọi những điều quy định đó là “Tám Quy Tắc Tôn Vinh và Tôn Kính” hay 
“Bát Tôn Vinh Quy” [J\V 5#]. Nhưng trong Luật Tạng của bộ phái Dhar- 
maguptaka (Pháp Tạng Bộ) [ở T XXI 923a27, và ở chỗ khác] thì đặt tên cho 
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những quy định đó là “Tám Quy Tắc Không Được Vi Phạm Suốt Đời” 





[/VÑ87/ãZ J‹H[Ìli ‡Z]: riêng nghĩa này là tương ứng với cụm chữ yãva/f»am 
anatikkamaniyo trong tiễng Päli có trong bài kinh 8:51 này. Còn Luật Tạng 
của bộ phái Mah1$asaka (Hóa Địa Bộ) [ở TT XXIT 185c19] cũng tương tự gọi 
những quy định đó là “Tám Quy Tắc Bất Khả Vi Phạm” [J\  R8}*] ”] 
(1733) 





I 
— 


1734 [Thật thú vị khi để ý cách mà cái chủ đề đang thảo luận thương lượng 
bỗng nhiên đã chuyền đổi một cách không kịp nhận ra ứừ việc đang xin phép 
cho sự xuất-gia (pabba/7a) của phụ nữ sang sự đại thọ giới („2asampađa3) của 
họ. Sự xuất-gia là mới chỉ sự rời khỏi đời sống tại gla; còn đại (họ giới (thụ 
nhận toàn-bộ giới thành Tỳ kheo m) là một hành-động chính thức gia nhập 
vào Tăng Đoàản.| (1734) 


1735 [Về sau này (thánh ni) Kiều-đàm-di đã có lần thỉnh cầu Đức Phật cho 
phép những Tỳ kheo và Tỳ kheo ni lễ chào lẫn nhau [và biểu hiện thê hiện sự 
tôn kính] tùy theo tuổi thâm-niên (tuổi hạ) chứ không phân biệt giới tính như 
vậy. Nhưng Đức Phật đã từ chối, và còn đưa ra thêm một điều luật là: “Các 
Tỳ kheo không nên kính lễ những phụ nữ, đứng dậy khi thấy họ. chào họ một 
cách kính trọng hay cư xử một cách tôn trọng đối với họ. Ai làm điều như vậy 
là phạm tội sai trái (ác tác)” (na bhikkhave mãtugãmassa abhivãdanamụ pac- 
cu{thanam añjalikammam sãm1cikammam katabbam: yo kareyya ãpaffi duk- 
katassa). 'Sự cỗ” này cũng được ghi lại trong Luật Tạng, Vin II 257-258.] 
(1735) 


1736 [Chỗ này đề cập 03 tháng an-cư (kiết hạ) trong mùa mưa. (Nghĩa ở đây là 
trong vùng hay gần khu vực có các Tỳ kheo cũng đang nhập kỳ an-cư mùa 
mưa, có lẽ mục đích là để có được an toàn và sự hỗ trợ khi cần, cũng như cần 
có các Tỳ kheo để chỉ giáo định kỳ cho các Tỳ kheo ni và tô chức các Lễ Mời 
(Tự Tứ) đề tụng đọc Giới Bồn Tỳ kheo Ni).] (1736) 


1737 [Vậy là vào ngày bố-tát (uposatha) một Tỳ kheo sẽ được giao trách nhiệm 
giảng dạy cho những Tỳ kheo ni một bài khởi xướng hay giáo giới (ovada) 
(về Giáo Pháp). Coi thêm nhà sư Thãnissaro 2007b: trang 446-447.] (1737) 


38 [“Lê mời” hay “lê tự tứ” (pavãrana) là một nghi thức được tô chức vào 
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ngày cuối cùng của kỳ 03 tháng an-cư mùa mưa (kiết hạ), tại đó tất cả những 
thành viên Tăng Đoàn theo thứ tự thâm-niên (tuổi hạ, từ cao xuống thấp) sẽ 
yêu cầu những người khác chỉ ra (tự thú nhận) tội hay lỗi mà họ có thể đã 
phạm phải, cho dù theo dạng đã (háy, đã nghe hay đã nghỉ ngờ. Mỗi Tỳ kheo 
sẽ nói lời-mời tới tất cả những Tỳ kheo khác (để tu chỉnh, sửa sai cho mình). 
Tuy nhiên, theo điều luật này, các Tỳ kheo ni bắt buộc phải mời sự tu chỉnh 
(sửa sai) từ cả những Tỳ kheo và những Tỳ kheo ni khác. See ThãnIssaro 
2007b: 447-48. Coi thêm nhà sư Thãnïssaro 2007b: trang 447-448.] (1738) 


173 [Thời gian phạt (mãnafia) được ấn định cho một tội lỗi của tu sĩ thuộc 
một tội tăng-tàng (sazghađ¡sesa). Một Tỳ kheo thì bị sự phạt trong thời gian 
06 ngày; mỗi ngày người đó phải thông báo cho tất cả những Tỳ kheo khác 
về tội phạm của mình, đó là một trải nghiệm đáng xấu hỗ (của người phạm 
tội). Trong trường hợp các Tỳ kheo nỉ thì thời gian chịu phạt phải là 02 tuần 
và phải thi hành việc thông báo tội của mình cho tất cả những Tỳ kheo và Tỳ 
kheo ni khác. Về chỉ tiết tội và hình phạt, mời đọc thêm nhà sư Thãnissaro 
2007b: trang 358-373. Theo điều luật này, chữ garudhammna lại có một ý 
nghĩa khác với nghĩa thông thường được dùng liên quan đến cả bộ bộ “tám 
quy-tắc về sự tôn-trọng' nói trong chú thích 1733 ở trên. Ở đây, Mp giải 
nghĩa nó là: garukam sanghädisesäpatffim, có nghĩa là: một tội thuộc điều 
luật trọng tội tăng-tàng (sưzghđ¡sesa). Hũskin [trong tập san Mohr và 
Tsedroen 2010, trang 144] thì kết hợp 02 nghĩa của thuật ngữ này thành một, 
và do vậy cho thấy có một sự không nhất quán ở đây, nơi thực ra không có.] 
(1739) 


1740 [Một nữ tu tập sự (sikkhamäãn3) là một nữ tu được chuẩn bị để thụ giới 
toàn-bộ (đại thọ giới) để trở thành Tỳ kheo ni đúng như hạnh nguyện xuất-gia 
của người đó. Để hoàn thành những điều kiện yêu cầu trước khi đại thọ giới, 
cô ấy bắt buộc phải sống 02 năm tuân thủ sự tu-tập trong sáu quy-tắc (cha 
dhammaä). Sáu quy-tắc này—được quy định rõ trong Luật Tạng Vin IV 319, 
24-29 liên quan đến điều-luật 8hikkhunT Pãcidtiya 63—nói về sự kiêng giữ 
và không vi phạm những giới (1) sát-sinh, (2) gian-cắp, (3) tính-dục, (4) nói- 
dối nói láo, (5) uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, và 
(6) ăn phi thời [ăn trong thời gian sau giờ ngọ cho đến rạng sáng hôm sau]. 
Nếu phạm bất kỳ giới nào thì phải bắt đầu lại từ đầu thời gian tu tập sự 02 
năm.] (1740) 
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14! [Trong bộ Phân Tích (Vibhanga) của Luật Tạng (Vinaya Pitaka), những 
điều-luật trong Giới Bổn Tỳ Kheo Ni (Bhikkhunï Pätimokkha) được thấy là đã 
được đặt ra (quy định) để đối phó với những sự cố cụ thể về hành-vi sai trái 
của một số Tỳ kheo ni [hay nhóm Tỳ kheo ni]. Một số những điều-luật này đã 
năm trong bộ bộ “tám quy-tắc về sự tôn-trọng” (garudhamma, bát tôn quy). 
Như vậy những quy-tắc garudhamma 2, 3, 4, và 7 là tương ứng với những 
điều-luật BhikkhumT Pacittiya số 56, 50, 57, và 52. Còn quy-tắc garudhamma 
6 thì đã có những phần nội dung như vậy trong các điều-luật 8Jikkhunï 
Pãcittiya số 63 và 64. Sự thật là: những câu chuyện nói về bối cảnh phát sinh 
những điều-luật này đã cho thấy rằng chúng đã được đặt ra và quy định vào 
những thời-điểm khác nhau trong lịch sử thời đầu của Ni Đoàn (Bhikkhunï 
Sangha), sự thật này đã gây ra sự nghi-ngờ về tính lịch sử của câu chuyện bồi 
cảnh của bài kinh này, bởi trong kinh này cho thấy bộ bộ “tám quy-tắc về sự 
tôn-trọng" (garudhamma) đã đang được đặt ra và quy định ngay từ phút giây 
đâu tiên của Ni Đoàn (thậm chí ở đây là ngay từ lúc Kiều-đàm-di còn chưa 
được thụ giới Tỳ kheo mì). Nếu bộ bộ “tám quy-tắc về Sự tôn-trọng” này đã 
được đặt ra vào lúc khai sinh của của NI Đoàn, thì chúng đã có hiệu lực từ đó 
rồi, và như vậy về sau Đức Phật đâu cần phải đặt ra thêm những điều-luật 
mới (như đã được ghi trong Giới Bổn Tỳ Kheo Ni) với nội dung tương tự như 
vậy đề ngăn cấm những hành-vi tương tự như vậy? (Đức Phật đâu thể nhằm 
lẫn và về sau đặt thêm những điều-luật dư thừa như vậy đề làm gì?). Nếu cần 
thì Phật chỉ đơn giản ra những quy-tắc đó đã có sẵn trong bộ bộ “tám quy-tắc 
về sự tôn-trọng”. Như vậy, sự việc rằng Phật đã đặt ra thêm những điều-luật 
mới (thuộc Giới Bổn Tỳ Kheo Ni) là mâu thuẫn với giả thuyết cho rằng bộ bộ 
“tám quy-tắc về sự tôn-trọng đã được quy định ngay từ (trước) lúc ra đời của 
NI Đoàn (như trong kinh này đang nói).] (1741) 


1742 [Chữ cuối là afimuitaka, DOP nói đây là “tên một loại hoa bụi [có lẽ họ 
Ougeimia oojeinensi]: hoặc tên hoa của nó”. Thay vì dùng luôn chữ PalI hay 
Latin chưa rõ nghĩa lắm, tôi tạm phỏng dịch là “hoa huệ” [vì những vòng hoa 
thường được làm từ 03 loại hoa này], (người dịch Việt có đối chiếu thấy thầy 
Thích Minh Châu dịch là thiên tư hoa hay cự thắng hoa).] (1742) 


1743 [Cứ cho là lời kinh này đúng thực là nguyên văn Phật đã nói: nhưng, nếu 
Đức Phật đã muốn cắm hăn việc xuất gia của phụ nữ thì có lẽ ngay từ đầu 
Phật đã nói ra sự nguy-hại này cho thầy Ãnanda nghe rồi. Và thầy Ãnanda đã 


Chú Thích *197 


đẹp bỏ sự cố công thỉnh cầu của mình rồi, và có lẽ những phụ nữ cũng đã 
không được cho phép xuất gia luôn rồi! (Nhưng theo bài kinh thì Phật đã cho 
phép trước, rồi sau đó Phật mới nói ra sự tổn-hại đối với thiện Pháp nếu/sau 
khi những phụ nữ đã xuất gia và gia nhập Tăng Đoàn).] (1743) 


144 [Nguyên văn cụm chữ này: corehi kưmnbhatthenakehi. Nghĩa chữ là: 
“những tay trộm đã làm việc trộm chậu”. Mp thì chú giải là: “Họ làm đèn 
bằng một cái chậu và nhờ ánh ánh sáng của nó (phát ra từ trong chậu) họ tìm 
kiếm những đồ vật quý giá trong nhà của người ta.”] (1744) 


14 [Nguyên văn là: sefaffhikã rogajãti niparari. Mp giải thích: “Loại bệnh 
do côn trùng căn thân lúa và chui vô trong thân. Khi thân lúa bị đục lỗ, nhựa 
cây bị ứa ra, không chảy lên được để nuôi bông lúa.”] (1745) 


14 [Nguyên văn là: mañjiƒfhikã rogajati niparari. Mp giải thích: “Loại bệnh 
này làm mía bị đỏ bên trong thân.”] (1746) 


147 [Mp [của Ce] luận giải (với đại ý) như vầy: “Bằng lời kinh này Đức Phật 
muốn cho thấy: “Nếu đường đê không được xây trước để bao bọc hồ trữ nước 
lớn thì sẽ xảy ra sự cố là nước sẽ chảy thoát đi hết. Nhưng nếu đường đê đã 
được xây trước, trước khi hồ trữ nước có nước, thì nước trong hồ sẽ không 
thể chảy thoát đi. Cũng giống như vậy, những bộ “7Tớm quy-tắc về sự tôn- 
frọng` này đã được quy định trước, trước khi sự cố có thể Xảy ra, Với mục 
đích ngăn ngừa những sự vi-phạm. Nếu những quy-tắc này không được đặt ra 
và quy định trước, thì sẽ xảy ra sự cô là: “Do có phụ nữ xuất gia nên thiện 
Pháp chỉ còn tôn tại 500 năm. Nhưng bởi vì những quy-tắc này đã được đặt 
ra và quy định ra trước, cho nên thiện Pháp sẽ tiếp tục 500 năm nữa, và tổng 
cộng cũng trụ được 1.000 năm như đã nói ban đầu.” Và cách nói “1.000 
năm” là so chiếu với những A-la-hán là những người có loại frí-biết mang 
tính phân tích (vô ngại giải trÍ) [pafisambhidapabhedappattahhimasavanam 
vasen°eva vufam]. Theo cách này, trong 1.000 năm nữa sẽ xuất hiện những 
A-la-hán tu thiền minh-sát khô (= phi thiền-định); trong 1.000 năm nữa sẽ 
xuất hiện những thánh Bắt-lai, trong 1.000 năm nữa xuất hiện những thánh 
Nhất-lai, trong 1.000 năm nữa xuất hiện những thánh Nhập-lưu. Như vậy 
thiện Pháp đề thâm-nhập (pativedhasaddhammo: pháp chứng ngộ) sẽ tồn tại 
được 5.000 năm. Và (hiện Pháp để học (pariyafIidhamno; pháp học) cũng 
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tồn tại lâu như vậy. Vì nếu không có sự tu-học thì không có sự thâm-nhập 
(chứng ngộ), chừng nào còn sự tu-học thì còn có sự thâm-nhập.” Từ những 
lời luận giải trên, chúng ta có thê thấy rằng: theo như luận giảng, việc cho 
phép những phụ nữ xuất gia là không làm tốn thọ thời-gian trường tồn của 
Giáo Pháp; điều này có được là bởi vì Đức Phật đã đặt ra trước bộ “ Tám guy- 
tắc vỀ sự tôn-frọng` (trước khi có Tỳ kheo mi hay Ni Đoàn), cho nên bộ tám 
quy-tắc này này có công dụng như con đê ngăn chặn không cho xảy ra sự cố 
nước chảy thoát đi vậy.] (1747) 


1748 [Chỗ này rõ ràng nhắc tới “quy tắc tôn kính” (garudhamma) thứ ba mà 
Phật mới nói ra trong kinh kế trên. Ở đây lại có thêm sự bắt-khớp về mặt thời 
gian, chỉ nói riêng về mặt niên thời gian thuộc về luận giảng. Theo biểu đồ 
thời gian của các luận giảng, (coi điều (8) bên dưới), Ni Đoàn mới được 
thành lập không lâu sau lần đầu tiên Đức Phật về thăm quê nhà ở kinh đô Ca- 
tỳ-la-vệ (Kapilavatthu), [hoặc, chiếu theo những mốc thời gian khác Ni Đoàn 
có lẽ đã được thành lập 05 hay 10 năm sau khi Phật giác ngộ] mà lúc đó lại 
yêu-cầu một Tỳ kheo phải có đủ ít nhất 20 tuổi hạ thì mới được giáo giới chỉ 
dạy cho những Tỳ kheo nỉ! Dĩ nhiên điều này là bất khả có được, vì lúc này 
ngay cả Tăng Đoàn củ Phật còn chưa được thành lập đủ 20 năm lấy đâu ra có 
Tỳ kheo nào đã có hơn 20 tuổi hạ. Và nếu có đi nữa, cứ giả sử như lúc này 
Tăng Đoàn đã được 20 năm và có Tỳ kheo đã 20 tuổi hạ, thì lúc này di mẫu 
Kiều-đàm-di có lẽ đã quá già yêu lâu rồi, lấy đâu ra bà còn có sức mà đi bộ từ 
kinh đô Ca-tỳ-la-vệ đến tận Tỳ-xá-l¡ (Vesãlï) đề gặp Phật (?).] (1748) 


142 [Kinh này cũng có ghi trong Luận Tạng Vin II 258-259. Kinh này cũng 
theo dạng kinh của kinh 7:83.] (1749) 


15 [Mặc dù Ce dùng cách ghi tên ông này là “Vyagghapajja”, tôi dùng cách 
ghi tên ông là “Byagghapajja” cho nó đồng nhất với cách ghi tên ông trong 
kinh 4:194. Đây chính là họ của ông ta, còn Dieha/ar là tên riêng (có nghĩa 
là “Chân cọp đải”).] (1750) 


- (Nhân tiện: kinh này nếu bỏ 02 đoạn thêm (a) và (b) thì sẽ giống hệt kinh 
8:75 ở bên dưới.) 


15! [Chỗ này Ce và Ee ghi là: đdumbarakhäadikam va; Be: udum- 


barakhädrvayam. Nghĩa muôn nói ở đây là không rõ ràng. Mp chú giải là: 
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“Một người muôn ăn trái sung thường đây lắc mạnh cây sung làm cho nhiều 
trái rụng xuống. Người đó ăn một vài trái chín và bỏ đi, để lại một đống sung 
rụng (tức lãng phí: để thỏa mãn nhu cầu ít của mình mà phung phá cả đống 
lớn như vậy); cũng giống như vậy, một người tiêu xài phần lớn những thu 
nhập của mình là thụ hưởng của cải theo kiểu làm tiêu tan nó, do vậy nên mới 
nói: “Người họ tộc này ăn của cải của mình như kiểu một người ăn trái 
sung.” Bản tương đương Hán tạng, SÄ 91 [T II 23a22-c17] có ghi chỗ [T II 
23b17] là: ÄÀÍfZZfZ?|, #&⁄fẪ“ff“T-. RIÉẤM. TH (Mọi 


người gọi ông ta là một trái sung không có hột. Người ngu dốt, là con môi 














của dục-vọng (ái), không biết nghĩ cho những người đến sau.”] (1751) 


175 [Ce và Ee ghi là: ajaddhumarikam; Be ghi là: ajeffhamaranam. DOP 
liên hệ chũ ghép này với chữ Phạn là /agdhvã (sau khi đã ăn) và định nghĩa 
chữ ajaddhumariha là: “sự chết vì đói, sự chết đói”. Coi thêm PED sv 
Jaddhu, được cho là chỉ xảy ra ở dạng phủ định là ajaddhu (không ăn, kiêng 
ăn). Mp (của Ce) thì giải nghĩa chữ này là = anãf£hamaranarn (sự chết không 
có người bảo hộ); còn Mp (của Be) thì giải nghĩa = anãyakamaranamn (sự 
chết không có người dẫn đâu). Dường như Mp (của Ce) thì giải nghĩa cách 
ghỉ được ghi trong Be. Bản Hán tạng [chỗ T II 23b19-20] có ghi: 
f NI! ổ 6l JỸ \ IIIâtW⁄ÉŠñJ (những người khác đều sẽ nói rằng người ngu 
dốt thì giống như một con chó bị đói cho tới chết). ] (1752) 





53 |“Bậc hữu danh hữu thực” hay “người đúng thực như tên gọi” hay 
“người xứng danh được gọử` là tạm dịch từ cụm chữ akkhãtfã saccanamena. 
Người “đúng thực như tên gọ?” chính là Đức Phật, vì cái danh xưng “Phá?” là 
xứng với tầm-vóc của một bậc đã giác-ngộ. Coi lại thêm chú thích 1320 trong 
phần thi kệ của kinh 6:43.] (1753) 


1754 [Đây là một kinh song hành của kinh 6:23. Những cách khác để chỉ 
những khoái-lạc giác quan là “mũi tên” (salia) và “bào thai” (gabbha). Phần 
thi kệ khác đi so với thi kệ trong kinh 6:23. Toàn bộ kinh này, cùng phần thi 
kệ, cũng được lặp lại trong Nidd II 62, 29-38 (ấn bản VRI 240).] (1754) 


1755 [Nguyên văn câu cuối: Di/fhadhammikäpi gabbhäã na parimuccati, sam- 
paräyikapi gabbha na parimuccari. Mp luận giải câu này là: “Bào thai thuộc 
kiếp hiện tại là một bào thai người; bào thai thuộc những kiếp sau là một bào 


200 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYÊN 8 


thai khác người.] (1755) 


1756 [Trong câu chỗ này thì cụm chữ thường có là “để đẹp bỏ những phẩm 
chất bát thiện và tích tạo những phẩm chất thiện lành” đã bị lược bỏ, có lẽ là 
do có ý bỏ đi bởi vì vị Tỳ kheo đang nói tới là một A-la-hán như đã được ghi 
ở điều (8) (cho nên không cần phải còn những công đoạn đó). - (Nhân tiện, 
câu mẫu trong các kinh mô tả về sự phát khởi sự nỗ-lực (tu tập) là: “Người đó 
phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để dẹp bỏ những phẩm chất bắt thiện và tích 
tạo những phẩm chất thiện; người đó là mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố- 
gắng, không lơ là bồn-phận tu dưỡng những phẩm chất thiện lành lành.")] 
(1756) 


175 [Lời kinh ở đây ghi là arahaftaphalasacchikiriyäya palipanno, trong khi 
đó trong kinh 8:19 thì ghi arahaftãya pafipanno.] (757) 


1758 [Phần thi kệ này cũng có trong kinh SN 11:16 (Quyền 1).] (1758) 


1 [Nguyên văn câu này: Pafññãs1asamahiio. Mp giải nghĩa câu này là: 
paññãya ca silena ca samannägato. Mặc dù câu này lây chữ samahifo với 
nghĩa là “có được” chứ không phải nghĩa là chứng đắc sự định-tâm 
(samadhi), nhưng ở đây dịch là “bình tĩnh, điềm tĩnh” chúng ta có thê thấy 
chữ này cũng gián tiếp nói về sự định-tâm hay tĩnh-tâm (samađ??).| (1759) 


190 [Nguyên văn câu này: Karofam opadhikamn puññam. Chữ opadhikam có 
nghĩa là loại công-đức sẽ chín muỗi thành sự thu-nạp (upadhi, sanh y), đó là 
sự thu-nạp cho tương lai là thành øăm-uẩn mới trong kiếp sau, và do vậy 
nghiệp này chỉ mang lại sự sống tốt hơn trong vòng luân hồi tái-sinh mà thôi 
chứ không đưa đến sự giải-thoát (tu phước chứ không phải tu giải-thoát).] 
(1760) 


1751 [Mp giải thích: người tu muốn có được lợi-lộc ở đây là những thứ được 
cúng dường bởi những người tại gia: y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang 
với chu cấp cho người bệnh.] (1761) 


16 [Nguyên văn: Ai attano alam paresam. Tôi thêm vào cụm chữ trong 
ngoặc /1ảàm lợi íchJ dựa trên sự chú giải của Mp nói rằng: “Có khả năng [làm 
ích lợi] cho mình và có khả năng llàm ích lợi] cho người khác nghĩa là: có 
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năng lực, thích hợp, được trang bị về sự thực-hành để dẫn tới phúc lợi của 
mình và của người” (4/ano ca paresafica hifapafipaftiyam samattho pariyaft- 
fo anucchaviKo).]| (1762) 


153 [Nguyên văn câu này: Khippanisami ca hofi kusalesu dhammesu. Mp 
diễn dịch là: “Người đó tiếp thu nhanh, nghĩa là khi những chủ-đề giáo pháp 
như: các uẫn (uân), các yếu-tô (giới), và các căn cảm-nhận (xú) đang được 
giảng dạy, người đó hiểu được nhanh” (khippam upadhareti, khandhadhãti- 
ãyatanadisu kathiyamanesu te dhamme khippam jãnãñ).] (763) 


194 [Nguyên văn “nhưng khi Giáo Pháp ... theo loanh quanh theo ta mà 
thôi” là: Dhamme ca bhaãsite mamaffeva qnubandhitabbam mañfñamii. 
Dhamme ca bhaãsite mamañfieva anubandhitabbam mañnarmii. Mp chú giải 
rằng: “Chuyện kể rằng cho dù Phật đã ban cho một bài khởi xướng (giáo 
giới), nhưng Tỳ kheo này vẫn không chuyên chú tu tập. Sau khi nghe được 
Giáo Pháp của Phật, thầy đó cứ đi quanh quân chứ không muốn chuyên-cần 
tu (tỉnh cần). Do vậy Phật mới quở trách thầy đó. Nhưng do Tỳ kheo đó có 
những điều-kiện trợ giúp (trợ duyên) để chứng thành A-la-hán, cho nên Phật 
đã tiếp tục khởi xướng cho thầy đó với lời nói [bên dưới]: “Thầy nên tu tập 
bản thân như vậy.`”.] (764) 


1755 [Mp giải thích: “Câu này có nghĩa là: “Này Tỳ kheo, khi thầy đã tu tập sự 
định-tâm căn bản này của tâm-từ theo cách như vậy, thầy không nên thỏa 
mãn ở mức này thôi, mà thầy nên chứng đắc bốn và năm tầng thiền định 
[theo công thức “05 tầng thiên định” của V¡ Diệu Pháp Tạng] đối với những 
đối-tượng thiền khác. Như vậy thầy nên tu tập nó đúng theo phương pháp 
“không tâm, chỉ có tứ”, “không tâm, không tứ”... và vân vân.” Theo công 
thức “04 tầng thiên định” trong Kinh Tạng các Nikãya thì sự chuyển tiếp từ 
tầng thiền định thứ nhất lên tầng thiền định thứ hai được mô tả (xảy ra) bằng 
sự cùng lúc loại bỏ cả tâm (vitakka) và tứ (vicära). Tuy nhiên trong đó cũng 
có một số kinh phân biệt các trạng thái định-tâm (sưa) theo 03 chặng là: 
có tâm có tứ, không tâm chỉ có tứ, và không tâm không tứ [coi kinh DN 33, 
mục 1.10; MN 128, mục 31; SN 43:03 (Quyền 4). Theo V7 Diệu Pháp thì, do 
có thêm chặng-giữa [không tẩm. có tứ] này của trạng thái định-tâm (samädhi) 
nên mới có công thức “05 ứầng thiển định” như vậy. Tức là, sau tầng thiền 
định thứ nhất thì có một tầng thiền định thứ hai [hé âm, còn tứ]. Công thức 
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này bắt đầu tính tầng thiền định thứ hai, ba, tư thành tầng thiền định thứ ba, 
tư, năm để trở thành công thức “(05 tầng thiên định” như vậy. Trạng thái sự 
định-tâm có hỷ (sappifika) thì gồm có tầng thiền định thứ nhất và tầng thiền 
định thứ hai [theo khuôn mẫu “04 tầng thiển định” mà chúng ta hay dùng]; 
trạng thái sự định-tâm không còn hỷ (nippiiika) thì gồm có tầng thiền định 
thứ ba và tầng thiền định thứ tư. Còn trạng thái sự định-âm có lạc 
(sãtasahagafa) là tầng thiền định thứ ba, và trạng thái sự định-tâm có xả (up- 
ekhagara) là tầng thiền định thứ tư.] (1765) 


- (Công thức “04 (ầng thiên định” mà các bộ kinh Nikaya và chúng ta thường 
dùng là: (1) có tâm có tứ, có hỷ và lạc; (2) hết tâm hết tứ, còn hỷ và lạc; (3) 
hết hỷ côn lạc; (4) hết lạc còn xả.) 


16 [Ngay chữ này tôi đọc theo Ee là 2a#uiikaío, khác với Ce và Be ghi là 
subhavifo.]| (766) 


177 [Cậu này không có trong phiên bản Ce, rõ ràng là ghi thiếu do vô ý.] 
(1767) 


15 [Nguyên văn cả câu này là: Obhãsaññeva kho sañjãnãmi, no ca ripãni 
passãmi. Mp giải nghĩa chữ obhäsam là “ánh-sáng của trí-biết của mắt thiên 
thánh (thiên nhãn minh)” (dibba-cakkhufñanobhasam).| (1768) 


175 [Mp giải nghĩa câu này là: “Ở đây, rrí-biết và tắm-nhìn (ñãnadassana) 
chính là mắt thiên thánh (dibbacakkhubhitam. thiên nhãn minh).] (1769) 


177? [Mp đã quy kết “08 phương điện” này lần lượt là 08 loại trí-biết bậc cao 
(minh) như sau: (1) trí-biết của mắt thiên thánh, (2) trí-biết của thần thông, 
(3) trí-biết bao trùm tâm của những người khác, (4) trí-biết về những chúng 
sinh trả giá tùy theo những nghiệp của họ, (5) trí-biết về tương lai, (6) trí-biết 
về hiện tại, (7) trí-biết về quá khứ, và (8) trí-biết về những kiếp quá khứ. Mp 
còn nói tiếp: “Đây là 08 loại trí-biết được truyền ghi trong bài kinh. Nhưng 
kinh này nên được giải thích bằng cách kết hợp những (trí-biết) này với 
những trí-biết của sự minh-sát, những trí-biết của 04 thánh đạo, những trí-biết 
của 04 thánh quả, 04 trí-biết quán xét lại, 04 trí-biết phân tích, và 06 trí-biết 
chỉ có bởi một vị Phật.”.] (1770) 
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171 [Abhibhäyatanäni: những co-sở để vượt qua (đề thắng phục; tám thắng 
xứ). Từ cách diễn tả trong cả các kinh và luận giảng, dường như “#ững cơ- 
sở để vượt qua” thực sự là chỉ những sự tiếp-cận tới những kasina (vật thể 
làm đối-tượng thiền định) như đã được mô tả chỉ tiết trong Thanh Tịnh Đạo, 
Vism, Chương 4 và 5]. Mp nói rằng: “4bhibhäyatanäni là những nguyên- 
nhân để vượt qua (abhibhavanakäranäni). Chúng vượt qua cái gì? Vượt qua 
những những phẩm-chất và những đối-tượng bắt lợi. Bởi vì chúng vượt qua 
những phẩm-chất bất lợi đối ngược với chúng (pafipakkhabhävena pac- 
canikadhamme), và, thông qua trí-biết cao siêu của một người tu, [chúng 
vượt qua] những đối-tượng (0uggalassa ñãnutfariyatäya ãrammanänì).] 
(1771) 


1772 [Mp giải thích: “Người có nhận thức (có sự hiểu tốt) về những hình-sắc ở 
bên trong (ajjhatam rũpasaññï): Chỗ này nói về hình-sắc bên trong được 
dùng cho công việc sơ khởi [sơ thiền]. Vì có người làm công việc sơ khởi [sơ 
thiền] về một hình-sắc màu xanh dương, chăng hạn như tóc, mật, hay những 
tròng đen của mắt. Khi làm công việc sơ khởi về một hình-sắc màu vàng, 
người đó dùng mỡ, da, hay bề mặt bàn tay hay bàn chân, hay chỗ màu vàng 
trong mắt. Khi làm công việc sơ khởi về một hình-sắc màu đỏ, người đó dùng 
thịt, máu, lưỡi, hay chỗ màu đỏ của mắt. Khi làm công việc sơ khởi về một 
hình-sắc màu trắng, người đó dùng xương, răng, móng tay, hay lòng trắng 
của mắt. Những màu này không phải hoàn hảo là màu xanh, vàng, đỏ, hay 
trắng, mà chúng còn chưa tinh-khiết. 


- (Người đój nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài (eko bahiddhä rũpãni 
passafi): Sau khi công việc sơ khởi đã xảy ra ở bên trong như vậy, nhưng 
dấâu-hiệu (tướng) lại xảy ra ở bên ngoài, người đó được gọi là “#gười có nhận 
thức về những hình-sắc ở bên trong [là người] nhìn thấy những hình-sắc ở 
bên ngoài”, có nghĩa là: công việc sơ khởi của người đó được làm xong ở bên 
trong nhưng sự thắm-định (/hzna, tầng thiền định) xảy ra ở bên ngoài. Sau 
khi đã vượt qua chúng (tãni abhibhuyya), nghĩa là: Giỗng như một người có 
hệ tiêu hóa mạnh, chỉ có được một muỗng thức-ăn, gom nó lại, nghĩ rằng: 
“Có gì để ăn ở đây?” và dùng cái khả năng hữu hạn nảy; tương tự vậy, một 
người có sự-biết đang nổi lên, một người có sự-biết rõ ràng, nghĩ rằng: “Có gì 
để chứng đắc liên quan tới một đối-tượng hữu hạn? Điều này không phiền 
khó gì đối với tôi (để chứng định)'. Và sau khi đã vượt qua những hình-sắc 
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đó, người đó chứng nhập vào một sự chứng đắc, và với sự khởi sinh của dấu- 
hiệu (tướng) người đó đạt tới sự thấm-định. Người đó có nhận thức nhự vầy 
(evamsaññr hofi), nghĩa là: người đó có nhận thức bằng sự nhận-thức về sự 
chú-tâm có suy-xét (Zbhoga) và bằng sự nhận-thức về tầng thiền định 
(jhãna). “Tôi biết, tôi thấy) (jãnämi passãmi), nghĩa là: Bằng câu này là muốn 
nói về sự chú-tâm có suy-xét; bởi vì điều đó xảy ra sau khi người đó đã thoát 
ra khỏi tầng thiền định, bản thân điều đó không ở trong sự chứng đắc. % 
nhận-thức về sự vượt-qua (abhibhavanasañna) là có trong sự chứng đắc, 
nhưng sự nhận-thức về sự chú-tâm có suy-xét (abhogasañna) chỉ xảy ra sau 
khi người đó đã thoát ra khỏi sự chứng đắc. ”] (1772) 


1773 [Mp chú giải rằng: “Như một người đói đã có được nhiều thứ thức-ăn 
nhưng không nhìn thấy bữa ăn là lớn mà lại nghĩ: “Hãy cho tôi thêm lần hai, 
lần ba. Chỗ thức-ăn này đâu đủ thiếu gì cho tôi?'. Cũng giống như vậy, một 
người có sự-biết nôi lên, là người có sự-biết rõ ràng, nghĩ rằng: “Cái gì để 
chứng đắc ở đây? Đây không phải là một đối-tượng vô lượng. Điều này phiền 
khó gì đối với tôi để chứng đắc sự nhất-điểm của tâm." Sau khi đã vượt qua 
[những hình-sắc đó], người đó chứng nhập một sự chứng đắc, và với sự khởi 
sinh của dấu-hiệu (tướng) người đó đạt tới sự thấm-định (tầng thiền định).”] 
(1773) 


1774 [Mp giải thích rằng: “Một người không có nhận thức về những hình-sắc 
ở bên trong (mà) nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài (ajjhaHam 
aripasafññT eko bahiddhä rũpaãni passafi): Câu này mô tả một người mà công 
việc sơ khởi (sơ thiền) và dấu-hiệu (tướng) đã khởi sinh ở bên ngoài. Như 
vậy theo cả 02 nghĩa, về theo cách diễn đạt bằng “công việc sơ khởi” và theo 
cách diễn đạt bằng sự thấm-định (tầng thiền định), người đó được gọi là 
người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong (mà) nhìn thấy 
những hình-sắc ở bên ngoài.] (1774) 


1775 [Mp chú giải: “Từ “co-sở để vượt qua' (thắng xứ) thứ năm này trở đi, 
Phật đã chỉ ra sự thanh-lọc xuyên suốt của chúng. Vì những cơ-sở này đã 
được nói theo cách diễn đạt bằng “những màu sắc được thanh-lọc” (visud- 
dhavannavasen`eva).” Những “co-sở để vượt qua" dùng màu sắc này được 
minh họa bằng những ví dụ trong kinh 10:29, cũng có trong kinh dài DN 16, 
mục 3.29-32.] (1775) 
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1725 [Chữ giải-thoát (vinokkha) được dùng ở đây là theo nghĩa riêng và hữu 
hạn (tạm thời, nhất thời) chứ không theo nghĩa là sự giải-thoát bất thoái 
chuyên khỏi mọi ô-nhiễm; nghĩa sau (là sự giải-thoát rốt ráo) thường diễn tả 
bằng cụm chữ là akuppä cetovimutti (sự giải-thoát của tâm sạch-nhiễm) hay 
cetovimutti paññävimutti (sự giải-thoát của tâm nhờ trí-tuệ). Mp luận giải về 
những sự giải-thoát trong kinh này: “Chúng là những sự giải-thoát theo nghĩa 
nào? Theo nghĩa là sự buông bỏ thoát khỏi (adhimuccandafthena). Buông bỏ 
theo nghĩa nào? (¡) Theo nghĩa đã hoàn toàn tự do thoát khỏi những phẩm- 
chất bất lợi, và (ii) theo nghĩa đã hoàn toàn tự do thoát khỏi thông qua sự 
thích-thú vào đối-tượng (thiền). Theo nghĩa nào sự diễn-ra [của tâm] về một 
đối-tượng mà không còn sự hạn chế, không còn lo lắng, giống như một đứa 
bé đang nằm ngủ trên hai đùi của người cha thì thân nó sẽ hoàn toàn thư giãn. 
Nghĩa thứ hai này [đối với đối-tượng] không áp dụng cho (tức không có 
nghĩa là) sự giải-thoát cuối cùng, nhưng chỉ áp dụng cho những (trạng thái 
lâm thời, tạm thời) khác [bởi vì trong sự giải-thoát cuối cùng thì đâu còn có 
đối-tượng của nhận-thức].”] (1776) 


177 ['Người có được sắc nhìn thấy những hình-sắc' (RũpT ripãni passafi). 


Mp giải thích: “Ở đây, “sắc” là tầng thiền định (jhãna) với một đối-tượng là 
sắc, vốn đã khởi sinh theo cách của một #zsiø„a xanh dương, vàng ... vân vân, 
dựa trên thứ ở bên trong như tóc, mật, tròng mắt ... vân vân. Một người đạt 
được [tầng thiền định, jhãna] này được nói là có được sắc. Người tu cũng có 
thể nhìn thấy những hình-sắc bằng con mắt của tầng thiền định ở bên ngoài, 
chăng hạn như một #zsia xanh dương, vàng ... vân vân. Cái được chỉ ra bởi 
câu này là những tầng thiền định sắc-giới trong trường hợp một người là 
người đã chứng đắc tầng thiền định thông qua những kasi#a với một cơ-sở ở 
bên trong hoặc ở bên ngoài.”| (1777) 


1778 [' Người không có nhận thức về những hình-sắc ở bên trong (mà) nhìn 


thấy những hình-sắc ở bên ngoài" (ajjhaHam aripasaññi, bahiddhä rũpäni 
passari). Mp chú giải là: “Người không có nhận thức về những hình-sắc ở 
bên trong là người không chứng đắc những tầng thiền định sắc-giới dựa trên 
tóc, tròng mắt ... của mình. Cái được chỉ ra bởi câu này là những tầng thiền 
định sắc-giới của người là người chứng đắc tầng thiền định ở bên ngoài, sau 
khi đã làm xong công việc sơ khởi ở bên ngoài.”] (1778) 
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17 [Nguyên văn câu này: Subhanteva adhimufto hori. Mp giải nghĩa: “Bằng 
câu này, cái được chỉ ra là những tầng thiền định dựa trên những &zsiza có 
màu sắc cực kỳ tinh khiết, như màu xanh dương ... vân vân.” Mp chỉ ra rằng 
Pafis, một chuyên luận kinh điển, đã định nghĩa sự giải-thoát dựa trên sự 
“đẹp” chính là 04 trạng thái vô lượng [từ, bị, hỷ, xả]; mời coi thêm Pafis H 
39,14-26. Dường như: sự giải-thoát thứ nhất gồm có 02 “cơ-sở đề vượt qua” 
(thắng xứ) thứ nhất; còn sự giải-thoát thứ hai gồm có 02 “cơ-sở để vượt qua” 
thứ hai, và sự giải-thoát thứ ba gồm có 04 “cơ-sở đề vượt qua" còn lại.” - (Có 
08 cơ-sở để vượt qua (thắng xứ) được nói trong kinh kế trên).] (1779) 


1780 [Về trạng thái chẩm-dứt nhận-thức và cảm-giác (saññävedayitanirodha, 
diệt thọ tưởng), mời coI thêm các kinh MN 43, mục 25; MN 44, mục 16-21; 
SN 4: 06 (Quyển 4); Vism 702-709, Ppn 23.16-52.] (1780) 


178! [0§ điều này là kết hợp 04 điều ở kinh 4:250 và 04 điều ở kinh 4:252.] 
(1781) 


1782 [0§ điều này là kết hợp 04 điều kinh 4:251 và 04 điều ở kinh 4:253.] 
(1782) 


1783 [Nội dung kinh này cũng có trong kinh DN 16, mục 3.21-23.] (1783) 


1734 [Đoạn kinh này, cho thấy Phật là một bậc thầy về những sự biến hóa 
thân, đường như có những nét gốc gác Đại Thừa (Mahãyäna). Mp đã bình 
luận: “Cho dù những người khác là trắng, đen, hay nâu, VỊ Thầy là kim 
hoàng. Nhưng điều này được nói là đề cập về hình-dạng. Và chỉ riêng hình- 
dạng được nhận thức bởi họ. Đây không phải là trường hợp Phật trở thành 
một người chủng lạ hay giống một người đeo bông tai làm bằng ngọc trai; 
Phật ngồi đó trong hình-sắc của một vị Phật. Nhưng họ nhìn thấy Phật như có 
cùng hình-dạng giống họ. Có người nói giọng bể, có người nói giọng khản, 
có người nói giọng cộc lốc, có người nói giọng như tiếng quạ, nhưng riêng Vị 
Thầy luôn luôn có giọng của vị trời Brahmã. Điều này được nói là đề cập về 
tiếng nói. Bởi vì nếu Vị Thầy mà đang ngồi ở chỗ ngồi của vị vua, họ sẽ nghĩ 
“Bữa này nhà vua nói một cách ngọt ngào.” Sau khi Phật rời khỏi sau khi đã 
thuyết giảng, và họ nhìn thấy một vị vua [vua thật] bước vào, họ sẽ ngạc 
nhiên: “Vậy người kia là ai?`... Mặc dù họ có điều tra tìm hiểu, họ cũng 
không biết được. Rồi, vì sao Phật lại chỉ dạy Giáo Pháp cho họ nếu họ không 
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biết? (Mục đích của Phật là) gieo cấy những ấn-tượng (vãsanatthäya). Bởi vì 
ngay cả khi Giáo Pháp được nghe theo cách như vậy, nó sẽ trở thành một 
điều-kiện (duyên) cho tương lai. Như vậy là Phật đã chỉ dạy vì sự xem xét 
cho tương lai.”] (1784) 


1785 [Nội dung kinh này từ đầu kéo dài tới hết phần thi kệ (... N#ư cởi bỏ áo 
giáp đang mang mặc) là giỗng kinh SN 51:10 (Quyền 5). Còn nội dung toàn 
bộ kinh này là giống với kinh đài DN 16, mục 3.1—20.] (1785) 


- (Nhân tiện, về bối cảnh mở đầu bài kinh: Trong kinh song hành là SN 51:10 
(Quyền 5) có chú thích về bối cảnh chỗ này như sau: [Sự kiện của kinh này 
cũng được ghi trong kinh DN 16 (Đại Kinh Bát Niết-Bàn). Phần chú giải của 
Spk ở đây cũng tương tự như phần chú giải của Sv II 554-58. Phần kinh chỗ 
này cũng có trong Ud 6264 và cũng được luận giải Ud-a 322—30.] (248).) 


1786 [Kqppan vã tittheyya kappävasesam vã. Mp giải nghĩa kappa (đại kiếp) 
= ãyukappa (kiếp sông), tức một kiếp sống bình thường của con người, đại 
khái gần như 100 năm. Và kappãvasesa (phần còn lại của một kapp4a) được 
giải thích là phần thời gian còn lại của một kiếp người (của một người đang 
sống), tức ít hơn 100 năm. Mp có đưa ra một quan điểm của một trưởng lão 
tên là Mahãsĩva, người đó nói (nghĩa lời kinh) là Đức Phật có thể sống tiếp 
hết một đại kiếp vũ trụ, nhưng Mp thì dẫn lại luận giảng cổ xưa cho rằng một 
kappa chỉ có nghĩa là một kiếp sống (¡darneva afthakathäya niyämitam) (tức 
khoảng 100 năm, tức Đức Phật có thể sống tiếp tới 100 tuổi). Tuy nhiên, 
không có kinh nào khác trong các bộ kinh N/kãya có chữ kappa được dùng 
với nghĩa là 'một kiếp người' cả, và dường như ở đây cũng không có lý do 
đáng thuyết phục nào để gán nghĩa cho chữ kappa là 'một kiếp người” để 
thay cho cái nghĩa thông thường của nó là 'một đại kiếp, tức một kiếp vũ 
trụ.| (1786) 


- (Chỗ này cũng có chú thích trong kinh SN 51:10, để tiện xin trích dẫn luôn 
cho quý vị đọc luôn như sau: [Nguyên văn câu này: “ka2pam vã tiftheyya 


r 
 T 


kappävasesam vã”. Spk giải thích “một đại kiếp” (kappa) ở đây là một kiếp 
người (ãywkappa), tức một kiếp sống thọ, tức khoảng 100 năm. Còn chữ “hé: 
phân còn lại của đại kiếp này” (kappävasesam) được giải thích là 'đài hơn 


một chút” so với kiếp người 100 năm. Spk có đề cập quan điểm của trưởng 
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lão Mahãsïva Thera, người cho rằng Phật có thể sống hết phần còn lại của 
“đại kiếp vũ trụ” (bhaddakappa) này. Mil 141 cũng diễn dịch kappa ở đây là 
bằng kiếp người (ãy„kappa), có lễ cũng cùng nguồn các giảng luận khác. Tuy 
nhiên, đáng iu ý rằng, không có chỗ nào khác trong các bộ kinh Nikãya 
dùng chữ kappa với nghĩa bằng một “kiếp người” như vậy, và đường như 
cũng không có lý do thỏa đáng để gán nghĩa khác cho nó ngoài cái nghĩa 
thông thường của nó là một “đại kiếp vũ trụ”. Dù đoạn kinh này là nguyên 
thủy hay đã được thêm thắt, và dù cho sự thiền-định thành công có mang đến 
những năng-lực siêu bậc như vậy, thì cũng đã có nhiều ý kiến khác nhau về ý 
nghĩa của chữ kappa trong đoạn kinh này.]| (249).) 


1787 [Nguyên văn câu cuối là: Yzthä fam Mãrena pariyufthitacito. Mp giải 
thích là: “Giống như một người phàm phu không có khả năng bắt kịp một 
gợi-ý, Ngài Änanda đã không thể bắt được lời gợi-ý (của Phật). Bởi Ma 
Vương có thể ám muội tâm trí của bất cứ ai chưa đẹp bỏ hết 12 sự điên-đảo! 
sai-lạc về nhận-biết [vipallasa; coi thêm kinh 4:49], và thầy Ananda [mới chỉ 
là một bậc Nhập-lưu] vẫn còn tới 4 trong 12 sự điên-đảo về nhận-biết đó. 
[Mp-{ giải thích: Những sự điên-đảo về nhận-thức và ý-nghĩ cứ nhận lầm thứ 
không hấp dẫn là hấp dẫn, thứ khổ đau là sung sướng.] Ma Vương đã ám 
muội tâm thầy ấy bằng cách tạo ra một quan cảnh đáng sợ. Khi nhìn thấy nó, 
vị trưởng lão Änanda đã không còn bắt được lời gợi-ý rõ ràng của Đức Phật.] 
(Điều này những người thường, nhất là người tu tập, cũng dễ thấy: khi tâm trí 
bị ám muội bởi những điều khác, nó mù mờ, ngu mờ, u ám, hoặc xao lãng, 
hoặc ngu ngơ thụ động thậm chí người đó không nhận ra những điều đó, và 
khó nhận ra những điều nhận biết được khi tâm trong, sáng, minh mẫn.) 
(1787) 


- (Chỗ này cũng có chú thích trong kinh SN 51:10 với nghĩa tương tự như 
vậy. Sẵn đây trích dẫn cho quý vị đọc như sau: [Nguyên văn câu cuối: “Ya/hã 
tam Marena pariyufthitacifo.” Spk: Ma Vương có thể ám muội tâm của bất 
cứ ai chưa dẹp bỏ hết 12 “sự sai-lạc/ sai-lệch/ điên-đảo về nhận-biết (vi- 
pallãsa), và thầy Änanda lúc đó chưa dẹp bỏ được chúng [bởi lúc đó thầy 
mới là bậc Nhập-lưu, vẫn còn bị những lệch-lạc của tâm và nhận-thức, mặc 
dù về mặt cách-nhìn thì thầy ấy đã không còn tà-kiến]. Cũng Spk: Ma Vương 
ám muội tâm thầy ấy bằng cách dựng ra một cảnh tượng đáng sợ, và trong 
khi đang nhìn cảnh đó, vị trưởng lão này đã không bắt kịp lời gợi-ý rõ ràng 
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của Đức Phật. | (250).) 


1788 [Điều thú vị là: trong toàn bộ các 05 bộ kinh NMikãya và trong lịch sử Đức 
Phật không thấy có chỗ nào có ghi cuộc nói chuyện như các đoạn [...] dưới 
đây giữa Phật và Ma Vương. Chuyện mà Ma Vương đang nhắc lại với Phật ở 
đây chỉ thấy được ghi duy nhất trong kinh này và các kinh song hành là DN 
16, mục 3.7-8 và kinh SN 51:10 (Quyên 5) mà thôi.] (1788) 


132 [Cụm chữ pa#ayogakkhema (đã đạt tới sự an-toàn thoát khỏi sự trói- 
buộc) là có trong tất cả 03 phiên bản của AN, nhưng không có trong một số 
phiên bản của các kinh song hành là DN 16 và SN 51:10 mới được nói trong 
chú thích kế trên. Vì thành ngữ này cũng hàm nghĩa người tu đã “đạ¿ fới 
thánh quả A-la-hán”, và do vậy là không thê được dùng trong lời kinh có mô 
tả về những đệ tử tại gia cho được (vì những đệ tử tại gia không thể đạt tới 
thánh quả A-la-hán). Mp có luận giải những thành ngữ khác trong đoạn kinh 
này nhưng không luận giải về cụm chữ này, vì phiên bản kinh mà nó luận 
giải thì không có ghi cụm chữ này. Mp giải nghĩa cụm chữ sappafihariyam 
dhammam desemfi là: “họ chỉ dạy Giáo Pháp để cho nó (giúp) giải thoát (giải 
trừ)” (yãva niyyänikamn katvä dhammam desessami). Mp-† bỗ sung thêm 
bằng ý của lời kinh là: “Họ giảng giải Giáo Pháp theo cách để những giáo lý 
của những giáo phái khác bị bỏ đi và giáo lý của họ được thiết lập; như vậy, 
bằng cách đọc ra những lý-do, nó đưa đến sự chứng ngộ mục-tiêu [cân phải] 
được thành tựu” (yatha paravadam bhañjitva sakavado paHlfthahati, evam 
hetidaharanehi yathadhigatamaftham sampadetva dhammam kathessanfi). — 
Về lý do vì sao tôi dịch chữ sappäfihäriya = “mang tính giải độc” thì tôi đã 
giải thích trong chú thích 5§6 ở đoạn thứ hai của kinh 3:125 (586).] (1789) 


- (Nhân tiện: trong kinh SN 51:10 (Quyên 5) thì chữ szppZ/ihãriya TKBD 
dịch là “hiệu nghiệm, có hiệu quả nhưng mong đợi”. Mời coi chú thích 252 
trong kinh đó.) 


170 [Âysajkhãram ossdji: sự tạo-tác sự sống, hành sinh-mạng. Mp giải 
thích: “Sau khi đã thấu suốt thiết lập sự chánh-niệm, sau khi đã hạn định nó 
bằng sự hiểu-biết, bậc ấy vứt bỏ, đã đẹp bỏ nguồn lực sống của mình. Đức 
Thế Tôn không từ bỏ nguồn lực sống của mình theo kiểu một người ta bỏ cục 
đất khỏi tay mà đức Thế Tôn đã làm sự quyết-định: “Ta sẽ chứng nhập thánh 
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quả trong vòng ba tháng, không lâu hơn đó.””.] (1790) 


- (Mời quý vị đọc thêm chú thích số 254 ở phần cuối kinh SN 51:10 (Quyền 
5) như vầy: [Chữ gốc là ãywsankhäram ossaji: sự tạo-tác sự sống (hành sinh 
mạng), sự duy trì nguồn sống. Spk giải thích chỗ này: Đức Thế Tôn không từ 
Đỏ sự fqo-tác sự sống (hành sinh mạng) như kiểu bỏ cục đất khỏi tay, mà 
Phật đã làm một quyết-định: “7ø sẽ chứng nhập thánh quả trong vòng ba 
tháng, không trễ hơn đó.” Spk không chú giải về chữ ãyusankhãra, nhưng có 
lẽ nó đồng nghĩa với chữ /iviindriya (căn sinh mạng), và đồng nghĩa với chữ 
Jivitasankhära (hành sinh mạng) [như trong kinh SN 47:09 (Quyên 5 này)] 
về vai trò chức năng của nó là duy-frÌ sự liên-fục của sự sống. Chữ 
ãyusankhãrã [số nhiều] có ghi trong kinh SN 20:06 (Quyền 2), và cũng có 
đoạn thảo luận về chữ này trong kinh MN 43, mục 23-25.] (254).) 


171 [Bài thi kệ này vốn rất khó dịch, nhất là hai câu đầu. Các luận giảng 
Spk, Sv II 557-58, Mp IV 153-54, và Ud-a 329-30 cũng đều than như vậy. 
Các luận giảng đều đưa ra 02 kiểu diễn dịch thay phiên nhau: (ï) coi chữ 
tulam và atulam là 02 chữ đối nghịch, và (ïï) coi chữ /„/zm là hiện tại phân từ 
ngắn [= flento] và coi chữ a#ulam và sambhavưm là 02 chữ đối nghịch. Tôi 
dịch theo cách diễn dịch thứ (ii) này. - Mời quý vị đọc thêm phần chú giải 
và thảo luận đầy đủ về bài thi kệ này trong chú thích số 255 ở cuối kinh song 
hành là SN 51:10 (Quyền 5). (Đây có lẽ là một trong những chú-thích đài 
nhất về vài chữ của một bài thi kệ chỉ gồm mấy câu!).] (1791) 


1722 [Ce và Ee ghi ba chữ là kampeti, sankampeti, sampakamperi. Be còn 
thêm một động từ nữa là sampavedheii, nó có thể dịch nghĩa là “làm cho (nó) 
rung động hay rúng động”. Đây là những thể động từ tác nhân. Còn trong 
đoạn (3) kế dưới thì ba động từ ở đối ứng thể là phi tác nhân được ghi trong 
Ce và Ee: kampafi, sankampdfti, sampakampaii. Be cũng ghìi thêm động từ 
thứ tư là sampavedhari.] (1972) 


1” [Đây là kinh song hành được mở rộng của kinh 6:19. Trong kinh 8:73 
này, 02 phần được thêm vào là số (3) và (5) với 02 giả định “chỉ côn sống 
nửa ngày nữa” và “chỉ còn sống khoảng 10 phút nữa”. (Mời đọc lại các chủ 
thích 1283-1286 trong kinh 6:19).| (1793) 


174 [Đây là kinh song hành được mở rộng của kinh 6:20. Trong kinh 8:74 
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này, 02 điều được thêm vào là số “con người tấn công” và “những loài phi 
nhân tấn công”. (Nhân tiện: 0§ khả năng gây chết được nói bên dưới cũng 
được nói ra trong 05 đoạn của kinh 5:77, trong kinh đó chúng được gọi là 
'những hiểm-họa tương lai" của một người sông tu trong rừng.).] (1794) 


175 [08 sự thành-tựu hay sự có-đủ (sampad3) này và định nghĩa của chúng đã 
được nói giống như trong kinh 8:54, ngoại trừ 02 đoạn (a) và (b) nói về 04- 
cửa làm tiêu tán tài sản và 04-cửa tích lũy tài sản. Nói cách khác, nếu bỏ 02 
đoạn đó ra thì kinh 8:54 thành kinh này.] (1795) 


- đề ý: các đoạn (I)-(4) dưới đây là giống hệt các đoạn (1)-(4) trong kinh 
8:54 ở trên (Ông Chán Cọp Dài), coi chú thích 1751-1752 trong đoạn (4).) 


17% [Đây là kinh song hành được mở rộng của kinh 6:31, và song hành một 
phần với các kinh 5:90 và 7:26.] (1796) 


177 [Đây là kinh song hành được mở rộng của kinh 5:24, 6:50, và 7:65.] 
(1796) 


1798 [Nguyên văn câu này là: 7a¿hãgatam dhammadesanäa pafibhäii. Ö đây, 
tôi diễn dịch thành ngữ Pali đặc biệt này theo ngữ cảnh này là (tạm dịch Việt 
là) “dành thời gian, dành lúc để chỉ dạy”. Theo nguyên văn thì có thể dịch 
nghĩa là “một sự chỉ dạy Giáo Pháp “tỏa sáng) [hay “xảy ra với”] Như Lai.`] 
(1798) 


17 [Nguyên văn câu cuối: Ekantapatibhänä tathägatam dhammadesanä ho- 
¡¡.] (1799) 


1809 [Thật khó mà chỉ ra được sự khác-biệt giữa chữ sambhava (trong câu hỏi 
2, tạm dịch là “ở thành hiện hữu`) và chữ samudaya (trong câu hỏi 3, tạm 
dịch là “khởi sinh"), bởi vì trong các kinh thì 02 chữ này được dùng hầu như 
là đồng nghĩa. Mp coi chữ sazmudaya xuất phát từ thể động từ là samudemii 
và giải nghĩa nó là rãs? bhavamti (tích lũy, trở thành đồng).” — (Nhân tiện, 
kinh này là giống kinh 10:58 trong đó có thêm điều (9) và (10).)] (1800) 


1801 [Nhà sư Brahmäili [trong một cuộc trao đối riêng với thầy ấy] đã đưa ra 
lời giải thích tinh tế về lời “bí nghĩa khó hiểu? của kinh này như sau: “Tôi 
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hiểu chữ sabbe đhammä (tất cả các pháp, mọi thứ) là một sự đề cập đến “h 
giới thuộc trải-nghiệm cá nhân. Vì vậy ý nghĩa ở đây có thể là: Tất cả mọi 
yếu tố trải-nghiệm của chúng ta đểu bắt rễ từ trong tham-dục (chan- 
daminlakã) theo cái nghĩa là “chúng ta hiện hữu là do tham-dục' [lẫy chữ 
tham-dục hay tham-muốn (chanda) ở đây là đồng nghĩa dực-vọng (ái); (là 
nguyên nhân gốc rễ của sự tái hiện-hữu)]. Chúng /rở thành hiện hữu thông 
qua sự chú-tâm (manasikarasambhava) theo nghĩa là chúng ta chỉ trải 
nghiệm thứ mà chúng ta chú-tâm (tác ý) tới nó. Chúng khởi sinh từ sự tiếp- 
xúc (phassasamuday8a) bởi vì nêu không có tiếp-xúc (xúc) thì chúng ta đâu 
trải nghiệm điều gì. Chúng “hội fụ trên cảm-giác (vedanasamosarana) theo 
nghĩa cảm-giác (thọ) là mặt quan trọng nhất trong trải nghiệm của chúng ta, 
là yêu tố căn bản thúc đây tạo ra mọi điều chúng ta làm. Chúng được dẫn đâu 
bởi sự định-tâm (samadhippamukha) theo nghĩa sự định-tâm (định) là một 
căn [idriya] kiểm soát trong những căn dẫn dắt mọi yếu tố của sự trải 
nghiệm của chúng ta đi theo. Chúng nằm dưới sự (hẩm-quyên của sự chánh- 
niệm (satadhipafeyyä) bởi sự chánh-niệm là một căn khác dẫn hướng chúng 
ta trong mọi sự chúng ta làm hay trải nghiệm. Tắt cả mọi thứ đều có rrí-fuệ là 
người giám-sát của chúng (paññuttarä) bởi vì trí-tuệ là người chỉ đạo cầm 
đầu của mọi căn kiểm soát; trí-tuệ, hơn mọi căn khác, kiểm soát trải nghiệm 
của chúng ta [03 yếu tố cuối cùng là những cái cho phép chúng ta có “nội 
cảm-nhận về sự hiện-hữu` chính là “sự sống' của chúng ta]. Sự giải-thoát là 
cốt-lõi của chúng (vừnuffisara), là thứ siêu xuất nhất trong tất cả mọi thứ, 
như nghĩa câu đã tự nói ra.” (Một kinh có nội dung song hành là kinh AN 
9:14, coi thêm các chú thích 1867-1869 ở đó).] (1801) 


182 [Mp đã làm rõ một số điều ở đây như sau. (1) Một tay trộm không thạo 
khéo hay tắn công những người không tấn công mình, như người già, trẻ con, 
và những người đức-hạnh không phải là kẻ thù của mình và không tấn công 
mình. (2) Một tay trộm thạo khéo thì chỉ lấy một nửa đồ đạc của cải; ví dụ 
như, có 02 bộ đồ thì chỉ lấy 01 bộ; có mấy phần thức ăn thì chỉ lấy 01 phần 
[có thể phần ngon hơn] và chừa lại cho những người khác ăn. (7) Một tay 
trộm không thạo khéo thì trộm cướp ở gần làng, thị xã, hay thành phó. (8) 
Một tay trộm không thạo khéo thì không làm-sạch (thanh lọc) con-đường 
(đạo) dẫn tới thế giới khác bằng cách “ký gởi” một phần “những vật phẩm 
trộm cướp được" trong những phần cúng dường cho “những bậc đáng được 
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cúng dường” (yam laddham, tam dakkhineyye nidahitum cheko na hofi, pa- 
ralokamaggamụ na sodheri). Cứ cho là, một tay trộm thạo khéo sẽ “ký gửi” 
một phần của cải trộm cướp được bằng cách cúng dường cho những chân 
tăng và nhờ đó có thể “thanh lọc con-đường dẫn tới thế giới khác (kiếp 
sau)”. (Tuy nhiên, lưu ý, đây chỉ là lời luận giải ví von của luận giảng Mp; 
đây không phải là tỉnh thần của đạo Phật, cũng không phải là lời Phật nói; nói 
nôm na, không ai chân chính mà đi ủng hộ người đi cướp của về để dùng một 
phần đó làm tài vật cúng đường cho tăng ni).] (1802) 


1803 [Chỗ này tôi làm theo Ce. Be và Ee đã đặt chữ vedagữ trước bhisakko.] 
(1803) 


1804 [Bài thi kệ này, như đã được lưu truyền, đường như không được đầy đủ 
bởi vì những mệnh đề tương quan bắt đầu từ chữ yzzn rõ ràng là không được 
hoàn thành đầy đủ bằng một mệnh đề chứng minh. Do vậy tôi đã làm theo 
gợi ý của nhà sư Vanarata rằng: cần có một mệnh đề hàm nghĩa chứng minh 
tương ứng với dòng chữ awwutaram pattabbam câu kết của bài kệ. Có lẽ chữ 
vÙitasaigamo đề cập chính xác tới chỗ này, và tôi đã bổ sung thêm chữ (bên 
trên điều đó] trong ngoặc.] (1804) 


1805 [Câu này Ce ghi là: paramo damo; Be: paramadamo; Ee: paraman dan- 
fo. Lời chú giải của Mp là: paramadamathena dantattä paramadanto nãma, 
cho thấy rằng chữ parzma là bố nghĩa cho chữ đamro, không phải cho chữ 
nãgo như đã thấy trong Ce.] (1805) 


186 [Khuôn mẫu mở đầu và bối cảnh bài kinh này là giống hệt như kinh 5:30 
và 6:42 (mời coi thêm các chú thích trong các kinh đó), nhưng nội dung bài 
kinh này thì có khác đi từ sau chỗ “... khoái lạc của “lợi, vinh, danh°—` .] 
(1806) 


1807 [Bắt đầu từ chỗ này đồ xuống: những đoạn từ (4)-(7) là giống hệt (1)-(4) 
trong kinh 6:42. Trong phiên bản của Ce và Ee, đoạn (Š) và (6) của kinh 6:42 
thì không có trong kinh này, nhưng câu cuối cùng của kinh 6:42, không được 
đánh số là một đoạn (một chi phần) trong kinh đó, lại trở thành đoạn (8) trong 
kinh này. Be thì có các đoạn từ (5)-(6) của kinh 6:42 trở thành luôn đoạn (8)- 
(9). Riêng câu cuối cùng trong kinh đó thì có thể được coi là một đoạn nhưng 
nó đã không được đánh số (tức không được coi là một đoạn riêng) trong kinh 
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đó, hoặc cũng có thê được đánh số thành đoạn thứ (10) vậy. Nếu làm theo Be 
thì khó mà xếp kinh này trong Quyển “Tám” cho được mà phải nằm trong 
Quyển “Chín” hay “Mười”. Các đoạn từ (1)-(3) của kinh này thì không có 
trong các bản kinh tương tự trước (tức không có trong 5:30 và 6:42). Nhà sư 
Brahmäli gợi ý đánh số đoạn ngay từ câu “Ngay cả những thiên thân...” là 
đoạn số (1) và tính luôn câu cuối cùng của bài kinh là đoạn sỐ (9) để cho điều 
này tương hợp với kinh 6:42 (và như vậy phải xếp kinh này vô Quyển 
“Cñín”). Tuy nhiên, ở đây tôi vẫn làm theo cách đánh số của Ce, là phiên bản 
chính mà tôi chọn đề dịch.] (1807) 


1808 [Cách ghi chỗ này của Ce là gần giống với cách ghi của Be trong kinh 
6:42 hơn với cách ghi của Ce trong kinh 6:42. Nhưng chỗ này của kinh này 
của Ce có ghi động từ ?accessafi (quay lại, trở lại) [chữ này không có trong 
kinh 6:42 của Ce], trong khi đó trong cả 02 kinh thuộc Be thì có ghi là 
upa{‡hahissafi (sẽ phục vụ). Chữ saccessafi của Ee có lẽ là do đọc sai từ chữ 
paccessari. Phiên bản Ee không đề cập tới chữ sahadhammnika (người cùng 
tôn giáo, người cùng đạo) như đã có trong kinh 6:42.] (1808) 


- (Nhân tiện, đoạn (4) này giống đoạn (1) của kinh 6:42 trong đó có thêm chú 
thích số 1313 như sau: [Tôi đọc theo Ce là ãrãmiko vã samanuddeso vã sa- 
hadhammiko vã. Còn cả 02 phiên bản Be và Ee đều không có chữ sa- 
hadhammiko vã. Ö đây Be ghi rất khác là: idãn" imam ãyasmantam ãrãmiko 
vã tupaffhahissati samap—tuddeso vã tam tamha samadhinha cãvessafi, nghĩa 
là: “Giờ một người giúp việc trong chùa hay một sa-di sẽ phục vụ vị thây này, 
như vậy sẽ làm cho vị ấy rớt ra khỏi định.” Ee thì ghi giống Be, chỉ khác 
động từ là øha//essai¡ (đánh trả, xúc phạm, gây sự) thay vì là „2aƒ£hahissafi. | 
(1313). 


- Còn đoạn (5) bên dưới là giống đoạn (2) của kinh 6:42 ở đó có chú thích số 
1314 như sau: [Nguyên văn câu này: Ázaññasañnamyeva manasi karissafi 
ekaftamn. Nguyên văn câu này: Araññasañfñiamyeva manasi karissafi ekaftam. 
Mp chú giải (tạm dịch) là: “Sự duy-nhất: người đó sẽ mang tới tâm chỉ sự 
nhận-thức về rừng mà thôi, đó là trạng thải nhắt-điểm của sự nhắt-thể” 
(ekasabhavam, ckageatabhutam daraññasaniam yeva cile karissafl).] 
(1314).) 
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1802 [Paitam nikkujjeyya (lật úp bình bát). Những thủ tục lật úp bình bát được 
ghi trong Luật Tạng [Vin II 124-27|. Coi thêm nhà sư Thãnissaro 2007b: 
411-412. Mp chú giải: “Có (hể lật úp bình bát đối với người đó: họ không 
thực sự lật úp cái bình bát ngay trước mặt người đó, nhưng họ chỉ thể hiện cử 
động “xoay và úp nhẹ bình bát” với nghĩa là họ không chấp nhận đồ cúng 
dường từ người đó. Tương tự, họ cũng có thể hủy bỏ hành động này bằng cử 
động “lật ngửa bình bát lại" (ukkujjeyya) với nghĩa là họ nhận đồ cúng dường 
của người đó trở lại.” Thủ tục này đã được dùng ở Miến Điện trong thời gian 
bạo loạn cuối năm 2007 khi những nhà sư quyết định những hành vi sai ác 
của chính quyên quân sự lúc đó là đáng bị “lật úp bình bát”. Những nhà sư đã 
đi bộ xuống đường với những bình bát thực sự bị lật úp lại để thể hiện sự bất 
đồng với những hành động của những người cầm quyền lúc đó.] (1809) 


1810 [Thiếu niềm-tin” hay mắt lòng-tin: appasäda. Mp giải thích: “Khi đã nói 
thiếu hay mất niềm tin (vào một tu sĩ) thì người tại gia không cần phải đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi (để nhường chỗ) hay kính lễ hay đi gặp hay cúng dường 
cho Tỳ kheo đó nữa.”] (1810) 


1811 [Mp đã đề cập tới “05 chỗ không phù hợp”, có lẽ là muôn nói tới 05 chỗ 
đến đã được nói trong kinh 5:102 (là chỗ gái bán dâm, đàn bà góa, phụ nữ 
chưa chồng, hoạn quan, hay những Tỳ kheo m).] (1811) 


1812 [Nguyên văn Pali là: “oafisãraniyakamma” (tên một điều luật xử lý của 
tội làm sai hay xúc phạm người tại gia). Khi điều luật này được đưa ra, thì Tỳ 
kheo đó phải đi đến chỗ người tại gia, đi kèm với một Tỳ kheo khác đi cùng, 
để xin lỗi người tại gia. Nếu người đó không xin lỗi được, không được người 
tại gia thứ lỗi, thì vị Tỳ kheo đi cùng phải cố gắng hòa giải họ. Câu chuyện 
gốc được ghi trong Luật Tạng [Vin II 15-18], với những quy định pháp chế 
được ghi trong [Vin II 18-21]. Để coi thêm chỉ tiết vẫn đề này, xin đọc thêm 
“Giới Luật Tăng Đoàn II" (The Buddhist Monastic Code H, trang 407—TT) 
của nhà sư Thãnissaro.] (1812) 


1813 [Nguyên văn: /2ssapäpiyasikakamma. Những cơ sở của hình phạt này 
được thảo luận trong Luật Tạng [Vin II 85-86 |. Coi thêm nhà sư Thãnissaro 
2007a: 549-551, ở đó điều này được dịch nghĩa là “tình tiết phạt thêm, tình 
tiết tăng tội”. Theo nguồn gốc câu chuyện thì, hình phạt này được áp cho một 
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Tỳ kheo cứ nói lời quanh co tránh né hoặc phản ứng một cách thái quá khi bị 
buộc một tội nghiêm trọng [một tội thuộc hạng tội nặng nhì (tội tăng tàng, 
sanehadisesa), rồi sau đó mới thừa nhận mình phạm tội đó do bị áp lực.] 
(1813) 


1814 [Chỗ này mời coi lại chú thích số 1085 ở đoạn (2) của kinh 5:79, như 
vầy: [“Sự nương dựa” là tạm dịch chữ missaya. Ở đây, một thủ tục theo Luật 
Tạng, là một Tỳ kheo nhỏ tuổi (tuổi hạ) cần tập sự bản thân dựa theo một Tỳ 
kheo trưởng lão thiện thạo, thông thường vị đó là vị thầy hướng dẫn (sư phụ. 
y chỉ sự) của người đó. Thủ tục tương tự đối với những Tỳ kheo ni. Giai đoạn 
nissaya (nương dựa vào vị y chỉ sư) thường là 5 năm sau khi vị Tỳ kheo trẻ 
đã thụ nhận đại thọ giới (cụ túc giới), nhưng thời gian cũng có thể nhiều hơn 
trong trường hợp Tỳ kheo tập sự (z ch đệ) cần thêm nhiều thời gian mới đạt 
tớI Sự giỏi giang, thiện thạo. Về chỉ tiết, đọc thêm Thãnissaro 2007a: 29— 
40.] (1085).) [1814] 


1815 [Nguyên văn câu này là: Na ca fena milena vufthãpetabbo (người đó 
không nên ban cấp sự phục-hôi (cho ai) [trong trường hợp] với gốc rễ đó). 
Mp giải nghĩa câu này là: “Người đó không thể làm một hành động phục-hồi 
[trong trường hợp] lấy gốc rễ đó” (tam mũlam kahnä abbhãnakammam 
katum na labhaíi). Nhưng đọc Mp cũng không rõ nghĩa chính xác của câu 
này là gì. Tôi đã làm theo gợi ý của nhà sư Brahmäili cho rằng chữ mữia ở 
đâu là “ôi gốc”, đó là tội mà người đó đã phạm phải và bị dẫn tới bị hình 
phạt là “hành-vi sai trái nghiêm trọng” đã nói ngay mở đầu kinh.] (1815) 


1815 [Ee không đánh số cho NHÓM này và các kinh trong nhóm này. Ce và 
Be thì đánh số X (10) theo thứ tự liên tục theo cách đánh số những NHÓM 
trước trong toàn bộ Quyển này. Ce đánh số các kinh từ 1-27; Be đánh số từ 
91—116. Sự các nhau về số xuất phát từ sự thêm vào 01 nữ đệ tử tại gia là 
Somã có ghi trong Ce và Ee, những không được ghi trong Be (tức là, tôi làm 
theo cách đánh số của Be và bổ sung thêm tên Somã; như vậy tổng cộng có 
27 tên nữ đệ tử tại gia trong NHÓM này).] (1816) 


1817 [Các phiên bản khác nhau ở chỗ họ dùng những cụm chữ (hình dung từ) 
để mô tả những cá nhân các phụ nữ là đệ tử. Ce có số người lớn nhất; một số 
có lẽ được thêm vào sau này. Ee thì chỉ gắn chữ »zs¡kZ (u-bà-di, nữ đệ tử tại 
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gia) trước các tên Khujjuttarã, SãmävatI, và Suppiyã; Be thì gắn chữ này 
trước tên 03 người này và tên BoJjha. Những từ chỉ danh như 7zđ7akumarT 
(công chúa) và đev? (hoàng hậu) chỉ thấy có trong Ce. Tôi dịch đuôi chữ 
mãiã là “mẹ”. Khi nó đã được gắn vào tên luôn thì tôi để nguyên tiếng Pali, 
ví dụ để nguyên chữ A⁄igãramaiä chứ không dịch là “mẹ của Migära” vì có 
lẽ đó cũng là tên thực của người phụ nữ đó chứ không chỉ đơn thuần là “c” 
của cái tên đứng tiếp trước chữ zzziã, (người dịch Việt thì vừa giữ nguyên và 
dịch luôn để người đọc đễ nhớ). 


>.Mp nói rằng tất cả những kinh trong nhóm “GIÔNG NHAU” này có nội 
dung là GIỐNG NHAU như mẫu kinh 8:42 với nội dung là sự tuân giữ tám 
giới bố-tát (uposatha). Tức là, 27 tên của những nữ đệ tử tại gia của NHÓM 
này lần lượt được đưa vào zmẫu kinh 8:42 để thay cho tên Visäkhä. Dĩ nhiên 
tên của phu nhân Visäkhäã và Bojjhã thì đã được nói trong kinh mẫu 8:43 và 
kinh 8:45 rồi.] (1817) 


1818 [Tên này không có trong phiên bản Be, và do vậy Be chỉ có tổng cộng 26 
kinh trong nhóm này. Còn Ce và Ee [và bản dịch này] thì có ghi, nên tổng số 
là 27 kinh, như đã giải thích trong chú thích 1§16 kế trên.] (1818) 


1819 [Đây có lẽ chính là cô Velukantakï Nandamätä. Để biết rõ thêm về cô 
này, mời quý vị nên coi lại chú thích 143 ở kinh 1:260 và chú thích 141 ở 
kinh 1:260.] (1819) 


1820 [Ee không đánh số NHÓM này và các kinh trong NHÓM này. Ce và Be 
đánh số nó là NHÓM/phẩm XI (11) theo thứ tự liên tục theo cách đánh số 
của chúng trong Quyển này. Cũng giống như trong Quyển “Bảy”, tôi đã đánh 
số NHÓM này như là nhóm thứ 6 của phần “NĂM MƯƠI KINH SAU” này. 
Ce đánh số các kinh trong nhóm này là từ 1-510. Be đánh số các kinh này 
liên tục theo các kinh trước theo cách đánh số của nó trong Quyển này, từ 
117-626. Và ở đây tôi làm theo cách đánh số của Be, chỉ khác là số kinh bắt 
đầu và kinh cuối cùng của tôi là tăng thêm ], vì tôi tính thêm 01 nữ đệ tử tại 
gia là Somäã từ NHÓM kế trên [cô này không được ghi trong Be, như đã nói 
trong chú thích 1816 và 1818 kế trên].] (1820) 


- (Nhân tiện: kinh 8:119 bên dưới là tương tự mẫu kinh 8:65 với các chú 
thích 1771-1775 và kinh 8:120 là tương tự mẫu kinh 8:66 với các chú thích 


218 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYÊN 8 


1776-1780.) 


++++ 


